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LỜI NÓI ĐẦU 


Cúc bạn dồng nghiệp thân mến! 

Các bạn đang cấm trên tay Quyển ì của bộ sách: Thiết kế bài giảng 
Ngữ răn 6, được biên soạn theo sút chương trình và sách giáo khoa Ngữ 
vãn đo Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2002. 

Đây là bộ sách rất thiết thực và tiện dụng. 

Trong quá trình biên soạn, chúng tôi hết sức quán triệt phương hướng 
tích hợp và đổi mới phương pháp dạy học Ngữ văn. phát huy tính tích cực 
cao dụ của chú thể hục sinh - nhãn vật trung tàm trong quá trình học Ngữ 
văn. nhằm đạt 4 mực tiêu: 

Tích hợp. giám tái. tăng thực hành và gán với thực. tế. 

Ròn luyện có hiệu quà 4 kỹ năng: Đọc. nghe, nói, viết. 

Nguyên tắc tích hợp - tìm những diêm dồng quy giữa ha phân Văn học - 
Tiếng Việt và Tập làm văn trong từng đơn vị kiến thức và rèn luyện kỹ năng 
thực hành trong mỗi tiết học. hài học, được cụ thể hóa bằng nhiều biện 
pháp, hình thức hoạt động linh hoạt, tố chức hướng dẫn học sinh học tập. Đó 
là nguycn tắc chúng tôi thường trực tuân thù và thực hiện trong bộ sách này. 

Bám sát chương trình và SGK Ngữ văn ố, từng thiết kế của chúng tôi 
cũng viết thành từng hài học ứng với từng tuần. 

Tập ỉ gồm: 18 tuán ~ 17 bài. 

Mỏi bài đểu gổm 4 tiết hoc ứng với 3 phấn: 

Văn học - Tiếng Việt - Tập làm ván. 

Từng tiết được bố cục theo trình tự: 

- Tên văn hán hoặc tên bài học. 

- Tên thế loại hoặc tên lác già hoặc tên người dịch. 
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A. Két quả cần đạt 

1. vể kiến thức - tư tưởng 

2. Về khả năng và nôi dung tích hợp (chủ yếu xởi 2 phần môn tương ứng) 

3. Rèn luyện các kỹ năng cơ bản. 

B. Thiết kế bài dạy học 

Bao gổm hệ thống hoạt đỏng tổ chức dạy học của giáo viên và học sinh 
(từ 3- 8 hoạt động) được dự kiến và gợi ý cụ thể, tỉ mỉ với ỉ - 2 hoặc 3 
phương án thực hiện trên lớp. 

Trong hoạt động hướng dẫn luyện tập. bên cạnh các câu hỏi và bài tủp 
trong SGK. chúng tôi soạn bó' trợ thêm một sô câu hòi, bài tập mới đê các 
anh chị em rộng đường tham khảo và sử dụng. 

Hi vọng bộ sách sẽ giúp các bạn đồng nghiệp một tài liệu tham kháo 
cần thiết và bổ ích trong quá trình soạn giảng môn Ngũ văn lớp 6 hiện 
nay vò trong những năm học tới. 

Chúng tôi rất mong nhận được những nhân xét. góp ý của các nhà khoa 
học, các anh chị em đồng nghiệp và bạn đọc gán xa... để kịp thời sứa chữa 
cho lần tái bản sau, sách được hoàn thiện và hữu dụng hơn. 

Xin chán thành cam ơn! 

Hà Nội. thúng Buy, năm 2002 

TS. NGUYỄN VĂN DƯỜNG 
ThS. HOÀNG DÂN 
Trường CĐSP Hà Nội 
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BÀI 1 


Tuần l 


Tiết 1 
VĂN HỌC 

CON RỒNG, CHÁU TIÊN 

(Truyền thuyết) 

A. Kết quả cần đạt 

t. Đạt điểm 1 trong mục "Kết quà cún dạt" (Sách giáo khoa Ngữ văn 
lớp 6, tập I. tr. 5). 

2. Nắm vững mục "Ghi nhử' (SGK. tr. 8). 

3. Tích hợp với phần Tiếng Việt ó khái niệm: Từ đơn, từ phức, cấu tạo 
lừ. với phán Tập làm văn ở khái niệm: Vãn hun và các phương thức 
hiểu đạt. 

4. Bước dầu rèn luyện kỹ năng: Đọc văn bản nghệ thuật, nghe, kể 
chuyện. 

B. Thiết kế bài dạy học 

Hoạt động 1 

TỒ CHỨC KIỂM TRA BÀI cữ 

■ Giáo viên (G) kiểm tra sự chuẩn bị sách vở của học sinh dáu năm. 

Hoại động 2 
DẪN VÀO BÀI 

■ G. nói chậm, truyền cùm: 

Mỗi con người chúng ta dều thuộc vé một dân tộc. Mỗi dân tộc lại 
có nguồn gốc riêng của mình gửi gấm trong những thần thoại, truyền 
thuyết kì diệu. Dân tôc Kinh (Việt) chúng ta đời đời sinh sống trẽn 
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dải đất hẹp và dài hình chữ s bên bờ biển Đỏng, bắt nguồn từ một 
truyền thuyết xa xăm. huyền ảo: "Con Rống, cháu Tiên". 

Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN ĐỌC, KỂ, 

GIẢI THÍCH TỪ KHÓ 

1. Yèu cầu đọc, kể 

- Rõ ràng, mạch lạc. nhấn mạnh các chi tiết li kì. thuần tưởng tượng. 
Cố gắng thể hiện hai lời đối thoại của Lạc Long Quân và Âu Cơ. 
Giọng Âu Cơ: Lo lắng, than thờ, giọng Long Quân tinh cảm. íìn cần. 
chậm rãi. 

- Giáo viên (G) đọc một lán. kể tóm tắt một lần: học sinh (H) dọc. kể 
một lần. 

2. G. kiểm tra H, giải thích lại các chú thích 

Truyền thuyết, Ngư tinh, tập quán, nòi, vô dịch (SGK. tr. 7). 

Hoạt động 4 

HƯỚNG DẨN TÌM HlỂu CHI TIẾT 

1. Giải thích cội nguồn của dân tộc Việt Nam 

■ G. hỏi: Lạc Long Quân, Âu Cơ là ai? Hình dáng của họ nhu thế nào? 

Nhận xét tài năng của Long Quân? 

■ H. Phát hiện, nhân xét. 

• Định hướng: 

Lạc Long Quân là con trai thần Biển, vốn nòi Rống, quen và thích 
sống ở dưới nước. Âu Cơ là con gái thẩn Nông, thuộc dòng Tiên. ưa. 
sống trên mặt đất, núi. Chàng thì khôi ngô, nàng thì xinh đẹp. Lạc 
Long Quân tài nâng vô địch, diệt trừ yêu quái, dạy dân làm ăn. Âu 
Cơ duyên dáng, dạy dân phong tục, lề nghi. 

Đó là tưởng tượng của người Việt cổ về sự kì lạ, tài năng phị 
thường của hai vị tổ đầu tiên. 
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• G. tố chức H. tháo luận vé ý nghĩa chi tiết: 

"Cái học tràm trứng nở ra trăm người can trai". 

• Định hướng: 

Chi tiết lạ. mang lính chất hoang đường, nhưng rất thú vị và giàu ý 
nghĩa: - Nó bắt nguồn từ thực tê rồng, rắn (bò sát) đểu đe trứng. Tiên 
(chim) cũng đé trứng. - Từ "đồng hào” nghĩa là cùng một bọc, Tất cả 
mọi người Việt Nam chúng ta đều sinh ra từ trong cùng một bọc 
trứng cứa mẹ Âu Cơ. Dàn tộc Việt Nam chúng ta vón khỏe mạnh, 
cường tráng, đẹp đẽ, phát triển nhanh (trăm người con trai). 

Như vậy, trong tướng tượng mộc mạc của người Việt cổ, nguồn 
gốc dân tộc chúng ta thật cao đẹp. là con cháu thẩn tiên, là kết quả 
của một tình yêu. một mối lương duyên Tiên - Rồng. 

2. Ước nguyện muôn đời của dàn tộc Việt Nam 

■ H. tháo luận ý nghĩa chi tiết Lạc Long Quân và Âu Cơ chia con và 

chia tuy. 

• Định hướng: 

Nguyên nhân từ thực tế: Rồng quen ứ nước, khỏng thể ờ mãi trên 
cạn. Ngược lại, nòi Tiên quen sống nơi non cao, cũng không thể theo 
chổng vùng vẫy chốn bể khơi. Vì vậy, xa nhau là không thể tránh 
khỏi.Vợ chổng vốn thương yêu nhau, vì hoàn cảnh bắt buộc phải xa 
nhau, càng thương nhớ nhau, mong được sum họp. Đàn con đỏng đúc 
tất nhiên cũng phải chia đôi, nửa theo cha về dưới biến, nửa ớ lại 
cùng mẹ trôn rừng. Cái lõi của lịch sử là sự phát triến của cộng đổng 
dân tộc, đến thời điểm mở mang đất nước vể hai hướng: Biển và 
rừng. Sự phong phú, đa dạng của các tộc người sinh sóng trên đất 
Việt Nam. nhưng đều chung một dòng máu, chung một gia đình, cha 
mẹ.-Lời dặn của Lạc Long Quân lúc chia tay phản ánh ý nguyên 
đoàn kết, giúp đỡ lần nhau, gắn bó lâu bền của dân tộc Việt Nam. 

■ H. Đọc đoạn: "Người con trướng... không hề thay đối". 
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■ G. Nửa cuối của truyện cho ta biết thêm điều gì về xã hội, phong tục. 

tập quán của người Việt cổ xưa? 

■ H. Bàn luận, phát hiện. 

• Định hướng: 

Ta được biết thêm nhiều điều lí thú. chẳng hạn: Tên nước đầu tiên 
của chúng ta là Văn Lang. Nghĩa là đít nước tưưi đẹp, sáng ngòi, có 
văn hóa (Văn), đất nước của người đàn ống, các chàng trai khỏe 
mạnh, giàu có (Lang)". Thủ đò đẩu tiên của Van Lang đật ớ vùng 
Phong Châu. Bạch Hạc. Người con trai trưởng cùa Long Quân và Âu 
Cơ lên làm vua gọi là Hùng Vương (Pò khun).Từ dó. có phong lục 
nối đời cha truyển con nối, tục truyền ngôi cho con trướng... Xã hội 
Vãn Lang thời đại Hùng Vương đã là một xã hội vãn hóa dù còn sơ 
khai. 


Hoạt động 5 

HƯỚNG DẨN TONG KẾT 

1. H. Nói lại nội dung mục "Ghi nhớ' (SGK. tr.8). 

2. G. hói: Chi tiết hoang dường, kì ảo là gì? Vai trò của nó trong các 

truyền thuyết? Mối liên quan xa xôi cua nó với sự thật lịch sứ? 

3. H. Tập khái quát, trả lời. 

• Định hướng: 

Trong các truyền thuyết, thần thoại, các chi tiết hoang dường, 
tưởng tượng kì ảo nhất thiết phải có. không những thế, chúng còn 
đóng vai trò rất quan trọng. Nó tạo nên bán sắc đặc trưng của thê 
loại, tạo nên sự hấp dẫn đặc biệt của truyổn thuyết, giải thích tự nhiên 
và mơ ước chinh phục, khám phá tự nhiên của con người thuứ ban sơ. 

Trong truyền thuyết "Con Rồng, cháu Tiên", chi tiết kì lạ có ý 
nghĩa nhất là cái bọc (rám trứng, cái bào thai vĩ dại của Mẹ Âu Cơ. 

Chúng ta vó cùng tự hào có một truyền thuyết rất xa, rất đẹp về 
nguồn gốc dân tộc. 


Theo GS. Lê Văn Lan: "Vẳn Lang nghĩa là con người”. Báo 'Khoa học và Đèn sống", số 40 
(1468). ra ngày thứ 6. 12/7/2002. tr. 6. 
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Hoạt động 6 

HƯỚNG DAN luyện Tập 

1. H. lìm đọc ở nhà lừ 01 đến 03 truyền ihuyết vé nguồn gốc các dân 
lộc khác trong lập "Truyện cô' các dán tộc ít người ở Việt Nam" 
(Truyện cố Tày, Nùng, Mèo...). 

2. H. đọc thêm một đoạn thơ về cội nguồn đất nước trích trường ca 
"Mặt dường khát vọng" cùa Nguyễn Khoa Điềm (SGK. Văn 12). 

3. H. tập kê lại truyền thuyết 'Con Rồng, cháu Tiên" trong vai kê Lạc 
Long Quản (hoặc Âu Cơ). 

4. H. soạn truyền thuyết "Bán/ế chưng, bánh giầy"./. 


Tiết 2 
VĂN HỌC 

BÁNH CHƯNG, BÁNH GIÀY 

(Truyền thuyết) 

(Hướng dẫn học sinh tự học) 

A. Kết quả cần đạt 

1.2.3.4. tương tụ như đoi với văn bản 1, bổ sung tìm hiổu, tập phân tích 
nhân vật trong truyền thuyết. 

B. Thiết kế bài dạy học 

Hoạt động 1 

TỔ CHỨC KIỂM TRA BÀI củ 

(HÌNH THỨC: VAN ĐÁP) 

1. Kể lại truyền thuyết "C,on Rồng, cháu Tiên" trong vai kể Lạc Long 
Quàn (hoặc Âu Cơ). Phát biểu cảm xúc của bản thăn sau khi đọc? 

2. Ý nghĩa sâu xa. lí thú của chi tiết cái bọc trăm trứng'1 
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Hoạt động 2 
DẪN VÀO BÀI 

Có thể cho H. xem một đoạn bủng ngắn khoảng 1 - 2 phút về cảnh lễ hội 
làm bánh chưng, giã bánh giầy hoặc trích một đoạn phim tư liệu. 

■ G. nói lời vào bài: 

Môi khi lết đến, xuân về. người Việt Nam chúng ta lại nhớ tới đôi 
câu đối quen thuộc và rất nổi tiếng: 

"Thịt mỡ. dưa hành, câu dối đỏ. 

Cứ V nêu, trùng pháo, búiìlì chưng .xanh". 

Bánh chưng cùng bánh giầy là hai thứ bánh không những rất ngon, 
rất bổ. không thể thiếu được trong mâm cỗ tết của dân tộc Việt Nam 
mà còn mang bao ý nghĩa sâu xa,lí thú. Các em có biết hai thứ bánh 
đó bắt nguồn lừ một truyền thuyết nào từ thời vua Hùng? 

Hoạt động 3 

HƯỐNG DẪN ĐỌC, KỂ, 

GIẢI THÍCH Từ KHÓ 

1. Yéu cầu đọc, kê 

- Giọng chậm rãi, tình eảm; chíí ý lời nói của Thần trong giấc mọng 
của Lang Liêu, giọng âm vang, xa vắng. Giọng vua Hùng đĩnh đạc, 
chắc, khoe. 

• G. và ba H. nối nhau đọc, kế toàn truyện một lần. 

2. H. tóm tát truyện 

Yêu cầu ngán, gọn nhưng đủ ý và mạch lạc. 

3. Giải thích từ khó 

■ H. cắt nghĩa lại các từ: - Lang, chứng giám, sơn hào hải vị. 

Phân biệt các từ: Quán thần với quần thần ? 
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Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN TÌM HlỂU CHI TIẾT 
1. Vua Hùng chọn người nối ngôi 

■ G. Vua Hùng chọn nguời nối ngôi trong hoàn cánh nào? Điéu kiện và 

hình thức thực hiện? 

■ H. Phát hiện, thống kê các chi tiết. 

• Định hưtYỉìg: 

- Hoàn cánh truyền ngói: 

Vua đã già. giặc ngoài đã dẹp yên. thiên hạ thái bình, các con đông 
(20 người). 

- Tiêu chuẩn người nối ngôi: 

+ Nối chí vua: 

+ Không nhất thiết là con trưởng. 

- Hình thức t lì ử thách: 

Nhân ngày lỗ Tiên vương, các Lang dâng lỗ vật sao chơ vừa ý vua 
cha. 

■ G. Nêu văn dề: 

Thử bàn luận vé điều kiện và hình thức truyổn ngôi của Hùng 
vương? Ý nghĩa dổi mới và tiến bộ đối với đương thời? 

■ H. Thào luận hàn bạc. 

• Định hướng: 

Không hoàn toàn theo lệ truyền ngỏi từ các đời trước: Chỉ truyền 
cho con trưởng. Chú trọng tài, trí hơn ià trưởng, thứ. Quan trọng nhất 
là người sẽ nối ngôi phai là người có thực tài, có chí khí, tiếp tục 
được ý chí. sự nghiệp cửa vua cha. Đó là quyết tâm dời đời giữ nước 
và dựng nước được thể hiện tập trung ở vua - Người thay mặt Trời cai 
quản muôn dãn. trám họ. tiếp nối phát triển dòng họ Hùng. Chọn Lễ 
Tiên vương dế các Lang dâng lễ. trổ tài là một việc làm rất có ý nghĩa 
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bởi nó đé cao phong tục thờ cúng tổ tiên, trời đất của nhân dân ta, 
mặt khác, là mạch nối đổ câu chuyện phát triển. 

2. Cuộc đua tài, dâng lễ vật 

u) Các Lang: 

■ H. Đọc đoạn: 

"Các Lang ai cũng muốn . Tiên vương" 

và thảo luận vấn đề: Việc các Lang đua nhau tìm lẻ vật thật quí, 
thật hậu chứng tỏ diều gì? 

• Định hướng: 

Hình thức Hùng vương thử tài các con như ông thầy ra cho học trò 
một để thi. một câu đố đế tìm người tài giói, thông minh đồng thời 
cũng là người hiểu được ý minh. Các Lang suy nghĩ, vát óc cố hiểu ý 
vua cha. Chí của vua là gì? Ý cùa vua là gì? Làm thế nào để thỏa 
mãn cả hai? Các Lang đã suy nghĩ theo kiểu thông thường, hạn hcp, 
như cho rằng ai chẳng vui lòng, vừa ý với lẻ vật quí hiếm, cỗ ngon, 
sang trọng. Nhưng sự thật càng biện lề hậu, các Lang càng xa rời ý 
vua, càng không hiổu cha mình. Và câu chuyện cũng vì thế mà trở 
nôn hấp dẫn. 

h) Lưng Liêu: 

■ H. Kể tóm tắt đoạn: 

"Người buôn nhất....hình trùn." 

- G .hỏi: 

Lang Liêu tuy cũng là Lang nhưng khác các Lang ò' điểm nào? Vì 
sao Lang Liêu buồn nhất? Vì sao Thần chỉ mách giúp riêng cho 
Lang Liêu? 

■ H. thảo luận, trao đổi. 

• i)Ịnh hướng: 

Tuy cũng là Lang - con trai của vua - nhưng Lang Liêu khác các 
lang ỡ chồ chàng mổ côi mẹ, nghèo, thật thà, châm việc đống áng. 
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Lang Liêu giống như Mai An Tiêm thuớ trước - con vua nhưng lại 
khổng dược vua cha ưu ái gì hơn người dân thường. 

Như vậy. hoàn cảnh của Lang Liêu gần gũi với số phận của các 
nhãn vật mô cỏi trong truyện cổ tích sau này. Lang Liêu buồn nhất 
trong các Lang cũng là điều dề hiếu. Vì chàng khó có thể biện được 
lễ vật như các anh em. chàng không chí tự xem mình kém cỏi mà còn 
tự cho rằng không làm tròn chữ hiếu đối với vua cha. 

Việc Thán hiện ra trong giấc mộng, mách báo cho Lang Liêu là 
một chi tiết rất cổ tích. Các nhân vật mồ còi. bất hạnh vẫn thường 
được thần, bụt hiện lên giúp đỡ mỗi khi bế tắc. Nhưng điều thú VỊ ở 
đây là ờ đhỗ, thần không làm hộ, thần chi mách bảo. gợi ý mà thôi. 
Nghĩa là thần vẫn dành chỗ cho tài năng, sắng tạo của Lang Liêu, 
Tinh thán tự lực của chàng vẫn được phát huy. Chàng vẫn cần phải 
suy nghĩ, hành động tiếp trên cơ sở những gợi ý của thần. Từ những 
nguyên liệu thán gợi ra, Lang Liêu làm thành bánh chưng, bánh giấy, 
hai loại bánh rất ngon, rất độc đáo. Điều này chứng tỏ người con vua 
này rất đỗi thông minh, khéo tay. 

3. Kết quả cuộc thi tài 

■ H. Đọc đoạn cuối truyện, trao đổi trong nhóm những vấn đé gợi ý 
sau: Tại sao vua Hùng chấm Lang Liêu được nhất? Chi tiết vua 
nếm bánh và ngẫm nghĩ rất lâu có ý nghĩa gì? 

• Định hướng: 

Lề vát của các lang rất sang trọng, đủ cả sơn hào hái vị nhung vua 
chỉ liếc mắt xem qua. Vì những thứ đó có lạ gì đối với vua! Hàng 
ngày vua chẳng dùng chán chê rồi sao! Nhưng đến mâm cỏ của Lang 
Liêu, vua dừng lại lâu, nếm bánh, vừa ăn vừa ngẫm nghĩ rất lâu vẻ 
hài lòng. 

Vì sao vậy? Trước 'nét vì lễ vật của Lang Liêu khác hẳn. Nó vừa lạ 
vừa quen. Nó khổng hề có gì là sang trọng, ngược lại. lại có vẻ rất 
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thõng thường. Chính vì vậy, vua quyết định phải nếm thừ. Một lán 
nữa, vua ngạc nhicn vì mùi vị ngon ỉành, béo bùi. đậm đà của hai thứ 
bánh lẽ này. Vua ngẫm nghĩ rất lâu đổ thưởng thức khoái cảm của 
bánh, để nghi ngợi về ý nghía cúa lễ vật. vé tình cám và nhân cách 
của đứa con trai nghco. Lời nói của vua Hùng là lời phán định còng 
bằng và sáng suốt. 

• H. bàn luận về ý nghĩa lời nói của vua Hùng. 

• Đinh hướng: 

Vua Hùng đặt tên cho hai loại bánh mới do Lang Liêu tiến dâng. 
Cái tên bánh chưng, bánh giầy có từ dó. Vua giải thích ý nghĩa các 
nguyên liệu làm bánh đồng thời nói rõ ý chí của mình, quyết định 
chọn lễ vật của Lang Liêu đạt giải nhất. Lang Liêu xứng đáng nối 
ngôi vua. Lang Liêu là người hội đủ các điều kiện của một ông vua 
tương lai, cả tài, cả đức. Quyết định cua vua thật sáng suốt. 

Ý vua cũng là ỷ dàn Văn Lang, ỷ trời. 

Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT VÀ LUYỆN TẬP 
1. Truyền thuyết "Bánh chưng, bánh giầy" có những ý nghĩa gì? 

• Định hướng: 

- Giải thích nguồn gốc của hai loại bánh cố truycn của dán tộc ta 
một cách thú vị. 

- Giải thích phong tục làm bánh chưng, bánh giầy, tục thờ cúng tổ 
tiên ngày tết. 

- Đề cao nghề nông, trồng lúa nước. 

- Quan niệm duy vật thò sơ: Trời, Đất, Người (Thiên - Địa - Nhân). 
Người là trung tâm giữa trời và đất. "Dĩ nông vi bán". Trời tròn, 
đất vuông: 

"Tròi tròn như cái mâm, 

Đất kia chần chặn như bàn cờ vuông" 

(CA DAO) 
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Mơ ước vua sáng, lỏi hiển, đất nước thái bình, nhân dân làm ăn, 
no ấm. 

2. Tại sao có thế nói đay là một truyền thuyết - truyện cổ tích rất tiêu 
biêu? Có thế nhân xét như thế nào về nhàn vật Lang Liêu với tư cách 
nhân vật truyén thuyết - cổ tích? 

» Định hướng: 

"Bánh chưng, bánh giầy" xứng đáng là một truyền thuyết - truyện 
cổ tích tiêu biổu của dân tộc ta. Nó gán với giai đoạn lịch sử các vua 
Hùng. Nó thuộc loại truyện cổ tích giải thích nguồn gốc các sự vật 
với nhân vật chính là một chàng mồ cối, nghco khổ, được thần giúp 
đỡ mà thành còng trong cuộc đời. Một chàng trai nông dân lao dộng 
thông minh, sáng tạo, tình nghĩa, chân thật. 

■ H. trình bầy lại phần "Ghi nhơ' (SGK. tr. 12). 

3. Đóng vai Hùng Vương, kể lại truyền thuyết Bánh chung, bánh giầy 
bằng ngôi thứ 1 hoặc ngôi thứ 3. 

4. Đọc thêm ờ nhà: Bài thơ "Qua Thậm Thình" 

(NGUYỄN BỪt VỢI) 

5. Soạn bài: "Thánh Gióng" (SGK. tr.19)./. 


Tiết 3 

TIẾNG VIỆT 

TỪ VÀ CẤU TẠO 
CỦA TỪ TIẾNG VIỆT 

A. Kết quả cần đạt 

1. Củng có và nâng cao một bước kiến thức vé tiếng và từ đã học ở bậc 
Tiểu học. Cu thè: 



2 - TKBGNV6-Q1 
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- Tiếng là đơn vị tạo nên từ, 

- Từ là đơn vị tạo nén cân. 

2. Tích hợp với phần Vân à truyền thuyết Con Rồng, cháu Tiên và Bánh 
chung, bánh giây; với phắn Tập làm văn ở khái niệm: Giao tiếp, văn 
bàn vù phương thức biểu đạt. 

3. Luyện kỹ năng nhận diện (xác định) tứ và sử dụng từ. 

B. Thiết kế bài dạy học 

Hoạt động 1 
TÌM HIỂU MỤC I: 

TỪ LẢ Gì? 

NHẬN BIẾT TỪ TRONG CÂU 

■ G. hỏi: Trong câu: 

Thần / dạy / dán / cách / trống trọt / chăn nuôi / và / cách I ỠI 1 ớ 
có mấy từ? Dựa vào dấu hiệu nào mà em biết được điều đó? 

■ H. Có 9 từ. 

Dựa vào các dấu gạch chéo (/). 

■ G. 9 từ áy kết hợp với nhau để tạo nên một đơn vị trong vãn bản 

Con Rồng, cháu Tiên. 

• G. Đơn vị trong văn bản ấy gọi là gì? 

• H. Đơn vị trong vãn bản ấy gọi là câu. 

• G. chốt: Như vậy, từ là đơn vị tạo nên câu. 

• Bài tập nhanh: 

Đặt một câu với các từ sau: 

Nhà, làng, phố, phường, em, nồm, sông, Hóng, Đả, Lam, phong 
cảnh, rất, vô cùng, tươi đẹp, cảnh vật. 

• G. gợi ỷ: Chọn các từ thích hợp dể đặt thành câu. 

Ví dụ: Làng em nằm canh sông Hổng, phong cánh rất tươi dẹp. 
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Hoạt động 2 

HƯÓNG DẪN NHẬN DIỆN 
TIẾNG TRONG TỪ 

* G. Trong cáu trên, các từ có gì khác nhau về cấu lạo? 

* H. Khác nhau về so liêng. 

■ Có từ chi có i tiếng: có lừ gồm 2 tiếng. 

■ G. Vậy tiếng là gì? 

* H. Tiếng lủ (lơn vi cản lạo nên từ. 

■ G. Khi nào 1 liếng được coi là 1 từ? 

■ H. Khi 1 tiêng có thế trực tiếp dùng để tạo nên câu. 

■ G. chốt: Tiếng là dơn vị tạo nén từ. 

* Bài lập nhanh: 

- Hãy xác định sô lượng tiếng của mỗi từ và số lượng từ trong câu sau: 

Em di .xem vó tuyển truyền hình tại câu lạc hộ nhà máy giấy. 
Gợi ỷ: - Xác định số lượng từ trước. 

- Sau dó mới xác định sỏ'lượng tiếng của mỗi từ. 

* H. Câu trẽn gồm 8 từ. trong đó: 

- Từ chi có I tiếng: Em. di. xem, tại, giấy. 

- Từ gồm 2 liếng: Nhù máy. 

- Từ gồm 3 tiếng: Càu lạc hộ. 

- Từ gồm 4 tiếng: vỏ tuyển truyền hình. 

3 

TỈM HIỂU MỤC II: 

PHÂN LOẠT 
TỪ ĐƠN VÀ TỪ PHỨC 

- G. Hãy tìm các từ 1 tiếng và từ 2 tiếng trong câu: 

Từ dấy, nước ta chăm nghé trồng trọt, chân nuôi vù có tục ngày 
Tết lùm bánh chưng, bánh giấy. 
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■ H. - Từ 1 tiếng: 

Từ, đấy, nước, ta, chăm, nghề, và, có, tục, ngày, Tết, làm. 

- Từ 2 tiếng: 

Trồng trọt, chăn nuôi, bánh chưng, bánh giầy. 

• G. Ờ bậc Tiổu học, các em đã học từ đơn và từ phức. Hãy nhắc lại thế 

nào là từ đơn? Thế nào là từ phức? Tìm ví dụ ớ càu trên? 

* H. - Từ chỉ có 1 tiếng gọi là từ đơn. 

Ví dụ: Nước, ta, chăm... 

- Từ gồm 2 hoặc nhiều tiếng gọi là tù phức. 

Ví dụ: Trồng trọt, chăn nuôi, bánh chưng. 

• G. Hai từ phức: Trồng trọt và chăn nuôi có gì giống nhau và khác nhau? 
Gợi ý: - Giống nhau: Đéu gồm 2 tiếng. 

- Khác nhau: 

+ Chân nuôi gồm 2 tiếng có quan hệ về nghĩa. 

+ Trồng trọt gổm 2 tiếng có quan hệ láy ủm (tr - tr). 

* G. hãy đién các từ trong câu trên vào bảng phân loại SGK. tr. 13: 


Kiểu cấu tạo từ 

Ví dụ 

Từ đơn 

Từ, đấy, nước, ta, chăm, nghé, vả, có, tục, 
ngáy. Tết. làm 

Từ phức 

Từ ghép 

Chăn nuôi, bánh chưng, bảnh giấy 

Từ láy 

Trổng trọt 


Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN HỆ THỐNG HÓA KIÊN THỨC 

• 

■ G. H, lần lượt trả lời các cầu hỏi sau: 

1. Đơn vị cấu tạo từ của tiếng Việt là gì? 

2. Thế nào là từ dơn, tữphứcl 

3. Phân biệt từ ghép và từ ỉáyl 
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♦ Gợi ỷ tổ chức hoạt dỏng: 

Già đinh lớp học có 4 tổ. Cho thời gian suy nghĩ khoảng 2’, sau đó 
từng tó cử đại diện trả lời và chấm điếm lản nhau. Tổ nào trả lời đúng 
nhất và sớm nhất sẽ dược biểu dương hoặc tính diêm thi đua. 

■ H. dọc lại nội dung mục Ghi nhớ , SGK, 1 .14. 

• Bài tập nhanh: 

1. Tìm 5 từ chí có 1 tiếng? (Núi, sông, sách, vờ, thuyền, biển). 

2. Tìm 5 từ gồm 2 tiếng trở lên? {Nhà máy, xe đạp, chuồn chuồn, vô kỉ 
luật, sạch sành sanh). 

3. Trong 5 từ 2 tiếng đã tìm được, từ nào là từ ghép ? Từ nào là từ láy ? 
(Từ láy: Chuồn chuồn, sạch sành sanh', Từ ghép: Nhà máy, xe đạp, 
vó kí luật.) 


Hoạt động 5 

HƯỚNG DAN luyện Tập 
VÀ LÀM BÀI TẬP ở NHÀ 

1. a) Các từ nguồn gốc, con cháu., thuộc kiểu cấu tạo từ: Từ ghép. 

b) Những từ đồng nghĩa với nguồn gốc: 

Gợi ý: - Là những từ có thể thay thế cho từ nguổn gốc trong câu: 

Người Việt Nam ta - con cháu vua Hùng - khi nhắc đến . 

của mình, thường xưng lù con Rồng, cháu Tiên. 

- Cội nguồn, gốc gác, tổ tiên, cha ông, nòi giống, gốc rễ, huyết 
thống... 

c) Các từ ghép chí quan íhộ thân thuộc: 

Con cháu, anh chi, ông bà, cha mẹ, chú bác, cô dì, cậu mợ, chú 
thím, anh em. cha con, vợ chồng... 

2. - Quy lác I. Theo giới tính (nam trước, /ỉí? sau): 

Ông bà, cha mẹ, cậu mợ, chú thím, anh chị, chồng vợ... 

- Quy tấc 2. Theo tôn ti, trật tự (bậc trên trước, bậc dưới sau): 
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Ông cháu, bà cháu, cha con. mẹ con. anh em, chị em. 
chú cháu, cậu cháu, cha anh... 

3. - Tên các loại bánh được cấu tạo theo còng thức: Bánh + X. 

- Tiếng đứng sau (kí hiệu X) có thể nêu: 

+ Cách chế biến. 

+ Chất liệu, 

+ Tính chất, 

+ Hình dáng, 

+ Hương vị... của bánh. 


• Điển vào báng: 


1 

Cách chế biến 

Bánh rán, nướng, hấp, nhúng, tráng, cuốn, xèo... 

Chất liệu 

Bánh nếp, tè, khoai, ngô, sẳn, đậu xanh, tòm, gai, khúc... 

Tinh chât 

Bánh dẻo, phồng, xốp, cứng, mém... 

Hình dàng 

Bánh gối, ổng. tai voi. sừng bỏ, quấn thừng... 

Hương vị 

Bánh ngot, mân, thàp cẩm... 

1 ___ 1 _____ . 


4. Từ láy in đậm miêu tả tiếng khóc. 

- Những từ láy khác miêu tả tiếng khóc: 

Nức nở, nghẹn ngào, ti tỉ, rưng rức, dâhì dứt, tức tưởi, nỉ non, não 
nùng... 

5. Tìm nhanh các từ láy. 

a) Tả tiếng cười: 

Ha hả, khanh khách, hi hí, hò hô, nhăn nhở, toe toét, khúc khích, 
sằng sặc... 

b) Tả tiếng nói: 

Khàn khàn, ông ổng, lè nhè, léo nhéo, oang oang, sang sảng, trong 
trẻo, thỏ thẻ, trầm trầm... 
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c) Tà dứng diệu: 

Lừ đừ, lả luớt, nghênh ngang, khệnh khạng, ngật ngưỡng, lắc lư. 
đúng dinh, vênh váo... 

6. Bùi tập bố trự-. 

• Tổ chức hoạt động: 

- Chia bảng làm 4 cột: Tổ 1, 2, 3, 4. 

- Mỗi tổ cử 1 đại diện lên bàng. 

- Thời gian làm bài: or. 

- Sau khi hết thời gian quy định, 4 đại diện vé chỗ, cả lớp nhân xét, 
cho điổm. 

• G. làm Irọng tài phân xử. điều chỉnh điếm. 

a) Cho các nhóm từ: 

Ruộng nương, ruộng rẩy, nương rầy, ruộng vườn, vườn tược, nương 
náu, dền chùa, đền đài, miếu mạo, lãng tẩm, lâng kính, lảng hàn, 
lăng nhăng... 

- Tim các từ ghép, từ láy trong các nhóm từ trên? 

• Gợi ý: 

- Từ láy: - Lăng loàn, lăng nhãng, miếu mạo, ruộng rẫy, 

- Từ ghép:- Ruộng nương, nương rẫy, ruộng vườn, vườn tược, đình 

chùa, lăng tấm, lãng kính... 

b) Cho trước tiếng: Lùm. 

Hãy kết hợp với các tiếng khác đế tạo thành 5 tử ghép, 5 tử láy: 

Ví dụ: - 5 từ ghép: 

Làm việc, làm ân, làm ra, làm nên, làm cho... 

- 5 từ láy: 

Làm lụng, làm lành, làm lẽ, làm lấy, làm liếc... 

• Lưu ý: 

Tùy tình hình thời gian cho phép, có thể các bài tập 4, 5, 6, H. sẽ làm 
ờ nhà. 
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Tiết 4 

TẬP LẢM VĂN 

GIAO TIẾP, VĂN BẢN 
và PHƯƠNG THỨC BlỂư ĐẠT 

A. Kết quả cán đạt 

1. Giúp học sinh (H) nắm vững: 

a) Mục đích của giao tiếp trong đời sống con người, trong xã hội. 

b) Khái niệm văn bản. 

c) 06 kiểu văn bản - 06 phương thức biểu đạt cơ bản trong giao tiếp 
ngôn ngữ của con người. 

2. Rèn kỹ năng nhận biết đúng các kiểu văn bản đã học. 

* Dự kiến về phương pháp, biện pháp và hình thức dạy học 

1. Kết hợp dùng tranh và phân tích tình huống giao tiếp. 

2. Luyện tập giải các bài tập nhận biết kiểu văn bản. 

B, Thiết kế bài dạy học 


Hoạt động 1 

DẪN VÀO BÀI 

Giới thiệu chương trình và phương pháp học tệp phẩn Tập làm vàn lớp 6 
theo hướng kết hợp chật chẽ với phần tiếng Việt và phẩn Vãn học {tích hợp), 
giảm lí thuyết, tăng thực hành, luyện tập, giải các bài tập ( tích cực). 

Hoạt động 2 
TÌM HIỂU CHUNG VỀ 
VĂN BẢN VÀ PHƯƠNG THỨC BlỂư ĐẠT 

Hoạt động 2.1. Vãn bản và mục đích giao tiếp 
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/. Ví du: 

■ H. quan sát. dọc to 3 ví dụ sau: 

a) Cáu tục ngữ: Có công mài sđl, có ngày nên kim. 

b) Các câu ca dao: - Ai ơi. bưng bút cơm đay. 

Dẻo thơm một hạt, dắng cay muôn phần. 

- Ai ơì giữ chí cho bền 
Dù ai xoay hướng đổi nén mặc ai. 

c) Lời Bác Hổ dạy thanh niên: 

Không cỏ việc gì khó, 

Chi sợ lỏng không bển 
Đào núi và lấp biển 
Quyết chí ắt làm nên. 

■ H. trả lời các câu hòi sau: 

- Từng câu, đoạn lời trên được viết, nói ra để làm gì? 

- Từng câu, đoan lời trên nói lên ý gì? (điều gì?) 

- Trong từng câu, từng lời trên, các thành phần, yếu tố của chúng 
liên kết với nhau như thế nào? 

- Các câu, lời trôn là ba ván bản. Vậy. văn bản là gì? 

2. Khái niệm: 

- Giáo viên (G) nói chậm về giao tiếp và mục đích giao tiếp, khái niệm 

văn bản và giải thích cụ thể hơn: 

- Giao tiếp là hoạt động truyền đạt, liếp nhận tư tưởng, tình cảm 
bằng phương tiện ngôn từ. 

- Trong cuộc sõng con người, trong quan hệ giữa con người với con 
người, trong xã hói. giao tiếp đóng vai trò vô cùng quan trọng, 
không thế thiếu. Không có giao tiếp, con người không thể hiểu 
nhau, khống thế trao đổi với nhau bất cứ điều gì. Xã hội sẽ khỡng 
còn tổn tại Ngôn từ llà phương tiện quan trọng nhất để thực hiện 
giao tiếp. Nói gọn lai: Đó là giao tiếp ngón từ. 
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- Văn bán là chuỗi lời nói hoặc viết có chủ đề thòng nhất, được liên 
kết, mạch lạc nhằm đạt mục đích giao tiếp. 

- Vàn bàn có thể ngắn, thậm chí chi 01 câu, có thổ dài, rất dài gồm 
rất nhiêu câu, đoạn, có thể được xiết ra hoặc được nói lẽn. 

- Văn bân phải thể hiện íl nhất một ỷ (chủ đề) nào đó. 

- Văn bản không phải là chuỗi lời nói, câu viết rời rạc mà cúc từ, 
ngữ phải gán kết với nhau chặt chẽ, mạch lạc. 

- Bởi vậy, các câu, lời trẽn đủ tiẽu chuẩn của các văn bcin khác 
nhau. 

- Nhưng ván bán có các kiểu, loại gì? Được phíìn loại trôn cơ sở 
nào? 

H. xem kỹ 3 bức tranh dưới đây. chuẩn bị trả lời các cáu hỏi tiếp 
theo. 

a) Một người đang phát biếu trơng cuộc họp, mọi người đang hết sức 
lầng nghe. 

b) Một nhóm H đang đọc bản Thông báo của nhà trường. 

c) Các thiếp mời cưới, hợp đổng lao đông, tập thơ, tiểu thuyết, bài xã 
luận trong báo Nhân dân, Đơn xin vào Đoàn... 

Cáu hỏi: 

- Vân bán trong tranh a, là văn bân được thể hiện bằng hình thức gì? 

- Vãn bản trong tranh b , thuộc kiểu loại nào? 

- Thống kê tiếp vào dưới tranh c, những văn bản tương tự mà em biết? 

Gợi ý: 

- Văn bản trong tranh a, là văn bản miệng. 

- Văn bản trong tranh b. thuộc kiểu loại hành chính - công vụ. 

H. tùy theo sự hiểu biết của bản thân mà điền thôm các văn bản thích 
hợp. 



Hoạt động 2.2. Kiểu vãn bản và phương thức biếu đạt của văn bàn. 

1. Càn cù để phùn loại: Theo mục đích giao tiếp (đế làm gì?) 

2. 06 kiến vàn hán ứng với 06 phương thức hiểu (lạt khác nhau và 06 

mục đích giao tiếp khác nhau: 


Kiểu vần bàn, phương thức biểu đạt 

Mực đích giao tiếp 

Tự sự 

Kể diễn biến sự việc. 

Miêu tả 

Tả trạng thái sự vật, con người. 

Biểu cảm 

. . 

Bày tò tinh cảm, cảm xúc. 

Nghị luận 

Nêu ý kiến, đảnh giá, bàn luận. 

Thuyết minh 

Giởi thiệu đãc điểm, tính chất, vấn để... 

Hành chinh - công vụ 

Thể hiện quyẽn hạn. trách nhiệm... 


3. • H. đọc 06 lình huống trong SGK, 1.17, lự xếp vào các loại văn bản 
thích hợp: 

a) Hai đôi bóng đá muốn xin phép sử dụng sân vận động cúa thành phố 
(Văn bản hành chính - công vụ: Đơn từ). 
h) Tường thuật diễn biến trận bóng đá (Văn hán thuyết minh hoặc tường 
thuật, kẽ chuyện). 

c) Tá lại những pha bóng dẹp trong trận đấu (Vớn bản miêu tã). 

d) Giới thiệu quá trình thành lạp và thành tích thi đấu của đội (Văn bún 

thu vết minh). 

e) Bày tỏ lòng yêu mến bộ môn bóng đá. (Vân bản biểu cảm). 

g) Bác bỏ ý kiến cho rằng, bóng đá là môn thể thao tốn kém, làm ánh 
hướng không tốt đến việc học tập và công tác của nhiều người (Văn 
bún nghi luận). 

• H. nói lại vài lần mục Ghi nhớt.ìl. 
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Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP 

1. 05 đoạn vãn. thư trong SGK thuộc các phương thức biểu đạt nào? 
Vì sao? 

a) Tự sự - kể chuyện, vì có người, có việc, có diển biến của việc. 

b) Miêu tả, vì tả cảnh thiên nhiên: Đẽm trăng trên sông. 

c) Nghị luận , vì bàn luận ý kiến về vấn đề làm cho đất nước giàu mạnh. 

d) Biểu cảm, vì thể hiện tình cảm tự tin, tự hào của cô gái. 

e) Thuyết minh, vì giới thiệu hướng quay của địa cầu. 

2. Truyền thuyết "Con Rồng, cháu Tiên " thuộc kiéu văn bản nào? Vì 
sao? 

Thuộc văn bán tự sự, vì cả truyện kể việc, kể về người và lời nói, 
hành động của họ theo một diễn biến nhất định. 

Hoạt động 4 

HƯỚNG DẨN LÀM BAI TẬP ở NHÀ 

1. Tìm cho mỗi văn bản đã học ố V/ dụ, giải thích vì sao? 

2. Các văn bản sau đuợc xếp vào kiểu vãn bản nào cho phù hợp? 

Tuyên ngôn Độc lập, Hiến pháp, Pháp luật, Nội quy, Mệnh lệnh, Ca 
dao, Tục ngữ, Thưgừi mẹ, Tốt đèn,... 

3. Có bạn cho rằng đoạn vãn vần cuối thần thoại Thần Trụ Trời là vân 
bàn miêu tả; bạn khác lại cho là văn bản kể chuyện. Ý kiến của em? 

4. Đoạn văn: 

Bánh hình vuông là tượng Đất... xin Tiên Vương chứng giám. 
thuộc kiổu văn bản gì? Tại sao? ./. 
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Tuẩn 2 


BÀI 2 


Tiết 5 
VĂN HỌC 

THÁNH GIÓNG 

(Truyền thuyết) 

A. Kết quả Cần đạt 

1. Điểm 1., mục "Kết quả cẩn dạt" (S.đ.d. tr. 19) 

2. H. nắm vững mục "Ghi nhố' (S.đ.d. tr.24): Quan niệm và mơ ước của 
nhân dân ta vé người anh hùng đánh giặc cứu nước. Từ xưa đến nay, 
Thánh Gióng luôn là biểu tượng rực rỡ của lòng ycu nước, sức mạnh 
phi thường, tinh thần đoàn kết chống xâm lăng và chiến thắng oanh 
liệt, vẻ vang cùa dân tộc Việt thời viễn cổ. 

3. Tích hợp với phần Tiếng Việt ở khái niệm: Danh lừ chung, danh từ 
riêng, với phân môn Tập làm văn ớ khái niệm kiểu hài văn tự sự. 

4. Luyện kỹ nâng: Đọc, kể, ỉóm tắt truyện, tìm hiểu, phân tích nhân vật 
trong truyền thuyết. 

B. Thiết kế bài dạy học 

Hoạt động 1 

TỔ CHỨC KIỂM TRA BÀI cũ 
(HÌNH THỨC . VẤN ĐÁP) 

- Cáu hỏi 01: Ké lại truy ền thuyết "Bánh chưng, bánh giầy". 

- Câu hỏi 02: Qua truyền thuyết ấy, dân ta mơ ước những điều gì? 

- Cáu hói 03: Cảm nhận của em về nhân vật Lang Liêu? 
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Hoạt động 2 
DẪN VÀO BÀI 


Đáu những năm bày mươi, thế kí 20, giữa lúc cuộc chông Mĩ cứu nirớc 
đang sôi sục khấp hai miền Nam - Bắc Việt Nam, nhà thơ Tố Hữu đã làm 
sống lại hình tượng (xem tranh minh họa phóng to) nhân vật Thánh Ciiống 
qua đoạn thơ: 

"Ôi sức trẻ xưa trai Phù Đổng, 

Vươn vai lớn bổng dậy ngàn càn, 

Cưỡi hnig ngựa sắt bay phun lửa, 

Nhổ bụi tre làng đuổi giặc Ần". 

Truyển thuyết " Thánh Giỏng" là một trong những truyện cổ hay. đẹp 
nhất, bài ca chiên thảng ngoại xâm hào hùng nhất của nhân dân Việt Nam 
xưa. 


Hoạt động 3 

HƯỚNG DẨN ĐỌC, KE, tóm TAT, 

GIẢI THÍCH Từ KHÓ 

1. Yêu cầu đọc, ké 

Giọng đọc, kể ngạc nhiên, hồi hộp ở đoạn Gióng ra đời. Lời Giỏng 
trả lời Sứ giả cần đọc dõng dạc, đĩnh đạc, trang nghiêm. Đoạn cả làng 
nuòi Gióng, đọc giọng háo hức, phấn khởi. Đoạn Gióng cưỡi ngưa sắt 
đánh giặc cần đọc với giọng khẩn trương, mạnh mẽ, nhanh, gấp. 
Đoạn Gióng "bay khuất giữa mây hóng", về trời, đọc giọng chạm, 
nhẹ, thanh thản, xa vời, huyền thoại. 

Kế kỹ đoạn Gióng đánh giặc. 

2. G. cùng 04 H. đọc, kể toàn truyện từ một đến hai lần. 

G. Nhận xét cách đọc, kể của bạn. 

3. Ngoài 19 chú thích trong SGK. cần giải thích thêm các từ, ngữ sau: 

- Tục truyền: Phổ biến, truyền miệng trong dân gian. Đây là một trong 
những từ ngữ thường mở đầu các truyện dãn gian. 
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- Tâu: Rấo cáo. nói với vua. 

- Tục ịỉại là: Thường được gọi là... 

Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN TÌM HlỂư CHI TIẾT TRUYỆN 

1. BỐ cục truyện 

■ c». Mạch kể chuyện có thế ngắt ỉàm mấy đoạn nhỏ? Ý chính của mỗi 

đoạn? 

■ H. tự phân đoạn, phát biểu. 

• Định hướng: 

1. Sự ra đời kì lạ của Gióng. 

2. Gióng gặp Sứ giả. cả làng nuôi Gióng. 

3. Gióng cùng nhân dân chiến đấu và chiến thắng giặc Ân 

4. Gióng bay về trời. 

■ G. Nhân vật trung tâm của truyền thuyết là nhân vật nào? Vì sao? 

■ H. Bàn luận, phát biểu ý kiến. 

• Dinh hướng: 

Truyền thuyết có một số nhân vật: Bà mẹ, Gióng, dân làng, sứ giả, 
giặc Ân...Nhãn vật chú chốt, trung tâm là Gióng, từ cậu bé làng 
Gióng kì lạ trở thành Thánh Gióng. Đây là hình tượng nhân vật được 
xây dựng bằng nhiều chi tiết tướng tượng kì ảo, tạo nên vẻ đẹp hấp 
dẫn đối với trẻ tho. 

2. Hình tượng nhãn vật Thánh Gióng 
l. Nguồn gốc ra đời: 

- Bà mẹ giảm lên vết chân to, lạ ngoài đổng và thụ thai. 

- Ba năm Gióng không biết nói, cười, đặt đâu nằm đấy. (kì lạ) 
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2. Câu nói đẩu tiên: 

■ G. hôi: Câu nói đầu tiên của Gióng là câu nói nào? Với ai? Trong 

hoàn cảnh nào? Ý nghĩa của câu nói đó? 

■ H. Kiếm tìm, thào luận. 

• Định hướng: 

- Sau ha năm im lặng, câu nói đấu tiên cùa Gióng là càu nói nhờ mẹ 
ra gọi Sứ giả vào để nói chuyện. 

- Câu nói đầu tiên với Sứ giả là lời yêu cầu cứu nước, là niềm tin sẽ 
chiến thắng giặc ngoại xâm. Giọng nói đĩnh đạc, đàng hoàng, 
cứng cỏi lạ thường. Chí tiết thì kì lạ nhưng hàm chứa một sự thạt, 
rẳng ở một đất nước luôn luôn bị giặc ngoại xâm đe dọa như nước 
ta thì nhu cầu đánh giặc cũng phải luôn thường trực từ tuổi bé thơ 
đáp ứng lời kêu gọi của Tổ quốc gửi vào miệng sứ giả. 

3. Cả làng, cả nước nuôi nấng, giúp đỡ Gióng chuẩn bị ra trận : 

■ G. Vì sao Gióng lớn như thổil 

Chi tiết: 

Gióng ăn bao nhiên cũng không đù no, áo mặc vừa xong dã chật ních, 

có ý nghĩa gì? 

• Định hướng: 

- Chuyện của Gióng càng li kì hơn. Gióng ăn rất khoé, bao nhiêu cũng 
không đủ: 

"Bảy nong cơm, ha nong cà, 

Uổng một hơi nước cạn cả khúc sông" 

(ĐẠI NAM quốc sử DIỄN CA) 

- Cái vươn vai kì diệu của Gióng: Lớn bổng dậy gấp trăm ngàn lần. 
bóng che trùm cả thôn, chứng tỏ nhiểu điều: 

- Sức sống mãnh liệt và kì diệu của dan tộc ta mỗi khi gặp khó khăn. 

- Sức mạnh của tình đoàn kết, tương thân tương ái của các tầng lớp 
nhân dân mỗi khi Tố quốc bị đe doạ. 



- Chí có nhân vật của truyền thuyết, thắn thoại mới có sự tướng tượng 
kì vĩ như vậy. 

4. Gióng cùng toàn dán chiến đáu và chiến tháng giặc ngoại xàm: 

• H. dọc và kể lại đoan Gióng đánh giặc. Nhận xét cách kể. tá cứa dân 
gian? Chi tiết roi sát gãy, Gióng lập tức nhổ từng bụi tre, vung lên 
thay gậy, quật túi bụi vào đáu giặc, có ý nghĩa gì? 

■ G. cho H. xem tranh Gióng đánh giặc và định hướng: 

- Đoạn kê. tá cánh Gióng đánh giặc thật rất hào hứng. Tráng sĩ tré 
tuổi làng Phù Đổng vụt nhảy phắt lên mình ngựa. Ngụa thán hí 
vang, phun lửa. phi thẳng tới nơi có giặc. Gióng vung roi sát. đánh 
giết tơi bời. Theo Gióng đi đánh giặc, có người dân cày đang cầm 
vồ đập đất, có người câu cá. có người đi săn. có đàn trẻ chăn trâu. 
Gióng đã cùng toàn dàn đánh giặc. Chủ dộng tìm giặc mà đánh, 
tiên cóng không ngừng 

- Chi tiết: Roi sát gãy, Giỏng lập tức nhổ từng bụi tre. vung lên thay 
gậy, quật tới tấp vào đâu giặc, khiến chúng chết như rạ, là rất có ý 
nghĩa. Gióng khỡng chí đánh giặc bằng vũ khí vua ban mà còn 
bằng cả vũ khí tự tạo bên đường. Trên đất nước này. cây tre đằng 
ngà. ngọn tầm vông cũng có thể thành vũ khí đánh giặc. 

"Quân Ân phải lối ngựa pha, 

Tan rci như nước, nát ra như bèo" 

(ĐẠI NAM QUỐC SƯ DIỄN CA) 

- Cảnh giặc thua thảm hại: 

"Đứa thì sía mũi, sứt tui, 

Đứa thi chết chóc vì gai tre ngà" 

- Cả nước mừng vui. chào đón chiến thắng. 

- Cách kế, tá của dàn gian thật gọn gàng, rõ ràng, nhanh gọn mà cuốn 
hút. 

5. Kết truyện: 

Gióng bay lên tròi từ đinh Sóc Sơn: 


3 • TKBGNV6-Q1 
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■ G. Cách kết truyện như vậy có dụng ý gì? Tại sao tác giả dân gian' 

không để Gióng trớ về kinh đò nhận tước phong của vua. hoặc chí 
ít cũng về quê chào mẹ già đang mói mát chờ trông? 

■ H. thảo luận, nêu ý kiến của bản thân. 

• Định hướng: 

Kết truyện như trên là rất có dụng ý. bởi lẽ nó chứng tỏ Gióng coi 
hoàn thành nhiệm vụ tự nguyện là quan trọng nhất. Gióng không bựn 
chút công danh. Gióng là con của thần, cúa trời thì nhất định Gióng 
phải về Trời, trả lại cho người những quẩn áo sắt. nón sắt...Hình ảnh 
chàng trai chiến thắng người làng Phù Đổng từ đính núi Sóc: 

"Cúi đơn lử hiệt mẹ, 

Ray khuất giữa mây hỏng" 

(HUY CẬN) 

đẹp như một giấc mơ... 


Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT VÀ LUYỆN TẬP 

1. Những dấu tích lịch sử nào còn sót lại cho đến nay chứng tỏ rằng câu 
chuyện trên không hoàn toàn 100% là truyền thuyết? 

• Định hướng: 

- Hùng vương phong Gióng là Phủ Đổng Thiên Vương (Vua trời 
làng Phù Đổng). Những bụi tre đằng ngà vàng óng. những đầm. hồ 
nằm rải rác ở ngoại thành Hà Nội, Hà Bắc, đình Sóc Sơn, làng 
Cháy... 

- Tất cả như muốn nói rằng câu chuyện thán thoại trẽn không hoàn 
toàn là huyển ảo mà sâu trong huyền thoại vẫn có bóng dáng của 
lịch sử một thời hào hùng một đi không trở lại. 

2. Bài học gì dược rút ra từ truyền thuyết" Thánh Gióng"! 
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• Định hướng: 

- Thánh Gióng là thiên anh hùng ca thần thoại hết sức đẹp đẽ, hào 
hùng ca ngợi tinh thán yêu nước, bất khuất chiến đấu chống giặc 
ngoại xâm vì độc lâp. tự do cùa dân tộc Việt Nam thời cổ đại. 

- Người anh hùng làng Phù Đổng - Tlưínli Gióng - là một biểu tượng 
tuyệt đẹp của con người Việt Nam trong chiến đấu và chiến thắng, 
không màng danh lợi, đẹp như một giấc mơ hổng. 

- Đê chiến thắng giặc ngoại xàm. cán toàn dân đoàn kết. chung sức. 
chung lòng, lớn mạnh vượt bậc. chiến đấu. hi sinh quên mình, 
không tiếc máu xương. Dựng nước và giữ nước là hai nhiệm vụ 
thường trực của dân tộc Việt Nam suốt trường kì lịch sử. 

3. Luyện tập tại lớp 

• H. trà lời càu hòi: 

- Theo em. chi tiết nào trong truyện đổ lại trong tâm trí những ấn 
tượng sâu đậm nhất? Vì sao? 

4. Luyện tập ỏ nhà 

- Nếu cán vẽ tranh minh họa truyền thuyết " Thánh Gióng", em sẽ vẽ 

cảnh nào? Vì sao? 

- Ý nghĩa của phong trào "Hội khóe Phù Đổng"? 

- Soạn bài "Sơn Tinh, Thủy Tinh" (S.d.d. tr. 31)./. 


Tiết 6 

TIẾNG VIỆT 

TỪ MƯỢN 


A. Kết quả cần đạt 

1. H. hiểu rõ: 
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- Thế nào là từ mượn? 

- Các hình thức mượn? 

2. Tích hợp với phần Văn ờ truyền thuyết Thánh Giỏng, với Tập làm 
văn à Tìm hiểu chung về vân tự sự. 

3. Luyện kỹ năng sử dụng lừ mượn trong nói, viết. 

B. Thiết kế bài dạy học 

Hoạt động ĩ 
TÌM HIỂU MỤC I: 

TỪ THUẦN VIỆT VÀ TỪ MƯỢN, 

NHẬN BIẾT TỪ MƯỢN TRONG CÂƯ 

■ G. Trong câu: 

Chít bé vùng dậy, vươn vai một cái, bồng biến thành một tráng sĩ 
mình cao hơỉì trượng. 

có những từ Hán Việt nào? 

• H. Có các từ: Trượng, trúng sĩ, biến thành. 

■ G. Đặt câu này vào văn bản Thánh Gióng, hãy giải thích nghĩa của 2 

từ: Trượng, tráng sĩ? 

Gợi ý: - Xem lại phần chú thích sau văn bản Thánh Gióng. 

* H. - Trượng: Đơn vị đo độ dài bằng 10 thước Trung Quốc cổ (0. 33 

mét); ở đây, hiểu là rất cao. 

- Tráng sĩ: Người có sức lực cường tráng, chí khí mạnh mẽ, hay 
làm việc lớn. {tráng: Khỏe mạnh, to lớn, cường tráng. Sĩ: Người 
trí thức thời xưa và những người dược tôn trọng, nói chung). 

* G. chốt: 2 từ mượn được dùng ở dây rất phù hợp. tạo nên sắc thái 

trang trọng cho câu vãn. 

• Bài tập nhanh: 

- Hãy tìm những từ ghép Hán Việt có yếu tố sĩ đứng sau: 
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* Gợi ý: Hiệp sĩ. Ihi sĩ. chiến sĩ, dũng sĩ. dược sĩ. bác sĩ. chí sĩ. hạ sĩ, 

nghệ sĩ. tử sĩ. đấu sĩ... 

Hoạt động 2 

XÁC ĐỊNH NGUÔN Gốc CỦA 2 TỪ 
TRƯỢNG VÀ TRÁNG sĩ 

■ G. hỏi: 

- Các em có hay đọc truyện hoặc xem phim truyện dã sử của Trung 
Quốc trên truyền hình? 

- Các em có gặp các từ trượng và tráng sĩ trong lời thuyết minh hay 
lời dối thoại của các nhân vật không? 

Vậy 2 tù ấy là từ mượn của tiếng nước nào? 

* H. Tiếng Trung Quốc. 

* G. (hốt: Chính xác là mượn từ tiếng Trung Quốc cổ, được đọc theo 

cách phát am của người Việt nên gọi là từ Hán Việt. 

* Bài tập nhanh: 

- Xác định các từ Hán Việt trong 2 câu thơ sau: 

Lôi xua xe ngựa hổn thu thảo, 

Nén cũ láu đài hóng tịch dương 

(BÀ HUYỆN THANH QUAN) 

- Các từ Hán Việt: Thu thảo, tịch dương, lâu đài... 

Hoạt động 3 
XÁC ĐỊNH NGUỒN 
MỘT SỐ Từ MƯỢN 
VÀ CÁCH VIẾT 

■ G. Em có nhận xét gì vồ cách viết của các từ trong nhóm từ: 

Sứ già. ti vi, xù phỏng... giang sơn, in- tơ - nét? 

* H. có từ dược viết nhu từ thuần Việt: Tivi, xà phòng. 
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• Có từ phải có gạch ngang để nối các tiếng: Ra - đi - ỏ, in - tơ - nét 

■ Vì sao có những cách viết khác nhau ấy? 

■ G. gợi ỷ: 

- Các từ mượn đã Việt hóa cao thì viết giống như từ thuần Việt; 

- Các từ mượn chưa được Việt hóa cao thì khi viết cần có gạch nối 
giữa các tiếng. 

■ G. Những từ mượn trên có cách viết khác nhau ấy có nguồn gốc từ 

những thứ tiếng nước ngoài nào? 

■ H. Từ các ngôn ngữ An - Au: Tiếng Anh, Pháp, Nga... 

• G. Những từ còn lại trong các nhóm từ trẽn có nguồn gốc từ ngôn 

ngữ nào? 

■ H. Từ tiếng Trung Quốc cổ - tiếng Hán cổ. 

Sứ giá, giang sơn, gan, buồm, điện. 

• G. chốt: 

- Từ mượn có hai nguồn chính là tiếng Hán và tiếng Ấn - Âu. 

- Từ mượn tiêng An - Au có 2 cách viết khác nhau. 

• Bài tập nhánh: 

- Hãy so sánh các từ mượn: 

- Theo cách viết có gạch nối các tiếng: gác -đờ - bu. tác - tơ. ra - đi - ở... 
Với cách viết đã được Việt hoá: Chán bùn (xe đạp), máy kéo, đài... 

- Cho biết cách viết Việt hóa được dựa vào cơ sở nào? 

Gợi ý'. Dựa vào cơ sở: Dịch nghĩa (gọi tên theo chức năng của sự vật). 

Hoạt động 4 

HỆ THỐNG HÓA KIÊN thức 

• G .hỏi: 

1. Từ mượn là gì? 
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2. Bộ phận quan trọng nhất trong vốn từ mượn tiếng Việt có nguồn 
gốc từ tiếng của nước nào? 

3. Ngoài việc mượn từ nguồn tiếng Hán ra, từ mượn còn có nguồn 
gốc từ các thứ tiếng nào khác? 

4. Các từ mượn từ các thứ tiếng Ấn - Âu có mấy cách viết? Cho một 
vài ví dụ mà em biết? 

■ H. đọc lại nội dung mục Ghi nhớ SGK, t. 25. 

• Bài tập nhanh: 

- Các từ: 

Phụ mẩu, phụ tử, huynh đệ, không phận, hải phận 
là từ mượn của tiếng nào? 

- Thử dịch nghĩa sang từ thuần Việt? 

Gợi ý: - Mượn của tiếng Hán. 

- Dịch nghĩa: 

Cha mẹ, cha con, anh em, vùng trời, vùng hiển. 

Hoạt động 5 
TÌM HIỂU MỤC II: 

XÁC ĐỈNH NGUYÊN TAC mượn từ 

• G. chỉ định 1 I I đứng tại chỗ đọc to đoạn trích ý kiến của Chủ tịch 

Hố Chí Minh, sau đó các tổ trả lời câu hỏi: 

1. Mạt tích cực của việc mượn từ là gì? 

2. Mặt tiêu cực của việc lam dụng từ mượn là gì? 

3. Liên hệ thực tế? 

• H. - Mượn từ là một cách làm giàu tiếng Việt. 

- Lạm dụng việc mượn từ sẽ làm cho tiếng Việt kém trong sáng. 

- Liên hệ: Nhiều biểu hiện lạm dụng tiếng nước ngoài, có khi còn 
viết sai rất ngớ ngẩn. 


39 



* G. chốt: 

- Khi cẩn thiết (tiếng Việt chưa có hoặc khó dịch) thì phái mượn. 

- Khi tiếng Việt đã có từ thì không nên mượn tùy tiện. 

■ H. đọc Ghi nhớ2. SGK. t. 25. 

Hoạt động 6 

HƯỚNG DAN luyện Tập 

1. a) Mượn tiếng Hán: 

Vỏ cùng, ngạc nhiên, tự nhiên, sính lễ. 

b) Mượn tiếng Hán: Gia nhân. 

c) Mượn tiếng Anh: 

Pốp. Mai - cơn Giấc - xơn, in - tơ - nét. 

2. a) - Khán giả: Khán = xem, giả = người —> Người xem. 

- Thính giả: Thính = nghe, giả = người -» Người nghe. 

- Độc giả: Độc = đọc, giả = người -» Người đọc. 
b) - Yếu điểm: Yếu = quan trọng, điểm = chỗ. 

- Yếu lược: Yếu = quan trọng, lược = tóm tắt. 

- Yếu nhàn: Người quan trọng. 

3. a) Tên gọi các đơn vị đo lường: 

Mét, lít, ki - lô - mét, ki - lô - gam. 

b) Tên gọi các bộ phận xe đạp: 

Ghi - đống, gác - đờ - bu. pê - đan... 

c) Tên gọi một số đổ vật: 

Ra - đi - ô, vi - ô - lông, sa - lông, xích, ghi - đông, bình tông, ba 
toong, xoong... 

4. a) Các từ mượn: Phôn, fan, nốc ao. 
b) Có thể dùng: 

- Trong hoàn cảnh giao tiếp với bạn bè. người thằn. 



- Hoặc cũng có thể dùng để viết tin, đăng báo. 
c) Không nên dùng trong các trường hợp có nghi thức giao tiếp trang 
trọng như ngoại giao, hội nghị hoặc tránh dùng trong các văn bán 
có tính chất nghiôm túc. 

5. Chính tả (nghe - viết). 

a) Theo SGK. 

b) Luyện viết dũng các phụ âm I / n: 

Thù rằng ăn hát cmn rau, 

Còn hơn cá thịt nói nhan nặng lời! 

- Nói chín thì nên làm mười, 

Nối mười làm chín kẻ cười, người chê! 

- Ngó lẽn nttộc lạt mái nhà 

Bao nhiêu nttộc lạt nhớ óng bà bây nhiên. 

- Lòng lại dặn lòng non mòn biển cạn, 

Bạn lại dặn bạn dứ nát vàng phai... 

(CA DAO) 


Tiết 7 - 8 
TẬP LÀM VĂN 

TÌM HIỂU CHUNG VỂ VĂN Tự sự 


A. Kết quả cần đạt 

1. G giúp H năm vững thế nào là vân bán tự sựì Vai trò của phương 
thúc biêu đạt này trong cuộc sống, trong giao tiếp. 

2. Nhận diện vãn bàn tự sự trong các văn bản đã, đang và sắp học, bước 
đáu tập viết, tập nói kiêu văn bản tự sự. 
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B. Thiết kế bài dạy học 


Hoạt động 1 
DẪN VÀO BÀI 

■ G. Hỏi: 

- Ai có thể giải nghĩa được khái niệm văn tự sự là gì? 

- Văn tự sự khác gì với văn miêu tả? Trong những tình huống nào 
người ta phái dùng đến văn tự sự? 

Hoạt động 2 

HƯÓNG DẨN TÌM HlỂư Ý NGHĨA 
VÀ ĐẶC ĐIỂM CHƯNG 
CỦA PHƯƠNG THỨC Tự sự 


Hoạt động 2.1 

H. trả lời càu hỏi về các tình huống giao tiếp sau: 

- Cháu muốn bà kể chuyện cổ tích cho cháu nghe. 

- Vì sao bạn Lan thôi học? Bạn ấy đã thôi học như thế nào? 

- Thom rất nghèo, nhưng em đã học rất giỏi. Cụ thế chuyên ấy xảy ra 
như thế nào? 

- Người bạn mới quen của câu - cái An ấy là người như thê nào? Kê 
cho mình biết đi? 

G. giải thích thêm: 

Để trả lời các câu hỏi trên, người ta cần phải sử dụng thể vãn tự sự - 
kể chuyện. Nghĩa là để đáp ứng yẽu cầu tìm hiểu sự việc, con người, 
câu chuyên của người nghe, người đọc. 

Đó là phương thức tự sự. 

Hoạt động 2.2 

Đọc và nghe truyện truyền thuyết Thánh Gióng, em hiểu được 
những điều gì? Những nội dung dưới đây đả đáy đủ chưa? Vì sao? 
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• H tìm hiểu kỹ mục b, SGK. t. 28, thảo luận. 

• Định hướng: 

Vé cơ bản là đú, nhưng vẫn cán bổ sung thêm một sổ chi tiết quan 
trọng: 

- Gióng được dân làng giúp đỡ như thê nào? 

- Gióng chiến đấu với giặc như thế nào? 

- Roi sắt gãy, Gióng làm gì? 

- Sau khi thắng giác, Gióng làm gì? đi đâu? 

- Tại sao Gióng được gọi là Phù Đổng Thiên vương!... 

* Nếu thiếu những chi tiết trên, câu chuyện sẽ rời rạc, khó hiổu. 

Hoạt động 2.3 

Tìm hiểu phương thức thể hiện của tự sự: 

■ H. liệt kê chuỗi chi tiết trong truyện Thánh Gióng, từ chi tiết mở đầu 
đến chi tiết kết thúc. Qua đó cho biết truyện thể hiện nội dung chủ 
yếu gì? 

• Định hướng: 

- Chi tiết mở đầu: 

Vợ chồng nông dán nghèo làng Phủ Đống đã già mà chưa có con. 

- Các chi tiết biểu hiện diễn biển của câu chuyện: 

Bà vợ giẫm vào vết chân lạ -> Thụ thai khác thường -» Gióng ra dời 
-» Ba năm không nói cười, không hoạt động -» Nghe tiếng sứ giả 
—> Câu nói dầu tiên —> Yêu cẩu đầu tiên —» Cả làng giúp đỡ —> Gióng 
lớn mạnh phi thường -» Chiến đấu với giặc Ân -» Roi sắt gãy -» 
Nhổ trc làm vũ khí -> Đuổi giặc đến chân núi Sóc -> Bay về trời 
-» Được phong thần, phong vương, dân nhớ ơn đời đời . 

- Chi tiết kết thúc : 

Sự tích tre đằng ngà, làng Cháy. 
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Truyện thể hiộn chù đề đánh giặc giừ nước của người Việt cố: 

Quá trình ra đời, trường thành, lập chiến cỏng, thành Thánh cùa VỊ 
anh hùng giữ nước đầu tiên của dân tộc ta. 

■ H. đọc mục Ghi nhớ SGK, t. 28; 

■ G. lưu ỷ, nhấn mạnh: 

- Tự sự là cách kể chuyện, kể việc, kể về con người (nhân vật). Câu 
chuyện bao gồm những sự việc (chuỗi) nối tiếp nhau dế đi dến kết 
thúc. 

- Tự sự giúp người đọc, người nghe hiểu rõ sự việc, con người, hiểu 
rõ vấn đề, từ đó bày tỏ thái dộ khen. ché. 

- Trong cuộc sống, trong giao tiếp cũng như trong văn chương 
truyển miộng, văn chương viết đều rất cần đến tự sụ. 

(Hết tiết 7, chuyến tiết 8 ) 

Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP TRÊN LỚP 

1. H đọc mẩu chuyện ông già và Thần Chết và tra lời câu hòi trong bùi 

tập 1 (SGK,t.28). 

• Định hướng: 

- Phương thức tự sự trong truyện: 

Kổ theo trình tự thời gian, sự viêc nối tiếp nhau, kết thúc bất ngờ. 
ngôi kể thứ 3. 

- Ý nghĩa câu chuyện: + Ca ngợi trí thông minh, biến báo linh hoạt 

của ông già. 

+ Cầu được ước thấy. 

2. H. đọc 2 lượt bài thơ Sa bẫy của Nguyễn Hoàng Sơn. 

a) Trả lời câu hỏi: Bài thơ này có phải tự sự không? Vì sao? 

• Định hướng: 

Đó chính là bài thơ tụ sụ. Vì tuy diễn đạt bằng thơ 5 tiếng nhưng 
bài thơ đã kế lại một câu chuyện có đầu có cuối, có nhân vật. chi tiết. 
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diễn hiến sự việc nhàm mục đích chế giễu tính tham ăn của mèn đa 

khiến mèo tự mình sa bầy của chính mình. 

b) Kể miệng câu chuyện trẽn. 

• Định hướng: 

Yêu cáu kê: Tôn trọng mạch kể trong bài thơ. 

- Bé Mây rủ mèo con đánh bẫy lũ chuột nhốt hằng cá nướng thơm 
lừng treo lửng lơ trong cái cạm sắt. 

- Cả bé, cả mèo đều nghĩ bọn chuột sẽ vì tham ăn mà mắc bầy ngay. 

- Đêm, Mây nằm mơ thấy cảnh chuột bị sập bẫy đầy lổng. Chúng 
chí cha chí choé khóc lóc, cầu xin tha mạng. 

- Sáng hổm sau, ai ngờ khi xuống bếp xem, bé Mây chẳng thấy 
chuột, cũng chẳng còn cá nướng, chỉ có ở giữa lồng, mèo ta đang 
cuộn tròn ngáy khì khò... Chắc mèo ta đang mơ!... 

3. Hai vàn bàn: 

a) Huế: Khai mạc trại diêu khắc quốc tể lần thứ ba, 

b) Người Ầu Lực đánh tan quán xâm lược, có nội dung tự sự không? 
Vì sao? Tự sự ở đây có vai trò gì? 

• Đinh hướng: 

- Cả hai văn bản đểu có nội dung tự sự với nghĩa kể' chuyện, kể việc. 

- Tự sự ở đây có vai trò giới thiêu, tường thuật, kể chuyện thời sự 
hay lịch sử. 


Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP ở NHÀ 

1. Giải thích vì sao người Việt thường tự cho mình thuộc dòng dõi con 
Rồng, cháu Tiên bằng một câu chuyện khoảng độ 1/2 trang. 

2. Bài tập 5, SGK. t. 30. Kể vắn tắt cho các bạn trong lớp nghe về thành 
tích của bạn Giang trong khoảng từ 1/3 -1/2 trang. 
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3. Sáng chù nhật cuối cùng của năm 2001, Hùng Nam dược bố cho đi 
xem chương trình ca nhạc - xiếc môtó hay “Âm vang sóng Hóng ” 
trên bãi cát An Dương. Thật là tuyệt diệu, hay hơn xcm ti vi ơ nhà 
nhiều! 


- Bạn có muốn nghe kê 

- Tôi xin kể lại. 

4. Kể lại một trận đấu bóng đá 
2002 mà em say mê nhất? Em 


lại không? 

vòng chung kết thê' giới mùa hè năm 
thích đội bóng nào nhất? Vì sao?./. 
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BÀi J 


Tuẩn 3 


Tiết 9 
VĂN HỌC 

SƠN TINH, THỦY TINH 

(Truyền thuyết) 

A. Kết quả cần đạt 

1. - Đạt điểm 1. mục "Kết quá cần đạt" (SGK. tr. 30). 

- Nắm vững mục" Ghi nh(T\ Truyền thuyết "Sơn Tinh, Thủy Tinh" 
phàn ánh hiện tượng lũ lụt và thể hiện ước mong của người Việt cổ 
muốn giải thích và chế ngự thiên tai. Truyén thuyết dan gian không 
chi thán thoại hóa, cổ tích hóa lịch sử, mà cũng thường hoang 
đường hóa hiện tượng khách quan, hiện tượng tự nhiên. 

2. Tích hợp với phần Tiếng Việt ở khái niệm: Nghĩa của lừ, với Tập làm 
văn ớ khái niệm các yếu tố sự việc và nhân vật, vai trỏ của các yếu tỏ' 
đó trong vân kể chuyện. 

3. Rèn kỹ năng vận dụng liên tuởng, tưởng tượng sáng tạo để tập kể 
chuyện sáng tạo theo cốt truyện dàn gian. 

B. Thiết kế bài dạy học 

Hoạt động 1 

TỔ CHỨC KIỂM TRA BÀI cữ 
(HĨNH THỨC: VẤN ĐÁP) 

. Cảu hỏi 01: 

Kề sáng tạo truyện " Thánh Gióng". Nhận xét kết truyện? 

• Câu hởi 02: 

Giới thiêu bằng 3 - 4 câu về bức tranh minh họa truyền thuyết này 
của bán thán với các bạn? 
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Hoạt động 2 
DẪN VÀO BÀI 


a) Cho H. xem một đoạn băng cảnh lũ lụt ớ miền Trung năm 1999 hoặc 
ở đổng bằng sông Cửu Long năm 2000, cánh nhân dân chống lụt. 

b) G. nói chậm, truyền cảm: 

Dọc dải đất hình chữ s, bên bờ biển Đông, Thái Bình Dương, nhân 
dân Việt Nam chúng ta, nhất là nhân dân miền Bắc, hàng năm phải 
đối mặt với mùa mưa bão, lũ lụt như là thủy - hỏa - đạo - lặc hung 
dữ, khủng khiếp. Đế tồn tại, chúng ta phải tìm mọi cách sống, 
chiến đấu và chiến thắng giặc nước. Cuộc chiến đấu trường kì, 
gian truân ấy đã được thần thoại hóa trong truyền thuyết "Son 
Tinh , Thủy Tinh": 

"Núi cao, sông hãy còn dài, 

Năm năm báo oán, đời đời đánh ghen..." 

(CA DAO) 


Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN TẬP ĐỌC, TẬP KỂ, 

TÌM HIỂU BỐ CỰC VÀ GIẢI THÍCH TỪ KHÓ 

1. Yèu cầu đọc, kể: 

Giọng chậm rãi ờ đoạn đẩu, nhanh gấp ớ đoạn sau: Đoạn tả cuộc giao 
chiêh giữa hai thần. Đoạn cuối, giọng đọc. kể trờ lại chậm, bình 
tĩnh,... 

2. Có thể tổ chức dọc, kể sáng tạo theo cách G. dóng vai Hùng vương, 
04 H. lần lượt đóng vai Sơn Tinh, Thủy Tinh, 02 H. khác đóng vai 
người kổ chuyện. 

* G. cùng H. nhận xẻt cách đọc, cách kể. 

3. Giải thích thêm một số từ khó sau: 

- Cồn: Dải dất (cát) nổi lên giữa sông hoặc bờ biển. 
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- Ván (cơm nếp): Mâm. 

- Nệp (bánh chưng): Cặp (hai, đôi) 

4. Bỏ'cục truyện: 

(!) Mờ truyện : 

Hùng vương muốn chọn rổ. 
b) Thán truyện: 

- Vua Hùng ra điều kiện kén rể. 

- Sơn Tinh đốn 1 rước,dược vợ. Thủy Tinh đến sau đành về không, nổi 
giận, quyết gây chiến trả hờn. 

- Trân quyết chiến giữa hai thần. 

(•) Kết truyện: 

Cuộc chiến vẫn tiếp tục hàng năm. 

Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN TÌM HlỂư CHI TIẾT TRUYỆN 
1. Giới thiệu hoàn cảnh truyện và các nhân vật 

• G. hói: 

Truyền thuyết có bao nhiêu nhân vật? Giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh 
ai là nhân vật chính? Vì sao? Hình dáng bên ngoài cúa hai thẩn có 
gì khác thường? Điều dó nói lên cái gì? 

• H. thống kê, trả lời, thảo luận. 

• Định hướng: 

- Truyện có 05 nhân vật chính: 

- Hùng vương thứ 18 - Người kén rể 

- MỊ Nương - Con gái vua Hùng, vợ Sơn Tinh. 

- Sơn Tinh - Thẩn núi Tàn Viên. 

- Thủy Tinh - Thần nước sồng Hồng. 

- Lạc hầu. 


4 TKBGNV6-Q1 
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- Hai nhân vật chủ yếu của truyện ỉà Sơn Tinh và Thủy Tinh. Cả hai 
thần đều được miồu tả rất kì dị nhưng oai phong: 

"Sơn Tinh có một mắt ớ trán, 

Thủy Tinh hàm râu xoăn, xanh rì, 

Một thổn cưỡi bạch hổ trên cạn, 

Một thận cưỡi lưng rồng uy nghi." 

(NGUYÊN NHƯỢC PHÁP) 

- Cả hai thần đều có tài lạ hô phong hoán vũ. đảo hải di sơn. đểu 
xứng đáng làm rể vua Hùng. Cách giới thiệu như trên khiến 
người nghe rất hấp dần, mặt khác sẽ dần tới cuộc tranh tài, đọ 
sức ngang ngửa giữa hai thần vì một người con gái mắt phượng 
mày ngài: Mị Nương. 

2. Vua Hùng kén rể 

• H. Nhân xét về điều kiện chọn rể của nhà vua? 

• Định hướng: 

- Vua Hùng phân vân: 

"Chỉ có một nàng mà hai rể, 

Vua cho rằng thế cũng hơi nhiều!" 

- Kén rể bằng cách thi tài dâng lễ vật sớm. Lễ vật vừa trang nghiêm, 
giản dị, truyền thống vừa quí hiếm, kì lạ. Ai hoàn thành sớm, 
mang đến sớm là thắng. 

- Nhưng không cần tinh ý lắm, ta cũng có thể nhận thấy sự thiên vị 
của ông bô' vợ tương lai đối với chàng Sơn Tinh may mắn, số đào 
hoa. Bởi "Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao" đều là 
những con vật sống ở trên cạn, xứ sở của Sơn Tinh: lại còn phải 
mang tới thật sớm nữa! 

- Nhưng nếu Thủy Tinh nhận ra điều này cũng khó có thể thắc mắc 
trước Hùng Vương có toàn quyền quyết định. Chàng chí còn cách 
gắng hết sức để thi tài mà thôi! Thủy Tinh hai lần bất lợi trước 
Sơn Tinh, nhưng chàng vẫn quyết trổ hết tài lạ đấu với thần Núi. 
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- Sự thiên vị của vua Hùng phản ánh thái độ của người Việt cố đối 
với núi rừng và lũ lụt. Lũ lụt là ké thù, chí đcm lại tai hoạ. Còn 
l ừng núi là quê huưng. là ích lợi, là bò bạn. là ân nhân. Mõ lip kén 
rể hằng cách thi tài từ những điều kiện do ông bố vợ đặt ra dã trớ 
thành phố biến trong nhiều truyền thuyết, cổ tích Việt Nam. 

3. Cuộc chiến đấu giữa hai thần 

■ H. Đọc đoạn vãn kổ chuyện chiến đấu giữa Son Tinh và Thủy Tinh và 

trá lời cáu hòi: Vì sao Thủy Tinh chủ động dâng nước để đánh Sơn 
Tinh? Canh Thúy Tinh giương oai diễu võ, hô gió gọi mưa, sóng 
dâng cuổn cuộn, làm nẻn bão tố ngập trời thật là dữ dội gợi cho 
em hình dung ra cánh gì mà nhân dân ta thường gặp hàng năm và 
không mẩy năm tránh thoát? 

• Đinh hướng: 

- Thúy Tinh chậm chân vì tìm lẻ vật oái oãm nơi biển cả thật gian 
khó vó vàn. Tìm được đủ đổ sính lễ thì lại chậm bước so với thán 
Núi. Chàng chì là người không may mà thôi! Thua cuộc, không 
dược lấy MỊ Nương. Thủy Tinh vô cùng giận dữ, nổi giận, nổi 
ghen, quyết đánh Sơn Tinh, cướp lấy Mị Nương cho bõ hờn. 

- Cuộc tấn công cua Thần Nước thật nhanh chóng và khùng khiếp. 
Nước dâng ngút trời, dỏng bão thét gào. như cơn giận diên cuồng, 
như cơn ghen tuông mù quáng. Đó chính là sư kì đo hóa cảnh lũ 
lụt vân thường xảy ra ở vùng đồng bằng châu thố sông Hổng hàng 
năm. Hiện tượng tự nhiên, hiện thực khách quan đã được giải thích 
một cách ngây thơ và lí thú như thế đấy. 

• G. - Sơn Tinh đã đối phó như thê nào? Kết quả ra sao? 

Câu ‘'Nước dáng lém cao bao nhiêu, dổi núi dâng lên cao bấy 
nhiêu" hàm ý gì? 

■ H. Thảo luận, giải thích. 

• Định hướng: 

- Sơn Tinh không hẻ run sợ, chổng cự kièn cường, quyết liệt không 
kém, càng đánh càng mạnh. Cuối cùng, không làm gì nối, Thủy 
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thần đành phải rút lui. Câu "Nước dâng lén cao bao nhiên, đói núi 
cũng dâng lén cao bấy nhiêu”, với kết cấu " Càng...bao nhiêu, 
càng... bấy nhiêu”, thể hiện cuộc chiến đấu giằng co. bất phân 
thắng phụ giữa hai thán, mặt khác, còn thể hiện quyết tâm bền bi, 
sẩn sàng đối phó kịp thời và nhát định chiến thắng bão lũ cua các 
bộ tộc mién núi trước sự tiến cồng của các bộ tộc miền ven sòng, 
ven biển. 

- Bức tranh hoành tráng vừa hiện thục vừa giàu chất thơ, khẳng định 
sức mạnh của con người trước thiên nhiên hoang đã. Đắp đê ngăn 
lũ, chống bão - một kì công vĩ đại cúa nhân dản ta trong trường kì 
lịch sừ - đã dược thần thoại hóa bàng một truyền thuyết nên thơ 
như thế dấy. 

- Nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp, trong bài thơ lãng mạn "Sơn Tinh. 
Thủy Tinh”, bằng tưởng tượng ngộ nghĩnh và bay bống cứa mình, 
đã hình dung các cảnh: 

+ Thủy Tinh... 

"Tay hất chòm râu xanh: 

Bắt quyết, hô mây to, nước củ 
Giậm chân, rung khắp làng gần quanh" 

+ Còn Sơn Tinh thì: 

"Vung tay niệm chú: Núi từng dãi, 

Nhà lớn, đổi cơn lổm ngổm bò... 

Chạy mưa!" 

+ Cảnh hổn đấu giữa tướng và quân của hai thần thật ghê gớm. 
khùng khiếp: 

"Sống cá gầm reo, lán như chớp, 

Thủy Tinh cưỡi liữig rồng hung háng 
Cá voi quác mồm to, muôn đớp, 

Cá mập quẫy đuôi cuồng nhe răng, 

Càng cua lởm chởm giơ như múc 
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Tôm kềnh chạy quắp đuổi xôn xao... 

Sơn Tinh hiểu thần ghen, tức khắc 
Niệm chú. dấĩ nảy vù lén cao ỉ" 

4. Kết truyện: 

• G. Nêu vấn đê: 

Mội kết thúc truyộn như thế phản ánh sự thật gì? Về nghệ thuật, 
nó gợi cho em cảm xúc như thế nào? 

■ H. trao đổi, phát biểu ý kiến. 

• Định hướng: 

- Kết truyện như trên là một cách giải thích hết sức độc đáo, nghệ 
thuật hiện tượng lũ lụt ỏ miền Bắc nước ta mang tính chu kì/năm/ 
lấn. qua tính ghen tuông dai dẳng của con người, của Thắn Nước: 

"Núi cao, sông hãy cồn dùi, 

Năm năm háo oán. đời đời đánh ghen" 

(CA DAO) 

- Bới vậy, bền bi, kiên cường chống lũ, bão để sòng, tồn tại và phát 
triển là lẽ sống tất yếu của con người ở nơi đùy. 

Hoạt dộng 5 

HƯỚNG DẪN TỐNG KÊT VÀ LUYỆN TẬP 

1. H. đọc và trình bày lại mục:"GA/ nhớ". 

2. 4 H. nối nhau kể lại toàn truyện trong các vai Mị Nương, Thủy Tinh, 

Sơn Tinh, Hùng Vương. 

3. Học truyền thuyết "Sơn Tinh, Thủy Tinh", em có suy nghĩ gì về việc 
Nhà nước và nhân dân ta hiện nay đang tích cực xây dựng, củng cô' 
đê diéu, nghiêm câm nạn chặt, phá rừng, trồng thêm 05 triệu ha 
rừng? Có thể nói răng, nhân dân Việt Nam chúng ta hiện nay chính là 
những chàng Sơn Tinh của thời dại mới, đang làm tất cả để đẩy lùi lũ 
lụt, ngăn chặn nó, khắc pátục nó, vượt qua và chiến tháng. 

Mặt khác, nạn lâm tặc, nạn chặt, phá rừng dầu nguồn bừa bãi, nạn 
cháy rừng trên quy mô lớn như ở vùng rừng u Minh những năm gẩn 
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đây đã và đang trở thành hiểm họa đê’ cho Thủy Tinh, Thúy quái lại 
thả sức hoành hành, gày nỗn những trận lũ lụt khủng khiếp. Bào vệ 
rừng, bảo vê môi trường là bảo vệ chính cuộc sống yên bình của 
chúng la trong hiện tại và tương lai. 

4. Luyện tập ở nhà: 

- Đọc thôm bài thơ "Sơn Tinh, Thủy Tinh" của Nguyên Nhược Pháp. 

- Vẽ tranh minh họa theo tưởng tượng của mình, hình ảnh một trong 
04 nhân vật chính cùa truyện. 

5, Soạn bài "Sựtích Hổ Gươm".í. 

Tiết 10-11 

TIẾNG VIỆT 

• 

NGHĨA CỦA TỪ 


A. Kết quà cổn đạt 

1. H. nắm vững: 

- Thế nào là nghĩa của từ? 

- Một số cách giải thích nghĩa của từ? 

2. Tích hợp với phần Vãn ờ văn bản Sơn Tinh, Thủy Tinh, với .phán Tập 
làm văn ở khái niệm: Sự việc và nhân vật trong văn tự sư. 

3. Luyện kỹ năng giải thích nghĩa cuả từ đe' dùng từ một cách có ý thức 
trong nói, viết. 

B. Thiết kế bài dạy học 

Hoạt động 1 

XÁC ĐỊNH NGHIA của từ 
VÀ CÁCH GIẢI NGHĨA CỬA TỪ 

■ G. Nếu lấy dấu hai chấm (:) làm chuẩn thì các ví dụ trong SGK, t. 35, 
gồm mấy phần? Là những phần nào? 
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* H. Gổm 2 phần: 

- Phần bôn trái là các tứ in đậm cần giải nghĩa. 

- Phần bẽn phái là nội dung giải thích nghĩa của tử. 

* G. Chí định một H. đọc to phần giải nghĩa từ tập quán ; sau đó đật 

cáu hói: 

Trong 2 câu sau đây, 2 từ tập quán và thói quen có thổ thay thế 
cho nhau được hay không? Tại sao? 

a) Người Việt có tập quán ãn trầu. 

b) Bạn Nam có thói quen ăn quà vặt. 

■ G. hướng dẫn H, tháo luân, gợi ý. định hướng trà lời: 

a) Càu a, có thế dùng cả 2 từ: 

+ Người Việt có thói quen ăn trầu. 

+ Người Việt có tập quán ăn trầu. 

b) Câu b. chí dùng được từ thói quen , không dùng được từ tập quán: 

+ Có thể nói: Bạn Nam có thỏi quen ăn quà vặt. 

+ Không thế nói: Bạn Nam có tập quán ăn quà vặt. 

. Lí do: 

- Từ lập quán có ý nghĩa rộng (phạm vi biểu vật rộng), thường gắn với 
chù thể là sỏ dỏng. 

- Từ thỏi quen có ý nghĩ hẹp (phạm vi biểu vật hẹp), thường gắn với 
chủ thể là một cá nhân. 

Vậy từ tập quán đã được giải thích ý nghĩa như thế nào? 

• H. Giải thích bằng cách diễn tả khái niệm mà từ biểu thị. 

• Bài tập nhanh: 

Hãy giải thích các từ: Cây, đi, già... theo cách trên và cho ví dụ? 

Gợi ỷ: 

- Cây: Một loại thực vật có rẻ, thân, cành, lá... rõ rệt. 
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Ví dụ: Cây bưởi, cây na, cây mít, cây phi lao... 

- Đi: Hoạt động rời chỗ bằng chân, tốc độ bình thường, hai bàn 

chân không đồng thời nhấc khỏi mặt đất. 

Ví dụ: Đi học, đi chợ, đi xem phim, đi họp... 

- Già: Tính chất của sự vật, phát triển đến giai đoạn cao hoậc giai 

đoạn cuối. 

Ví dụ: Cau già, chuối già, người già... 

■ G. chỉ định 1 H. đọc to phần giải nghĩa từ làm liệt, sau dó đặt câu 
hỏi: 

Trong 3 câu sau dây. 3 từ lảm liệt, hùng dũng, oai nghiêm... có thể 
thay thế cho nhau được không? Tại sao? 

a) Tư thế lẫm liệt cửa người anh hùng. 

b) Tư thế hùng clũng của người anh hùng. 

c) Tư thế oai nghiêm của người anh hùng. 

• G. gợi ý, định hướng trả lời: 

3 từ có thể thay thế cho nhau được vì chúng không làm cho nội 
dung thõng báo (nội dung miêu tả) và sắc thái ý nghĩa (trang trọng 
của câu thay đổi). 

• G. 3 từ có thổ thay thế cho nhau được, gọi là 3 từ gì? 

• H. 3 từ đồng nghĩa. 

• G. Vậy từ lẫm liệt đã được giải thích ý nghĩa như thế nào? 

" H. giải thích ý nghĩa bằng cách dùng từ đổng nghĩa. 

• Bài tập nhanh: 

Hãy giải thích ý nghĩa các từ: Trung thực, dũng cảm, phân minh... 
theo cách trên và cho ví dụ? 

Gợi ỷ: 

- Trung thực: Thật thà, thẳng thắn. 

Ví dụ: + Anh Bắc là người trung thực. 
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+ Anh Bắc là người thật thà. 

+ Anh Bắc là người thẳng thổn. 

- Dũng cám: Can đảm, quả cảm. 

Ví dụ: + Anh Đông là người dũng cảm. 

+ Anh Đông là người quả cảm. 

+ Anh Đông là người can đảm. 

- Phán minh: Rõ ràng, minh bạch. 

Ví dụ: + Anh Ba là người có thái độ yêu ghét phân minh. 

+ Anh Ba là người có thái độ yêu ghét rõ ràng. 

+ Anh Ba là người có thái độ yêu ghét minh bạch. 

• Q. chỉ định 1 H. đọc to lời giải thích nghĩa từ nao núng, sau đó hỏi: 

Em có nhận xốt gì về cách giải thích ý nghĩa từ nao núng ? 

■ H. Giống cách giải thích ý nghĩa của từ lẫm liệt. 

■ G. Ngoài 2 cách trên, chúng ta còn có cách thứ 3. Các em hãy làm 

bài tập sau: 

Tìm những từ trái nghĩa với các từ: Cao thượng, sáng sủa, nhẵn 
nhụi. 

• H. đại diện 4 tổ lên bảng thi tìm, viết các từ trái nghĩa. Cả lớp nhận 

xét, đánh giá. 

• Định hướng: Các từ trái nghĩa với: 

- Cao thượng: Nhỏ nhen, ti tiện, đê hèn, hèn hạ, lèm nhèm... 

- Sáng sủa: Tối tăm. hắc ám, âm u, u ám, nhem nhuốc... 

- Nhẫn nhụi: Sù sì. nham nhở, mấp mổ, lổn nhổn, lởm chởm... 

- G. Các từ cao thượng, nhẵn nhụi, sáng sủa... đã được giải thích ý 

nghĩa như thế nào? 

- H. Giải thích bằng từ trãi nghĩa. 
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Hoạt động 2 

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC 

Thao tác 1. Mô hình hóa từ 

G. Mỗi chú thích cho 3 từ tập quán, lầm kiệt, nao núng gồm mấy bộ 
phận? Là nhũng bộ phận nào? 

H. 2 bộ phận: Từ và ý nghĩa của từ. 

G. Bộ phận nào trong chú thích nêu lên ý nghĩa của từ? 

H. Bộ phân đứng sau dấu hai chấm (:). 

G. Nghĩa của từ ứng với phần nào trong mô hình dưới đây? 

Hình thức 
Nội dung 

H. ứng với phần nội dung. 

G. Chốt: 

+ Nội dung là cái chứa đựng trong hình thức cùa từ. 

+ Nội dung là cái có từ lâu đời (vốn có trong từ). 

+ Ngày nay, chúng ta phải tìm hiếu đế dùng tìt cho đúng. 

Ví dụ: - Từ: Cây. 

- Hình thức: Lằ từ đon, chỉ có 1 liếng. 

- Nội dung: Chỉ 1 loài thực vật. 

- Từ: Xe đạp. 

- Hình thức: Là từ ghép 2 tiếng. 

- Nội dung: Chi l loại phương tiện phải đạp mới chuyển dịch được. 
- Từ: Bâng khuâng. 

- Hình thức: Là từ láy, gồm 2 tiếng. 

- Nội dung: Chỉ một trạng thái tình cảm không rõ rệt của con người. 

Thao tác 2. Xác lập đơn vị kiến thức 1 
G. Từ mò hình trên, em hiểu thế nào là nghĩa của từ? 




• H. Nghĩa của từ lí\ nội dung (sự vật. tính chất, hoạt động, quan hệ,..) 

mà từ biểu thị. 

• Bài tập nhanh: 

- Hãy giải thích ý nghĩa cua các từ: Thuyền, đánh, thom, với... Cho ví dự? 

- Thuyên: Sự vật, phương tiện giao thông dường thủy. 

Ví du: Anh như thuyền đi. em như bến đậu. 

- Đánh: Hoạt dộng cua chù thổ tác động đến một đối tượng nào đó. 

Ví dụ: Tội mày bắc núi mà cán, 

Đánh mày cho há lòng dân căm thù. 

(CA DAO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP) 

- Thơm: Tính chất của sự vật, đặc trưng về mùi vị. 

Ví du: Hoa chi thơm lạ thơm lùng, 

Thơm gdc thơm rễ, người trỏng cũng thom. 

(CA DAO) 

- Vói: Chỉ quan hệ giữa 2 hoặc nhiều đối tượng. 

Ví dụ: Tói với anh hai người xa lạ. 

(CHÍNH HỮU) 

• Thao tác 3. Xác lập đơn vị kiến thức 2 

• H. đọc lại các chú thích ở phần I (các từ tập quán, lẫm liệt, nao 

núng), nêu vấn dề: 

Có mấy cách giải nghĩa của từ? Là những cách nào? 

• H. Có 2 cách chính là: 

- Trình bày khái niệm mà từ biểu thị. 

- Đưa ra những tư dong nghĩa hoặc trái nghĩa với từ cần giải thích. 

■ H. đọc to mục Ghi nhớ ở phần 11, sau đó nhấn mạnh: 

Để hiểu sâu sác ý nghĩa của l từ, có thể đưa ra cùng lúc các từ 
đồng nghĩa và trái nghĩa. 


59 



Ví dụ: 

- Từ: Trung thực. 

Đồng nghĩa: Thật thà, thẳng thắn, ngay thạt. 

Trái nghĩa : Dối trá, ỉươn lẹo, trí trá. 

- Từ: Thông minh. 

Đổng nghĩa: Sáng dạ, mẫn tiệp, thông tuệ. 

Trái nghĩa : Tối dạ, đần độn, ngu dốt. 

(Hết tiết 10, chuyển tiết ll) 

Hoạt động 3 

HƯỚNG DAN luyện Tập 

1. Đọc lại các chú thích sau văn bản: Sơn Tinh, Thủy Tinh. Cho biết mỗi 
chú thích giải nghĩa từ theo cách nào? 
ơ) Chú thích I. Sơn Tinh: Thần Núi; Thủy Tinh: Thần Nước. 

Sơn = núi; thủy = nước; tinh = thần linh. 

Cách giải thích dịch từ Hán Việt sang từ thuần Việt. 

b) Chú thích 2: Cầu hồn: Xin đuợc lấy vợ. 

Cách giải thích trình bày khái niệm mà tù biếu thị. 

c) Chú thích 3: Tản Viên: Núi cao... trên đính ngọn tỏa ra như cái tán 
nên gọi là Tản Viẻn. 

Cách giải thích bằng việc miêu tà dặc điổm của sự vật. 

d) Chú thích 4: Lạc hầu: Chức danh... 

Cảch giải thích trình bày khái niệm mà từ biểu thị. 

e) Chú thích 5: Phán: Truyền bảo. 

Cách giải thích bằng từ đồng nghĩa (có chú ý sắc thái ý nghĩa) 

g) Chú thích 6: Sính lễ: Lê vật nhà trai đem đến nhà gái... 

Cách giải thích trình bày khái niệm mà từ biểu thị. 

h) Chú thích 7: Tâu: Thưa trình. 


60 



Cách giải thích bằng lừ đống nghĩa (có chú ý sác thái ý nghĩa) 
i) Chú thích 8: Hổng mao: Bờm ngụa. 

Cách giãi thích bằng khái niệm mà từ biếu thị. 
k) Chú ilúch 9: Nao núng: Lung lay. 

Cách giải thích bằng từ đống nghĩa. 

2. Điền từ. 

a) Học tập:. 

b) Học lóm;. 

c) Học hỏi:. 

d) Học hành:. 

3. Điền lử. 

a) Trung bình:. 

b) Trung gian:. 

c) Trung niên:. 

4. Giãi thích từ. 

- Giếng: Hô' đào sâu vào lòng đất để lấy nước ãn uống. 

Cách trình bày khái niệm mà từ biểu thị. 

- Rung rinh: Chuyên dộng nhẹ nhàng, liên lục. 

Cách trình bày khái niệm mà từ biểu thị. 

- Hèn nhát: Trái với dũng cảm. 

Dùng từ trái nghĩa dế giải thích. 

5. Giải nghĩa từ mát. 

• Lưu ý Giáo viên: 

- Đay là bài tập khó, vì nó đề cập đến 2 loại nghĩa cùa từ, là: 

+ Nghĩa từ điển {nghĩa đen) của từ khi từ bị tách ra khỏi văn bản. 

+ Nghĩa vân cảnh (nghĩa bóng ) của từ khi từ nằm trong mạng lưới 
quan hệ ý nghĩa với các từ khác trong vẫn bản. 
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- Cách làm như sau: 

Bước /: H. giải nghĩa từ mất theo nghĩa đen: Mất: Trái nghía với cồn. 
Bước 2: H. tháo luận các lời thoại: 

-.... cái gì mà mình biết nó ở đâu thì có gọi là mất không ’ 

- Đã biết là ở đâu thì sao gọi là mất? 

- .... cái ống vôi của cỏ không mất. Con biết nó nằm ở dưới đáy sông. 

■ G. ỊỊựị ý cho H đi đến nhận .xét: 

Nhân vật Nụ đã giãi nghĩa cụm từ không mất là biết nó ớ (lán. Điều 
thú vị là cách giái thích này đã được cô Chiêu hổn nhiên chấp nhận. 
Như vậy, mất cổ nghĩa lủ không mất , nghĩa là vẩn còn. 

Điều thú vị của bài lập này là ở đó. 

• Kết luận: 

- So với cách giải nghĩa ở bước 1 là sai. 

- So với cách giải nghĩa ờ trong văn cánh, trong truyện thì đúng vù rất 
thông minh. 


Tiết 12 

TẬP LÀM VĂN 

Sự VIỆC VÀ NHÂN VẬT 
TRONG VĂN Tự sự 

A. Kết quả cổn đạt 

I. H nắm vững: 

- Thế nào là sự việc? Thế nào là nhân vật trong văn tự sự? Đặc điếm 
và cách thể hiồn sự việc và nhản vật trong tác phẩm tự sự. Hai loại 
nhân vật chủ yếu: Nhân vật chính và nhân vật phụ. 

- Quan hệ giữa sự việc và nhân vật. 
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2. Tích họp với phần Vùn ờ văn bản Sơn Tinh, Thưỷ Tinh, với phần 
Tiếng Việt ớ khái niệm: Nghĩa cha tử. 

3. Kĩ năng nhận diện, phân loại nhân vật, tìm hiểu, .xâu chuỗi các sự 
việc, chi tiết trong truyện. 

B. Thiết kế bài dạy học 

Hoạt dộng I 
DẪN VÀO BÀI 

■ G. nói chậm: 

Ở hài trước, ta đâ thấy rõ. trong tác phẩm tự sự bao giờ cũng phải 
có việc, có người. Đó là sự việc (chi tiết) và nhân vật - hai đặc điềm 
cốt lõi của tác phẩm tự sự. 

Nhưng vai trò. tính chất, đặc điểm cùa nhún vật và sự việc trong 
lác phẩm tự sự như thế nào? Làm thế nào đé nhận ra? Làm thế nào đế 
xây dựng nó cho hay, cho sống động trong bài viết của minh? 

Hoạt động 2 

ĐẶC ĐIỂM CUA Sự VIỆC 
VÀ NHÂN VẬT TRONG VÀN Tự sự 

Hoạt động 2.1. Sự việc trong tác phẩm tự sự. 
a) Xem xét 7 sụ việc trong truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh (SGK, 
t. 37), chỉ rõ: + Sự việc khởi đầu? 

+ Sự việc phát triển? 

+ Sự việc cao trào? 

+ Sự việc kết thúc? 

Mối quan hệ nhân quả gi ữa chúng? 

• Định hướng: 

- Sự việc khởi đầu: (ì) Vua Hùng kén rể. 

- Sự việc phát triển: (2, 3,4). 
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+ Hai thần đến cầu hôn. 

+ Vua Hùng ra điều kiện kén rể. 

+ Sơn Tinh đến trước, được vợ. 

- Sự viộc cao trào: (5. 6): 

+ Thủy Tinh thua cuộc, ghen tuông, dâng nước đánh Sơn Tinh. 

+ Hai thần đánh nhau hàng tháng trời, cuối cùng Thúy Tinh 
thua, rút về. 

- Sự việc kết thúc: (7) 

Hảng nãm thúy Tinh lại dâng nước đánh Sơn Tinh, nhưng 
đều thua. 

- Mối quan hệ nhân quả giữa các sự việc trên: 

Cái trước là nguyên nhân cúa cái sau. Cái sau là kết quá cúa cái 
trước và lại là nguyên nhân của cái sau nữa. Cứ thế. cứ thê cho đến 
hết truyện. 

Ví dụ: - Vua Hùng có kén rể thì mới có hai thần đến cầu hôn. 

- Vì hai thần mà chỉ có một gái nên vua phải ra diều kiện. 

- Nhưng điéu kiện cứa vua lại cô ý thiên vị cho Sơn Tinh nên Sơn 
Tinh dễ dàng thắng (đến trước). 

- Thủy Tinh thua ắt phải bực giận, phải gây chiến báo thù. 

- Hai thẩn tài giỏi gần ngang nhau nên cuộc chiến dai dẳng, kéo dài. 

- Thủy Tinh thua nhưng không cam lòng, vẫn ghen tuông ghê gớm 
nên nám nào cũng gây chuyện đánh nhau với Sơn Tinh, mặc dù 
lần nào cuối cùng đổu thua. 

Tóm lại, các sự việc móc nối với nhau trong mối quan hệ rất chặt chẽ, 
không thể đảo lộn, không thể bỏ bớt một sự việc nào. Nếu cứ bỏ. dù một sự 
việc trong hệ thống, lập tức cốt truyện bị ảnh hường hoặc thậm chí bị phá 
vỡ. 

b) - Sáu (6) yếu tố cụ thể cẩn thiết của sự việc trong tác phấm tự sự là: 

+ Ai làm? (Nhân vật) 
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+ Xáỵ ra ờ đâu? (Không gian, địa điếm) 

+ Xảy ra lúc nào? (Thời gian) 

+ Vì sao lại xảy ra? (Nguyên nhân) 

4- Xáv ra như thế nào? (Diễn biến, quá trình) 

+ Kết quá ra sao? 

- 6 yếu tố dó trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh: 

+ Hùng Vương, Sơn Tinh, Thủy Tinh. 

+ Ớ Phong Châu, đất của vua Hùng. 

+ Thời gian xáy ra: Thời vua Hùng. 

+ Nguyên nhân: Sự ghen tuông dai dẳng cùa Thủy Tinh. 

+ Diễn biến: Những trận đánh nhau dai dẳng cùa hai thần hàng 
năm. 

+ Kết quả: Thúy Tinh thua nhưng không cam chịu. Hăng nám cuộc 
chiến giữa hai thẩn vân xảy ra. 

- Có thế xóa bỏ thời gian và địa điểm trong truyện được không? 

Không được, vì nếu vậy, cốt truyện sẽ thiếu sức thuyết phục, không 
còn mang ý nghĩa truyền thuyết. 

- Việc giới thiệu Sơn Tinh có tài là rất cần thiết vì như thế mới có thể 
chống chọi nổi với Thúy Tinh. 

- Nếu bỏ sự việc vua Hùng ra điéu kiện kén rể cũng không được, vì 
không có lí do để hai thần thi tài. 

- Viộc Thủy Tinh nổi giận rất có lí, vì: 

+ Thần rất kiêu ngạo, cho rằng mình chẳng kém Sơn Tinh. Nay chí vì 
chậm chân mà mất vợ, hèn chi chẳng tức! 

+ Tính ghen tuông ghô gớm của thần, 
c) Sự việc nào thể hiệm mối thiện cảm của người kể với Sơn Tinh và vua 
Hùng? 

- Giong kể trang trọng, thành kính khi nhắc đến vua Hùng và Sơn 
Tinh. Khi nhắc đến Thủy Tinh, ta không thấy có giọng này. 
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- Điều kiện kén rể có lợi cho Sơn Tinh, bất lợi cho Thủy Tinh. Đó là 
dụng ý của vua Hùng. 

- Việc Sơn Tinh thắng Thủy Tinh nhiều lần. mỗi năm một lẩn. cỏ V 
nghĩa con người khắc phục, vượt qua lũ lụt. dầp đê thắng lơi. 

- Không thể để cho Thủy Tinh chiến thắng Sơn Tinh, vì nhtr thê nghĩa • 
là con người thất bại. bị tiêu diệt còn đẳu đến ngày nay! 

- Không thể bỏ câu: “Hằng năm, Thủy Tinh lại dâng nước chính Sơn 
Tinh". Vì đó là hiện tượng xảy ra hằng năm ở nước ta. Đó là quy luật 
thiên nhiên ở xứ này. 

- H. đọc hiểu mục 1 Ghi nhớ SGK, t. 38. 

- G, chốt lai: 

Sự việc trong văn tự sự được trình bày cụ thê về: 

+ Thời gian, địa điếm, 

+ Nhân vật cụ thể, 

+ Nguyôn nhan, diễn biến, kết quả. 

Sắp xếp sao cho thể hiôn được tư tưởng mà người kể muốn biểu đạt. 

Hoạt dộng 2.2. Nhản vật trong tác phẩm tự sự: 

a) Nhăn vật trong tác phẩm tự sự là ai? 

- Là kẻ vừa thực hiện các sự việc vừa là kẻ được nói tới, được biểu 
dương hay bị lẻn án. 

- Trong truyộn Sơn Tinh, Thủy Tinh . nhan vật chính, có vai trò quan 
trọng nhất là nhân vật Sơn Tinh, Thủy Tinh,. 

- Nhân vật được nói tới nhiểu nhất: Thủy Tinh. 

- Nhân vật phụ: Hùng Vương, MỊ Nương. Tuy là nhân vật phụ nhưng 
họ lại rất cần thiết không thể bỏ được, vì nếu bỏ thì câu chuyện có 
nguy cơ chêch hướng hoãe đổ vỡ. 

b) Nhân vật trong văn tự sự được kể như thế nào? 

- Được gọi tên, đật tên: Hùng Vương, Sơn Tinh, Thủy Tinh, MỊ 
Nương... 
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- Được giới thiệu lai lịch, tính tình, tài nàng: 

H. tìm ví dụ trong Sơn Tinh. Thủy Tinh. 

- Được kể các việc làm, hành dộng, ý nghĩ, lời nói. 

- Dược miêu tả chân dung, trang phục, trang bị. dáng điệu... 

* H. tìm và phân tích các điểm trên qua truyện Sơn Tinh , Thủy Tinh. 

• H. đọc và trình bày cách hiểu mục Ghi lìliớ. ý 2: 

- Nhún vật trong vãn tự sự là kẻ thực hiện các sự việc và là kẻ được thế 
hiện trong văn bán. 

- Nhãn vật chính dóng vai trò chủ yếu trong việc thể hiện tư tường của 
văn ban. 

- Nhún vật phụ chỉ giúp nhân vật chính hoạt động. 

- Nhàn vật được thể hiện qua các mặt: Tên gọi, lai lịch, tính nết, hình 
dáng, việc làm... 


Hoạt động 3 

HƯỚNG DẨN LUYỆN TẬP ở LÓP 

1. Chi ra các việc mà các nhân vật trong Sơn Tinh, Tháy Tinh đã làm: 

- Vua Hùng: Kén rể, mời các Lạc hầu bằn bạc, gả Mị Nương cho Sơn 
Tinh. 

- MỊ Nuơng: Theo chổng về núi. 

- Sơn Tinh: Đến cầu hôn. đem sính lẻ đến trước, rước MỊ nương về núi, 
dùng phép lạ đánh nhau với Thủy Tinh mấy tháng trời hàng năm: Bốc 
đổi, dựng thành lũy n.găn nưóc, càng đánh càng vững vàng. 

- Thủy Tinh: Đến cầu hôn. đem sính lễ dến muộn, đem quân đuổi theo 
định cướp Mị Nương, hõ mây, gọi gió. làm thành giông bão, dâng 
nước sông cuồn cuộn đámh Sơn Tinh. Sức kiệt, thần đành rút quân, 
nhung hẳng năm vẫn làm mưa, làm gió, bão, dâng nước đánh Sơn 
Tinh. Cuối cùng, cũng chằng làm gì nổi Thần non Tản, Thủy thần 
đành lại phải rút quân. 
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a) Vai trò, ý nghĩa của các nhân vật: 

- Vua Hùng: Nhân vật phụ, nhưng khổng thể thiếu vì õng là người 
quyết định cuộc hôn nhân lịch sử. 

- Mị Nương: Nhân vật phụ. nhưng cũng không thể thiếu vì nếu không 
có nàng thì không có chuyện hai thần xung đột ghé gớm như thế. 

- Thủy Tinh (Thần Nước): Nhần vật chính, đối lập với Sơn Tinh, được 
nói tới nhiều, ngang với Sơn Tinh. Hình ảnh thần thoại hỏa sức mạnh 
của lũ, bão ở vùng châu thổ sông Hồng, 

- Sơn Tinh: Nhân vật chính, đối lập với Thủy Tinh, người anh hùng 
chống lũ lụt của nhàn dân Việt cổ. 

b) Tóm tắt truyện theo sự việc của các nhân vật chính: 

- Vua Hùng kén rể. 

- Hai thần đến cầu hôn. 

- Vua Hùng ra điều kiện, cố ý thiên lệch cho Sơn Tinh. 

- Sơn Tinh đến trước, được vợ, Thúy Tinh đến sau, mát Mị Nương, 
đuổi theo định cướp nàng. 

- Trận đánh dữ dội giữa hai thần. Kết quả: Sơn Tinh tháng. Thủy Tinh 
thua, đành rút quân. 

- Hằng năm, hai thần vẫn kịch chiến mấy tháng trời, nhưng lần nào 
Thủy thần cũng đều thất bại, rút lui. 

c) Vì sao tác phẩm lại được đặt tên là "Sơn Tinh, Thúy Tinh" 

- Tên hai thần, hai nhân vật chính của truyện. 

- Có thể đối thành các tên khác, như: Vua Hùng kén rể, Truyện vua 
Hùng, Mị Nương, Sơn Tinh và Thủy Tinh, Bài ca chiến công của Sơn 
Tinh..., Bài ca thắng lũ bão...? 

- Không nên đổi, vì tén thứ nhất chưa nói rỗ nội dung chính của 
truyện, còn tên thứ hai lại thừa. Hai nhân vật Vua Hùng, MỊ Nương 
chỉ đóng vai phụ... 
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- Nhưng cũng vẫn có thể đặt thêm một vài nhan đề theo kiểu hiện đại, 
chảng hạn: Chuyện lình cô' bén dòng sóng. Năn i năm báo oán, dời 
dời đánh ghen. Hờn ghen... Bài ca thắng bão lũ... 

2. Cho nhan đẽ truyện: Một lần không vâng lời. 

Hãy tưởng tương để kể một câu chuyện theo nhan để ấy? Dự định của 

em: 

- Kề việc gì? Không vâng lời mẹ. 

- Diển biến? - chuyện xảy ra bao giờ? Chiều chù nhật. 

- Ớ đâu? - Ở nhà và ở trường. Không vâng lời mẹ, cứ đi tắm sông, bị 
chuột rút, bị cảm, phài nghi học, hối hận. 

- Nhân vật chính là ai? 

- Là chính bản thân em đặt tên nhân vật là Báo... 

Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN LÀM BAI TẬP ở NHÀ 

1. Kó một chuyện tổng hợp vé thời các vua Hùng bằng cách xâu chuỗi 
04 truyện đã học? 

2. Kế lại một trong bốn truyện mà em yêu thích nhất? Nói rõ lí do vì 

sao?/. 
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Tuần 4 


BÀỈ 4 


Tiết 13 
VĂN HỌC 

Sự TÍCH HỔ GƯƠM 

(Truyền thuyết ) 

A. Kết quả cổn đạt 

1. H. đạt điểm l. ghi trong mục "Điếm cần đạt" (S.GK. tr.39) 

2. Nám vững mục "Ghi nhờ' (t.42). Đây là một truyện cổ lích lịch sử mà 
cốt lõi sự thật là cuộc kháng chiến lâu dài, gian khố mười năm chống 
quân Minh của nghĩa quân Lam Sơn do Lê Lợi đứng đầu (1418 - 
1427). Bằng những chi tiết hoang đường như gtunn thần, Rùa Vùng... 
truyện ngợi ca tính chất chính nghĩa, tính chất nhân dân của cuộc 
khởi nghĩa, giải thích tên gọi Hồ Gươm - hổ Hoàn Kiếm, nói lên ước 
vọng hòa bình của dân tộc ta. 

3. Tích hợp với phân mòn Tiếng Việi ớ khái niệm: Nghĩa CIÍCI từ, Tập 
làm vân ờ các khái niệm: Chủ đề, dàn hài văn tự sự. 

4. Rèn kỹ năng tóm tát, kể chuyện diễn cam. 

B. Thiết kế bài dạy học 

Hoạt động 1 
KIỂM TRA BÀI Cữ 
(HÌNH THỨC: VẤN ĐÁP) 

Cáu hói 01: Kể chuyện "Sơn Tinh, Thủy Tinh" trong vai Sơn Tinh. 

Cảm nhân của em về nhân vật Sơn Tinh? 

Câu hòi 02: Kể chuyện "Sơn Tinh, Thủy Tinh" trong vai Thủy Tinh. 

Cảm nhận của em vể nhân vật này? 
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Cáu hói 03: - Câu vàn: 

"Nước dáng cao bao nhiêu, đồi, núi cũng càng dâng 
cao bây nhiêu"! 
có ý nghĩa gì? 

- Cảm nhặn của em vé các nhân vật Mị Nương, Hùng vương? 
Cáu hòi 04: Tai sao nói kết thúc truyền thuyết này rất độc đáo'’ 

Hoạt dộng 2 

DẪN VÀO BÀI 

• H. xem tranh hoặc ánh cánh Hồ Gươm. 

• G. nói lòi dẫn: 

"Hà Nội cỏ Hổ Gươm, 

Nước xanh như pha mực, 

Bên Hổ, ngạn Tháp Bút, 

Viết thơ lên trời cao" 

(TRẦN ĐẢNG KHOA) 

Giữa Thủ đò Thăng Long - Đông Đò - Hà Nội, Hổ Gươm đẹp như 
một láng hoa lộng lảy và duyên dáng, Những tôn gọi đầu tiên của hồ 
này là hổ Lục Thủy. Tả Vọng, hổ Thùy Quân. Đến thế ki 15. hồ mới 
mang tên Hổ Gươm, hay Hó Hoàn Kiếm, gắn với sự tích nhận gươm, 
trd gưc/m thần của người anh hùng đất Lam Sơn: Lê Lợi. 

Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN ĐỌC, KỂ, 

GIẢI THÍCH TỪ KHÓ, 

TÌM HIỂU BỐ CỤC 

1. Giọng đọc chung cho loàn truyện: Chậm rãi, gợi không khí cổ tích. 

- G. cùng 3 - 4 H. nôi nhau đọc, kể toàn chuyện một lần. 

2. G. hướng dản H. giải thích thêm một số từ khó sau: 
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- Bạo ngược: Tàn ác, hung tợn, ngang ngược. 

- Thiên hạ: Dưới trời. Mọi người, nhản dân. 

- Tùy lòng: Người theo háu, giúp đỡ chủ tướng. 

- Phó thác: Giao cho, gửi gắm nhiệm vụ quan trọng với mồm tin 
tưởng. 

- Tả Vọng: Hướng về bên phải. Một tên cũ của Hổ Gươm. 

3. Mạch truyện có thể ngát làm 04 doạn: 

a) Mở truyện: 

' •• « 

Giới thiệu Lê Lợi và cuộc khởi nghía Lam Sơn. 

b) Thân truyện: 

Diễn biến càu chuyện: 

Lê Thận bắt được lưỡi gươm, gia nhập nghĩa quân Lam Sơn. Lẻ 
Lợi bắt dược chuôi gươm. Lê Thận dâng gươm. Lê Lợi dùng gươm 
thần đánh thắng giặc Minh. Lê Lợi trả gươm. 

c) Kết truyện: 

Đổi tôn thành Hổ Gươm, hồ Hoàn Kiếm. 

Hoạt động 4 

HƯÓNG DẨN TÌM HlỂư CHI TIẾT TRUYỆN 
i. Lê Lợi nhận gươm: 

■ H. kể lại đoạn Lê Thận bắt được lưỡi gươm, gia nhập nghĩa quân. Lê 

Lợi bắt được chuôi gươm, Lê Thận dâng lưỡi gươm lẻn Lê Lợi. 

• G. nêu vấn dề: 

Vì sao Long Quân quyết định cho Lê Lợi mượn gươm thần? Vì 
sao thẩn lại tách chuỗi gươm với lưỡi gươm, tách người nhận lưỡi 
với người nhận chuôi ? Các sự việc trên có ý nghĩa gì? 

■ H. Bàn bạc, thảo luận. 

• Định hướng: 

- Khi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đang còn ở thời kì trứng nước, quân 
yếu, đánh thua luôn, Long Quân quyết định cho chủ tướng Lam 


72 



Sơn - Lẽ Lợi mượn gươm thần để tăng sức chiến đấu cho họ, giúp 
họ chiến thăng ke thừ mạnh. 

- Những chi tiết khá rác rối: Lé Lợi chỉ bắt được chuôi gươm trên 
ngọn cáy. Lồ Thận - người đánh cá nghèo khổ ở Thanh Hóa ba lần 
kéo lưới đểu vớt được lưỡi gươm rỉ. Sau đó, Lê Thận gia nhập 
nghĩa quân, tình nguyện dâng lưỡi gươm lén chủ tướng Lê Lợi. 
Gươm và chuồi vừa khít như in... làm cho câu chuyện trờ nên li kì, 
hấp dẫn. thiêng liêng, huyền bí. 

- Chi tiết hoang đường hàm ý sâu xa: Sự nghiệp của Lê Lợi và nghĩa 
quân là chính nghĩa, nên được cả thẩn linh ủng hộ, giúp đỡ. Nhưng 
dó là gươm thần nên không thế cho một cách đơn giản, mà phải 
vòng vèo, quanh co. 

• G. Câu nói cùa Lô Thận khi dâng gươm lèn Lố Lợi có ý nghĩa gì? 

• Định hướng: 

Khẳng dinh tính chất chính nghĩa "ứng mệnh trời, hợp lòng người’ 
của nghĩa quân, vai trò Minh chủ của Lê Lợi. Khẳng định quyết tâm 
tự nguyện chiến dấu, hi sinh vì sự nghiệp cứu nước, cứu dân của 
Minh chủ Lê Lợi, của Lô Thận và muôn dân Đại Việt. 

• G. Trong tay Lè lợi, gươm thần đã phát huy tác dụng như thế nào? 

Các cáu vãn: "Gươm thần tung hoành, gươm thán mả đường" có ý 
nghĩa gì? 

■ H. trao đổi, thảo luận. 

• Định hướng: 

- Sức mạnh của nghĩa quân được nhân lôn gấp bội nhờ có gươm 
thần. Lòng yêu nước, cảm thù giặc, đoàn kết quân dân lại được 
trang bị vũ khí thần diệu là nguyên nhân dẫn đến thắng lợi hoàn 
toàn. Đó là thắng lợi cãa chính nghĩa, của lòng dân, ý trời hòa hợp. 

- "Gươm thổn tung hoành, gươm thổn mở đường" là cách nói hình 
tượng tác dụng màu nhiệm của vũ khí lợi hại trong tay nghĩa quân. 
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2. Lè Lợi trá gươm - Sự tích Hổ Gươm. 

• G 4- Vì sao Long Quân đòi gươm báu? 

+ Vì sao địa điểm trả gươm lại ớ hổ Lục thủy mà không phải ở 
Thanh Hóa? Hoặc vì sao chỗ nhận gươm không phái là Thăng 
Long? - Ý nghĩa của chi tiết này? 

• H. Bàn luận, phát biểu quan điểm cùa mình. 

• Định hướng: 

- Long Quân đòi gươm báu vì chiên tranh đã kết thúc, đất nước trớ 
lại thanh bình. Giờ đây. thứ mà muôn dân Đại Việt cần hơn là cái 
cầy. cái cuốc, cẩn cuộc sống lao động, dựng xây đất nuớc của 
mình vừa qua mười năm binh hỏa. Bởi vậy. sứ giá của Long Quàn: 
Thần Kim Quy - Rùa Vàng - mới hiện lẽn trẽn sóng hồ Lục Thủy 
để đòi lại gươm báu. 

- Nhưng tại sao nhận gươm ở Thanh Hoá, trá gươm lại ớ Thăng 
Long? Ây là bởi vì nơi mơ dầu cuộc khởi nghĩa là Lam Sơn. Thanh 
Hóa. còn nơi kết thúc cuộc kháng chiến lại chính ở Đóng Đô. Nếu 
để nơi nhộn và trả gươm là một chỗ thì mới không hợp lí. Nhận 
gươm ở xứ Thanh - quê hương Lè Lơi. Hoàn Kiếm thán ở hồ Tả 
Vọng thủ đở, trung tâm chính trị, vãn hóa của cả nước, là dể mớ ra 
rnột thời kì mới - thời kì hòa bình lao dõng dựng xây; đổ tên con 
hố Thủ dở từ nay được đối thành Hồ Gươm hay Hổ Hoàn Kiếm - 
một cái tcn độc đáo và rất có ý nghĩa: từ một địa phương vươn 
rộng ra cả nước. 

- Hình tượng thán Kim Quy - Rùa Vàng , một vị Phúc thắn, thượng 
đẳng thần, từng có công lớn trong việc giúp An Dương Vương xủy 
thành CỔ Loa, giữ nước Âu Lạc từ trước công nguyên, nay một lần 
nữa lại xuất hiộn giúp vua và dân Đại Việt. Rùa Vàng - hình tượng 
có nguồn gốc từ văn hóa phương Nam - văn hóa lúa nước. Rùa là 
một trong "Tứ linh": Long, li, quy, phượng. Rủa tượng trưng cho 
sức mạnh và sự sáng suốt, trầm tĩnh của nhân dân trong lịch sử 
dựng nước và giữ nước. 
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Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT VÀ LUYỆN TẬP. 

1. H. nhắc lại mục "Ghi nhớ' (SGK. tr.43) 

2. Ó truyền thuyết này, lịch sử và huyền thoại, thực và hư đan cài, hài 
hòa. Một trong những danh lam thắng cành cùa thủ đó được cổ tích 
hóa bằng một câu chuyện phong phú tình tiết, đậm đà chất trữ tình, 
ca lên bài ca chiến đấu và chiến thắng, ước mơ hòa bình của nhân 
dân Đại Việt ở thế kí 15. Thật là: 

"Xan trong dất nước, 

Đâu (lọp háng hổ? 

Chốn trần tục xen nơi tiên cảnh, 

Giữa thị thành nổi đảo san hò. 

Thợ Tạo đã tài xếp đặt, 

Công người lại khéo điểm tô" 

(TỨ MÕ) 

Hồ Gươm - Hoàn Kiếm Hồ - vói truyền thuyết này, càng đẹp lung 
linh như viên ngọc giữa lòng Thú đò Thăng Long - Đông Đô thân 
yêu, niềm vinh dự, tự hào của nhân dán cả nước Việt Nam, tô thắm 
thêm truyền thống thành phố vi hòa bình, vì tương lai: Hà Nội - 
thành phố Rồng bay, thành phố 1000 năm. 

3. Đọc thêm ''Ấn kiểm Tây Soìì" ( tr.43) 

4. Soạn bài "Sọ Dừa" (tr.47)./. 
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Tiết 14 

TẬP LÀM VĂN 

CHỦ ĐỂ VÀ DÀN BÀI 
CỦA BÀI VẢN Tự Sự 

A. Kết quà cần đạt 

1. Giúp H nắm vững các khái niệm; 

Chù đề, dàn bài, mà bài, thán bài, kết bài trong một bài vãn tự sự. 

2. Tích hợp với phần Vàn ờ: Sự tích Hổ Gươm, với phẩn Tiếng Việt ở 
khái niệm : Nghĩa cứa từ. 

3. Kĩ năng tim chủ đề, làm dàn bời trước khi viết bài. 

B. Thiết kế bài dạy học 

Hoạt dộng I 

DẪN VÀO BÀI 

- Muốn hiểu một bài văn tự sự, trước hết người đọc cán nám được chủ 
r/ếcủa nó; sau đó là tìm hiểu bố cục của bài vãn, 

- Vậy, chã dề là gì? Bố cục có phải là dàn ý không? 

- Làm thế nào đé có thể xác định được chủ dề và dàn ý của lác phẩm tự 
sự? 


Hoạt động 2 
TÌM HIỂU CHỦ ĐỂ 
CỦA BÀI VĂN Tự Sự 

Hoạt động 2.1. H đọc bài văn mẫu SGK,t. 43 - 44, trả lời các câu hỏi 

sau: 

a) Ý chính của bài văn được thể hiộn ở những lời nào? Vì sao em biết? 
những lời ấy nằm ở đoạn nào của bài văn? 
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• Định hướng: 

Chú đề (ý chính, vấn đề chính) của bài văn này nẳm ỏ hai cãu đầu 
của bài. Đó là: 

"Tuệ Tĩnh lủ nhà danh y lỗi lạc đời Trần. Óng chẳng những là 
người mở mang ngành y dược dãn tộc, mà còn là người hết lòng 
thương yéỉt, giúp dỡ người bệnh". 

Ta biết được đó chính là chủ để của bài văn bới vì nó nói lên ý 
chính, vấn đề chính, chủ yếu của bài vãn. Các câu, đoạn sau là sự tiếp 
tục triển khai ý chủ dề. 

b) Sự việc trong phần tiếp theo thể hiện chủ đề như thế nào? 

• Định hướng: 

Danh y Tuệ Tĩnh bị đặt trước sự lựa chọn: Đi chữa cho nhà quí tộc 
trước hay chữa cho chú bé nhà nghèo bị gãy chân trước? Không chẩn 
chừ. ngay lập tức, ông chọn chữa ca gãy chân nguy hiểm hơn. Xong 
xuôi, ỏng lại đến ngay để kịp chữa cho nhà quí tộc. 

c) Có thể dụt tên khác cho truyện được khồng? 

Chọn trong các tên sau: 

- Tuệ Tĩnh và hai người bệnh. 

- Tấm lỏng thây Tuệ Tĩnh. 

- Y đức Tuệ Tĩnh. 

- Tuệ Tĩnh. 

• Định hướng: 

Có thể, vì với một chủ để, có thể có những cách gọi tên khác nhau, 
nhầm khái quát những cạnh khía khác nhau. 

Chọn nhan dề dầu vì, nó nhắc tới 3 nhân vật chính của truyện. 

Chọn nhan dể thứ 2 vì nó khái quát phẩm chất của Tuệ Tĩnh - 
Nhan vật chù chốt của ttruyện. 

Chọn nhan dề thứ 3 vì lí do giống như vói nhan để thứ 2, nhưng lại 
dùng từ Hán - Việt nên trang trọng hơn. 

Không thế chọn nhan đê' thứ4 vì nó quá chung chung. 
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Hoạt động 2.2. Vậy, chủ dê của bài vân lự sự là gì? 

Chủ cĩé là vấn đề chủ yếu mà người viết muốn đặt ra trong truyện. Chò 
đề còn có thể gợi là ý chủ đạo, ý chính của bài văn. Vồ vị trí trong bài văn, 
nó có thế nằm ở: 

- Trong phần đầu. thậm chí ngay trong câu mớ dâu. 

- Trong phần cuối, thậm chí ngay trong cáu cuối. 

- Trong phần giữa bài. 

- Toát lên từ toàn bộ nội (lung truyện mà không nằm hẳn trong càu nào. 
Hoạt dộng 3. Tìm hiểu dàn bài của bài van tự sự: 

1. Bài vãn trên có mấy phần? Mỗi phán mang tên gọi là gì? Nhiệm vụ 
của mỗi phắn? Có thể thiếu một phẩn nào được không? Vì sao? 

• Đinh hướng: 

Bài văn gồm 3 phần. 

- Phần đầu gọi là: Mà bài. 

Nhiệm vụ của nó là giới thiệu chung vé nhân vật và sự việc. 

- Phần thứ hai dài nhất, gọi là Thân bài. 

Nhiệm vụ của nó là phát triển, diễn bicn của sự việc, càu chuyện. 

- Phần cuối gọi là Kết bài. 

Nhiệm vụ của nó là kể lại kết thúc của truyện. 

- Trong ba phần, hai phần đầu và cuối thường ngắn gọn. Phẩn thứ 
hai dài hơn, chi tiết hơn. 

- Tuy nhiên, trong một bài văn, không thể thiếu bất cứ một phán 
nào. 

- Không thể thiếu mở bài vì thiếu nó. người đọc khó theo dõi cítu 
chuyện 

- Không thể thiếu kết bái vì thiếu nó người đọc không biết câu 
chuyện cuối cùng sẽ ra sao... 

- Và tất nhiên, không thể thiếu được phần thân bài. Vì nó là cái 
xương sống của truyện. 
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2. Vậy có thè khái quát như thế nào về dàn bài của bài văn tự sự? 

- Dàn bời hay còn gọi là bố cục, dàn ý cùa bài vãn 

Trước khi viết bài. để cho bài đầy đủ, mạch lạc. nhất thiết cần xây 
dựng dàn bài gồm 3 phần với những ý lớn rói dựa vào dó mà triển 
khai làm bài chi tiết. 

- H đọc lại mục Ghi nhớ SGK, t.45. 

Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP ở LỚP 
1. H dọc 2 lẩn truyện "Phần thưởng" ( 1 .45), trả lời các câu hỏi sau: 

a) Xác định chủ đề của truyện? Chủ đề nằm ờ phần nào trong truyện? 
Vì sao biết? 

• Định hướng: 

- Chủ đé cua truyện này là ca ngợi trí thông minh và lòng trung thành 
với vua của người nồng dàn đồng thời chế giễu tính tham lam, cậy 
quyền thế cừa viên quan nọ. Nhưng chủ đề không nằm trong bất kì 
phần nào, câu văn nào mà toát lên từ toàn bộ nội dung câu chuyện. 

- Sụ việc thể hiện tập trung cho chít đề: Câu nói của người nông dân 
với vua. 

b) Chỉ rõ 3 phần của truyện? 

• Định hướng: 

- Mở bài: Câu đầu tiên. 

- Thán bài: Cắc câu tiếp theo. 

- Kết bài: Câu cuối cùng. 

c) So sánh với truyện Tuệ Tĩnh, ta thấy: 

Giống nhau: 

- Kể theo trật tự thời gian. 

- 3 phấn rõ rệt. 
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- ít hành động, nhiều đôi thoại. 

Khác nhau: 

- Nhân vật trong "Phẩn thưởng" ít hơn. 

- Chủ đề trong "Tuệ Tĩnh" nằm lộ ngay ớ phần mở bài, còn trong 
"Phần thường" lại nằm trong sự suy đoán của người đọc. 

- Kết thúc "Phần thưởng "bất ngờ, thú vị hơn. 
d) Sự việc trong phán thân hài thú vị ở chồ nào? 

• Đinh hướng: 

Thú vị ở chỗ: 

- Đòi hỏi vô lí của viên quan quen thói hạch sách dân. 

- Sự dồng ý dễ dàng cùa người nông dân khiến ta có thế nghĩ ràng: 
Bác ta đã biết rõ lệ này, muốn cho nhanh việc. 

- Câu trả lời của người nòng dân với vua thật bất ngờ. Nó thể hiện 
trí thông minh, khôn khéo cùa bác nông đán mượn tay nhà vua 
trừng phạt tôn quan thích nhũng nhiễu dan. 

2. a) Phần mở bài: 

- Trong "Sơn Tinh, Thủy Tinh", chua giới thiệu rõ câu chuyện sắp xảy 
ra, chỉ mới nói tới việc Hùng Vương chuán bị kén rê. 

- Trong "Sự tích Hổ Gươm ", đã giới thiệu rõ hơn cái ý cho mượn gươm 
tất sẽ dãn tới việc trả gươm sau này. 

b) Phần kết thúc: 

- Trong truyện "Sơn Tinh, Thủy Tinh ", kết thúc truyện theo lối vòng 
tròn, chu kì, lập lại. Năm một lần, Thúy Thần lại dâng nước đánh 
ghen.Trậnđại chiến giữa hai thần khống bao giờ hoàn toàn kết thúc. 

- Trong truyện "Sự tích Hồ Gươm", kết truyện trọn vẹn hơn. 

3. H đọc thcm những cách mở bài khác nhau để cho mỗi truyện thổm 

hấp dẫn. SGK, t. 46. gợi ý 07 cách . nhưng vân cỏ thể có những 
cách khác nữa tùy theo sự sáng tạo của mồi người viết. 
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Hoạt động 5 

HƯỚNG DẨN LÀM BAI TẬP ở NHÀ 

1. Tìm chú dề các truyện: "Thánh Gióng" "Bánh chưng, bánh dầy"? 
Núi rõ cách thể hiện chủ dừ cưa từng truyện khúc nhau như thê nào'? 

2. i.àp dàn ý cho hai truyện trèn. Xác định rõ 3 phẩn? Các phẩn mở và 
két có gì giống, khác nhau? Theo em, mỗi truyện hay nhất, hấp dẫn 
nhát ở chỗ nào? 

3. Chuán bị làm bài viết số 1 - Kế chuyện, tham khào 3 đề sau: 

• Để 1: 

Kể lại một truyện cổ tích (thần thoại, truyền thuyết...) bằng chính 
lời văn của em. 

. Để 2: 

Kc lại một kí niệm vé Tết Nguyên dán mà em nhớ nhất. 

. Đề 3: 

Ké về một lần đi tham quan thú vị mà em đã tham gia. 


Tiết 15 

TẬP LÀM VĂN 

TÌM HIỂU ĐỂ VÀ CÁCH LÀM 
BÀI VĂN Tự Sự 

A. Kết quả cồn đạt 

1. H. nắm vững các kỹ năng tìm hiểu đề và cách làm một bài văn tự sự; 

các bước và nội dung tìm hiểu đề, lập ý, lập dàn ý và viết thành bài 
van. 

2. Tích hợp với phần Văn, Tiếng Việt: Tiếp tục công việc của tiết 14. 

3. Luyện tập tìm hiểu đề và làm dàn ỷ trẽn một dể văn cụ thể. 


6-TKBGNV6-Q1 
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B. Thiết kế bài dạy học 


Hoạt động 1 
ĐỂ, TÌM HIEƯ ĐỂ 
VÀ CÁCH LÀM BÀI VĂN Tự sự 

Hoạt động 1.1. Đề văn tự sự: 

Đọc 6 đề trong SGK, t. 47. và trả lời các câu hòi sau: 

- Lời văn đề (1) nêu ra những yêu cầu gì? 

+ Kể chuyện. 

+ Câu chuyện em thích. 

+ Bằng lời văn của em. 

- Các đề (3), (4), (5), (6) không có tù kể nhưng vẫn là đề tự sự VI vẫn 
yêu cẩu có việc, có chuyện về những ngày thơ ấu, ngày sinh nhật, 
quê em đổi mới, cm đã lớn như thế nào? 

- Các từ trọng tàm của từng đề: Câu chuyện em thích, chuyện người 
bạn tốt, kỉ niêm ấu thơ, sinh nhật em, quô đổi mới, em đã lớn. 

- Các đề yêu cầu làm nổi bật điều gì? 

+ Câu chuyện từng làm em thích thú. 

+ Những lời nói, việc làm chứng tỏ nguời bạn ấy là rất lốt. 

+ Một câu chuyện kỉ niộm khiến em không thổ quên. 

+ Những sự việc và tâm trạng của em trong ngày sinh nhật 
+ Sự đổi mới cụ thể ở quê em . 

+ Những biểu hiện về sự lớn lên của em: Thé chất, tinh thần... 

- Các đề nghiêng về kể việc: 5, 4, 3. 

- Các đề nghiêng về kể người: 2, 6. 

- Các đé nghiêng về tường thuật: 5, 4. 3. 

Hoạt động 1.2. Cách làm bài văn tự sụ: 

• Luyện tập đề (1); 

a) Tim hiểu đề: Yêu cầu kể lại một chuyện mà em thích. 



Kể bằng chính lời văn của mình. Nghĩa là khổng sao chép của người 
khác. 

b) Lập ý; 

- Chọn chuyện nặo? 

- Thích nhàn vật nào? Sự việc nào? Thể hiện chù đề gì? 

- H. chon và trình bày cách lưa chọn của mình. 

c) Lập dàn ý: 

- Mò đầu? 

- Diễn tiến câu chuyện? 

- Kết thúc? 

d) Viết bang lời vãn của em là thế nào? 

- Là suy nghĩ kỹ càng rồi viết ra bằng chính lời văn của mình, không 
sao chép của người khác, bất kể là ai. Nếu cắn viện dẫn phát đặt 
trong ngoặc kép. 

- H. đọc thầm và đọc to nội dung mục Ghi Nhớ SGK Ngữ văn lớp 6. 

tạp L t.48. 

- G. hỏi: Tìm hiếu đé bài thế hiện trong nhũng bước nào? Cách lập dàn 

bài?. 

- H. trả lời. 

• Định hướng: 

Theo mục Ghi nhớ SGK, t. 48. 

Hoạt động 2 

HƯỚNG DẨN LUYỆN TẬP 

1. H lập dàn ý theo (lề trẽn.. 

2. H. tìm hiểu dề 2. 

3. Lộp dàn ý (ti 3. 
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Hoạt động 3 

HƯỚNG DẨN LÀM BÀI TẬP ở NHÀ 

1. Tim hiểu đề 4. 

2. Lập dàn ý đề 5. 

3. Lập dàn bài và viết thành văn đê 6. 


Tiết 16 

TẬP LÀM VĂN 

■ 

BÀI VIẾT TẬP LÀM VẢN số 1 

(Làm ỏ nhà) 

• Giáo viên có thể chọn trong các để sau: 

1. Ké lại một truyện (truyền thuyết, cổ tích) bằng lời văn cua em (con). 

2. Một kỉ niệm đáng nhớ hồi học ở tiểu học. 

3. Một việc làm tốt của em (con) trong mùa hè vừa qua. 

4. Người bạn mới quen đầu năm học. 

5. Ngày hầu cử Quốc hội khóa nở phường (thỏn) em (con) thật vui, 
nghiêm trang, đúng luật và hoàn thành sớm. Hãy kể lại. 

• Yêu cầu: 

- Chọn đề nào là tùy giáo viên cân nhắc sao cho vừa với trình độ H của 
mình, hợp với hoàn cảnh địa phương, nhưng đều yêu cẩu H theo các 
bước: 

+ Tìm hiểu đề, 

+ Tìm ý, 

+ Lập dàn ý, 

+ Viết bài, 

+ Sửa chữa, chép sạch. 

- Khi nộp bài, tốt nhất có thể nộp cà những tư liệu đó.Ị. 
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Tuẩn 5 


BÀI 5 


Tiết 17-18 

VĂN HỌC 

SỌ DỪA 

(Truyện cổ tích) 

A. Kết quả cần đạt 

1. Đạt điếm 1. mục "Điếm cấn dạt" (SGK. tr. 49) 

2. Nắm chắc mục "Ghi nhờ' (S.đ.d. tr.54 

- Đây là truyện cổ tích về người mang lốt vật , kiểu nhân vật khá phổ 
biến trong truyện cổ tích Việt Nam và thế giới. 

- Truyện đồ cao giá trị chân chính của con người và tình thương đối với 
người bâì hạnh. 

- Tích hợp với phàn môn Tiếng Việt ở khái niệm từ nhiều nghĩa và hiện 
tượng chuyển nghĩa của từ, với Tập làm văn ở lời vân và đoạn vân tự sự. 

3. Rèn kỹ năng kể chuyện cổ tích diễn cảm và sủng tạo. 

B. Thiết kế bài dạy học 

Hoạt động 1 

TỔ CHỨC KIỂM TRA BÀI cữ 
(HỈNH THỨC: VẤN ĐÁP) 

Càu hỏi Oỉ: Hổ Gươm tự kể chuyện mình trong 03 phút? 

Câu hỏi 02: Giải thích các tên gọi từng có của Hổ Gươm từ xưa đến 
nay? 

Câu hói 03: Việc đòi gươm, trả gươm ỏ Hồ Gươm có những ý nghĩa 

gv? 
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Hoạt động 2 
DẪN VÀO BÀI 


■ G. nói chậm truyền cảm: 

- Trong kho tàng truyện cổ tích thần ki Việt Nam, có loại truyện 
người mang lốt vật, lốt quái, thông minh, giỏi giang, trước bị coi 
thường, sau mới được hưởng hạnh phúc. 

- "Sọ Dứa" là một trong những truyện như thê. 

Hoạt động 3 

HƯỎNG DẪN ĐỌC, KE, 

GIẢI THÍCH TỪ KHÓ 

VÀ TÌM HIỂU BỐ CỰC 

• 

1. Giọng đọc, ké toàn truyện: Chậm rãi, bình tĩnh; lưu ý thay đối giọng 
cho phù hợp với từng nhân vật: Sọ Dừa, Phú ông. Bà mẹ... 

- G. cùng 4 H. nối nhau đọc, kể toàn truyện một lần; 

- H. nhận xét cách đọc, kc của nhau. 

2. G. cùng H. giải thích từ 1 / 3 đến 1/2 số lượng từ khó trong mục chú 
thích (SGK.) 

3. Xoay quanh nhân vật chính Sọ Dừa, mạch truyện diẻn biến như sau: 

a) Sọ Dừa ra đời. 

b) Sọ Dừa đi ở chăn bò cho nhà Phú ông. 

c) Sọ Sừa lấy con gái út của Phú ông. 

Sọ Dừa đi học, đi thi, đỗ trạng, đi sứ. 

d) Vợ Sọ Dừa gặp nạn, dạt vào đảo hoang. 

e) Kết truyện: 

Vợ chồng Sọ Dừa gặp nhau, mở tiệc mừng. 

Hai người chị xấu hổ, bỏ đi biệt tích. 
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Hoạt động 4 

HƯỚNG DẦN TÌM HlỀư CHI TIẾT TRUYỆN 
1. Nhãn vật Sọ Dừa. 

• G. Thử so sánh sự ra đòi của các nhàn vật: Hùng vương (thứ nhất), 

(truyền thuyết "Cơn Rồng, cháu Tiên"), Gióng ("Thánh Gióng"), 
Thạch Sanh (''Thạch Sanh"), với Sọ Dừơl 

Tự rút ra nhận xét? 

• H. phàn tích, so sánh, phát biểu ý kiến. 

• Định hướng: 

- Khác thường, kì lạ, lắm vẻ. 

- Con trai trưởng của Ảu Cơ vá Lạc Long Quân ra đời từ học trứng 
vĩ đại cưa Mẹ Tiên. 

- Cận lú làng Gióng lại được hình thành từ vết chân lợ kì, to tướng 
in trên ruộng khoai mà bà mẹ nghèo ướm vào. 

- Mẹ Thạch Sanh mơ thấy Rồng ấp. 

- Còn mẹ Sọ Dừa thụ thai sau khi uống cạn nước mưa trong vắt 
trong một cái dâu lâu dưới gốc cây, giũa rừng. 

- Tuy nhiên, vẫn có sự khác nhau. 

- Ba người kia, ngay từ khi chào đời đã có hình dưng dẹp đè, khỏe 
mạnh. 

- Riêng Sọ Dừa lại phải mang lốt quái thai gớm ghiếc : Một cục thịt 
tròn lông lốc nhu cái sọ quả dừa đủ cả mắt, mũi, miộng, tai, chỉ 
không có thân mình, chân tay. 

Đó là hoàn cảnh đặc biệt và bất hạnh đầu tiên của Sọ Dừa. 

• H. đọc và so sánh câu nói đầu tiên cùa Sọ Dừa và của Gióng với mẹ? 

■ H. đọc hai câu nói và tập so sánh. 

• tìịnh hướng: 

- Nếu câu nói đầu liên của Gióng là câu nói đòi di giết giặc, cứu 
nước thì câu nói dấu tiên của Sọ Dừa là lời thính cầu mẹ, để mẹ 
đừng vú 7 bỏ mình : 
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- "Mẹ ơi! Con là người đấy, mẹ đừng vứt bó con di. tội nghiệp!" 

- Câu nói Ihật giản dị, cảm động và giàu ý nghĩa. Có lẽ cái lí, cái 
tình, diều bình thường và điều kì diệu đều tàng ẩn trong càu nói 
đó. 

- Binh thường, vì đó là một câu nói, lời van xin của đứa con tội 
nghiệp khi biết ý định cùa mẹ định vứt bỏ nó đi. 

- Kì lạ. vì dó là tiếng nói của một quái thai, vừa mới sinh ra đã biết 
nói năng rành rẽ, thấu lí. đạt tình. 

- Nghe một càu nói như vậy, nghĩ lại, bà mẹ nào có thể cầm lòng 
vứt bò đứa con kì hình dị dạng kia di? Bởi vì, bên trong cái dị dạng 
lại có cái bình thường, hợp tình, hợp lí và dặt trong hoàn cánh ấy. 
là hết sức cám động. Vì đó là của tiếng nói nia một con tìgtàri. Có 
lẽ nếu thiếu tiếng nói cùa con người ấy, thì cục thịt tròn kia đúng 
là quái thai đáng sợ ! 

- Rõ ràng, ngay từ khi mới lọt lòng, Sọ Dừa đã chịu bất hạnh, đã 
phải tìm cách để khảng định sự tổn tại của mình. Nhân dân huớng 
sự chú ý đến những người nghèo, những đứa trẻ không may ngay 
từ lúc mới lọt lòng. 

G. Việc Sọ Dừa xin mẹ được đi chăn bò thuâ cho nhà Phú ỏng có ý 

nghĩa gì? 

H. Thảo luận. 

Định hướng: 

- Việc làm này chứng tỏ Sọ Dừa là một đứa trẻ ngoan, rất thương 
yêu mẹ, muốn đỡ đần, giúp mẹ bớt khổ. Sọ Dừa là đứa bé yêu lao 
động, không sợ khó, sợ khổ. Chân bò được việc, Phú ông hài lòng, 
Sọ Dừa chuẩn bị cho tính toán mới cố cơ sở vững chác cùa cuộc 
đời mình: Lấy vợ. 

Ca dao, tục ngữ Việt Nam có câu: 

'Tậu trâu, lấy vợ, làm nhà, 

Cá ba việc ấy đểu là khó khăn" 

Ta hãy xem Sọ Dừa chuẩn bị cho việc lấy vợ nhu thế nào? 



• H. Bàn việc lấy vợ của Sọ Dừa. 

• Đinh hướng: 

Lấy vợ. lấy chổng là nhu cầu tự nhiên cua con ngưòi trưởng thành. 
Sọ Dừa mội lần nữa tụ khẳng định sự tổn tại và phát triển của mình. 
Đã nghèo khổ, lại mổ còi cha. hình dung lại hết sức cổ quái, vậy mà 
Sọ Dừa chi khăng khăng đòi lấy con gái Phú ông. Bà mẹ đang buồn 
cũng phái phì cười vì nguyện vọng vién vông của con mình. Phú ông 
thách cưới rất cao vừa đé từ chối khéo vừa tò thái độ khinh người 
nghèo. 

Nhưng đốn đây yếu tô thẩn kì xuất hiện, cơn thiệp vào tiến trình 
phát triển của câu chuyện. Đó là gì? 

■ H. kiếm tìm. thảo luận, phát biểu ý kiến. 

• Định hướng: 

- Mỗi khi nhân vật trong truyện cổ tích gập khó khăn, bế tắc không 
tìm thây cách giải quyết trong cuộc sống thực tế thì yếu tố thân kì 
xuất hiện. 

Điều lí thú là trong truyện này, yếu tổ đó không từ một nhân vật 
thần kì khác như Bụt, Tiên, Thần... mà đã có từ trong bản thân nhân 
vật chính. Trong hình dáng dị dạng lại ẩn chứa nhiéu tài lạ, phép lạ. 
Sọ Dừa đã tự lo được mọi đổ sính lẻ còn vượt mức yêu cầu cùa Phú 
ỏng. 

Điều kì diệu hơn nữa là tác giả dân gian đã để cho câu chuyên 
phát triển tự nhiên, tuẩn tự từ thấp lổn cao, cho người nghe hứng thú 
theo dõi liên tục, không nhàm chán, để cho chàng trai Sọ Dừa xuất 
hiện đúng lúc, đúng chỗ, gầy ngạc nhiên và phấn khởi cho mọi 
người. 

Lần đầu liên, Sọ Dừa chỉ ra khỏi lô't sọ dừa trong sự quan sát bí 
mật của cô gái út con Phú ông. Nhưng sau đó lại chui ngay vào lốt 

sọ. 
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Phải chăng, vì thế. phái chăng cô út mới e lệ. kín đáo hàng lòng 
nhản lời lấy Sọ Dừa? Cô út quả có con mắt tinh đời! 

Chính cô, và chi có mình cô, nhân rõ, một cách tình cờ, lẳng bên 
trong cái sọ dừa kì quái là một chàng trơi tuấn tú, tài giòi, một nghệ 
sĩ thổi sáo tuỵột vời. Nếu để Sọ Dừa xuất hiện ngay, thành người 
còng khai ngay từ lần đó, thì nhất định câu chuyện sẽ giảm đi nhiều 
hứng thú. 

- Hai vợ chồng Sọ Dừa - Có út- nắm tay nhau ra chào và cảm ơn hai họ 
trong tiệc cưới là cách xuất hiên của nhân vật đúng và đẹp nhất. 

Nó kết thúc giai đoạn một - giai đoạn đội lốt của nhàn vật. đồng 
thời mở ra một giai đoạn mới trong cuộc đời Sọ Dừa: Giai đoạn ra đi: 
đi học, đi thi, đi sứ... 

■ G. Nhận xét cách kể đoạn đời đi học, đi thi, đỗ đạt của Sọ Dừal - 

Nhờ đâu và nhờ ai mà Sọ Dừa thành công? 

Sọ Dừa trước khi đi sứ để lại cho vợ ha thử có ý nghĩa gì? 

■ H. trao đổi. phân tích, phát biểu, thảo luận. 

• Định hướng: 

- Sọ Dừa đỗ trạng nguyên, thành sứ giả một cách khá suôn sẻ, 
nhanh chóng, nhưng không hề nhờ tới bất kì sự trợ giúp nào của 
thần tiên hay người khác mà nhờ chính ở trí thông minh, nghị lực, 
tài năng của mình. 

- Đoạn này được kể gọn, như sự tất nhiên là phải thế. 

- Ba vật đùng Sọ Dừa để lại cho vợ trước khi đi xa: Con dao, hòn đá 
lửa, hai quà trứng gà, đều là những vật dùng rất thông thường 
trong đời sống của người nóng dân. Nó thể hiện sự phòng xa, 
lường trước khó khăn cho vợ ở nhà, của một đầu óc thực tế, giàu 
kinh nghiệm, chứ không có gì là ảo tưởng, thần kì. Nhưng nếu 
thiếu chỉ một trong những thứ đó, thì cô út làm sao có thể chui ra 
khỏi bụng cá, sống sót trên đảo để gặp lại chổng? 
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- Đó là sự kì diệu của trí tuệ và kinh nghiệm cùa con người chứ 
không phải của thần linh, tiên, bụt hay phù phép. 

* G. nêu văn đề: 

- Sọ Dừa giải quyết với hai bà chị vợ như thế nào? 

- Kết truyện có gì đặc biệt? 

■ H. thảo luận, nêu cách giải quyết. 

• Đinh hướng: 

- Đón vợ về, biết rõ âm mưu, hành động xấu xa, tàn ác, trắng trợn 
của hai người chị vợ, Sọ Dừa đã bình tĩnh giải quyết rất tế nhị, sâu 
sắc và cao tay. 

- Mở tiệc mừng, mời mọi người (kể cả hai chị vợ) đến dự là việc tất 
nhiên, tự nhiên, hợp lẽ. 

- Để vợ ẩn náu trong phòng riêng, để nàng trực tiếp nghe hai bà chị 
quí hóa kể lể công lao, thương nhớ em, rồi lại liếc mất đưa tình, tự 
phơi bầy chân tướng và thủ đoạn, cho thấy Sọ Dừa tài năng, nghị 
lực, khôn khéo và tế nhị biết chừng nào. 

- Sọ Dừa đưa vợ ra chào mọi người đang dự tiệc khiến mọi người 
ngạc nhiôn, xôn xao, vui mừng, còn hai chị xấu hổ, sượng sùng, 
lẳng lặng kco nhau ra ngoài, lẩn đi biệt tích. 

- Sọ Dừa đã không trách phạt, trừng trị họ (cả hai đứa đều rất đáng 
bị trừng trị), mà để cho hai người đàn bà đó tự thấy bẽ bàng mà rút 
lui lặng lể trong sự rẻ khỉnh, lãng quên của mọi người. 

- Cách kết truyện như vậy là có hậu, tự nhiên, hợp lí, sáng tạo - nhất 
là cảnh Sọ Dừa trực tiếp trò chuyện với hai người chị vợ. 

• Tóm lại: 

- Sọ Dừa là một chàng trai thông minh tài hoa, giàu nghị lực và kinh 
nghiệm, sớm biết lo lắng và thực hiộn thành công kế hoạch xây 
dựng sự nghiệp v:à hạnh phúc gia đình của mình. Một thời gian 
khá dài trong lốt quái vật sọ dừa chỉ càng khiến cho thân phận của 
chàng thêm li kì, hấp dẫn. 
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- Nhân dân lao động Việt Nam gửi gắm bao nhiêu tình ý, mơ ước 

của mình vào nhân vật này. 

2. Các nhân vật khác: 

■ G. gợi dẫn: 

- Ngoài Sọ Dứa là nhân vật chính, truyện còn một số các nhân vật khác 
đáng chú ý. Đó là bà me của Sọ Dừa, Phú ông, vợ Sọ Dừa, hai người 
chị vợ Sọ Dừa. 

- ở mỗi nhân vật có gì đáng chú ý? 

• H. phân loại, kiếm tìm. khái quát. 

• Định hướng: 

2. 1. Bù mẹ của Sọ Dừa: 

Một người phụ nữ nông dân nghèo khổ, nhưng giàu nghị lực. niềm 
tin và hi vọng. Sinh con. nuôi con trong một hoàn cảnh dạc biệt: 
Chồng chết, con là một quái thai, nhà quá nghèo, mọi người xa lánh. 
Vậy mà tình thương, niềm tin và hi vọng đã khiến bà có thai, khiến 
bà giữ con lại, nuối con khôn lớn thành người. Bà qua đời đúng cõi, 
thanh thản, yên lòng vì dâu thảo, con hiền, thành đạt. 

2.2. Người vợ của Sọ Dừa 

* Cô con gái út của Phú ông: 

- Khác hẳn hai chị, cô gái út nhân hậu, thông minh, nhạy cảm. 
Con mắt tinh đời và tấm lòng đôn hậu đã giúp cô chọn được 
người chổng lí tưởng. Tinh yéu đến với cô tụ nhiên và tình cờ. 
Nhưng cô cũng dại khờ, ngờ nghệch nên mới bị hai chị lừa, đẩy 
xuống sông, hãm hại. Nhưng rồi cô lại khôn ngoan, nghị lực, 
dũng cảm vượt thoát mọi hiểm nguy, bằng sự kiòn trì, tháo vát, 
với quyết tâm chờ đợi, gặp chổng. 

- Đến khi gặp chồng, được chứng kiến tận tơi cái tâm địa xấu, ác 
của hai người chị ruột, cô vẫn không hề căm giận họ. Cô chỉ 
làm theo lời chồng một cách ngoan ngoãn, dễ thương! 


92 



2.3. Hai người chị vợ nia Sọ Dừa: 

- Đối lập với cồ cm. đó là hai người đàn bà ích ki. độc ác. Trước 
đây, họ khinh bi Sọ Dừa bao nhiêu, thì khi biết Sọ Dừa là một 
chàng trai trẻ tuổi, lài hoa, họ ghen ghét với chính em gái mình 
bấy nhiêu. Độc ác hơn, họ tìm cách hãm hại em, để lấy Sọ Dừa. 

- Không vì tình yêu mà vì địa vị, giàu sang, dang tâm đẩy em 
xuống sông, họ lại hố hoán rằng em chết đuối. Gặp Sọ Dừa, họ 
thi nhau kể lê tình thương cỏ em xấu số. liếc tình em rể một cách 
trơ trẽn. 

Khi sự thật được bóc trần, họ cũng còn chút xấu hổ, trốn biệt 
tích. 

2.4. Nhân vật Phú ỏng: 

Không thể xếp Phú ông cùng loại với hai cô con gái lớn của ông 
ta. Phú ông giàu, tham công, tiếc việc, tham của cải, nhưng không ác, 
không thủ đoạn. Không tin Sọ Dừa có thể chăn nổi đàn dê, nhưng khi 
khi thấy Sọ Dừa làm tốt thì ông ta rất mừng vì rất lợi. Thách cưới rất 
cao vì nghĩ Sọ Dừa không sao lo nổi, nhưng khi chàng đem đủ lẽ vật 
tới thì Phú ông khàng càn, không thểxa có lẽ cả không muốn chốt từ 
một chàng rổ giàu có và tài hoa như vậy. 

Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT và luyện tập 

1. Những bài học được rút ra từ truyện Sọ Dừa: 

- Số phận của những nhân vật nghèo khổ, mổ côi, bất hạnh. 

- Người hiền tài sẽ được hưởng hạnh phúc; 

- Kẻ xấu, ác sẽ không có chỗ đứng trong cộng đổng, sẽ bị mọi người 
khinh ghét. 

- Giá trị chân chính của ccon người chính là ở trong bản thân con người 

ấy. 
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- Đừng vội vàng đánh giá, nhận xét người khác qua hình thức bên 
ngoài mà phải qua hành động, việc làm của họ. 

2. Vì sao nhân dân ta rất yêu thích truyện "Sọ Dừa"? 

Có thể kể lại diễn cảm truyện này theo ngôi kề cô gái út hoặc 
người mẹ Sọ Dừa? 

3. Soạn bài "Thạch Sanh"./. 


Tiết 19 
TIẾNG VIỆT 

TỪ NHIỀU NGHĨA 
VÀ HIỆN TƯỢNG 
CHUYỂN NGHĨA CỦA TỪ 

A. Kêt quà cần dạt 

1. H. nắm vững: 

- Khái niệm từ nhiều nghĩa, 

- Hiện tượng chuyển nghĩa của từ, 

- Nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ. 

2. Tích hợp với phần Văn ở văn bản truyện cổ tích Sợ Dừa , với phần Tập 
làm vãn ở khái niệm: Lời văn. đoạn văn tự sự. 

3. Luyện kỹ năng. Nhận biết từ nhiều nghía, phân biệt từ nhiều nghĩa 
với từ đổng ảm. giải thích hiện tượng chuyển nghĩa. 

B. Thiết kế bài dạy học 

Hoạt động 1 

TÌM HIỂU NGHĨA CỦA TỪ: CHÂN 
• G.nêu yêu cẩu: 
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Hãy dọc kỹ hài thơ Những cái chân , và cho biết: 

;i) Có mấy -Sự vật có chún‘1 

Những cái chán ấy có thế nhìn thấy hoặc sờ thấy được không? 

b) Có mấy sự vát không có chán? 

Tại sao sự vật ấy vần được đưa vào bài thơ? 

• í I. a Có 4 sự vật có chân. 

Đó là cái gậy, chiếc com pa, cái kiềng và cúi hàn. 

Đây là những cái chân có thể nhìn thấy và .vờ thày được. 

c) Có I sự vật không có chân. Đó là cái võng. 

Nó (lược dưa vào hài thơ để ca ngợi anh bộ đội hành quân. 

■ Ci. Trong 4 sự vật có chán, nghĩa của từ chán có gì giống nhau và 

khác nhau? 

• H. - Giống nhau: Chân là nơi tiếp xúc với đất. 

- Khác nhau: 

- Chân của cái gậy là dùng để đỡ bà. 

- Chân của cái com pa để giúp cái com pa quay được. 

- Chân cùa cái kiểng dùng để đỡ thân kiéng và xoong, 
nồi đặt trên cái kiềng. 

- Chân của cái bàn dùng để dỡ thân bàn, mặt bàn. 

■ G. Hãy tìm một số nghĩa khác của từ chán'1 

Cho ví dụ? 

■ H. - Bộ phận tiếp xúc với đất của cơ thể người hoặc động vật. 

Ví dụ: Đứng trôn hai chân; đứng trong hàng (trong đàn) 

- Bộ phận tiếp xức với đất của sự vật nới chung. 

Ví dụ; Chán gi ường, chân tủ, chân đèn... 

- Bộ phận gắn liền với đất hoặc một sự vật khác. 

Ví dụ: Chân tường, chân núi, chân răng... 

■ G. chổi: Từ chờn là một từ nhiều nghĩa. 
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Hoạt động 2 

TÌM MỘT SỐ TỪ NHIỀU NGHĨA 

- Từ: Mũi. 

- Bộ phận của cơ thể người hoặc động vật. có đinh nhọn. 

Ví dụ: Mũi người, mũi hổ. 

- Bộ phận phía trước của phương tiện giao thõng đường thúy. 

Ví dụ: Mũi tàn, mũi thuyền. 

- Bộ phận nhọn sắc của vũ khí. 

Ví dụ: Mũi dao, mũi lê, mũi súng, mũi dùi, mũi kim... 

- Bộ phận của lãnh thổ: Mũi cà Mau, mũi Né, mũi Nai... 

- Từ: Chín. 

- Lúa. hoa quà... phát triến đến thời kì thư hoạch. 

Ví dụ: Lúa chín, na chín, mít chín... 

• Lương thực, thực phám đã được xử lí, chế biến qua lửa hoặc điên, 
nhiệt). 

Ví dụ: Cơm chín, thịt chín. 

- Sự vật nói chung đã được xử lí qua nhiệt. 

Ví dụ: Vú chín. 

- Tài năng, trí tuệ phát triển đến trình độ cao. 

Ví dụ: Tài năng đang độ chín, suy nghĩ đã chín (kỹ). 

Hoạt động 3 
TÌM MỘT SỐ TỪ 
CHỈ CÓ MỘT NGHĨA 

- Từ xe đạp: Chỉ 1 loại xe phải đạp mới đi được. 

- Xe máy: Chỉ 1 loại xe có động cơ, chạy bằng xãng. 

- Com pa: Chỉ 1 loại đổ dùng học tập. 
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- Toán học: Chí ! mòn học cụ thể. 

- Cù pháo: Chỉ 1 loại cà cụ thể. 

- Hoa nhài : Chí 1 loại hoa cụ thể. 

■ G. nén vấn dề: 

Sau khi lỉm hiểu nghĩa của các tù: Chân, mũi , chín, xe đạp, cà 
pháo, hoa nhài... em có nhận xét gì về nghĩa của từ? 

■ H. Từ có thể cố I nghĩa hay nhiều nghĩa. 

■ H. đọc lại mục Ghi nhớ( SGK, t. 56). 

Hoạt động 4 

TÌM HIỂU HIỆN TƯỢNG 
CHUYỂN NGHĨA CỦA TỪ 

■ G. Cho biết nghĩa đầu tiôn của từ chán là nghĩa nào? 

• H. - Bộ phận tiếp xúc với đất của cơ thổ người hoặc động vật. 

• G. Nghĩa đầu tiên gọi là nghĩa gốc (nghĩa đen, nghía chính). Nó là cơ 

sơ dê hình thành nghĩa chuyển của từ, 

Nêu một số nghĩa chuyển của từ chân mà em biết? 

• H. - Bộ phận tiếp xúc với đất của sự vật nói chung. 

- Bộ phận gắn liễn với đất hoặc sự vật khác. 

■ H. Nhận xét về mối quan hộ giữa các nghĩa của từ chân với nhau? 

• Định hướng: 

Nghĩa đầu tiên là cơ sở để suy ra các nghĩa sau. Các nghĩa sau làm 
phong phú cho nghía đầu tiên. 

• G. 2 từ xuân trong câu thơ sau có mấy nghĩa? Đó là những nghĩa 

nào? 

Mùa xuân (1) là Tết trồng cây, 

Lùm cho đất nước càng ngày càng xuân (2) 

(HÓCHÍ MINH) 


7 -TK8GNV6 Q1 
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■ H. Xuân (]): 1 nghĩa: Chỉ mùa xuân. 

Xuân (2): Nhiều nghĩa: Chỉ mùa xuân, chì sự tươi đẹp, trẻ trung. 

■ G. Trong câu, từ có thể được dùng với 1 nghĩa hoặc nhiều nghĩa. 

Trong bài thơ Những cái chân, từ chân được dùng với nghĩa 
chuyển. Nhưng muốn hiểu được những nghĩa chuyển ấy, nhất định 
phải dựa vào nghĩa gốc. 


So sánh: 


Chân 

Ngưởi 

Kiếng 

Võng 

Giống nhau 
(Nghĩa gốc ) 

Bộ phận 

Tiếp XÚC với đất 

Bộ phận 

Tiếp xúc với đất 

Ân dụ 

Chân cùa anh bò 
đội (chân người) 

Khác nhau 
Nghĩa chuyển 

Hoạt động rời chỗ 
(đi lại) ròi chỗ 

Không hoạt động 
(cổ định) 

Hoạt động rời chỏ 
(hành quản) 


• Lưu ý: 

- Lấy chân của cái võng để chỉ chân của người là ẩn dụ. 

- Lấy cái võng để chỉ người là hoán dụ. 

Hoạt động 5 

HƯỚNG DAN luyện Tập 

1. 3 tù chỉ bộ phận của cơ thể người có sự chuyển nghĩa. 

a) Từ: Đầu. 

- Bộ phận cơ thể chứa não bộ, ờ trên cùng. 

Ví dụ: Đau đầu , cái đầu người. 

- Bộ phận ở trên cùng, đẩu tiên. 

Ví dụ: Đầu danh sách, đầu bảng. 

- Bộ phân quan trọng nhất. 

Ví dụ: Đâu đàn, dâu đảng, thủ lĩnh. 

b) Từ: Tay. 
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- Bộ phận hoạt động. 

Ví dụ: Vung tay, khoát tay. nắm tay. 

- Nơi tay người tiếp xức với sự vật. 

Ví dụ: Tay ghế. tay ngai, lay vịn cầu thang. 

- Bộ phận tác dộng hành động. 

Ví dụ: Tay súng, tay cày, tay vợt bóng bàn... 
c) Từ: Cổ. 

- Bộ phận giữa đáu và thân, thắt lại. 

Ví dụ: Cổ cò, rơ kiêu ba ngấn. 

- Bộ phận của sự vật. 

Ví dụ: Cớ chai, lọ. 

- Chí sự sợ hãi. 

Ví dụ: So vai rụt cổ, rụt cổ rùa. 

- Chi sụ mong đợi. 

Ví dụ: Nghển cơ ngóng trông. 

2. Dùng bộ phận cây cối đé chí bộ phận cùa cơ thể người. 

- Lá: Lá phổi, lá gan, lá lách, lá mỡ. 

- Quà: Quả tim. quả thận. 

- Búp: Búp ngón tay. 

- Hoa: Hoa cái (đẩu lâu). 

- Lá liễu, lá rùm: Mắt lú liỗu, lá răm. 

3. a) Mẫu: Sự vật - hành dộng. 

Cái cưa - cưa gỗ, cái hái - hái rau, cái bào - bào gõ, cân muôi - 
muối dưa, cân thịt - thịt con gà... 
b) Mầu: Hành dộng - Đơn vị. 

Gánh củi đi - một gánh cùi, đang bó lúa - gánh ba bó lúa, đang 
nắm cơm - ba nắm cơm, cuộn bức tranh - ba cuộn tranh, đang gói 
bánh - ba gói bánh:... 

4. a) Từ bụng có 3 nghía: 

al - Bộ phận cơ thế của người hoặc dộng vật chứa dạ dày, ruột. 
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a2- Biểu tượng của ý nghĩ sâu kín, không bộc lộ ra đối với người, vói 
việc nói chung. 

a3- Phần phình to ở giữa một số sự vật. 

Ví dụ: Bụng chân 

(Bài viết cùa Hoàng Dĩ Đình, SGK, t. 57, thiếu nghĩa này) 
b) Nghĩa của từ bụng: 

- . ấm bụng: Nghĩa al. 

- . tốt bụng: Nghĩa a2. 

- . bụng chân: Nghía a3. 

5. Chính tả. 

5a) SGK. t. 57. 

5b) Luyện phân biệt các phụ âm d / r / gi. 

Dòng sông vỏ sóng dào dạt hai bên bờ. Trong những hàng củy ven 
sông, tiếng chim kêu ríu rít, rộn rã. Văng vẳng dâu đỏ, tiếng chuông 
nhà thờ gióng giả đổ hồi. Bỗng một cơn gió mang hơi lạnh ùa tới. 
Trời đổ mưa. Cơn mưa sầm sập, dồn dập như thể trút tất cả nước ớ 
trên trời rơi xuống. Cơn mưa mùa hạ đột ngột đến rồi cũng đột ngột 
đi như một giấc chiêm bao. Dòng sông lại vỗ sóng hiền hoà. Gió reo 
ủ ù như tiếng sáo réo rắt, vô tận và da diết vô cùng. 


Tiết 20 

TẬP LÀM VĂN 

LỜI VĂN, 

ĐOẠN VĂN Tự Sự 

• • • 

A. Kết quả cổn đạt 

1. H nắm vững đạc điểm của lời vãn, đoạn văn tự sự khi sử dụng để kể 
về người, kể việc. 
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2. Tích hợp với phàn Văn ờ văn bản Sọ Dừa, với phần Tiếng Việt ở khái 
niệm Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ. 

3. Bước đầu rèn kỹ năng viết câu, dựng đoạn văn tự sự. 

B. Thiết kế bài dạy học 

Hoạt động 1 
DẪN VÀO BÀI 

- Bài văn gồm các đoạn văn liên kết với nhau tạo thành. 

- Đoạn vân lại gồm những câu vãn liên kết với nhau tạo thành. 

- Văn tự sự xây dựng nhân vật, kể việc như thế nào? 

- Đó chính là nội dung cơ bản của bài học này. 

Hoạt động 2 

LỜI VĂN, ĐOẠN VÁN Tự sự 
Hoạt động 2.1. Lời vãn giới thiệu nhân vật. 

a) H. đọc 2 đoạn văn trong SGK,t.58. (1, 2) 

b) Cảu hỏi : 

- Đoạn văn 1 và 2 giới thiệu những nhân vật nào? 

Hùng Vương thứ mười tám. Mị Nương. Sơn Tinh. Thủy Tinh. 

- Giới thiêu sự việc gì? 

Vua Hùng muốn kén rể; hai thần đến cầu hôn Mị Nương. 

- Mục đích giới thiệu để làm gì? 

Đề’ mở truyện, chuẩn bị cho diễn biến chủ yếu của câu chuyên. 

- Thứ tự các câu văn trong đoạn vãn như thế nào? Có thể đảo lộn được 
không? 

• Đoạn 1: 

- Câu 1: Giới thiệu vua Hùng và con gái Mị Nương. (Các nhân vật) 

- Câu 2: Vua muốn kén rể xứng đáng (khả nàng sự việc). 
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Đoan 2: 


- Cãu 1: Giới thiệu sự việc tiếp nối và hai nhân vật chưa rõ tên. 

- Câu 2, 3: Tiếp tục giới thiệu cụ thể hơn về Sơn Tinh. 

- Câu 4, 5: Tiếp tục giới thiệu cụ thể hơn về Thủy Tinh. 

- Câu 6: Nhận xét chưng về hai chàng. 

+ Không thể đảo lộn thứ tự các câu:l, 2, 3, vì nếu đảo lộn. ý nghĩa 
đoạn văn sẽ thay đổi hoặc khó hiểu. 

+ Có thể đảo trật tự các câu: 2, 3 và 4. 5, câu 6 nối tiếp câul (đoạn 
2). vì nếu đổi vẫn không làm thay đổi ý nghĩa của đoạn văn. 

+ Kiểu câu giới thiệu nhân vật thường theo kiểu: c có V hoặc: Có V. 
Người ta gọi là... 

Hoại động 2.2. Lời văn kể sự việc. 

a) H. đọc đoạn văn 3 trong SGK,t.59 và trả lời câu hỏi. 

b) Cảu hoi: 

- Các nhân vật có những hành động gì? 

+ Thủy Tinh: - Đến muộn, không lấy được Mị Nương, đem quân 
đuổi theo hai vợ chồng Sơn Tinh. 

+ Hô mây, gọi gió, làm giông bão, dang nước đánh, nước ngập, nước 
dâng... 

+ Các hành động được kể theo thứ tự trước sau, nguyên nhân - kết 
quả, thời gian. Hành động ấy mang lại kết quả: Lụt lớn, thành 
Phong Châu nổi lểnh bềnh trên một biển nước. 

■ H. đọc mục Ghi nhớ 1. 

" G. nhấn mạnh các điểm sau: 

- Văn tự sự là loại văn chủ yếu kổ về người và kể việc. 

- Kể về người là giới thiệu tên nhân vật, lai lịch, quan hệ, tính tình, tài 

năng, tình cảm, ý nghĩ, lời nói... 

- Kể việc là kể các hành động, việc làm, kết quả của hành động... 
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ỉioat đóng 2.3. Đoạn vãn: 

a) Phân tích các đoạn văn 1.2,3 ở trên và trả lời các câu hỏi sau: 

- Mỗi đoạn gồm mấy câu? 

Đoạn 1: 2 câu; đoạn 2; 6 câu; đoạn 3: 3 càu. 

- Ý chính của từng đoạn? Câu quan trọng nhất của từng đoạn? 

+ Đoạn 1: Câu 2. Hùng Vương muốn kén rể. 

+ Đoạn 2: Câu 6. Hai thán đến cầu hôn. 

+ Đoạn 3; Câu l.Thủy Tinh đánh Sơn Tinh. 

- Mối quan hộ giữa các câu rất chặt chẽ. Câu sau tiếp cầu trưóc, hoặc 
làm rõ ý, hoặc nối tiếp hành động, hoặc nêu kết quả của hành động. 

■ H. đọc Mục Ghi nhớ 2 (SGK, t.59). 

■ Giáo viên nhấn mạnh: 

- Mỗi đoạn văn có thế có từ 2 câu trớ lên nhưng chi diễn đạt một ý 
chính. (Một ý định, một sự việc, một hành động). 

- Các câu trong đoạn văn không rời rạc mà phải kết hợp chặt chẽ với 
nhau để làm nổi bật ý chính của đoạn. 

Hoạt động 3 

HƯỚNG DAN luyện Tập 

1. - Đọc kỹ 3 đoạn văn trong SGK, t.60, trả lời các câu hỏi sau: 

- Ý chính cùa từng đoạn? Câu chủ chốt của từng đoạn? 

- Quan hệ giữa các câu trong đoạn? 

• Đoạn 1: Sọ Dừa làm thuê trong nhà phú ông. 

- Câư chù chốt: Cậu chăn bờ rất giỏi. 

- Mạch lạc của đoạn: 

+ Cáu 1: Hành dộng bắt đầu. 

+ Câu 2: Nhận xét chung vé hành động. 

+ Câu 3,4: Hành dộng cụ thế. 
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+ Câu 4' Kết quả, ảnh hưởng của hành động. 

• Đoạn 2: Thái độ của các con gái phú ông đối VỚI Sọ Dừa. 

+ Câu chủ chốt: Câu 2. 

+ Quan hệ giữa hai câu: Hành động nối tiếp và ngày càng cụ thể. 

• Đoạn 3: Tính nết cô Dần. 

- Câu chủ chốt: Câu 2. 

- Mạch lạc của đoạn: 

+ Câu lvà 2 quan hệ nối tiếp. 

+ Câu 3 và 4 đối xứng. 

+ Câu 2 và câu 3,4 quan hệ giải thích. 

+ Câu 5 và 4 đối xứng. 

2. Hai câu văn a, b, trong SGK, t. 60: 

- Câu b, đúng vì đúng mạch lạc. 

- Câu a, sai vì sai mạch lạc (lộn xộn): không thế cưỡi ngựa rồi mới 
nhảy lên lưng ngựa, rổi mới bát đầu đóng chắc yên ngựa?! 

3. Viết câu giới thiệu các nhân vật: Thánh Gióng, Lạc Long Quân, Ằu 
Cơ, Tuệ Tinh... 

- Mẫu câu có thể là: 

+ C là V: Thánh Gióng là vị anh hùng chiến thắng giặc ngoại xàm 
đầu tiên của dân tộc chúng ta. 

+ c - V: Lạc Long Quân - Vua Rồng, chồng bà Âu Cơ, từng diệt 
Ngư Tinh, Hổ Tinh... giúp dân an cư lạc nghiệp.... 

4. Viết đoạn vãn kể chuyện Thánh Gióng đánh đuổi giặc Ân dựa theo 

truyền thuyết đã học. 

5. Tập nói ngắn bằng một đoạn văn khoảng 5,6 câu với đề tài: 

a) Giới thiệu các thành viên trong gia đình của em (Ông, bà, bố, mẹ, 
anh, chị, em...) 
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b) Kể về những công việc của em sau khi di tan học. 

G cho H chuân bị 5'. sau dó gọi khoảng 3-4 H tập nói, các II khác 
nhận xét. 


Hoạt động 4 

HƯỔNG DẪN LÀM BAI TẬP ở NHÀ 

1. Giải quyết các bài tẠp 3,4, 5 ở mục trên nếu ở lớp chưa làm hết. 

2. Chia truyện "Sọ Dừa" thành 3 hoặc 4 đoạn nhỏ. 

Nêu ý chính cúa mỗi đoạn. Phân tích quan hệ, mạch lạc giữa các câu, 
kổ lai từng đoạn? 

3. Có hai ý chính cho hai đoạn văn sau: 

- Sọ Dìra lấy vợ. 

- Cảnh vợ chổng Sọ Dừa gập gỡ, đoàn tụ. 

Phát triển thành hai đoạn văn chi tiết, mỗi đoạn khoáng 5-6 câu, 
viết ra, kể lại./. 
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Tuần 6 


BÀI 6 


Tiết 21 - 22 
VĂN HỌC 

THẠCH SANH 

(Truyện cổ tích) 

A. Kết quả cồn đạt 

1. Đạt điểm Imục " Kết quà cần đạt" (SGK.tr.61) 

2. H. nắm vững mục " Ghi nhừ'". 

Thạch Sanh là truyện cổ tích ca ngợi người dũng sĩ diệt Chằn 
Tinh. Đại Bàng, cứu nguời bị hại. vạch mật ké vong ân bội nghĩa, 
chiến thắng quân xâm lược, thể hiện ước mơ, niềm tin. đạc đức, còng 
lí, xã hội và lí tưởng nhân đạo, yêu hòa bình của nhân dân ta. 

3. Tích h(fp với phân món Tiếng Việt ở các lồi dùng tử và cách chữa. ; với 
phân môn Tập lủm văn ở Dàn ý và lời vân. đoạn văn tự sự. 

4. Rèn luyện kỹ năng kể chuyện cổ tích một cách diễn lãm. 

B. Thiết kế bài dạy học 

Hoạt động ỉ 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
(HÌNH THỨC: VẤN ĐÁP) 


• Cáu hỏi 01: 

- Kể lại một cách diễn cảm truyện "Sọ Dừa ". 

- Ý nghĩ của cm về nhân vật này? 

- Vì sao Sọ Dừa không trừng trị hai người chị vợ xấu xa, độc ác? 
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• Càu hỏi 02: 

- Đánh giá của em vé nhân vật Phú ông? 

- Ong ta cỏ phái là người hoàn toàn dộc ác, tham lam? 

• Câu hỏi 03: 

- Những bài học được rút ra từ truyện cổ tích "Sọ Dừcí ? 

Hoạt động 2 

DẪN VÀO BÀI 

■ G. nói truyền cám: 

- Thật khó có thể tìm thấy trong kho tàng truyện cổ dân gian Việt 
Nam một tác phấm vừa lớn về đề tài và nội dung vừa phong phú về 
loại hình nhân vật. chặt chẽ. hoàn chỉnh về kết cấu nghệ thuật như 
truyện "Thạch Sanh". Ớ đây, vừa có đấu tranh với thiên nhiên 
chóng các loài yêu quái, vừa có đấu tranh giai cấp trong xã hội, lại 
có cá đấu tranh dàn tộc chống ngoại xâm 18 nước chư hầu. rồi đấu 
tranh cho tình yêu dôi lứa. Chưa có nhân vật nào có nhiều mặt 
hoạt động rộng lớn, gặp nhiều loại ké thù, lập nhiều chiến công, có 
nhiều tài năng, nhiều phẩm chất cao đẹp như nhàn vật Thạch Sanh. 

- Có thể nói, trong những nhân vật chính diện mà truyện cổ tích 
Việt Nam đã xày dựng nôn, Thạch Sanh là con người dẹp nhát, 
tiêu biểu nhất và hoàn hảo nhất. 

Hoạt động 3 

HƯỞNG DẪN ĐỌC, KỂ, 

GIẢI THÍCH TỪ KHÓ, 

TÌM HIỂ Ư BỐ CỤC CỦA TRUYỆN 

1. Yêu cáu giọng đọc gợi không khí cổ tích, chậm rãi, sâu lắng, phân 

biệt các giọng kc và giọng nhân vật, nhất là giọng Lí Thõng. 

- G. cùng 04 H. lần lượt đọc, kể toàn truyện một lần. 

- G. nhận xét cách đọc cách kể của H. 
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2. H. kiểm tra lẫn nhau từ 1/ 3 - 1/2 số lượng lử khó trong chú thích 
(tr. 65 - 66) 

3. Kết cấu, bố cục của truyện rất chặt chẽ. phong phú nhưng về cơ bản 
vãn tuân theo trình tự thời gian, sự việc: 

a) Mở truyện : 

Lai lịch, nguổn gốc của nhân vật chính: Thạch Sanh, 
h) Thân truyện: 

Có thể chia thành một số chậng sau: 

- Thạch Sanh kết nghĩa anh em với Lí Thông 

- Thạch Sanh diệt Chằn Tinh, bị Lí Thông cướp công. 

- Thạch Sanh diệt Đại Bàng, cứu công chúa, lại bị cướp công. 

- Thạch Sanh diột Hồ Tinh, cứu Thái lử. bị vu oan. vào tù. 

- Thạch Sanh được giải oan. 

- Thạch Sanh chiến thắng quân 18 nước chư hầu. 
c) Kết truyện: 

Thạch Sanh cưới cồng chúa, lẽn nối ngôi vua. 

Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN TÌM HlỂU CHI TIẾT TRUYỆN 
1. Nhân vật Thạch Sanh; Người dũng sĩ dán gian, 
a) Nguồn gốc xuất thân: 

H. Trao đổi, nhận xét về nguồn gốc xuất thản của nhân vật Thạch Sanh ? 
So sánh với các nhân vật khác, chẳng hạn như: Thánh Gióng, Sọ 
Dừa ..:? 

• Định hướng: 

Nguồn gốc của nhân vật Thạch Sanh được miêu tả rất kỹ càng. 
Vốn là Thái tử, con trai Ngọc Hoàng Thượng đế đầu thai vào gia đình 
ông bà Thạch Nghĩa, nhân vật có nguồn gốc thán tiên, phi thường, cụ 
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thế. rõ ràng. Mổ côi từ tấm bé. nhà là gốc đa cổ thụ. mình trần, chí có 
manh khố che thán, sinh nhai bàng nghề kiếm củi. Thạch Sanh trớ 
thành nhản vật mổ cỏi nghèo khổ tiêu biểu nhất trong truyện cố tích 
Việt Nam. 

b) Những chiến công llìần diệu: 

• G. nêu vấn để'. 

Trong đòi mình. Thạch Sanh đă lập bao nhiổu chiến công? Thử 
thống kê? Có thể nhận xét như thế nào về những chiến công của 
chàng? (Mục đích? Tính chất? Mức độ? Nguyên nhản thắng lợi?) 

« H. Làm việc theo nhóm, trao đổi trong nhóm. 

• Định hướng: 

Giống nhu nhàn vật huyền thoại Hẻracìet trong thần thoại Hi Lạp. 
dũng sĩ Thạch Sanh đã lập rất nhiều chiến công hiổn hách, thu được 
nhiều chiến lợi phẩm quí giá: Chém Chằn tinh, trừ hại cho dân. thu 
được bộ cung tên hằng vàng', diệt Đại bàng, cứu công chúa, diệt Hổ 
tinh, cứu thái tử con vua Thủy tề, được nhà vua tặng cây dan thần, 
đuổi quân xâm lược 18 nước chư hầu bằng liếng dàn và niêu cơm kì 
diệu. Kẻ thù càng hung ác, xảo quyệt, thử thách càng to lớn, chiến 
cống càng rực rỡ. vẻ vang, chính nghĩa càng sáng tỏ. Các loại yêu 
quái trên cạn. dưới nước, trong hang, dù mạnh mẽ, hung ác. gian xảo 
đến đâu, cũng đều bị chàng tiêu diệt. 

- Thạch Sanh - người dũng sĩ dân gian hách chiến hách thẩng. 

Ấy là bởi: 

+ Mục đích chiến đấu của chàng luôn luôn sáng ngòi chính nghĩa: 

cứu ngirời bị hại. cứu dồn, bảo vệ đất nước. 

+ Sức khoe, tài năng vô địch. 

+ Có trong tay những vũ khí, phương tiện chiến đấu kì diệu. 

■ G. Trong những vũ khí và phương tiện kì diệu ấy. em thấy có phương 
tiện nào dặc biột nhất? Tại sao? 

• H. lựa chọn, phát biếu, thảo luận. 
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Định hướng: 

- Chúng ta cho rằng, cây dàn thần và niêu cơm là hai thứ vũ khí. 
phương tiện kì diệu nhất. Vì sao vậy? 

- Trước hết. cần nói tới "cây đản thần - cày dàn kì diệu " - vo khí 
âm nhac với bao tác dung thần kì: Cũng là tiếng dàn "tích tịch tình 
tang" ấy. mà. khi thì vạch mật kẻ thù nham hiểm, bất nhàn, vạch 
mặt Lí Thông, giải câm cho công chúa, khi thì làm nhụt chí quăn 
đội 18 nước chư hầu xâm lược. Đó là tiếng dàn giãi bày tình yêu, 
dồi hoi công lí, tiếng đàn nhân đạo, hòa bình. Nhưng cáy đàn chi 
phát huy tác dụng trong tay Thạch Sanh. Còn trong tay cha con 
vua Thủy tề, nó vẫn chí là cây đàn thường?! 

-Với rìu sắt, cung vàng, Thạch Sanh là người dũng sĩ đấu tranh với 
thiên nhiên, diệt trừ ác thú. ác điểu, trừ hại cho dân. 

Với cày dàn thần . Thạch Sanh trở thành người anh hùng - nghệ 
sĩ, đấu tranh cho tình yêu và công lí, cho cuộc sống hòa bình, hạnh 
phúc của nhân dân. 

- "Niêu cơm" của Thạch sanh cũng là vũ khí. phương tiện kl diêu, lạ 
lùng. Niổu cơm nhỏ xíu mà cứ ăn hết lại đây. Quán, tuớng 18 
nước chu háu ăn no căng bụng mà vẫn chưa hết niéu cơm của 
chàng. 

- Ý nghĩa thật sâu xa. 

Cùng với tiếng dàn thức tính nỗi nhớ quê, tiếng dàn kêu gọi hòa 
bình, là miếng cơm ấm lòng, mát dạ. Phải chăng dó là niêu cơm 
của tình thương, lòng nhân ái, của ước vọng đoàn kết. dê các dân 
tộc sinh sống hòa bình, yên ổn làm ăn? Niêu cơm của tình người 
bao la... 

G. Nhưng trong quan hệ với Lí Thông, tại sao Thạch Sanh luôn tỏ ra 
ngờ nghệch, dại khờ. trung hậu quá đỏi? 

- Tại sao chàng luôn bị lừa mà vẫn không hề oán giận? 

- Có phải Thạch Sanh không biết càm thù? 

H. tự do bàn bạc, thảo luận, phát biểu ý kiến của mình. 

(Hết tiết 21, chuyển tiết 22) 



• Dinh hướng: 

- Vì Lí Thông quá khôn ngoan, ranh ma, xảo quyệl, lắm thủ đoạn, 
nên Thạch Sanh không phải là đối thu, không thể đối phó. Nhưng 
chủ yếu đó là vì từ hân chai, Thạch Sanh là người nhân hậu. độ 
lượng vô cùng, trong sáng vô cùng. 

- Thạch Sanh không bao giờ biết đến ghen ghét, tị hiềm, dù nhỏ 
nhặt. Tin người, sẵn sàng giúp đỡ người bị hại, không bao giờ nghĩ 
tới việc người đền ơn. Không phải Thạch Sanh khù khờ. ngờ 
nghệch mà chàng cứ sống theo những niềm tin vô tư, trong sáng 
của mình. 

Với các loại ycu quái. Thạch Sanh thẳng tay tiêu diệt, nhưng với 
con người, chàng dùng tình cảm đổ đối xử một cách độ lượng, 
nhân ái. 

Nét đặc sác trong tính cách của chàng chính là ở đó. 

» Tóm lại: 

Ta có thể khái quát những phẩm chất cao quí của nhân vật 
Thạch Sanh như sau: Người anh hùng - nghệ sĩ dân gian thật thà, 
trung hậu. nhân ái. sức khoẻ, tài năng võ địch từng lập nhiều chiến 
công phi thường vì dí\n, vì nước. Thạch Sanh - biểu tượng tuyệt đẹp 
của con người Việt Nam trong cuộc sống lao động và chiến đấu, 
trong tình yêu và hạnh phúc gia đình. 

2. Các nhân vật khác: 

27. Lí Thòng: 

• G. Y là người như thế nào? 

- Đậc điểm nổi bật của tên bán rượu này? 

- Lí Thông và mẹ V không bị Thạch Sanh trừng trị nhưng lại bị Thiên 
lôi đánh chết. lại bị biến thành bọ hung bẩn thiu. Vì sao? 

- Sư trừng phạt như vậy' có thỏa đáng hay không? Vì sao? 

■ H- Bàn luận, có thể niêu ra những ý kiến trái ngược nhau, nhưng cần 
phai chứng minh, 1 í giải. 
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• Đinh hướng: 

- Lí Thông là kẻ thù chủ yếu, lâu dài và nguy hiểm nhất cua Thạch 
Sanh. Y đới lập với Thạch Sanh một cách toàn diện và sâu sắc. Đó 
là sự đối lập giữa thiện và ác. lao động và bóc lột, thật thà. trung 
hậu và lừa dối, xảo trá, vị tha và vị ki, anh hùng và bạc nhược, cao 
thượng và thấp hèn 

- Triệt để lợi dụng tình anh em kết nghĩa, lợi dụng tính cà tin. thật 
thà, nhân hậu của Thạch Sanh, Lí Thông đã ra sức bóc lột sức lao 
động của Thạch Sanh, lừa Thạch Sanh chết thay cho mình, rồi hai 
lần Cỉứrp công của Thạch Sanh, bò Thạch Sanh chết dưới hang sâu. 

- Đặc điếm nổi bật của y là xào quyệt, tàn nhẫn liến mất hết lương 
tám. Xét về mức độ tham lam, xảo quyệt, tàn nhẫn, độc ác và cả 
hèn nhát, trong truyện cổ tích, không có một nhân vật phán diện 
nào có thô' so sánh với Lí Thông. 

- Vì thế, dù Thạch Sanh có tha bổng - con người nhân ái, không có 
nhu cầu trả thù như Tấm, con người suốt đời sống vì nghĩa lớn. 
không ưa khóc than yếu đuối, cũng không thích giận hờn - nhưng 
đấng Tối cao vẫn ra tay trừng trị. 

2.2. Nhân vật Công chúa: 

- Tuy chí là nhân vật phụ, nhưng Công chúa cũng đóng vai trò quan 
trọng trong sự phát triển của cốt truyện và phát triển tính cách 
nhân vật chính Thạch Sanh. Đại bàng là ké thù của cá Cống chúa 
và Thạch Sanh, nhưng về khách quan mà nói, hẳn lại đóng vai trò 
"Ông mối" đưa Công chúa đến với Thạch Sanh, khiến hai người 
gặp gỡ, yêu và lấy nhau 

- Công chúa tìm chồng không thấy ở hội gieo cầu. nhưng lại thấy 
người yêu trong hang sâu, khi nàng đang lâm nạn. Không có 
Thạch Sanh, Công chúa chắc chắn khó thoát khói bàn tay của Đại 
bàng. Bởi vậy, đối với Công Chúa, Thạch Sanh vừa là chồng vữa lù 
ân nhân , là người yêu lí tướng. Ngược lại, không có Câng chúa, 
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Thạch Sanh cũng khó có cơ hội dê thanh minh, minh oan chơ mình 
rà trừng irị Li Thõng. Bới thế, trong cuộc đấu tranh với Lí Thổng, 
Công chúa cũng vừa là người yêu, người vợ, người hạn chiến dấu, 
người ân nhàn của Thạch Sanh. 

- Tiếng dàn cúa Thạch Sanh phái cỏ thêm Cóng chúa thì mới có hiệu 
nghiệm. Sự sắp xếp tình tiết và giải quyết vấn đề của tác giả dân 
gian thật thấu tình dạt lí. khéo léo tuyệt vời. 

- Tinh tiết Công chúa câm lặng, chẳng nói, chẳng cười từ khi được 
cứu ớ dưới hang sâu về cho dến khi nghe tiếng dàn của ân nhân - 
người đính ước dưới hang thì nàng bỗng nhiên khỏi bệnh, đòi gặp 
Thạch Sanh và giải oan cho chàng, gợi cho ta nhớ tới mô típ tương 
tự trong trường ca - truyện cổ tích "Rnxlan và Lhtttnila" của 
À.Puskin. Nếu Công chúa không câm thì có lẽ tiếng đàn thần cũng 
kém đi một phần nào tác dụng. 

• Lưu ý vế phương pháp thực hiện: 

- Trọng tâm của bài học là hướng dẫn học sinh tìm hiểu nhân vật 
Thạch Sanh với những chiên công và phẩm chất cao quí. 

- Các nhân vật Lí Thông. Cồng chúa chỉ điểm qua một vài nét cơ 
bán tùy từng đối tượng học sinh. 

Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN TONG KẾT 

1. Khái quát những đặc sắc tư tưởng - nghệ thuật của truyện cổ tích 
T hạch Sanh": 

- Quy mô tầm vóc sâu, rộng nhất. 

- Đội hình nhân vật đông đảo nhất. 

- Kết cấu. CỐI truyẽn mạch lạc. sắp xếp tình tiết rất khéo léo, hoàn 
chinh. 

- Hai nliân vật đối lập. tương phản hầu như xuyên suốt truyện: Thạch 
Sanh và Lí Thống tạo cho cốt truyện vững chắc, tập trung. 

- Các chi tiết, yếu tố thán kì rất có ý nghĩa tư tuởng- thẩm mĩ. 
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• Tất cả nhằm: 

Ngợi ca những chiến công rực rở và những phấm chất cao đẹp cúa 
người anh hùng - dũng sĩ dán gian đồng thời thể hiên ước mơ dạo lí 
nhàn dân: Thiện thắng ác, chính nghĩa thắng gian tà, hòa bình thắng 
chiên tranh, các dân tộc sống trơng hòa bình, yên ổn làm ăn. 

2. H. trình bày lại nội dung mục "Ghi nhớ" bằng lời của mình. 

3. Đọc thêm một số đoạn trong truyện thơ nôm " Thạch Sanh" (SGK. 
Vãn học lớp 9, tập 1, Nxb GD, H. 1999): Đoạn Thạch Sanh đánh 
nhau với Chàn tinh, đoạn tả liếng đàn của Thạch Sanh... 

4. Vẽ mình họa chân dung Thạch Sanh theo trí tướng tượng của mình. 

5. Soạn bài: "Em bé thõng minh"./. 


Tiết 23 
TIẾNG VIỆT 

CHỮA LỖI DÙNG TỪ 

A. Kết quả cồn đạt 

1. H. nắm được: 

- Phép lặp và lỗi lặp từ, 

- Các từ gán âm khác nghĩa. 

2. Tích hợp với phần Văn trong văn bản truyện cố tích Thạch Sanh , với 
phần Tập làm ván ờ kết quả bài viết tập lùm vãn sỏ' I. 

3. Luyện kỹ năng: 

- Phát hiện lỗi, phân tích nguyên nhân mắc lỗi. 

- Các cách chữa lỗi. 
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B. Thiết kế bài dạy học 

Hoạt động 1 

PHÁT HIỆN VÀ SỬA LỖI LẶP TỪ 

■ Ci. yêu cẩu H. gạch dián những từ ngữ có nghĩa giống nhau trong 

đoạn trích, sau đó đặt câu hỏi: 

- Trong đoạn a. có những từ ngữ nào được lập lại? 

Lặp mấy lần? 

- Trong đoạn h. có những từ ngữ nào được lảp lại? 

Lặp mấy lẩn? 

- Cùng là hiện tượng lạp, nhưng tác dụng của lặp có giống nhau 

không? Tại sao? 

- H. 

- Trong đoạn a: 

Từ tre lẠp 7 lần, tù giữ lặp 4 lẩn, từ anh hùng lập 2 lần. 

- Trong đoạn b: 

Ngữ truyện (lán gian lặp 2 lần. 

Cùng là hiện tượng lặp, nhưng tác dụng khác nhau, vì: 

+ Trong a, phép lặp đứợc dùng với mục đích tạo ra nhịp điệu hài hòa 
cho một đoạn van xuồi giàu chất thơ. 

+ Trong b. là lỗi lặp do diễn đạt kém. 

■ H. chữa lỗi lặp ở đoạn b. 

. Gợi ý: 

- Bỏ ngữ truyện dán gian. 

- Đảo cấu trúc: Truyện - em - thích - đọc... 
thành cấu trúc: Em - thích - đọc - truyện. 

Cả câu: 

Ern rất thích đọc truyện dân gian vì truyện có nhiều chi tiết tướng 
tượng kì áo. 
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Hoạt động 2 

SỬA LỖI LẪN LỘN CAC TỪ GẦN ÂM 

■ G. yêu cầu H. gạch dưới các từ dùng sai âm trong 2 câu a, b. và đật 
câu hỏi: 

- Tại sao có lỗi dùng từ sai âm như vậy? 

- Cách sửa lỗi cụ thổ? 

• H. mắc lỏi vì không nhớ chính xác hình thức ngữ ẩm của từ. 

Cách sửa: 

- Với cốu a: Thay thâm qitan bằng tham quan. 

- Với câu b: Thay nhấp nháy bằng mấp máy. 

• G. nhấn mạnh: 

- Từ có 2 mặt: Hình thức và nội dung (đã học ở bài 3). Hai mặt này 
luôn gán với nhau. 

- Vì vậy, sai vé hình thức sẽ dẫn tới sai về nội dung. 

Ví dụ: 

+ Tham quan: Xem tận mắt để mở rộng hiểu biết hoặc học tập 
kinh nghiệm. 

4- Thăm quan: Vô nghĩa, vì không có từ này trong vốn từ tiếng 
Việt, (chỉ có: Thăm viếng, thám hỏi, thủm thú, thăm dồ...) 

- Vậy. muôn tránh mắc lỗi dùng sai âm cùa từ, phải hiếu dùng nghĩa 
của từ. 


Hoạt động 3 

HƯỚNG DAN LUYỆN TẬP 

• Bài tập I: Lược bỏ từ ngữ lặp. 

Cáu a. Bỏ: bạn, ai, cũng, rất, lấy làm, bạn, Lan. 

Còn lại: 

Lan là một lớp trưởng gương mâu nên cá lớp đều rứt quí mến. 
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Càn b. Bó cáu chuyện ấy. 

- Thay cáu chuyện nàx hằng câu chuyện ấy. 

- Thay những nhân vật ấy bằng dại lừ họ. 

- Thay những nhân vật bằng những người. 

Câu sau khi đã sửa chữa: 

Sau khi nghe cô giáo kể. cliúng tỏi oi cũng thích những nhân vật 
trong chuyện ấy vì họ đều là những người có phẩm chất dạo đức 
tốt đẹp. 

Câu c: Bò: Lớn lên (lẠp nghĩa với từ trưởng thành). 

Còn lại: 

Quá trình vượt núi cao cũng là quá trình con người trướng thành. 

• Bài tập 2: 

Cáu a: Thay từ linh dộng bằng sinh dộng. 

- Nguycn nhan: Lãn lộn từ gần âm. nhớ không chính xác hình thức ngữ 
âm. 

- PhAn biệt nghĩa: 

+ Sinh dộng: Gợi ra hình ảnh, cảm xúc, liên tường. 

+ Linh dộng: Không rập khuôn, máy móc các nguyên tắc. 

Câu b: 

- Thay từ hàng quang bằng từ bàng quan. 

- Nguyên nhân: Như câu a. 

- Phân biệt nghĩa: 

+ Bàng quang: Bọng chứa nước tiểu. 

+ Bàng quan: Dửng dưng, thờ ơ như người ngoài cuộc. 

Câu c: 

- Thay từ thít tục hang hủ tục. 

- Nguyên nhân: Như câu a. 


117 



- Phân biệt nghĩa: 

+ Hủ tục: Những thói quen lạc hậu cần bài trừ. 

+ Thủ tục : Những quy định hành chính cần phải tuân theo. 

• Một số bài tập bổ trợ (Dùng cho 2 bài: 6 và 7) 

- G. gọi ý cho H. giải thích nghĩa của từng từ trong mồi cặp từ dễ bị 

lẫn lộn vì hiện tượng gàn âm , sau đó đặt câu có dùng lẩn lượt tốt 
cả các từ trong bảng sau đây: 


cạp từ 

Nghĩa 

Tượng trưng 

Tiêu biểu cho một cáí gì đó. 

Tưỗng tượng 

Tự nghĩ ra, bịa đãt ra. 

Xân lạn 

Tươi sáng, có triển vọng. 

Sảng lạng 

Không có từ này. 

Khắng định 

Thừa nhặn một sự thật hoặc một vẩn đế gì đó. 

Khảng khải 

Cương trực, trọng danh dự. 

Khẳng khái 

Không có từ này. 

Thẩm định 

Xem xét đẩ công nhận, thừa nhận, nghiêm thu. 

Thẩm thấu 

Ngấm vào. 

Tha thiết 

Mức độ quan tàm hoặc gắn bó với một việc gì đó. 

Tha thướt 

Vẻ đẹp duyên dáng. 

Thâm thuỷ 

Ị 

Sâu sác mộĩ cách kín đáo, tễ nhị. 

Tnấm thìa 

Tỉếp nhân một cách tự giác, cố suy nghĩ. 

Thông thạo 

Am hỉểu công việc, lành nghể, giỏi. 

Thồng thẹo 

Làm dáng một cách có chủ ý và quả mức. 

Nhơ nhuốc 

Hành vi xấu xa, đáng hổ thẹn. 

Nheo nhếch 

Hoàn cảnh đáng thương. 

Sừng sộ 

Thải độ xầu, kém văn hoá. 

Sững sờ 

Trạng thái tảm lí, tình cảm bị tác đỏng mạnh. 

_1_1__1 
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Sấn sổ 

Sặc sỡ 

Tương tự sừiĩg sộ. 

Nhiều màu sắc cùng tác động vào thị giác. 

Xủng xinh 

An mặc rườm rà hoặc mỗc quán ão mơi chưa quen. 

Sõng sênh (Xồng xénh) 

Kỉnh tế khá giả, tiêu pha thoải mái. 

Sòng sánh 

Thùng nước, cốc nước đấy hoặc chất lổng hơi đặc. 

Sáu xa 

Lời nói. câu chuyện gỢi cho người đọc, người nghe nhiểu suy 
nghĩ. 

Xót xa 

Trạng thái tàm lí, tinh cảm bị dằn vạt, day dứt. 

Xao xuyến 

Trạng thải tâm lí, tình cảm, nhớ, hổi hộp, e thẹn. 

Xao xàc 

Trạng thái tón tại của ngoại cành do con ngươi cảm nhận. 

Nghênh ngang 

Hành vi kém văn hoá. 

Hiên ngang 

Tư thế của người anh hùng. 

Ngộ nghĩnh 

Hình thức hoặc hành vi lạ, dễ gày cười. 

Ngộ nhận 

Tin là đúng một cách VỘI vã, chưa kịp suy nghĩ. 

Ngạo nghè 

Tư thế hoác vẻ đẹp cửa ngưởi anh hùng hoặc sự vật. 

Dằn vặt 

Trạng thái tám lí, tình cảm mặc cảm, ân hận, tự trách minh. 

Dàn mặt 

Lời nói hoặc hành vi có tín chất răn đe, cảnh cáo. 

Day dứt 

Tương tự như dằn vặt, có tính chất hướng nội. 

Da diẽt 

Nhớ, nhớ thương âm ỉ, dai dẳng, có tính chất hướng ngoại. 

Rộn ràng 

Trạng thái tàm lí hưng phán, vui hoặc cuộc vui. 

Rổn ràng 

Tiéng va chạm của kim loại hoăc tiếng cười, nói to. 

Yểu điểm 

Điểm quan trọng, chổ quan trọng. 

Điểm yéu 

Chỗ yếu, kém cần khác phục. 

Khuyển mại 

Khuyển khích sức bán hàng hoá. 

Khuyên mài 

Khuyên khích sức mua hàng hoá. 

Để ơạt 

Bày tỏ nguyện vọng lên cẵp trên hoặc người có trách nhiệm 
xem xẻt, giải quyết một việc nào đó. 

Để bạt 

Cáp cố thắm quyến cử một ngưỡi nào đó glửchức vụ cao hơn. 

Lao ơao 

Tinh huống gâp phải những khó khân, trở ngại trong cuộc 
sống. 

Lào đảo 

Tình trạng khó làm chủ bản thân. 
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Tiết 24 

TẬP LÀM VĂN 

• 

TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN 

SỐ lí 

KỂ CHUYỆN 

• 

A. Kếtquảcổnđọt 

1. H hiểu được ưu, nhược điểm trong bài viết của mình, biết cách sửa 
chữa. 

2. Củng cố một bước về cách xây dựng cốt truyện, nhân vật. tình tiết, 
lời văn và bố cục một câu chuyện. 

B. Thiết kế bài dọy học 

• Biện pháp thực hiện: 

1. Trả bài trước 5 ngày, H. đọc kỹ, tự phát hiỌn, chữa các lỏi. 

2. Trên lớp, dưới sự hướng dẫn của G. tiếp tục chữa và tự xây dựng lại 

dàn bài cảu chuyện của bản thân. 

Hoạt động I 

DẪN VÀO BÀI 

- G. kiểm trơ xác xuất một vài bài chữa của H. nhận xét ngán. 

- Nêu yêu cầu và cách thức tiến hành giờ trả bài lần đầu tiên li lớp 6 
được làm quen. 

- G. nhấn mạnh: Điểm số, đối với một bài làm là quan trọng vì nó thể 

hiện kết quả cụ thể, tổng hợp năng lực, kiến thức, kỹ năng của H. 
Nhưng quan trọng hcm, đó là sự nhận thức, tự nhộn thức ra các lồi, 
ưu, nhược điểm về các mặt trong bài viết của mình và tìm cách, 
biết cách sửa chữa nó. Tiết trả bài, vì thế, không đơn giản nhưng 
cũng rất hứng thú, H. cần học tập mọt cách say mê và tự giác. 
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Hoạt động 2 

NHẬN XÉT CHƯNG VỂ 
CÁC MẶT ƯU ĐIỂM, NHƯỢC ĐlỂM 

1. Nội dung cúc truyện kế: 

- Việc chọn itề tài, chú đé. 

- Thái độ, lình cảm của người kế chuyện. 

- Những bài có nội dung tốt. 

- Những bài có nội dung chua đạt. Giải thích nguyên nhân. 

2. Nghệ thuật kể chuyện, viết truyện, trình bày bài làm: 

- Cốt truyện, nhân vật (chính, phụ, giới thiệu, miêu tả) 

- Hệ thống sự việc (Có kể nguyên nhân, diễn biến, kết quả, có móc 
nối, xâu chuỗi mạch lạc, hợp lí?) 

- Bô cục giữa ba phần? 

- Lời vãn kẽ chuyện? (Có đù lời tác giả - người kể chuyện, lời nói của 
các nhân vật?) 

- Các lỏi cá biệt và phổ biến về chính tả, dùng từ. đạt câu, nối đoạn, 
trình bày. 


Hoạt động 3 
HƯỚNG DẨN 

CHỮA CÁC LỖI TIÊU BIỂU 
VỀ CÁC MẶT TRÊN 

- H. tự chữa các lỗi vào bài của mình. 

» G. theo dõi, hướng dẫn, bổ sung. 

• H. trao đổi bài cho nhau, đọc nhanh. 

Hoạt động 4 

XẢY DỰNG DÀN Ý KHÁI QUÁT 

■ G. nêu yêu cầu của đề. 

■ G. hướng dãn H. hình thành dàn ý khái quát 3 phần. 
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Hoạt động 5 

ĐỌC, BÌNH BÀI HAY, ĐOẠN HAY 
» G. chọn trong số bài làm của lớp: 1 bài khá nhất, 2 đoạn khá nhất, 
■ 3 H. đọc diễn cảm. lớp lẳng nghe. 

- Ý kiến nhận xét khái quát của G. 

- Lời bình ngắn gọn của H. sau khi nghe. 

- Ý kiến của người viết, (các H. có bài, (đoạn) được đọc, bình). 

Hoạt động 6. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP ở NHÀ 
* H. tiếp tục chữa các lỗi còn lại cho bài hoàn thiện. 

Xây dựng dàn bài cho đề dự bị đã ra ở bài 6 trước./. 


122 



Tuần 7 ị 


BÀI 7 


Tiết 25 -26 
VĂN HỌC 

EM BÉ THÔNG MINH 

( Truyện cổ tích) 

A. Kết quả cần đạt 

1. Giúp H. đạt điểm 1, mục Kết quả cán dạt (SGK). 

2. Nắm vững mục "Ghi nhớ' (Truyện cổ tích về em bé thông minh, đề 
cao trí tuệ đàn gian (trong trường hợp giải những câu đố oái oăm, tứ 
đó tạo nên tiếng cười vui vé, hổn nhiên, yêu đời, trong sáng) 

3. Tích hợp với phán môn Tiếng Việt ở việc chữa các lỗi dùng tít, với 
phân môn Tập làm văn ở kỹ năng tập nói kể chuyện. 

4. Rèn kỹ năng ưchuyện (nói). 

B. Thiết kế bài dạy học 

Hoạt động 1 
KIỂM TRA BÀI Cữ 
(HÌNH THỨC VẨN ĐÁP) 

• Cảu hỏi 01: 

- Kê lại nửa đâu truyện "Thạch Sanh"? 

- Vì sao nói chàng dã lập được nhiều chiến công thẩn kì, rực rỡ? 

• Câu hỏi 02: 

- Kế tiếp nữa cuối truyện. 

- Giãi thích ý nghĩa sâu, đẹp của tiếng dàn cùa Thạch Sanh ? (đới 
với Công chúa, với quản 18 nước chư hầu?) 
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• Câu hỏi 03: 

- Phân lích mối quan hộ giữa Thạch Sanh và Lí Thông? 

- Vì sao Thạch Sanh không giận Lí Thông, cũng không trừng trị 
hắn? 

- Hình phạt của Trời: Biến hắn thành con bọ hung có xứng với tội 
lỗi của y đã gây ra cho Thạch Sanh? 

. Câu hỏi 04: 

Vỉ sao có thể nhận định rẳng, "Thạch Sanh" là truyện cổ tích tiêu 
biểu nhất, bể thế nhất, kết cấu hoàn chỉnh nhất, nhân vật phong phú 
nhất trong kho tàng truyện dân gian ở nước ta? 

Hoạt động 2 

DẨN vẤo BÀI 

- G. nói chậm: 

Kho tàng truỵộn cổ tích nhiều nước (trong dó có Việt Nam) có một thể 
truyộn rất lí thú: Truyện vé các nhân vật tài giỏi, thông minh. Trí tuệ dân 
gian sắc sảo và vui hài ở đây được tập trung vào việc vượt qua những thử 
thách của tư duy, đăt và giải nhiêu câu đô oái oăm, hóc hiểm trong những 
tình huống rối rắm, phức tạp. Từ đó tạo nên tiếng cười, sự hứng thú, khăm 
phục của người nghe. 

"Em bé thông minh" là một trong những truyện thuộc loại ấy. 

Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN TẬP ĐỌC, TẬP KỂ, 

GIẢI THÍCH Từ KHÓ, 

TÌM HIỂU BỐ CỤC 

1. Giọng đọc, kể vui, hóm hỉnh; lưu ý những đoạn đối thoại, những câu 
hòi và trả lời của em bé với quan, vua... 

• G. cùng H. nối nhau đọc, kể toàn truyện một lần. 

G. nhận xét các H. đọc, kể. 
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2. Hướng dần H. giải thích thêm các ///'khó sau: 

- Dinh thự : Nhà cao, cửa rộng (lâu đài) nơi ở của quan lại, quí tộc. 

- Hoàng cung: Nhà ớ của gia đình vua. 

- Đại thân: Quan lớn. 

- Vô hiệu: Không có tác dụng, kết quả. 

- Kiên càng: Kiến có càng to lớn khác thường, kiến chúa. 

3. Bô cục: 

u) Mớ truyện: 

Vua sai quan đi khắp nơi tìm kiếm hiền tài giúp nước. 

b) Thân truyện: 

- Em bé giải câu đố của quan. 

- Em bé giải c»u đố của vua lẩn thứ nhít, thứ hai. 

- Em bé giải câu đố của Sứ giả nước ngoài 

c) Kết truyện: 

- Em bé trở thành Trạng nguyên. 

- Như vậy, trí thông minh lỗi lạc của cm bó chủ yếu thể hiện qua 
việc đoán, giải các câu đố, vượt qua những thử thách trí tuê một 
cách sắc sảo, bén nhạy, bất ngờ. Tìm hiểu cốt truyện, nhân vật 
chính là tìm hiểu nội dung, hình thức các câu đố và lời giải, cách 
giải độc đáo trong những tình huống khác nhau. 

Hoạt động 4 

HƯÓNG DẪN TÌM Hiểu CHI TIẾT truyện 
1. Câu dô' 1 và lời giải: 

- H. Đọc câu đổ' của quan và lời giải của em bé. 

■ G .hoi: 

- Câu đỏ này có khó không? Vì sao? 

- Câu trả lời của em bé có đúng không? 

- Đáu óc thông minh, ứng xử nhạy bén của em bé được thể hiện như 

thế nào? 
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■ H. lần lượt trả lời từng ý. 

• Đinh hướng: 

- Càu hỏi, nhưng thực chất đây là một câu đô khó. Bởi, ngay lập tức 
không thể trả lời chính xác một điều vớ vẩn, khỡng ai để ý: Một 
ngày mình đã đi bao nhiêu bước chân? Cày bao nhiêu đường trong 
một buổi? Trả lời ước phỏng cũng còn khó! Lại thcm điệu bộ kẻ 
cả, cách nói hách dịch của tên quan quen hống hách, bát nạt 
những người dân thấp cổ bé họng, nén người nông dàn - cha em bé 
đành tắc tị, khỏng biết trả lời ra sao! 

- Càu trả lời của em bé nhạy bén, thông minh, bất ngờ ở chỗ: 

Em không trả lời thẳng vào câu hói (vì không thể trá lời) mà 
ngay lập tức phản cỏng lại, ra một câu đô khác, cũng theo lôi hỏi 
của tên quan. Tên quan đang đắc ý vì đã dồn cha con tôn thơ cày 
vào chỗ tắc tị, y có ngờ đâu lại bị em bé làm cho ngày rán' Bởi y 
làm sao có thể trả lời một câu hỏi tương tự? Em bé thông minh 
không chỉ dùng gậy ông để đập lưng ông mà còn chứng tỏ bãn lĩnh 
nhanh nhạy, cứng cỏi, không hề run sợ trước người lớn, quyển lực. 

2. Câu đố2 và Ị('fị giải: 

• G. hỏi: 

- Có thổ coi câu đố 2 là một tình huống dược không? 

- Câu đố này có khó hơn so với câu 1 khỏng? Vì sao? 

- Cách giải của em bé có gì giống, khác với cách giải càu đố 1 ? 

- Sự thông minh của em bé được biểu hiện ở dây như thế nào? 

• H. Bàn bạc, thảo luận, phát biểu. 

• Định hường: 

- So với câu đố 1, câu đố của vua ra lần dầu này khó hơn nhiều. Nó 
như một bài toán khó, một tình huống rác rối chưa có cách giải 
quyết. Kể ra, vua cho gạo nếp 03 thăng, trâu đực 03 con; hẹn trong 
01 năm phải đẻ được 09 con nghé. Trâu đực làm sao có thể sinh đc 
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một mình? Cho 03 con, chứ cho cả !0 con cũng vô ích mà thôi! 
Lại thêm cho 03 thăng gạo nếp đổ làm gì? Trâu thì quen ăn cỏ, ăn 
rơm. Huống nữa. 02 thăng gạo đối với 03 con trâu kềnh thì có 
nghĩa lí gì? Gay go hơn là nếu không hoàn thành nhiệm vụ. nghĩa 
là không giải được bài toán của vua ra thì cả làng sẽ bị tội! 

- Người thông minh là người biết phân biệt đâu là điểm chủ chốt, 
đâu là phụ, cốt lõi của vấn để ở đâu? Em bé nhận ra ngay mẹo cùa 
vị vua láu cá và nghĩ ngay được cách đối phó. 

- Thực chất, câu đổ' của vua xể phương thức cấu trúc, cũng giống 
như câu đố của viên quan. Nghĩa là câu đố không thể giải theo 
cách thòng thường mà phải giải theo kiểu phản đề. Tuy nhiên cũng 
cẩn nhiều sáng tạo. Em bé và dân làng không phải trả lời ngay như 
lần trước mà có cả một năm để chuẩn bị nên họ rất ung dung. Bởi 
vậy, lời giải của em bé cũng lại là tìm một câu đố tương tự dể đố 
lụi vua, dẻ' cũng dồn vua vào thế bí} 

- Thú vị và hấp dẫn hơn là ờ chỗ, người kể cố tình kéo dài bằng 
những tình tiết dần dắt sáng tạo: Em bé gia vờ khóc trước sân rồng 
để vua hỏi, rồi trả lời một cách ngây ngô, ngớ ngẩn, buộc vua phải 
giải thích. Chính câu giải thích của vua đã tạo cái cớ để em bé hòi 
lại vua, dua vua vào bầy. đồng thời khẳng định việc làm đúng đắn 
của mình, làm cho vua chỉ còn biết cười mà thán phục. Lời lẽ của 
cm bé tâu vua đĩnh đạc, lễ phép và đúng mực. 

3. Câu dô'3 và lời giải: 

* G. So với hai câu đố trên, câu đố 3 và lời giải hay ở chỗ nào? 

* H. Trao đổi. 

* Định hướng: 

- Câu đố này hay, bất ngờ và lí thú là ở chỗ, nó được dưa ra lúc hai 
cha con đang ân cơm, và phải trả lời ngay. Thực ra, nếu có thời 
gian, có đôi bàn tay khéo, tỉ mỉ, có con dao nhỏ xíu, thì cũng có 
thể dọn ba mâm cỗ băng một con chim sẻ. Nhưng người thông 
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minh là người biết chọn một phương án tối ưu trong nhiều phương 
án. Bắt ngay vào câu đố của vua, em bé trà lại vua một câu hỏi 
khác như một lời thách thức nhà vua. Cố nhiên, vua cũng thừa 
hiểu cách giải thông minh cuà em bé, càng củng cố niềm tin cùa 
mình, khi vua đã tin. phục em bé chín phần. 

- Quả vây, ngay sau đó, vua lập tức cho gọi hai cha con em bé vào, 
ban thưởng rất hậu. và từ đó Un, phục hẳn. 

4. Câu đố4 và lời giúi: 

• H. Đọc đoạn cuối; trả lời các câu hỏi: 

- So với các câu đố trên, câu đố này như thế nào? Khó hay dễ? 

- Cách giải cùa em bé có gì đảc biệt? 

- Tại sao em bé lại gi ái băng một bài dóng dao'? 

• Định hướng: 

- Câu đố này khúc cả ba câu đố trước ớ người đố vé ý nghía chính 
trị, ngoại giao của nó. Giải được thì tự hào, không giải được thì 
nhục nhã , xấu hổ, sĩ diện quốc gia bị tổn thương nghiêm trọng. 
Câu đố quả thật oái oăm. đến mức cả triều đình không ai giải 
được. Càng như vậy, lài năng cùa em bé càng dược đề cao. 

- Với em bc, lời giải câu đố này thật quá dễ dàng. Giống như một 
trò chơi, hay em bé cố tình làm như một trò chơi; vừa chơi vừa 
đọc. vừa hát lên bài đồng dao lục bát hồn nhiên, nhí nhanh với 
giọng trẽ thơ nhát trên đời? 

- Không cẩn phải đến tận nơi, không cẩn phải biểu diẻn bàng hành 
động, cứ làm theo như lời đồng dao con trẻ ấy, 1 hì sẽ xâu dược sợi 
chỉ qua vỏ con ốc vòng vèo. ngoàn ngoèo. 

Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN TONG KẾT 

1. Tóm lại . trí tuệ thông minh, sáng láng cùa em bé được biếu hiện như 
thê não? 

Cách biổu hiện trong truyện cổ tích có gì hấp dẫn? 
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• Định hướng: 

- Trí tuệ thông minh, sáng láng hơn người của em bé được thế hiện 
qua 4 lần giải đố. Mỏi câu đố, mỗi câu một kiểu, dang, như những 
tinh huổng oái oăm, rác rối. Nhưng tất cả đều đã bị vượt qua bới trí 
tuệ sắc sảo, tư duy nhạy bén, mẫn tiệp của chú bé thần đồng. Em 
rất nhanh chóng nhận ra bán chất cùa vân đổ, tìm ra ngay cách 
giải hợp lí nhát. 

- Mỗi câu đố có một cách giải không hoàn toàn trùng nhau nhưng 
đểu rất bất ngờ, thú vị, gây cho người đọc sự cảm phục sâu xa. Em 
bé là một đứa trẻ đầy bàn lĩnh, ứng xử nhanh nhẹn và khéo léo, 
hồn nhiên vù vân rất trẻ thơ. Rõ ràng, trí tuệ dân gian, nhân cách 
người bình dân lao động Việt Nam dã được kết tinh trong hình 
tượng em bé thòng minh. 

2. Trình bày lại bàng lời của mình nội dung mục " Ghi nhớ'. 

3. Kc lại truyện bằng lời của viên quan hay lời của vua. 

4. Đọc thêm chuyên về Lương ThếVinlì (SGK, t. 74 - 75) 

5. Soạn bài "Cây bút thần”.Ị. 


Tiết 27 
TIẾNG VIỆT 

CHỬA LỖI DÙNG TỪ 

(Tiếp theo) 

A. Kết quỏ Cồn đạt 

1. H. phát hiện được: 

- Các lỗi vé dùng tù sai nghĩa, 

- Mối quan hệ giữa các từ gần nghĩa. 


9 - TKBGNV6-01 
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2. Tích hợp với phần Văn trong vãn bản truyện cổ tích Em bé thông 
minh, với phần Tập làm văn ờ Luyện nói kể chuyện. 

3. Luyện kỹ nàng: 

- Có ý thức dùng từ đúng nghĩa, 

- Sửa được các lỗi dùng từ sai nghĩa. 

B. Thiết kế bài dạy học 

Hoạt động 1 

PHÁT HIỆN VÀ SỬA LỖI 
DÙNG TỪ SAI NGHĨA 

• G. yêu cầu H. gạch dưới các từ dùng sai nghĩa trong 3 câu a, b, c.... 

và đật cáu hỏi: 

- Các từ dùng sai nghĩa trong a, b, c,... là những từ nào? 

- Tại sao mắc lồi như vậy? 

- Cách sửa trước mắt và lâu dài như thế nào? 

• H. Từ dùng sai nghĩa: 

a) Yếu điểm, b) Đề bạt, c) Chítng thực. 

Dùng sai vì không hiểu nghĩa của từ. 

Cách sứa: 

- Trước mắt: + Thay từ yếu điểm bằng từ nhược điểm hoặc điểm yếu. 

+ Thay từ để' bạt bằng từ bầu. 

+ Thay từ chứng thực bàng từ chứng kiến. 

- Lâu dài: 

+ Phải thật hiểu đúng nghĩa của từ mới dùng. 

+ Muốn hiểu đúng nghĩa của từ thì phải đọc sách báo, tra từ điển và 
có thói quen giải nghĩa từ theo 2 cách (đã học ở bài 3). 

• G. hướng dẫn H. giải nghĩa các từ dùng sai và tìm các từ thay thế. 
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Từ 

Nghĩa 

Yếu điếm 

Điểm quan trọng. 

Nhược điếm 

Điểm yếu kém. 

Điểm yếu 

Điểm yếu kém. 

Dể bạt 

Cấp có thẩm quyến cử một người nào đó giữ chức vụ cao hơn. 

Bầu 

Ị 

Tập thể, đơn vị chọn người để giao chức vụ bằng cách bò 
phiếu tín nhiệm hoặc bièu quyết. 

Chưng thực 

Xác nhận là đúng sự thật. 

Chửng kiến 

Tận mắt nhìn thấy một sự việc nào đó đang xảy ra. 


Hoạt động 2 

HƯỚNG DAN luyện Tập 

1. Sửa lồi (lùng từ sai 


Oủng sai 

Dùng đúng 

bàng (tuyên ngón) 

bàn 

sảng lạng (tương lai) 

xản lạn 

buôn ba (hải ngoại) 

bốn ba 

thủy mãc (bức tranh) 

thủy mạc 

tự tiện (nối nầng) 

tùy tiện 


2. Điền từ 

a) Dùng từ khinh khỉnh. 

b) Dùng từ khẩn trương. 

c) Dùng từ bủn khoăn. 

3. Sửa lỗi dùng từ chưa.chính xác 

a) Bộ phận (cụ thè' là tay, chân) của người thường có sự tương ứng với 
các hành động như sau: 
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- Tống bàng tay tương ứng vói một. cú đấm. 

- Tung bằng chân tương ứng với một. cú đá. 

Vì vậy, câu này có 2 cách sửa: 

- Thay cú đá bằng cú đấm , giữ nguyên từ (ống. 

- Thay tống bằng tung, giữ nguyên cú đá. 
b) - Thay thực thà bằng thành khẩn. 

- Thay bao biện bằng nguy biện. 
c. - Thay tinh tú bằng tinh tuỷ. 

- Hoặc thay cái tinh tú bầng tinh hoa. 

4 . Viết chính tả. 

4a) SGK. 1.76. 

4b) Luyện phân biệt các phụ âm: tr / ch. 


CH 

TR 

Phôi hợp CH • TR 

Các trường họp khác 

chao chảt 

tru tréo 

trò chuyện 

trung thành 

chòng chênh 

trung trinh 

chuyên trị 

chung thùy 

chung chiêng 

trùng trục 

chẩn trị 

trung tâm 

chuồn chổn 

trơ trơ 

chù tri 

chung kết 

chẫu chàng 

trớ trêu 

chủ trại 

trai lơ 

chẫu chuộc 

trơ trẽn 

trang chù 

chai lọ 

chi chít 

trơ tráo 

chỉnh trang 

chè bôi 

chằng chịt 

trâng tráo 

trực chiến 

trẽ cóc 

chung chạ 

trốn tránh 

chiến tranh 

. 

chông gaỉ 

chải chuốt 

trệu trạo 

tranh cháp 

trông cậy 

chán chô 

trúc trác 

trau chuốt 

chổng vợ 

chán chường 

trù trử 

chè trách 

trổng cây 

chang chang 

trí trá 

trợ chiến 

thâm trểm 
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chói chang 


chan chát 
chan chứa 
ị chững chạc 


chảnh choẹ 


chí chát 


chua chát 


chớt chát 


cháu chắt 


cha chú 


châm chút 


châm chỉ 


chịu chơi 


chao chát 


chín chắn 


chác chán 


chằm chàm 


chằm chạp 


chút chít 


chi chút 


chỉn chu 


chằn chăn 


chóng chéo 


chấp chới 


chù chiến 


chí chết 


- --— 

trống trải 

chính trị 

tràn trế 

chu trinh 

trơn truội 

chương trinh 

trân trỏ 

chọi trãu 

trai trâng 
— 

chạm trổ 

trằn trọc 

trối chết 

trăng trối 

trông chờ 

trong trèo 

chiêng trống 

trai trẻ 

trờ chứng 

trẻ trung 

chơi trèo 

trại trè 

chơi trội 

trừng trị 

trò chơi 

trang trại 

trú chản 

trang trọng 

truân chuyên 

trang tri 

chúa trùm 

trang trải 

trùm chan 

trực tràng 

chiêm trũng 

trao trả 

chỗ trũng 

tranh truyện 

chính trực 

trắc trở 

triệu chứng 

trâng trâng 

chủ trương 


truyện chưởng 

trắng trèo 

chính trường 

trẳng trợn 

trực chỉ 

tri trệ 

trống châu 


châm biếm 


trâm anh 


chong đèn 


khúc chiết 


triết lí 


châu bàu 


xin cho 


chang dãy 


trâng non 


tràng dục 


chàng nàng 


chẻ củi 


trè con 


rẻ tre 


che đậy 


trở ngai 


chơ hàng 


chèo bẻo 


leo trèo 


trào dâng 


chào hòi 


tri thức 


chl tiêu 































































































Tiết 28 

KIỂM TRA VĂN 

■ G. chọn 1 hoặc 2 trong 06 đề sau, 

» H. làm bài theo số chẵn, le’: 

* 1. Kể tóm tắt truyện cổ tích ‘ Thạch Sanh ” bằng ngôi kể thứ nhất (nhân 

vật xưng tôi ), với các nhân vật sau: 

a. Thạch Sanh. 

b. Lí Thông. 

c. Công chúa Quỳnh Nga. 

2. Kể lại đoạn Thạch Sanh diệt Chằn Tinh và Đại Bàng bâng lời của 
Chằn Tinh hoặc Đợi Bàng. 

3. Nhập vai cô út, kể tóm tắt truyện Sọ Dừa. 

4. Nhập vai Phú ông, kể tóm tắt truyện Sọ Dừa. Thử giải thích vì sao 
Phú ông lại đồng ý gả con gái cho đứa ở chăn bò? 

5. Dựa vào truyện Em bé thông minh, em hãy kể lại một truyện em bé 
thông minh do em sáng tạo ra. 

6. Trong các truyện cổ tích, người bình dân thường ncu cao các chân lí: 

- Thiện thắng ác, 

- ở hiền gặp lành. 

Điều dó được thể hiện như thế nào qua 2 truyện cổ tích Thạch Sanh và 
Sọ Dừa? 

• Yêu cầu: 

+ Lập đàn bài chi tiết, 

+ Viết thành văn đoạn mở bài.I. 
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Tuần 8 


BÀI 7' 8 


Tiết 29 

TẬP LÀM VĂN 

LUYỆN NÓI 
VỂ VĂN KỂ CHUYỆN 

A. Kết quả cần đạt 

1. Hướng dẫn, động viên H. dựa vào dàn bài tập nói ké’ chuyện dưới 
hình thức đơn giản, ngắn gọn. 

2. Bước đẩu luyện kỹ năng nói, kể trước tập thể sao cho to, rõ, mạch 
lạc, chú ý phân biệt lời người kể chuyện và lời nhốn vật nói trực tiếp. 

• Chuẩn bị của thầy trò vổ hình thức dạy học. 

1. H chuẩn bị dân ỷ sơ lược , tập nói và tập kể ở nhà. 

2. Trên lớp, có thổ chia nhóm, tổ để tập kể và tập nhận xét lẫn nhau 
trong nhóm; cử dại diện kề ở lớp. 

B. Thiết kế bài dạy học 

Hoạt động 1 
DẪN VÀO BÀI 

* G. kiểm tra dàn bài của H. 

- Nồu yêu cẩu tiết học, chia nhóm, tổ, đông viên H mạnh dạn, hãng 
hái tập kể, tập nói trước nhóm, tổ và trước lớp. 

Hoạt động 2 

HƯỚNG DẪN HỌC SINH CHưẦN bị 

Hoạt động 2.1. Lập dàn bài (một trong các đề sau): 
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a) Tự giới thiệu vể bản thân. 

b) Kể vẻ người bạn mà em (con) yêu mến. 

c) Kể về gia đình mình. 

Hoạt động 2.2. Một số dàn bài gợi ý tham khảo: 

a) Tự giới thiệu vê' bản thân: 

- Mở hài . 

Lời chào và lí do tự giới thiệu. 

- Thân bài: 

+ Tên, tuổi, vài nét về hình dáng. 

+ Gia đình gồm những ai? 

+ Công việc hằng ngày 
+ Vài nét về tính tình, sờ thích, ước mơ. 

- Kết hài: 

Lời cảm ơn người nghe. 

b) Kể về gia đình của mình. 

- Mở hài: 

Lí do kể. Giới thiệu chung về gia đình. 

- Thân bài: 

+ Kể về các thánh viên trong gia đình: 

Ông, Bà, Bố, Mẹ, Anh, chị, em... 

+ Với từng người, lưu ý kể, tả một số ý: 

+ Chân dung ngoại hình, 

+ Tính cách, tình cảm, hoạt động, công việc hàng ngày... 

- Kết bài: 

+ Tinh cảm của mình với gia đình. 

Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN LUYỆN NÓI TRÊN LỚP 

1. Hướng dần H tập nói và nhận xét tập nối ở nhóm, tổ. 
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2. Hướng dẫn H tập nói nhận xét tập nói ứ lớp, tứ 3 - 4 II 

3. H. dọc và nhận xét 3 (loạn ván tham khảo trong (SGK. t. 78- 79). 

Các đoạn vãn trên đều ngắn gọn, gián dị, nội dung mạch lạc, rõ ràng, 
rất phù hợp với việc tạp nói. 

4. G nhận xét chung vé tiết tập nói; 

- Về sự chuán bị cùa H. 

- Về quá trình và kết quả tập nói của H 

- Vé cách nhạn xét bạn nói cùa H. 


Hoạt động 4 

HƯỞNG DẨN LÀM BAI TẬP ở NHÀ 

1. Viết dàn bài tập nói cho đề sau: 

"Kê lại một việc làm có ích của em (hoặc bạn em)." 

2. Tự tập nói mội mình theo dàn bài đã lập./. 


Tiết 30 - 31 

VĂN HỌC 

• 

CÂY BÚT THẦN 

(Truyện cổ tích Trung Quốc) 

A. Kết quả cổn đạt 

1. Nắm vững cốt truyện : 

- Mã Lương, chú bé nghèo, ham vẽ, say mẻ tự học, thành tài, được 
thưởng bút thần. 

- Mã Lương đem tài phục vụ nhân dân, trừng trị kẻ ác. 

2. Ý nghĩa tư tưởng: 

- Ngợi ca chú bé họa sĩ nhân dân vì dân diệt ác. 
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- Khẳng định triết lí dân gian: 

+ Khổ học thành tài. 

+ Con người có thể vươn tới tài năng kì diệu. 

+ Tài năng từ nhân dân mà ra. 

+ Phục vụ nhân dân. tài năng càng có điểu kiện phát triển. 

3. Đặc sắc nghệ thuật: 

- Truyện cổ tích thần kì về nhân vật thống minh, tài giỏi. 

- Cốt truyện li kì. tường tượng phong phú. 

- Yếu tố thần kì xoay quanh hình tượng cây bút thần, 

- Giọng kể khi nghiêm trang, khi hài hước, dí dỏm. 

4. Tích hợp với phần Tiếng Việt ở khái niệm: Dunh tír, với Tập làm vân 
ờ: Lời kể và ngói kể. 

5. Ròn kỹ năng kể chuyện diễn cám. (nói) 

B. Thiết kế bài dạy học 

Hoạt động ỉ 
KIỂM TRA BÀI Cữ 
(HÌNH THỨC: VẤN ĐÁP) 

• Cáu hỏi 01: 

- Kổ lại diễn cảm truyện "Em bé thông minh"; 

- Cảm nhận của em về nhân vật chính của truyện? 

• Cảu hỏi 02: 

- So sánh sự giống nhau, khác nhau về hình thức, nội dung các câu 
đố và các cách giải đố của cm bé? 

- Tại sao ở câu dố cuối cùng, em bé lại giải bằng thơ đồng dao? 

• Câu hỏi 03: 

- Tự sáng tác một câu đô cùng lời giải, 

- Đọc và phân tích câu đô'của mình? 
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Hoạt động 2 

DẪN vẤo BÀI 

- G. nói châm: 

Là một trong những truyện cổ tích thần kì. thuộc tiổu loại truyện kể về 
những con người thông minh, tài giỏi, "Cây bút thần" đã trở thành truyện 
bình dân quen thuộc đối với cả trâm triệu người dàn Trung Quốc và Việt 
Nam từ bao đời nay. CAu chuyện khá li kì, xoay quanh số phận của Mã 
Lương, từ một em bé nghèo khổ trở thành một họa sĩ lừng danh với cây bút 
thần kì diệu, giúp dân diệt ác. 

Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN TẬP ĐỌC, TẬP KE, 

GIẢI THÍCH Từ KHÓ, 

TÌM HIỂU BỐ CỰC TRUYỆN 

1. Yêu cầu đọc. kê: 

Giọng chậm rãi, bình tĩnh; chú ý phím biệt lời kổ và lời một số nhân 
vật trong truyện. 

■ G. cùng H. đọc, kổ toàn truyện một lần. 

* H. nhủn xét cách kể của các bạn. 

2. G. cùng H. giải thích từ 1 / 3 đến 1 / 2 số từ khó trong mục chú thích. 

3. Tìm hiểu bế cục của truyện: 

a) Mở truyện (theo công thức); 

Người ta kể lại rằng, ngày xưa có một em bé... 

b) Thân truyện: 

- Mã Lương dốc lòng học vẽ, được thán thưởng bút thắn. 

- Mã lương đem tài n;ăng phục vụ nhân dãn 

- Mã Lương dùng bún thần trừng trị địa chủ và vua ác. 

c) Kết truyện: 

Mã Lương lại vồ sống và vẽ giữa lòng dân. 
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Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN TÌM HlỂư CHI TIẾT TRUYỆN 
H. phát hiên nhân vật trung tâm của truyện? 

- Nhân vật trung tâm gắn liền với hình tương nghệ thuẠt nào xuyên 
suốt? 

- Giải thích vì sao? 

Định hướng: 

Hình lượng Mã Lương với Cây bút thần 

Mã Lương là hình tượng nhân vật trung tâm gắn liền với hình 
tượng nghệ thuật Cây bút thần. Cả hai có mặt tù' dầu đến cuối, góp 
phắn thể hiện chú để tư tưởng của truyện và ỷ đó nghệ thuật cùa tác 
giả. 

G. Nêu vấn dề: 

- Cây bút thần đến với Mã Lương trong hoàn cảnh nào? 

- Việc cụ già tóc bạc thưởng bút thần cho Mã Lương là có ý nghĩa 

gì? 

H. Bàn bạc, thảo luận. 

Định hướng: 

- Suốt tuổi thơ ham học vẽ, Mã Lương chỉ mơ ước có một cây bút. 
Sau bao nhiêu cần cù, nỏ lực, em đã được loại nguyện. Trong mơ. 
(truyện cổ tích thường giái quyết những sự việc không thể có trong 
đời bằng những giấc mơ), Mã Lương được cụ già tóc bạc phơ 
thưởng cho một cây bút bằng vàng sáng lấp lánh. Thú vị là ớ chỗ, 
giấc mơ lan, cây bút thần đã thành sư thật. Chi tiết kì diệu chủ 
chốt của truyện cổ tích đã xuất hiện hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu 
xa: 

- Đó là hình ảnh biểu trưng kết quả khổ học thành tài của Mã Lương 

- Phẩn thưởng xứng đáng dành cho chú bé thông minh, cần cù, nghị 
lực. 



- Sự kết hợp giữa tài năng, điều kiện và phương tiện (công cụ mới 
đem lại chất lượng nghê thuật mới, hoàn chính. 

- Chứng minh hùng hồn chân lí dân gian: 

Cỏ chi thì nên: cỏ công mời sất. có ngày nén kim. 

Con người có khá nâng vươn tới kì diệu sánh ngang cùng lạo hoá. 

■ G. Vì sao khi có bút thần trong tay, Mã Lương không vẽ cho riêng 

mình? không vẽ lương thực, thực phẩm để hưởng thụ mà chỉ vẽ 
công cụ làm việc hoặc đồ dùng sinh hoạt cho những người cần 
thiết mà thôi? 

■ H. bàn bạc. thảo luận, phát biêu ý kiến của mình. 

• Định hướng: 

- Việc làm trên chứng tò người lao động không bao giò thích chờ sung 
rụng, thích ăn sần, mà họ chí mong muốn sao cho công việc hàng 
ngày dược dễ dàng hơn, có kết quả hơn, sinh hoạt đơn giản, dễ chịu 
hơn. Họ vãn thích cách sống tự lực cánh sinh, không ưa dựa dãm vào 
người khác: 

'Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ", 

"Có làm thì mới có ăn, 

Không dưng ai dễ đem phần đến cho"! 

■ G. Mã Lương đã dùng bút thẩn để đối phó, chống lại và chiến thắng 

tên địa chù và tên vua độc ác như thế nào? 

■ H. kể lại đoạn truyện này và nhận xét cách kể, cách tả? 

• Định hướng: 

- Trung tâm của truyện là những cuộc đấu tranh liên tục, tích cực, 
mạnh mẽ cùa Mã Lương chống lại và chiến thắng kẻ thù để bảo vệ 
mình và nghệ thuật chàn chính. 

- Đặc điếm chung của đoạn sruyện này là sự việc phát triển từ thấp lên 
cao. nhân vật từ hi dộng đến chủ động. 
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- Cây bút thân lợi hại đã trớ thành vũ khí lợi hại giúp Mã Lương chiến 
đấu và chiến thắng cả địa chủ và tên vua tham lam, độc ác. Tuy cốt 
truyện phát triển theo trình tụ nhưng cũng có lúc căng, lúc chùng, 
nhưng thúy chung. Mã Lương kiên quyết đến cùng, không đom tài 
năng nghệ thuật phục vụ những tham vọng ích ki của giai cấp bóc lột, 
thống trị, dù chúng bắt bớ, giam cầm hay phỉnh phờ, dụ đỗ. 

- Đổ đối phó với tên địa chủ ỡ làng, Mã Lương võ bánh để ăn. vẽ lò để 
sưởi, vẽ thang để trèo tường chạy trốn, vẽ tuấn mã để phi như bay. vẽ 
cung tên đế kết liều đời ké thù bạo ngược, lự tay tiêu diệt tên chúa đất 
hung bạo cô tình đuổi bắt mình. 

- Với tên vua tham ác vô độ, Mã Lương dùng mẹo khéo léo, uyển 
chuyển hơn, vè ngược lại ý vua đổ làm nhục y. Dùng gậy ông dể đập 
lưng ông, vờ nhận lời, vẽ theo yêu cầu cùa vua. Mã vẽ biển xanh gợn 
sóng mênh mỏng, vẽ thuyền rồng to. đẹp đế vua và triều đình ra khơi 
xem cá. 

Thế là thời cơ đã đến, vua ngu tự hãm mình vào chỗ chết. Chẳng 
thèm đếm xỉa tới những lời gào thét, cầu cứu tuyệt vọng của tên bạo 
chúa và lũ quan lại tay sai. bút thần trong tay em liên tục vè những 
đường cong lớn, mượn giông tố dữ dội, mù mịt dìm chôn triều đình 
nhà vua dưới muốn IỚỊ) sóng bạc đầu... trừ hại cho dân. 

- Mơ ước cùa hàng trăm triệu nông dân Trung Quốc thời phong kiến 
mạnh mẽ, và sàng khoái biết chừng nào! 

- Mã Lương với cây bút thần đã thực hiện trọn vẹn niềm mơ ước tự do, 
giải phóng của nhân dân xưa. 

• G. nêu vấn dè: 

- Giữa hai cuộc chiến đấu ngày một quyết liệt là khoảng thời gian ngắn 
Mã Lương tạm giấu mình. Chi tiết Mã Lương vê cò trắng, nhưng sơ ý 
để một giọt mực rơi đúng vào đúng mắt. khiêh cò từ trong tranh xoè 
cánh vút bay, là một chi tiết nghệ thuật đặc sắc. giàu ý nghía tư 
tưởng, nghệ thuật. 

- Hãy phân tích? 
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• Định hướng: 

- Trước hết. đây là một chi tiết nghệ thuật dấy dung ý. Nó như một 
nhịp cầu nghệ llinậi nói liền hai cuộc đáu. đua mạch truyện phát n iên 
hợp lí và tự nhiên. 

- Nó chứng tỏ tài nâng nghệ thuật siêu phàm cùa Mã Lương - vẽ tranh 
thành thật. 

- Mã Lương là họa sĩ cua những người nông dân lao động nên ưa thích 
vẽ con chim, con cá. con cò. con trâu, con hò... là những con vật thân 
thuộc, gần gũi với cuộc sống và sinh hoạt của họ. 

- Con cò không mắt là con vật chưa cỏ linh hồn (Con mắt là cứa sổ của 
tâm hổn), chưa có sức sổng, vỏ cảm. vô tình, vỏ tình, một giọt mực rơi 
vào đúng chỗ mát cò. thế là cò được điểm mát. có linh hổn. có thán, 
có sức sống. Vì vạy. cò xoè cánh bay lên cũng là chuyện tất nhiên. 

- Nhưng cũng sử dụng hút thẩn (cướp được của Mã Lương), vua vẽ 
vàng thành đá, xuýt đập gãy chân, vẽ thoi vàng thành mãng xà, xuýt 
bị nó nuốt chửng...! 

Cho hay, đàu cứ nắm được phương tiện quí giá trong tay lằ đã 
nắm chắc thành công? Ngược lại, càng tham thì thâm! Phương tiện 
thần kì phái ỏ trong tay nghệ sĩ chản chính với mục đích chính nghĩa 
mới có thể làm ra nghệ thuật đích thực. 

■ H. nhân xét phần kết truyện. 

Theo em, Mã Lương còn có thế đi đâu nữa? 

• Định hướng: 

Kết truyện mờ nhưng dụng ý rõ. Nghệ thuật và nghệ sĩ chí có sức 
mạnh to lớn và kì diệui khi và chỉ khi được tắm mình trong dời sống 
của nhân dân, phục vụ nhân dãn và mãi mãi thuộc về nhân dân. 

Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN TONG KẾT 

1. Khái quát những bài học tư tưởng và nghệ thuật chủ yếu của truyện: 
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• Định hướng: 

Truyện hấp dẫn người đọc bởi cách kể chuyên mộc mạc, mạch lạc, 
dung dị. Với phép màu của cáy hú! thần kì diệu, chứ .bé họa sĩ nhân 
dân Mã Lương tài hoa, nghị lực, dũng cám đã đem hết tài náng nghệ 
thuật của mình để phục vụ nhân dân và trừng trị bọn tham ác trong xã 
hội. Truyện thê hiện trí tưởng tượng phong phú và mơ ước của nhân 
dân về những khá năng kì lạ của tuổi tre con người. 

2. Trình bày bằng lời lẽ của mình nội dung mục Ghi nhớ. 

3. Luyện tập tại lớp: Viết lừ 3 đến 5 câu vân cho phẩn kết thúc truyện 
Mã Lương theo ý em? 

4 . So sánh hình tượng nghẹ thuật cây dàn thần trong truyện "Thạch 
Sanh", cây sáo trong truyện Sọ Dừa với hình tượng cây hút thần trong 
truyện Mã Lương! 

5. Suy nghĩ để đật một vài cái tên khác cho truyện, chảng hạn: 

Mã Lương, Chú bé họa sĩ, Có chí thì nên... 

6. Luyện tập ở nhà: 

So sánh hai nhân vật Em bé thông minh và nhân vật Mã Lương để 
thấy rõ sự giống, khác về phẩm chất, tính cách giữa hai nhân vật? 

7. Soạn bài "ông lão đánh cá và con cá vàng"./. 


Tiết 32 

TẬP LÀM VĂN 

NGÔI KỂ VÀ LỜI KỂ 
TRONG VĂN Tự sự 

Ạ. Kết quà cổn đạt 

1. H. nắm vững đạc điểm của 2 loại ngôi kể: ngôi thứ ba và ngôi thứ 
nhất, tác dụng của từng loại ngôi kể. 
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2. Phân tích các ngói kể trong các truyện đã học, đa đọc, chuẩn bị lựa 
chọn, sử dụng ngôi kể thích hợp trong hài viết của mình. 

3. Vãn bàn tích hợp: Cây hút thần. 

B. Thiết kế bài dạy học 

Hoạt động 1 
DẪN VÀO BÀI 

* G. hòi: 

- Khi ke chuyện, người kể đứng ờ những ngôi nào? 

- Vì sao có khi người kế xưng "tỏi", có khi không? Khi xưng " tôi", tác 
giả và người kể có phải là một không? 

- Khi kc chuyện (miệng, viết), tác giả nên chọn ngôi kể như thế nào? 

Hoạt động 2 
NGÔI KỂ VÀ VAI TRÒ 
CỬA NGÔI KỂ TRONG VĂN Tự sự 

■ G. nói chậm: 

- Ngôi kể là gì? 

Ngôi kể là vị trí giao tiếp mà người kể sử dụng khi kể chuyện. 

- Khi người kể xưng tôi thì đó là ngôi kể thứ nhất. 

- Khi người kể giấu mình, gọi sự vật bằng tôn của chúng, kể như 
người ta kế, thì gọi là ngôi kể thử ha. 

• Các ngôi kể thường gặp trong tác phẩm tự sự: 
ỉ. Ngói kể thứ ba: 

a) H đọc kỹ đoạn văn s.ấ] (SGK,t. 88) và trả lời các câu hòi sau: 

b) Người kô gọi tên các nhân vật là gì? 

- Gạch dưới các tên gọi ấy? 

- Khi sử dung ngôi kể như thế, tác giá có thể làm những gì? 

- Khi ấy lác giả ờ đâu? 


10 • TKBGNV6-Q1 
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• Định hướng: 

- Người kể gọi các nhàn vật bằng chính tên của chúng (vua, thằng 
bé, hai cha con, sứ giả, chim sẻ, họ. em bé, cha. mình, sứ nhà 
vua,...), tự giấu mình đi như là không có mặt (nhưng thật ra vần có 
mặt ở khắp nơi trong toàn truyện). 

- Nguời kể đã sử dụng ngôi thứ 3. 

Với cách kể này, người kể có thế kể linh hoạt, tự do những gì 
diễn ra với nhân vật. 

- Đây là ngôi kế hay được sử dụng. 

2. Ngôi kể thứ nhất : 

a) H. đọc đoạn văn thứ 2 và trả lời các câu hỏi sau: 

b) - Trong đoạn văn này, người kể tự xưng mình là gì? 

- Gạch dưới các từ xưng hô ấy? 

- Khi xưng hô như vậy, người kể có thể làm những gì? 

- Nếu chọn ngôi kể thứ 3, người kể có khả nàng hàm dược như thế 
hay không? Vì sao? 

• Định hướng: 

- Đây là cách chọn ngôi kể thứ nhất: Nhân vật Dế Mèn tự xưng là 
"Tôi". Lưu ý: Tôi không phải là Tò Hoài - tác giả. 

- Người kể có thể trực tiếp kể ra những gì mình nghe, mình thấy, 
mình trải qua, trực tiếp nói ra cảm tưởng, ý nghĩ, tình cảm cứa 
mình. 

- Đây cũng là cách kể thường gặp trong tác phẩm tự sự. 

• Vai trò cửa hai ngôi kể(ỉ, 3) trong vãn tự sụ: 

1. H. đọc, so sánh hai đoạn vản trên, trả lơì các câu hỏi sau: 

- Trong đoạn 2, 'Tôi", có phải là chính tác giả Tô Hoài hay không? 
Vì sao em biết? 

- Cách chọn ngôi kổ này có ưu, nhược điổm gì? 
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Có thế thay đổi ngôi kể được không? Ví dụ: thay người kể - nhàn 
vật Dế Mèn bằng Dế Trũi? Thay ngôi thứ 3 trong đoan thứ 1 bằng 
ngôi kể thứ nhất, ví dụ: Sứ giá kể chuyện? 

- Tóm lại. ngôi kể thứ 3 có ưu, nhược điểm gì? 

• Định hướng: 

- Khi kể, người kể có thể hoàn toàn tự do lựa chọn ngôi kể, hoặc 
ngôi thứ 3, hoặc ngôi thứ 1. 

- Khi sử dạng ngôi kể thứ nhất, có thể xảy ra 2 khá năng: 

+ Nhân vật "Tỏi" chính lù tác giả (thường gặp trong các tác phẩm 
hồi kí, tự truyện.) 

+ Nhưng nhiều khi nhản vật xưng "Tôi" không phái là tác giả mà 
hoàn toàn do tác giả sáng tạo ra. Khi ấy, "Tỏi" chỉ là một nhân 
vật trong truyện tự kể về mình, vé những điều mình tai nghe, 
mẳt thấy... (đoạn 2) 

+ Khi đã sử dụng ngôi ké thứ nhất, tác giả vẫn có thể thay đổi 
người kể, nhân vật kể chuyện. 

+ Điểm mạnh của ngôi ké'thứ3: Tính khách quan, 

+ Điểm mạnh của ngôi kể thứ ỉ: Tính chủ quan, 

+ Điếm yếu của ngôi kể thứ 3: Tính chủ quan, 

+ Điểm yếu của ngói kể thứ l : Tính khách quan, 

Bởi vậy, người viết có thể tự do lựa chọn hai ngôi kổ. 

3. Nếu đối ngôi kô trong đoạn 2 thành ngòi kể thứ 3, thay tói bằng Dế 
Mèn, chúng ta sẽ có đoạn văn sau: 

Bài Dế Mèn ăn uống điều độ và lùm việc có chiữig mực nên anh ta 
chóng ỉ ớn lắm. Chẳng hao lâu, Mèn dã thành một chàng dế thanh 
niên cường tráng. Đôi càng mẫm hông... Mền co cẳng lên... Đôi 
cánh Dế Mèn... Mỗi khi Mèn vỗ cánh...tiếng phành phạch giòn 
giã. 
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4. Không nên đổi ngôi kể thứ 3 thành ngôi kê thứ 1 trong đoạn vãn i vì 
nếu đổi thì phái cấu tạo lại hầu như cả đoạn vàn. phá vỡ cách kế ban 
đáu và nội dung chuyện cũng phải thcm bớt mới phù hợp với cách kể 
mới. 

5. H. đọc kỹ và nhắc lại 2 Ghi nhớ trong SGK,l. 89. 

Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP 

1. Thay ngôi kổ lừ thứ 1 sang ngôi thứ 3? 

Làm thế nào đế thay thế? Sau khi thay, nhặn xét so sánh 2 đoạn Vãn 
cũ, mới? 

• Định hướng: 

Thay tất cả các từ "Tòi "bàng iờ"DếMớn''hoặc "Mèn". 

- Đoạn mới nhiều lính khách quan, như là đã xảy ra. 

- Đoạn cũ nhiều tính chủ quan, như là đang xảy ra, hiển hiện trước 
mắt người đọc qua giọng kể của người trong cuộc. 

2. Thay ngôi kể từ thứ 3 sang ngôi thứ 1 ? Cách thay? Nhận xét. so sánh 
hai đoạn văn cũ, mới? 

• Định hướng: 

- Thay tất cả những từ "Tìưmh"bãng từ "Tôi". 

- Nhận xét tương tự như câu I. 

3. Truyện Cây hú! thần kể theo ngôi thử 3. 

Vì không có nhan vật nào xưng tỏi khi kể. 

4. Trong các truyền thuyết, cổ tích người la hay kổ chuyện theo ngôi thú 
ba mà không kể theo ngôi thứ nhất. Vì: 

- Giữ không khí truyền thuyết, cổ tích. 

- Giữ khoảng cách rõ rệt giữa người kề và các nhân vật trong truyện. 
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5. Khi viết thư. cần sử dụng ngôi kể thú nhất (xưng tỏi hoặc mình, cm, 
anh. con Đó là những danh từ chi người (lược dùng như dại từ ngôi 
thú nhát sỏ ít) dế bộc 16 rõ tính chú quan, chân thực, riêng tư. 

Nếu sử dụng iiiỊôi thứ ba thì nội dung thư lại có nguy cơ thiếu chân 
thật trước người nhận. 


Hoạt động 4 

HƯỚNG DẨN LÀM BÀI TẬP ở NHÀ 

1. Kẽ lại truyện "Thạch Sanh" bàng các ngôi kế sau: 

- Đoạn l: Ngòi thứ 3. 

- Đoạn 2; Ngòi thứ 1: Thạch Sanh. 

- Đoạn 3: Ngòi thứ 1: Lí Thông. 

- Đoạn 4 - đoạn kết: Ngôi thứ 1: Công chúa Quỳnh Nga. 

Tự Ithận xét về 4 cách kể. 4 ngôi kể trên? 

2. - Kể lại truyện "Cây hút thần " bàng ngôi kể thứ nhất: 

- Nhân vật Bút thần tự ké' chuyện mình? 

- Nhận xét hai cách kể? 

3. Đọc thèm đoạn nhộn xét của Phạm Hổ (SGK. t.90). 

4. Dùng ngôi thứ 1 kế miệng về cảm xúc của em (con) khi nhân được 
quà tặng của người thíìn./. 
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BÀI 8 9 


Tuần 9 


Tiết 33 
TIẾNG VIỆT 

DANH TỪ 

A. Kết quả cổn đạt 

1. Củng cô' và nâng cao một bước kiến thức vể danh từ đã học ờ bậc 
Tiểu học. Cụ thể lằ: 

- Đặc điểm của danh từ. 

- Các nhóm danh /í?chí đem vị và chỉ sự vật. 

2. Tích hựp với Văn trong văn bản Cây bút thần, với Tập làm vãn ở ngôi 
kể và lời kề trong văn tự sự. 

3. Luyện kỹ năng thống kê, phân loại các danh từ. 

B. Thiết kế bài dạy học 

Hoạt động 1 

NHỚ LẠI NHỮNG KIẾN THỨC 
ĐÃ HỌC VỂ DANH TỪ 

■ G. hướng dẫn H. xác định danh từ trong cụm danh từ ba con trâu ấy 

và đặt câu hỏi: 

a) Trước và sau danh từ trong cụm danh từ trôn, còn có những từ 
nào? 

b) Tim thêm những danh từ khác trong câu đã dẫn? 

c) Danh từ biểu thị những gì? 

■ H. 

Câu a. có thể có 2 lời đáp: 
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al. Danh lừ là con trán. 
a2. Danh lù là trán. 

G. Giải tliícli: 

Trong cụm danh lừ [rên, con trâu là phần trung tủm của cụm danh 
từ. (Con là danh từ chí đơn vị, trâu là danh từ chung). Nhưng để tiện 
cho việc phân tích, ta coi con trâu là danh lừ. 

H. khi làm bài tập 1, cần đọc kỹ câu văn, nhớ lại những kiến thức đã 
học vẽ danh từ đổ xác định đúng các danh từ được sử dụng trong 
cụm danh từ in đậm: Ba con trâu áy. 

H. 

- Câu b. Ngoài các danh từ đó, trong câu văn trên còn có các danh từ 

khác: Vua, lủng, gạo, nếp, thúng... 

- Câu c. Yêu cầu: 

+ Danh lừ là những từ chỉ người, vật, sự vật. 

+ Danh tù có thể kết hợp với các từ đứng sau: 

Ay, này, nọ, kia, khác... 

+ Danh từ có thể kết hợp với các từ đứng trước: 

Những, ba, bốn, vài... chí số lượng. 

Vì vậy, trong cụm danh từ in đậm trên có 2 danh từ: Con, trâu. 

+ Danh tù con chỉ loại. 

+ Danh từ trâu chỉ vật. 

+ Tìr đứng trước: Ba, chỉ số lượng. 

+ Từ đứng saư: Ẩy, chỉ sự phân biệt cụ thể. 

G. yêu cầu H. đặt câu với các danh từ tìm được: 

Ví dụ: - Vua H ùng chọn ngưòi nối ngôi. 

- Lùng tòi sau lũy tre mờ xa... 



Hoạt động 2 
TÌM HlỂu ĐẶC ĐIỂM 
CỦA DANH TỪ 
QUA MỤC GHI NHỚ 

H. đọc to mục Ghi nhớ Ị trong SGK, t. 86. 

G. Nhấn mạnh: Mục Ghi nhớ xè đặc điểm của danh từ có 3 ý chính. 
Từng ý nói về cái gì? Nói theo cách hiểu của cm? 

H. nói ngắn gọn. 

G. chốt: 

- Ý 1: 

+ Danh từ là gì? 

+ Ngoài đối tượng: Người, vật; danh từ còn chi hiện tượng, khái 
niệm trừu tượng. 

- Ý 2. 

+ Khả năng kết hợp với các từ đứng trước và đứng sau nó dể tạo 
thành cụm danh từ. 

+ Chức vụ ngữ pháp chủ yếu thường gặp trong câu: 

Chủ ngữ. 

Nếu làm vị ngữ thì cần đi với từ là đứng trước danh từ. 

(Ví dụ: Tòi ỉà học sinh). 

Bải tập nhanh: 

Cho đoạn thơ: 

Nhản dân là bể, 

Văn nghệ là thuyền 
Thuyền xô sóng dậy 
Sóng dẩy thuyền lên. 

(Tố HỮU) 

Xác định các câu có cấu trúc c là V trong đoạn thơ trên? 



- Xác định các lừ loại cúa các từ làm c và làm V? 

Gợi ý: - Cấu trúc c là V: 2 câu thơ dầu. 

- Từ loại của c và V đều là danh từ: 

Nhân dàn, hể, thuyền, văn nghệ. 

Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN TÌM HlỂư MỤC II. 

PHÀN LOẠI DANH TỪ: 

DANH TỪ CHỈ ĐƠN vị 
VÀ DANH TỪ CHÌ s ự VẬT 

1. ■ H. phân biệt về nghĩa các từ: Con, viên, thúng, tạ... so với các danh 

từ đứng sau: Trâu, quan, gạo, thóc. 

Yêu cầu: 

Các từ đó chí loại, đơn vị đi với các danh từ đứng sau chí người, 
vật, sự vật. 

2. ■ H. thay thế bằng một số từ khác, nhận xét trường hợp thay thế nào 

thì đơn vị tính đếm, đo lường thay đổi, khỏng đổi? Vì sao? 

Yêu cầu: 

- Thay đúng, giải thích dứng. 

- Ví dụ: Thay con bằng chú, bác ; thay viên bằng ồng. rền... đơn VỊ 
tính đếm, đo lường không thay đổi vì các lừ đó không chỉ số đo, số 
đếm. 

- Thay thúng bằng rá, rổ, đấu ; thay tạ bằng tấn, cân... đơn vị tính 
đếm, đo lường sẽ thay đổi vì đó chính là những từ chỉ số đo, số 
đếm. 

3. ■ H. suy nghĩ dể trá lời câu hỏi 3: 

Yểu cầu 

- Có thể nói: Ba tluhtig gạo rất đầy vì danh từ thúng chỉ só lượng ước 
phóng, không chính xác (to, nhò. chứa đẩy, vơi..), nên có thể thêm 
các từ bổ sung về lượng. 
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- Khổng thể nói: Sáu tạ gạo rất nặng vì các từ sáu. tụ là những từ 
chỉ số lượng chính xác, cụ thẻ rồi, nếu thêm các từ nặng hay nhẹ 
đéu thừa. 

• G. chốt lại theo nội dung mục Ghi nhớ 2 (SGK, t. 87). 

Danh từ tiếng Việt dược chia làm 2 loại lớn: 

a) Danh lừ chỉ đơn vị: 

- Loại từ (chỉ đơn vị tự nhiên) 

- Đơn vị quy ước: 

+ Đơn vị chính xáo. 

+ Đơn vị ước phỏng (khỏng chính xấc) 

b) Danh từ chỉ sự vật: 

Nêu tên từng loại hoặc từng cá thế người, vật, hiện tượng, khái 
ftiệm... 

• Bài tập nhanh. 

1. Cho nhóm loại từ: ông, anh, gã, thưng, tay, viên... và danh từ: Thư kí 
để tạo thành các tổ hợp: 

Ông thư kí, anh thư kí, gã thư kí, tháng thư kí, tay thư ki... 

- Ycu cầu H. nhận xét việc dùng các loại từ có tác dụng gì? 

- 'Tác dụng: Thể hiện thái độ. tình cảm cùa người nói, viết đối với 
đối tượng được miêu tả. 

2. Thay loại từ "lá" trong "lá thứ' bàng các loại từ: Bức. phong, cái, 
chiếc... và giải thích ngắn gọn ý nghĩa của từng tổ hợp: 

lá thư (hình dáng) hức thư, (nội dung) phong thư (giấu kín), cái 
thư. (nhấn mạnh) chiếc thư (dơn vị trong đống thư) 

Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP 

1. - Một số danh từ chỉ sự vật: Bàn, ghế, nhà, cửa, chó, mèo... 

- Đặt câu: Chú mèo nhà em rất lười. 
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2. Liệt ké các loại từ: 

a) Chuyên đứng trước danh từ chí người: 

ông. bù. chú.bác. cô, (lì, chán, ngài, vị, viên... 

b) Chuyên dứng trước danh từ chi đồ vật: 

Cái. bức. tấm. chiếc, quyến, pho, bộ, tờ,... 

3. Liệt kê các danh từ; 

a) Chi đem vị quy ước chính xác: 

Mét, gam, lít, hecta, hài lí, dặm, Kilôgam,... 

b) Chí đơn vị quy ước ước phỏng (chừng): 

Nắm, mớ. đàn, thúng, đấu, vốc, gang. đoạn, sải... 

4. Cì. đọc chinh tả đoạn vãn lừ đẩu đến dày đặc các hình vẽ trong bài 

Cây bút thản. 

Yêu càu: Viết đúng các chữ.9, d và các vẩn Hỏng, ương. 

• Bài tập cltính tả bổ trợ: 

• G đọc cho H. viết chính tả lần lượt từ trốn xuống dưới, từ trái qua 


phải theo các cột 1,2, 3. 

■ H. viết chính tả lần lượt 2 cặp từ một từ trcn xuống ở cột 4. 


1 . s 

2. X 

3. s-x 

4. Trưởng hợp Nhác 

sục sạo 

xôn xao 

sâu xa 

sa bàn 

sặc sờ 

xót xa 

sản xuất 

xa cách 

sắc sảo 

xao xác 

- 

xuát sẳc 

si mê 

sông sênh 

xơ xác 

xử sự 

xỉ nhan 

súng sính 

xủc Xiểm 

xấu số 

su hào 

sa sẩy 

xào xáo 

sử xanh 

xu nịnh 

sản sổ 

xuất xừ 

xuyên suốt 

sòng ngòi 

sừng sộ 

xuất xưởng 

xác suất 

xông hơi 


155 




































sừng sờ 

xao xuyên 

xuár. sắc 

sinh tử 

sum sê 

Xổm xoầm 

Xẩm sờ 

xỉnh đep 

sùng sục 

xỏm xôp 

sẳp xếp 

sao mai 

sổng sộc 

xốn xang 

xanh sẫm 

xao động 

sằng sãc 

xương xẩu 

xuất siêú 

sui gia 

si sụp 

xấu xa 

xổ số 

xui khiẽn 

sấm sẻt 

xấu xí 

xương sông 

sô nước 

Ị sàng sảy 

xoay xở 

xương sống 

xỏ đẩy 

suôn sè 

xàu xé 

xứ sớ 

sát sinh 

sa sả 

xây xầm 

xuân sơn 

xòt gạo 

sa sẩm 

xa xăm 

xuyên sơn 

siêu tốc 

sa sút 

xa xi 

sụp xuống 

xiêu vẹo 

suồng sằ 

xa xỏi 

xương sụn 

sung mản 

sổ sách 

xa xưa 

suy xét 

xung phong 


• Luyện viết chính tủ phân biệt các phu âm: r/ci/ gi. 


1. r 

2. d 

3. gi 

4. Phối hợp 

rạo rực 

day dứt 

giục giã 

giáo dục 

rộn rả 

dữ dội 

gianh giặt 

giáo dưỡng 

rãng rẵc 

dặt dẹo 

— 

gìn giừ 

gieo rẳc 

ra rả 

dắt díu 

gia giảo 

diẳn giải 

ríu rít 

dan díu 

gia giảm 

diễn giả 

rôm rả 

dìu dặt 

giăc giã 

dẫu rằng 

rũ rượi 

du dương 

giòn giã 

dẻ gì 
























































































rả rích 

dí dòm 

■ ”7 .“ 

giam giá 

diễn giảng 

rèn rẩm 

dẳng dốc 

giảng giải 

gián dồi 

l ào rãc 

dai đảng 

... 

giam giữ 

giận dử 

. . 

ri rao 

da diết 

gian giảo 

-,- 

rao giảng 

ri rắm 

dỏng dàí 

giàn giảo 

danh giá 

rỉ rầc 

dóng dả 

giòi giang 

giả da 

rục rịch 

dí dẩn 

giáo giới 

danh gia 

rưnq rửc 

! _ _ .. 

dan dỗ 

giáp giới 

dâu gia 

rừng rực 

dãi dấu 

giải pháp 

giã dàn 

róc rach 

dề dãi 

giập giạp 

ruột già 

_ 

rúc rích 

I 

da dẻ 

giát giường 

giả danh 

ròng ròng 

dung dăng 

giãy giụa 

giả dổi 

rầu rẩu 

dùng dằng 

giết giặc 

i 

giả dụ 

ràn rụa 

dễ dàng 

giặt giũ 

dịch giả 

rau rốu 

dẻo dai 

giờ giấc 

giá rót 

ré rà 

• 

dãy dạn 

giấm giúi 

giáp ranh 

rặm rạp 


giúp giãp 

dàn gian 

run rầy 

dở dang 

__ 

giặt giọng 

dương gian 


• Viết chính KÍ, phen hiệỉ các vân: uông / ương. 

Chiếc .xuồng - công xưởng, cây luồng - cái lương, trâng suông - 
giọt sương, hạt muống - kênh mương, /mông chiều - nương rây. vuông 
tròn - vương vài, ỉ nong chèo - vấn chương, cán buồng - ống bương, 
cà cuống - con (lường, ruồng rẫy - phương hướng, tình huống - đồng 
hương, thuồng luống - lình thương, buông màn - trường em, cái 
thuổng - thất thường, án uống - âm dương, guồng S(fi - gương soi. 
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5. phân loại các danh lù chỉ đơn vị và danh từ chí sự vậl trong bài chính 
tả trên. 

a) Danh từ chỉ đơn vị: Em, qua, con, bức... 

b) Danh từ chi sự vật: Mã Lương, cha mẹ. cùi. có. chim... 

• Lưu ý: 

* Bài tập 5, để H. làm ở nhà./. 


Tiết 34 

TẬP LÀM VĂN 

THỨ Tự KỂ 
TRONG VĂN Tự sự 

A. Kết quả cần đạt 

1. Giúp H. nắm được thứ tự kế chuyện qua hai cách: 

- Theo trình tự thời gian. 

- Khồng theo trình lự thời gian. 

- Ưu, nhược điểm của từng cách. 

2. Bước đầu vận dụng hai cách kể vào bài viết của mình. 

3. Văn bản tích hợp: Cây bút thần, Em bé thông minh, Ông lão đánh cá 

và con cá vàng. 

B. Thiết kê bài dạy học 

• Biện pháp và hình thức tiến hành giờ học 

1. Phân tích ví dụ mẫu. 

2. Luyện tập qua các đề và tập làm dàn ý theo hai cách kể. 
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Hoạt động 1 
DẨN VÀO BÀI 

■ G. nói chậm: 

Đê làm tót bài văn kổ chuyện, ngưòi viết không chí chọn đúng 
ngồi kế, sử dung tốt lời kổ mà còn cần phải chọn thứ tự kể phù hợp 
nữa. Vậy thứ lự kể là thế nào? 

Hoat động 2. 

TÌM HIEƯ THỨ Tự KỂ 
TRONG VÁN Tự Sự 

l. Phân tích các ví dụ sau: 

a) - Tóm tát các sự việc trong truyện "Ông lão đánh cá xà con cá vùng'1 

- Các sự việc ấy đtrợc trình bày theo trình tự như thế nào? Tại sao lại 
trình bày như vậy? 

• Định hướng: 

■ H. tóm tắt các sự việc. 

* G. bố sung, diều chỉnh. 

- Các sự việc trong truyện này đéu được trình bày theo trình tự thời 
gian. Đó là vì đặc điổm của truyện cổ dân gian, chí có một cốt 
truyện, sự việc đơn giản, nối tiếp nhau, hành dộng lặp lại và tăng 
cấp. Cách kế theo trình tự thời gian rất thích hợp vì nó làm cho cốt 
truyện mạch lạc, sáng tỏ, dễ theo dõi. 

b) H. đọc kỹ đoạn văn trong (SGK, t. 97 - 98): ( Chuyện thằng Ngỗ), trả 

lời câu hỏi: 

- Các sự việc trong đoạn văn này có được trình bày theo trình tự thời 
gian hay không? 

- Nó dược trình bày theo trình tự nào? 

- Ưu. nhược diổm của hai cách trình bày sự việc trôn? 
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• Định hướng: 

- Không kể theo trình tự thời gian mà theo mạch cảm xúc, tâm trạng 
của nhăn vật, người kể chuyện ngôi thứ ba. Trước hết kể thời hiện 
tại. sau đó lại kể thời quá khứ. cuối cùng lại quay về thời hiện tại. 

- Ưu điểm của cách kể này là sự việc phong phú. trình bày khách 
quan như thật. 

- Nhược điểm của cách kể này là có thể làm cho người đọc khó theo 
dõi, có thổ trùng lặp. 

- Nhược điếm cua cách kể theo trình tự thời gian là dễ đơn điệu, 
nhàm tẻ. 

• H. đọc phần Ghi nhớ, 

• G. nhấn mạnh: 

- Thứ tự kể theo thời gian là kể các sự việc liên tiếp nhau theo thứ tự 
tự nhiên, cái gì có trước, kể trước, chuyện gì xảy ra sau, kể sau. 
cho đến hết. 

Đây là cách kể thường gặp trong các tác phẩm tự sự dân gian. 

- Thứ tự kể không theo trình tự thời gian là cách kể theo mạch hổi 
tướng cùa nhàn vật, là cách xáo trộn quá khứ, hiện tại và tương lai. 
Từ hiện tại nhớ vé quá khứ, lại chuyển sang hiện tại hoặc tương 
lai, hoặc xen kẽ. 

Cách kể này thích hợp với các truyện hiện đại, khi tác giả muốn 
khắc sâu tâm trạng của nhân vật. Cách kể này cùng tạo được sự bất 
ngờ, hấp dẫn. 


Hoạt động 3 

HƯỚNG DẨN LUYỆN TẬP ở LỚP 


1. H. đọc kỹ càu chuyện trong bài tạp 1, trả lời các câu hỏi sau: 

- Chỉ ra ngôi kổ? 

- Chỉ ra trình tự kể? 

- Vai trò cùa hổi tưởng trong câu chuyện? 
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• Định hướng: 

- Ngôi kể thứ nhất. Nhân vật chính xung "Tỏi", đóng vai người ké 
chuyện. 

- Trình lự kế: Theo mạch hồi nhớ của nhân vật kể chuyện. 

- Hồi tưởng đóng vai trò chất keo kết dính, xâu chuồi các sự việc 
quá khứ, hiôn tại thống nhất với nhau. 

2. Lập dàn ý cho đề sau: 

Kể lại cáu chuyện lần dầu con dược bố, mẹ cho di chơi xơ. 

- Lập hai dàn ý theo hai ngói kể, hai cách kể đã học. 

- Định hướng: 

+ Cách kể ]: Theo trình tự thời gian. 

+ Ngôi kể 3. Tác giả giấu mình. 

+ Cách kể 2: Đi rồi, nhớ lại và kể. 

+ Ngỏi kổ 1. Tác giá xưng "Tôi". 

Nhưng dù thể nào cũng phải lùm rỗ: 

- Lí do được đi? Đi đâu? Đi với ai? Thời gian chuyến đi? 

- Những sự việc trong chuyến đi? 

- Những ấn tượng của em trong và sau chuyến đi? 

Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP ở NHÀ 

Chuẩn bị cho bài viết số2 tại lớp bằng cách làm dàn ý cho 04 đề sau: 

1. Kể lại một ki niệm thời ấu thơ mà em nhớ mãi. 

2. Ké về một người thầy (cô) kính yêu nhất của em. 

3. Kổ về một việc tốt mà cm dã làm. 

4. Kể lại một lỗi lầm em đã mắc phải và còn ân hân đến tận bây giờ./. 


11 -TKBGNV6-01 . 
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Tiết 35 - 36 
TẬP LÀM VĂN 

BÀI VIẾT TẬP LÀM VĂN 

SỐ 2: 

VĂN KỂ CHUYỆN 

ịLàm tại lớp. 02 tiết) 

G. chọn Ị hoặc 2 trong các dê tham khảo dưới dây: 

1. Kổ vổ một việc tôi mà cm (con) đã làm. 

2. Kể về một lần em mắc lỗi (em đã bò học. nói dối, không làm bài. 
cãi lại bố mẹ. thầy, cô...) 

3. Kể về một thầy giáo hay một cô giáo mà em rất quí mến. 

4. Một kí niệm thời thơ ấu còn dọng mãi trong lòng em. 

5. Một tấm gương tốt trong học tập hay trong việc giúp đỡ bạn bè mà 
em biết. 

6. Con cóc tự kể chuyện làm mưa của mình. 

7. Con gà tự kể việc làm dồng hổ báo thức của mình. 

8. Con giun lự kể vé đời sống trong lòng đất của mình. 

9. Con cú mèo thanh minh với người về bản thân. 

Tuy sô' lượng đé đã khá phong phú, nhưng G vấn có thể soạn đê 
riêng cho H. của mình, nhưng cán bám sát vào các bài dã học, vào 
cuộc sống thường nhật của các em./. 



Tuần 10 


BÀĨ 9,10 


Tiết 37 -38 
VĂN HỌC 

ỔNG LẢO ĐÁNH CÁ 
VÀ CON CÁ VÀNG 

(Truyện cổ tích Nga của A. Puskin. 

Vũ Đinh Liên và Lẽ Trí Viễn dịch) 


A. Kết quả cần đạt 

1. - Truyện cổ tích thơ đặc sắc của A. Puskin. 

- Bằng những tưởng tượng kì diệu, cách kổ theo lối đối lập - tương 
phởn, lặp lại và tăng cấp các tình hướng cốt truyện, nhà thơ Nga 
ca ngợi lòng biết ơn những người nhân hậu, tốt bụng và những bài 
học đích đáng cho những kẻ tham lam, bội bạc, bài học thấm thìa 
cho những người hiền lành nhưng nhu nhược, những kẻ cậy quyền, 
cậy thế, vong ơn bội nghĩa. 

2. Nắm vững cốt truyện, biết cách tóm tắt và kể chuyện một cách diễn 
cảm. 

3. Tích hợp với phần Tiếng Việt ở khái niệm: Danh từ, ở phân, môn Tập 
làm vãn ở khái niêm: Thứ tự kể trong văn kể chuyện. 

4. Tiếp tục rèn luyện kỹ năng kể chuyện diễn cảm. 


B. Thiết kế bài dạy học 


Hoạt động 1 
KIỂM TRA BÀI Củ 
(HÌNH THỨC VẤN ĐÁP) 


Câu hỏi 01: 

- Kế lạt một cách diễn cảm truyện "Cây bút thần "? 
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- Cho biết ý nghĩa của hình ảnh giọt mực vô tình rơi vào đúng chỗ 
mắt cò? 

Câu hỏi 02: 

- Kể lại một cái kết thức truyện theo ý riêng cùa em? 

- Nêu từ 02 đến 04 nhan đề truyện mới, theo ý em? 

Cáu hỏi 03: 

- Vua cũng cướp được cây bút thần, nhưng càng vẽ càng thất bại 
thảm hại. Vua biết chẳng làm nên trò trống gì, đành phải trả lại bút 
cho Mã Lương và dùng sức mạnh, uy quyền bắt ép em vẽ theo ý 
mình. 

- Điéu này có ý nghĩa gì? 

Hoạt động 2 

DẪN vẨo BÀI 

"Xưa cá một ông già với vợ, 

Ở bên bờ biển cả xanh xanh, 

Xác xơ một tủp lều tranh, 

Băm ba năm trọn một mình bơ vơ. 

Chồng chuyên di quãng chài, thả lưới, 

Vợ ở nhà kéo sợi, xe dây..." 

(HOÀNG THUNG THÔNG <ijch) 

ĐÓ là mấy câu thơ mở đầu truyện cổ tích thơ của nhà thơ Nga vĩ đại 
A.Puskin (1799 - 1837) - tác giả nhiều trường ca- truyện cổ tích tuyệt 
diệu: "Ruxlơn và Liutmila,"'Truyện vua Xantan". "Con gà trông 
vàng”... 

"Ông lão đánh cá và con cá vảng" (1833) được xây dựng từ một 
truyện cỏ tích Nga quen thuộc cùng mô típ với một số truyện cổ tích 
Đức, Đan mạch. Nauy, Thụy điển... nhưng A. Puskin dã gia công. 



sáng lạo khá nhiều. Đạc biệt, ông đã khéo léo gửi gáin cả những vấn 
đề thời sự của nước Nga đương thời (đáu thế ki 19) vào truyện bằng 
những vần thơ vô cùng trong sáng và vang lên nhạc điộu khác 
thường. 

- Tuy nhiên, bản dịch mà chúng ta dựa vào đổ học hôm nay là bản dịch 
văn xuôi qua tiếng Pháp. Có thể đối chiếu, so sánh với một sô' bản 
dịch khác, như các bàn dịch thơ qua liếng Hán của Hoàng Trung 
Thông, qua tiếng Nga của Việt Thương. Vũ Nho... 

Hoạt động 3 

HƯỚNG DẨN ĐỌC, KỂ, TÓM TẮT, 

GIẢI THÍCH TỪ KHÓ, 

TÌM HIỂU BỐ CỤC CỦA TRUYỆN 

1. Yêu cẩu đọc, kể. tóm tất truyện: 

- Giọng kể có kịch tính, phân biệt rõ các tình huống truyện, lời các 
nhân vật: Mụ vợ, Ông lão, Cá Vàng... 

- Nếu có thể, đọc dổi chiếu với các bản dịch thơ đã nói ở trên; cũng 
có thể đọc một đoạn bằng nguyên tác tiếng Nga. 

- G. cùng 04 H. nối nhau đọc, kể, tóm tất toàn truyện một lần. 

2. Yêu câu 04 H. giải thích 1/2 số lượng từ khó trong mục chú thích. 

3. Tim hiéu bố cục của truyện: 

a) Mở truyện; 

Giới thiệu nhân vật và hoàn cảnh. 

b) Thân truyện: 

- Ông lão đánh bắt rỗi t hả Cá Vàng. 

- Cá nhiều kín đền ơn clho vợ chồng ông lão. 

c) Kết truyện: 

Vợ chồng ông lão đánh cá trở lại cuộc sống nghèo khổ như xưa: 

Một túp léu nát với một cái máng lợn sứt mẻ. 
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Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN TÌM HlỂư CHI TIẾT TRUYỆN 

■ G. - Truyện có bao nhiêu nhân vật chính, phụ? 

- Cá Vàng, Biển... có phải là những nhản vật chính? VI sao? 

• H. Tụ mình phân loại, phát biểu. 

• Định hướng: 

- Truyện có 04 nhân vật: Ông lão, Mụ vợ, Cá Vàng, Biển. 

Mỗi nhân vật có tầm quan trọng khác nhau, có mối quan hệ chặt 
chẽ với nhau, với những đặc điểm riêng. 

1. Nhân vật Ông lão: 

• G. Qua hành động và lời nói với Cá Vàng, em thấy ông lão là người 

như thế nào? 

■ H. nhận xét, khái quát. 

• Định hướng: 

- Đó là một lão ngư nghèo khổ, chân chí làm ăn. rất lương thiện, rất 
nhân hậu, rộng lượng, tự bằng lòng với cuộc sống hiộn tại của 
mình. Ba lán thả lưới mới bắt được Cá, nhưng khi nghe Cá cất 
tiếng van xin thì óng động lòng thương và thả ngay, thanh thản, 
không cần sự đền ơn nào. 

- Người lao động Nga không tham lam. không đòi hỏi những gì 
mình không có. nhân hậu và độ lượng. 

• G. 

- Thái độ và hành động cua ông lão trước những đòi hòi của mụ vợ 
như thế nào? 

- Hình dáng ông già câm lặng, lóc cóc, lủi thủi, năm lần đi ra biển 
tìm gặp Cá Vàng gợi cho em những cảm xúc và suy nghĩ gì? 

■ H. suy nghĩ, nhận xét, phân tích. 
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• Định hướng: 

- Không phải một, hai hay ba, bốn lần mà những năm lần ông lão 
nhất nhất nghe theo lời vợ ra bicn cẩu xin Cá Vàng trả ơn, giúp đỡ. 
Không phải ỏng khổng biết tính tình quái ác, tham lam vô độ của 
mụ vợ già, nhưng tính nhu nhược, sợ vợ, muốn yên thân đã khiến 
ông cam chịu, nhẫn nhục, làm ngược lại lời hứa của mình VỚI Cá 
Vàng. 

- Qua những lời nói cùa ông lão với Cá Vàng, ta thấy ông không 
phải là người ngu dốt. Ông hiểu rõ tâm địa, bản tính của vợ mình, 
hiểu rõ đòi hỏi của mụ lầ quá đáng, vồ lí. Nhưng lần nào cũng vậy, 
chi một câu van xin hết sức yếu ớt. rồi lại nhất nhất theo lệnh vợ. 

- Tại sao như vậy? Phải chăng vì tính hiền lành đến mức nhu nhược? 
Phải chăng vì vốn sợ vợ từ lâu, quen nghe vợ trong tất cả mọi 
chuyện? Hoặc đây chẳng qua chỉ là biện pháp đối lập, rương phàn 
cúa nghệ thuật truyện cổ tích? Người tác giả dân gian và A. Puskin 
cốt "dìm" ông lão xuống để làm nổi bật tính xấu của mụ vợ già? 

- Dù sao cũng phải nhận thây ràng, tính nhu nhược của ông lão dã 
vô tình tiếp tay, đồng loã cho tính tham lam, lăng loàn của mụ vợ 
nảy nở, phát triển. Và cũng đáng buồn thay, ông lão lại trở thành 
nạn nhân khốn khổ của chính vợ mình: Làm đầy tớ cho vợ cũng 
khờng xong! 

- Nhưng nếu ta suy nghĩ sâu hơn, sẽ thấy, qua hình tượng ông lão, 
A.Puskin muốn phê phún, không phải không nghiêm khắc, tính 
thỏa hiệp, nhu nhược với những kể quyền thế của mỗt bộ phận 
nhân dân Nga, lay tỉnh họ, tiếp thêm dũng khí cho họ trong cuộc 
đấu tranh chống lại cường quyền, giành lợi câng lí. 

2 . Nhân vật Mụ VỢ: 

- G .hỏi: 

Qua thái độ và cách đối xử với chồng và với cả Cá Vàng, em có 

thể khảng định mụ vợ là một người đàn bà như thế nào? 

■ H. khái quát và chứn g minh. 


167 



• Định hướng: 

- Tham lam vô độ, không giới hạn là néi nổi bậc đầu tiên trong tính 
cách của mạ vợ. Tham của cải vật chất: Máng lợn. nhà rộng, lâu 
đài, vàng bạc... Tham danh vọng, quyền hành: Nhất phẩm phu 
nhân, Nữ hoàng, Long vương... 

- Lòng tham không ngừng tăng tiến, không bao giờ chịu thỏa mãn 
với cái đang có. 

- Lăng loàn, bội bạc, tàn nhẫn, thô bỉ: 

- Với Cá Vàng, mụ chẳng có chút công lao gì, nhưng lại đòi hưởng 
thụ tất cả một cách vô lí. 

- Với ông chóng già, mụ không hề tò ra tôn trọng, biết ơn; ngược 
lại, mụ luôn luôn tìm cớ sai phái, cáu bản. hoạnh hoẹ. quát nạt, 
mắng chửi, thâm chí đánh đuổi, làm nhục. Mỗi lần thỏa mãn lòng 
tham, mụ khổng những không hài lòng mà càng tỏ ra bội bac, đểu 
giả hơn. Mụ hoàn toàn coi chồng như tên đầy tớ già khốn nạn, 
nhất cử nhất động đểu phải làm theo mọi ý muốn tai quái của mụ. 

• G. hỏi: 

- Mụ vợ tuy cũng là ngưòi lao dộng nghèo khó, nhưng lại mang 
trong mình bản chất của giai cấp nào? 

- Yếu tố nào khiến mụ càng lên nước ? 

■ H. Trả lời. 

• Định hướng: 

- Khác với chồng, mụ vợ là người đàn bà ngu si. Lòng tham làm cho 
đầu óc của mụ càng tăm tối hơn. Có thổ nói, từ khi gặp Cá Vàng, 
mụ chỉ sống với những đòi hỏi vô lí và vô lối do mình tưởng tượng 
ra.Tham lam, tàn nhẫn, độc ác, lăng loàn, lại có quyền hành trong 
tay; những yếu tố đó hợp lại càng giúp mụ được thé lên nước, 
hoành hành ngang ngược, chẳng coi ai ra gì! Mụ có hiểu gì đâu, 
Nhất phẩm phu nhản với Nữ Hoàng, kể cả Long Vương đi nữa, đối 
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với mụ cũng vậy mà thòi! Cái mu cán là lòng tham vỏ đáy phải 
luôn luôn lập tức được thỏa mãn. 

- Vốn là người thuộc giai cấp cần lao. nhưng mụ lại mang bản chất 
cưa giai cấp bóc lội, thống trị tham ác, chà đạp lên mọi lình cảm, 
đạo đức. tìm mọi cách, bằng mọi giá, đạt danh vọng tột đính và 
ước muốn ngỏng cuồng, rắp tâm thống trị cả thế giới này! 

- Qua nhân vật mụ vợ, A. Puskin muốn chứng minh ràng, cái xấu, 
cái ác, cái bội bạc càng được thể lên ngôi khi có thêm bạn đồng 
minh, được tiếp tay bởi sự nhu nhược, dễ mềm lòng, thỏa mãn, 
cam chịu. 

* G. - Nhộn xét về cách kết thúc của truyện? 

- Cá Vàng trừng trị mụ vợ như vậy có đích đáng không? Vì sao? 

- Nếu dổ cho mụ biến thành lợn , thành gấu như trong Truyện 
cổGrim thì sao? 

■ H. Bàn luận tụ do, phát biểu. 

• Định hướng: 

- Kết thúc của truyện rất độc đáo, theo lối vông tròn. Trước đây, gia 
cảnh nhà ông lão như thế nào thì nay lại trở vổ như thế, chứ khỏng 
theo lối có hậu như nhiêu truyện cổ tích khác. 

- Mặt khác, theo chúng tôi. Cá Vàng trừng trị mụ vợ như vây mà 
khỏng biến mụ thành Um hay gấu. vẫn không phải là nhẹ. Bởi tội 
cùa mụ chủ yếu là tham lam vô lối và lăng loàn vói chổng mà thôi. 
Huống chi, Cá Vàng vẫn đang chịu ơn lớn của ổng lão - ơn cứu 
mạng. Hơn nữa. với một tính cách như mụ vợ, đang từ trẽn dỉnh 
chóp cùa quyền lục và danh vọng như vậy, phút chốc lại chỉ còn 
trơ khấc với cái máng lợn sứt mẻ, có lẽ mụ ta cũng phải uất, tiếc 
mà chết ngất cho rồi. Mụ vợ lại rơi vào cảnh: 

"Của trời, trtri lại lấy di, 

(hương dôi mất ếch lùm chí dược trời!" 
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3. Hai nhân vật: Cá Vàng và Biển cá. 

■ G. hởi: 

- Cá Vàng tượng trưng cho cái gì? 

- Bốn lần Cá Vàng thỏa mãn đòi hỏi của mụ vợ nói lên điều gì? 

- Tại sao lần thứ năm Cá Vàng từ chối, quẫy đuôi lận xuống biển 
sâu, để mặc ông lão đứng trơ trên bờ? 

■ H. Trao đổi, thảo luận. 

• Định hướng: 

- Cá Vàng tượng trưng cho khả năng kì diệu của con người, có thể 
làm ra, thỏa mãn rất nhiều yêu cẩu, ước muốn. Cá Vàng thể hiện 
lòng biết ơn sâu nặng đối với tấm lòng nhân hậu, bao dung. Năm 
lần ông lão ra biển kêu gọi Cá Vàng thì bốn lần cá đáp ứng. Điều 
đó chứng tỏ sự rộng lượng của cá. Nhưng mọi việc đều có giới hạn 
của nó. 

- Lần thứ năm, Cá Vàng từ chối, quẫy đuôi lặn xuống biổn sâu, 
quyết định cho mụ vợ tham ác, lăng loàn, và cho cả ông chổng nhu 
nhược nữa, một bài học nhổ đời. Cá Vàng thật sáng suốt, nhân ái 
và nghiôm khắc. 

■ G. hỏi: 

- Biển cả thay đối thái độ như thế nào khi mỗi lần ông lão di ra bờ 
biển? 

- Đó là biộn pháp nghệ thuật gì? Tác dụng của I1Ó? 

■ H. Kiếm tìm, liệt ké, phân tích. 

• Định hướng: 

- Từ êm á đến gợn sóng, nổi sóng, rổi nối sóng dữ dội, một cơn 
giỏng tố mù mịt kéo đến....Biển cả đã trờ thành một hình tượng 
nghệ thuật thiên nhiên độc đáo giàu ý nghĩa biểu trưng cho công lí 
của nhân dân. 
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Biện pháp nghệ thuật tảng tiến trong lặp lại đã góp phần đắc iực 
vào việc thế hiện chù đồ cùa truyện.Từ chõ hài lòng đến chỗ căm ' 
giàn, bất bình, báo hiệu một sự trừng phạt ghê gớm nhất định phải 
tới. 

- Biển cá - người mẹ vĩ đại, người chứng kiến công bẳng, người báo 
hiệu còng lí nhất định sẽ được thực hiện. 

Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT 

1. Những bài học được rút ra từ truyện cổ tích thơ này? 

- Lòng biết ơn sâu nặng những người nhân hậu, bao dung. 

- Bài học đích đáng cho những kẻ tham. ác. bội bạc. 

- Không thể thỏa hiệp, cam chịu hay nhu nhược mà phải tích cực 
đấu tranh chỏng lại mọi cái ác, cái xấu để tổn tại và khẳng định 
giá trị của chính mình, 

2. Những đặc sắc nghệ thuật chủ yếu của truyện: 

- Tương phán, đối lập. 

- Trùng lăp và lãng cấp. 

- Mơ và thực, kì diêu hoang đường và bình thường, giản dị. 

- Nhân hóa rộng rãi. 

- Kết cấu vồng tròn, má. 

3. Kổ lại một cách sáng tạo trong vai mụ vợ hoặc Cá vàng. 

4. Võ tranh minh họa hoặc đồ lại một số bức tranh của các họa sĩ Nga. 

5. Soạn bài 10: Ba truyện ngụ ngổn: 

- Ếch ngồi đây giếng. 

- Thầy hói xem voi, 

- Đeo nhạc cho mèo>J. 
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Tiết 39 

TẬP LẮM VĂN 


TRẢ BÀI KIỂM TRA VĂN 


(Tiết 28, tuẫn 7 ) 


A. Kết quả cần đạt 

1. H. nhận rõ ưu, khuyết điểm bài làm của mình, biết cách sửa chữa, rút 
kinh nghiệm cho bài viết tiếp theo. 

2. Tích hợp với các văn bản truyện cổ tích đã học: Sọ Dừa, Thạch Sanh, 
Em bé thông minh, Ông lão đánh cá và con cá vàng, với các khái 
niêm danh từ và cụm danh từ. 

3. Luyện kĩ năng chữa bài viết của bản thân và của bạn. 


B. Thiết kế bài dạy học 

Hoạt động 1 

■ G. trả bài cho H. trứoc 05 ngày. 

■ H. tự đọc kĩ bài của bản thân, tự chữa các lỗi theo sự hướng dẫn của 

G. đã ghi trong bài làm. 

■ G. Kiểm tra xác xuất sự chữa bài của H. 

Hoạt động 2 

■ G. cùng H. xây dựng, bổ sung và hoàn chỉnh dàn ý bài viết đã làm : 

a. Phần mờ bài. 

b. Phần thân bài. 

c. Phần kết bài. 

• Chủ ý việc chọn các ngôi kể khác nhau khi làm dàn ý và khi viết bài. 

Hoạt động 3 

■ G. nhận xét bài làm của H. về các mặt: 
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a. ưu điếm. 

b. Nhược điếm của: Nội dung tóm tắt, 

- Bỏ cục 3 phấn 

- Trình bày. chữ, từ, câu. đoạn... 

Hoạt động 4 

• G. hướng dẫn H. chữa các loại lỗi cơ bản. 

• H. tiếp tục chữa lỗi. 

Hoạt động 5 

• G. chọn đọc. bình một bài viết khá nhất lớp, một, hai đoạn văn khá, 

đặc sác vổ các mật khác nhau. 

■ H. tiếp tục hoàn chỉnh phần thốn bài và kết luận ở nhà./. 


Tiết 40 
TIẾNG VIỆT 

DANH Từ 
(Tiếp theo) 

A. Kết quả Cần đạt 

1. Tiếp lục củng cô' và nâng cao một bước nhận thức vé danh từ đã học 
ớ bậc Tiểu học. Cụ thể là: 

- Đặc điểm của nhóm danh từ chung và nhóm danh từ riêng. 

- Cách viết hoa danh từ riêng. 

2. Tích hợp với phần Văn ở các văn bản: truyện ông lão đánh cá và con 
cá vàng ; với phần Tập làm văn ỏ ngói kể và lời kể trong văn tự sự. 

3. Luyện kỹ năng phân biệt danh từ chung, danh từ riêng, viết hoa dáng 
các tiểu loại danh từ riêng. 
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B. Thiết kế bài dạy học 


Hoạt động 1 

HƯỚNG DẪN TÌM HlỂư, PHÂN BIỆT 
GIỮA DANH TỪ CHUNG VÀ DANH TỪ R1ÉNG 


1. * H. Đién vào sơ dỏ cúm cách phản loại danh từ: 



■ H. điển vào bảng phàn loại các danh từ chung, danh từ riêng: 

a) Danh từ chung: Vua, tráng sĩ, đền thờ, làng, xã, huyện, công ơn. (chí 
chung nguời. sự vật) 

b) Danh từ riêng: Phù Đổng Thiên Vương. Gióng, Phù Đống, Gia Lâm. 
Hà Nội. 

2. H. nhận xét cách viết (lanh từ riêng: 

Viết hoa tất cá các chữ cái đầu liên của mỗi tiếng làm thành danh lừ 
riêng. 

'3. H. nhác lại các quy tắc viết hoa, cho ví dụ minh hoạ: 
a) Viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam: 

al. Tên người: Viết hoa tất cả các chữ cái đầu tiên của họ, tên. đệm 
lót. 
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Ví dự: Hù Nguyền Quỳnh Trang. 
a2. Tên địa lí Việt Nam: Tương tư. 

Ví dụ: Buôn Mé Thuột, Nha Trang. Hù Nội. 

b) Tcn người, tên địa lí nước ngoài: 

bl- Nếu là tên người, địa phương Trung Quốc phiên âm qua từ Hán 
Việt: 

Cách viết tuơng tự như mục a, al. a2. 

Ví dụ: Man Trạch Đông, Bắc Kinh. 
b2. Tên người, tên địa lí phicn âm qua tiếng Viẽt: 
b2.1. Tên người: Chĩ viết hoa chữ cái đầu tiên của họ, đệm và tên. 

Ví dụ: Alếclưáy Mácximôvich Péskóp, Lẽỏna Đờvanhxi... 

b2.2. Tôn dịa lí: Chỉ viết hoa chữ cái đầu tiên, giữa các tiếng có thể 
có hoặc không có dấu nối. 

Ví dụ: Mixixipí, Đanuýp, Iềnitxiê... 

hoặc: Mi - xi - xi - pi, Vác-sa-va... 

c) Tên các cơ quan, tổ chức, các danh hiệu giải thướng, huân huy chương: 

Viết hoa chữ cái đẩu tiên của tiếng đầu tiên. 

Ví dụ: Đảng cộng sàn Việt Nam, Liên hợp quốc, 

Huy chương vì sự nghiệp giáo dục...Bộ Giáo dục & Đào tạo. 

Hoạt động 2 
KHẮC SAU NỘI DUNG 
MỤC GHI NHỚ. 

* H. đọc to 3 lán toàn bộ mục Ghi nhớ , t. 109. 

■ G. nói thêm vổ những trường hợp cần thiết phải viết hoa. 

• Bài tập nhanh 

1. Các danh từ chung gọi tên các loài hoa có khi nào được viết hoa hay 
không? Tai sao? 
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Gợi ỷ: Khi dùng đế đặt tên người thì phái viết hoa. 

Vì khi ấy chúng dã dược dùng như danh lừ riêng. 

Ví dụ: Có Hoa, em Lan, bạn Cúc, thằng Hồng... 

2. Cho 1 ví dụ về trường hợp danh từ chung người được viết hoa? Giải 
thích lí do? 

- Ví dụ: Hồ Chí Minh - tên Người ià cá một niềm thư. 

- Danh từ chung người đã được dùng làm dại từ lỏm thời đế chi Hổ 
Chí Minh. 

- Từ người được viết hoa thành Người để bày tó sự tôn kính và lòng 
biết ơn của chúng ta đối với Bác Hồ. 

Hoạt động 3 

HƯỚNG DAN LUYỆN TẬP 

1. Tìm các danh từ chung và riêng trong càu sau; 

a) Danh từ chung: Ngày xưa, miền, dất, bây giờ, nước, vị, thẩn, nòi, 
rồng, con trai, tên... 

b) Danh từ riêng: Lạc Việt. Bắc Bô. Long Nữ, Lạc Long Quân. 

2. Các từ in dậm trong bài: 

a) Là danh từ riêng và được viết hoa. vì Chim. Mây. Nước. Hoa, Họa 
Mi đều đã được nhà văn nhân hóa như người, như tên riêng của 
mỗi nhân vật. 

b) Út: Tên riêng của nhân vật. 

c) Cháy: Tên riêng của một làng. 

3. Viết hoa lại cho đúng các danh từ riêng trong doạn thơ: Tiền Giang, 
Hậu Giang, Thành phô Hồ Chí Minh. Khánh Hoà, Phan Rang, Phan 
Thiết, Tây Ngưyên. Công Tum, Đắc Lấc, iniền Trung, sòng Hương, 
Bến Hái, Cửa Tùng, Việt Nam Dân chú Cộng hòa. 

4. a) SGK G. dọc chính lá cho H. viết bài Ếch ngồi đáy giếng', chú ỷ viết 

đúng các chữ Un. ván énh - ếch. 
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4. b) Viết chính tá. phán biệt các phụ ám ỉ/ n: 

Năm nay Liên lùm lể xinh nhật lần thứ mười một. Liên náo nức 
nói lên những ìèỉi nới nôm na. Lời nào cũng non nớt nhưng cảm 
dộng. Liên lân lướt lời mẹ, nói liền một mạch, nào là hạn Lệ Lan 
tụng bút, bạn Lê Nam tặng sách, Lưu Linh tặng cặp... Mẹ Liên tĩu 
yếm lắng nghe như nuốt lấy từng lời. không hề tó ra nóng lòng 
trước những lời nói líu lo như chim hót. Mẹ Liên biết lần nào sinh 
nhật Liên, bạn bè cùa nó đểu nô nức đến chia vui. Mẹ rứt muốn 
nói lời cảm ơn, nhưng chỉ sợ đó là những lời lấy lòng khách sáo. 
Vì vậy, mẹ Liên liền làm một bữa án tươi thết Liên, Lan, Nam, 
Linh cùng các bạn thật là vui vẻ. 

4.c) Viết chinli tà. phân biệt các vẩn: énh ỉ ếch. 

Chiếc bách buồn về phận nổi nênh, 

Giữa dòng trong đục luông lénlì đênh, 

Lưng khoang tình nghĩa dường lai láng, 

Nứa mạn phong ba những gộp ghềnh. 

(Hổ XUÂN HƯƠNG) 

- Bà quan tênh nghếch xem bơi chái, 

Thằng bé lom khom nghé hát chèo. 

(NCỈUYẾN KHUYỂN) 

- Nghĩ mình mặt nước cánh bèo 

Đã nhiều hùi lạc, lại nhiều lênh dềnh... 


(NC.UYẾN DU) 

4.(1) Viết chính tà các từ: 

Bênh bệch, bạc phếch, phênh phếch, nheo nhếch, lếch thếch, 
xộc xệch, ngờ nghệch, chểnh chếch, rồng tuếch, nguệch ngoạc, 
kếch sù, con kênh, thênh thang , kềnh kểnh cang, mênh mông, mếch 
lòng, huênh hoang:, huếch hoác, nghênh ngang, sông sểnh, sểnh 
sệch.sếch vi... 


12 - TKBGNV6-Q' 
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5. H. dọc thêm ở nhà bài: Những điều lí thú về tên người. (SGK, 

t. 110-111). 

6. Có H. phân loại và viết như sau: 

a) Danh từ chung: Miền tây bắc, 'việt bắc, nam trung bộ, sách giáo 
khoa... 

b) Danh từ riềng: dầu khí, chúa Trịnh, đặc công, lợn bột, nam cực, 
bắc cực 

Nếu phát hiện sai, hãy chỉ rõ và giải thích rồi phân lại cho chính 
xác, viết hoa lại cho đúng nguyên tắc viết hoa danh từ riêng tiếng 
Việt./. 
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Tuần 11 


BÀỈ10'11 


Tiết 41 - 42 

VĂN HỌC 

• 

TRUYỆN NGỤ NGÔN 

A. Kết quả cần đạt 

1. H. đạt điểm 1. trong mục "Kết quá cân dạt" (SGK.tr. 100) 

- Với truyện "Ềcìi ngồi đáy giếng", bước đầu hiếu được định nghĩa 
truyện ngụ ngôn, con dường rút ra bài học; Chủ quan, kiêu ngạo là 
tính xấu làm hại con người. Cần học tập không ngừng để nâng cao 
hiểu biết. 

- Với truyệiVTVỉầv bói xem voi", H. hiểu rõ hơn bản chất đặc trưng 
của truyện ngụ ngón. Yếu tố hài hước trong truyện ngụ ngổn. 
Nhân vật là người. Bài học, cần phải nhìn nhân sự vật, sự việc một 
cách toàn diện, đầy đủ trước khi nhận xét, đánh giá. 

- Với truyện "Đeo nhục cho Mèo" (hướng dẫn tự học), H. được cung 
cố về truyện ngụ ngôn. Nhân vật là các con vật; kết cấu chặt chẽ, 
kết thúc bất ngờ. Bài học rút ra: Nói dỗ, làm khó, khi định ra kế 
hoạch gì đều phải tính đến khả nâng thục hiện của nó. 

2. Tích hợp với phần Tiếng Việt ỏ khái niêm danh từ, cụm danh từ, với 

phân môn Tập làm vân ở kỹ năng luyện nói kể chuyện. 

3. Ròn kỹ nâng kể chuyện ngụ ngón (nói) 

B. Thiết kế bài dạy học 

Hoạt độ nệ ỉ 
TÓ CHỨC KIEM TRA 
(HỈNH THỨC VẤN ĐÁP) 

• Cáu hòi 01: 

Kể lại truyện 'ông lão đánh cá vò con Cú Vàng" bằng ngôi kể Mụ vợ? 
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• Cáu hỏi 02: 

Hai H. kể nối nhau truyện "Ông lão đánh cá..." bằng các ngôi kổ Cú 
Vàng và Biển cả? 

• Cáu hỏi 03: 

Hai H. nhận xét 03 bạn vừa kể chuyện và nêu nhận xét cùa mình về 
nhân vật Ông lãol 

. Cáu hỏi 04: 

Nhận xét về cách kết thúc các truyện cổ tích đã học: " Cây hút thần", 
"Em bé thông minh","ông lão đánh cá...", 'Thạch Sanh", "Sọ Dừa"? 
Từ đó có thể rút ra điểm gì chung trong cách kết thúc các truyện cổ 
tích? 


Hoạt động 2 
DẪN VAO BÀI 

• G. nói chậm: 

- Bên cạnh các thể loại thần thoại, truyền thuyết, truyện cổ tích, trong 
kho tàng truyện dân gian còn có hai thể loại truyện cổ rất lí thú. đó là 
truyện ngụ ngôn và truyện cười. 

(Hai H. đọc khái niệm Truyện ngụ ngôn trong mục chít thích 
(SGK.tr. 100); khái niệm Truyện cười (SGK, 1 .124) 

- Chùm truyện ngụ ngôn Việt Nam mà chúng ta sắp tìm hiểu trong 02 
tuần sc giúp các cm sáng tỏ những đặc điểni và giá trị chủ yếu của 
loại truyện kể bằng vãn xuôi hoặc vãn vần. mượn chuyện của loài vật 
đồ vật hay chính của con người để nói bóng gió, kín đáo. nhầm 
khuyên nhủ, răn dạy người nghe một bài học nào đó về cuộc sống. 

- Chùm truyện cười (2 truyện) sẽ được làm quen ở tuần 12. 

- Bài học sổ' 10, chúng ta sẽ học 03 truyện ngụ ngân. 

Truyện đầu tiên là: 
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1 

ẾCH NGỖI ĐÁY GIẾNG 

(Truyện ngụ ngôn) 

Hoạt động ĩ 

HƯỚNG DẪN ĐỌC, KỂ, 

GIẢI THÍCH Từ KHÓ 

1. • G. đọc 01 lần. chú ý giọng đọc châm, bình tĩnh, xen chút hài hước 

kín đáo. 

■ 03 H. đọc 03 lần tiếp theo. 

■ G. nhàn xét H. đọc 

■ 02 H. kể lại truyện bằng lời của mình. 

2. H. tìm các từ trái nghĩa với các từ: 

"Nhàng nháo", "Nghênh ngang". 

Chẳng hạn: Nhũn nhận, khép nép... 

Hoạt động 2 

HƯỚNG DẪN TÌM HlỂư CHI TIÊT truyện 

■ G. Cách sống của nhan vật chính trong truyện có gì đặc biệt? Điéu 

kiên gì khiến Ech có cách sống như thế? 

• H. phân tích, phát biểu, thảo luân. 

• Định hướng: 

■ Nhân vật chính trong truyện ngụ ngôn này là một con ếch. Con 
ếch đã được nhân hóa nhưng vẫn dựa trên những đặc tính rất phù 
hợp với loài (lộng vật này. Êch thích sống ở những nơi ẩm thấp, 
gần nước (dưới giếng). 

- Êch thường kêu Ồm ộp. Tiếng kêu trong không gian hẹp, sâu nên 
càng vang động. Sống bên cạnh, cùng với Ech chỉ có một sô' loài 
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vật nhỏ. yếu hơn nên chúng rất hoàng sợ khi mỗi lần nghe tiếng 
ếch kêu. Vì vảy, Êc/i tự cho mình là oai vộ, hùng mạnh bạc nhất 

-V* , 

như một ông vua. ông chúa. Ec/i chăng thích, chăng dám, hay là 
chẳng muốn đi đâu ra khỏi lòng giếng? Bởi thè, nó chí quen nhìn 
trời qua miệng giếng nhỏ hình tròn như một cái vung. 

- Từ dôi mủi Erh. nhìn thế là đúng. Nhưng từ đó đê nhìn nhận, xem 
xét. đánh giá, thấy cái gì cũng nhỏ, cũng bé, cũng không đáng để 
ý như cái vung thì thật quá sai lầm. Từ chỗ coi trìri bầrtg vung nến 
chẳng coi ai ra gì. chi coi mình là nhất, Ếch thật ngóng cuống, 
ngao mạn một cách lố bịch - cái lố bịch của một ké không tự biết 
mình, biết người. 

- Tính tình Ech là tính nết của loại người thùng rồng kêu lo, coi trời 
bằng vung, mục hạ vô nhân (dưới mắt không coi ai ra gi), kiêu 
càng, ngao mạn, hết sức đáng ghét. 

Ci. Nhưng vì sao Ếch bị giẫm bẹp? 

- Bài học gì rất cẩn rút ra từ cách sổng và cái chét của Ech? 

H. Thảo luận tự do, phát biểu. 

Định huớng: 

- Ếch bị chết thảm (trâu giẫm bẹp) vì những lí do: 

- Rời khói môi trường sống quen thuộc, nhưng lại khống thận trọng, 
lại rất chú quan, vẫn giữ tính khí, thói quen cũ, nghênh ngang, 
nhâng nháo, nhảy nhót lung lung, chẳng thèm nhìn, chẳng thèm đổ 
ý đến xung quanh. Nghĩa là Ech vẫn cứ coi trời bổng vung như hổi 
sống trong giếng cạn. 

- Cái chết của Ếch là lất nhiên, khó tránh, không trước thì sau, là kết 
quả cúa lối sống kiêu căng, hợm hĩnh, nhưng thật ra là hết sức ngu 
dốt, ngớ ngàn. Đến tận lúc nằm bẹp, tắc thở dưới móng chân tráu, 
chắc Ếcli vãn không thổ hiểu nổi tai họa đã từ đâu và vì sao giáng 
xuống đầu mình? 



- Ếch và những ai có lối sống như Ếch thiìl đáng giận, nhưng cũng 
rấl đáng thương! 

• Bài học dược rút ra là: 

- Chế giễu, chè cười và phê phán những người thùng rỗng kêu to, 
dốt huy nói chữ. hiếu biết hạn hẹp. ít òi. nhưng lại thích tự coi 
mình là nhất, thích huênh hoang, ưa trộ nạt. coi thường người 
khác. 

- Đó không chí là những tính xấu cần lên án. bị mọi người xa lánh, 
tẩy chay, chê cười, mà trong khỏng ít trường hợp (như đối với Êch 
chẳng hạn), phái hứng chịu hậu quả thám thê. 

- Kiêu ngạo, chủ quan là thụt lùi. là lạc hậu. thậm chí là chết. 

- Khiêm lốn. cán trọng là dẫn đến tiến bộ, thành công. 

- Đó là bài học lẽ đời hết sức nghiêm khắc mà chú Êch đáng 
thương, đáng giận phải trả giá bằng chính mạng sống của minh. 

- Truyện kể thật gọn. từng chi tiết đều hàm chứa hai nghĩa; 

- Nghĩa đen phù hợp với đời sống của loài ếch, 

- Nghĩa hóng, ám chi. ngụ ngôn. 

- Bài học cuộc đời dược đúc rút một cách tự nhiên, nhẹ nhàng mà 
thấm thìa. 


Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN TỔNG KÊT và luyện tập 

1. H. nói lại xem đã hiếu như thế nào là truyện ngụ ngôn qua một 

truyện ngụ ngôn vừa học: Êch ngồi đáy giếng? 

2. H. trình bày lại nội dung 2 của mục Ghi nhớ, t. 101. 

3. H. giải thích ý nghĩa của thành ngữ: Ech ngồi đáy giếng. 

4 . H. tìm và gạch chán 2 câu văn quan trọng nhất trong truyện? Giải 

thích vì sao? 
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• Gợi ý: 

- Đó là 2 càu: 

a) Ếch cứ tướng bầu trời trên đẩu chỉ bé bàng chiếc vung và nó thì 
oai như một vị chúa tể. 

b) Nó chả thèm đế' ý đến xung quanh nên dã bị một con trâu di qua 
giảm bẹp. 

- Đó là hai câu quan trọng nhất vì chúng thổ hiện rõ nhất bài học ngụ 
ngôn - chít dề củ a truyện./. 


2 

THẦY BÓI XEM VOI 

(Truyện ngụ ngôn) 

Hoạt động 1 

HƯỚNG DẪN ĐỌC VÀ KỂ, 

GIẢI THÍCH TỪ KHÓ, 

TÌM HIỂU BỐ CỤC 

• 

1. ■ G. đọc 01 lẩn, chú ý thể hiện giọng từng thầy bói khác nhau, nhưng 

tháy nào cũng hết sức cả quyết, đầy tự tin, hâm hở và mạnh mẽ. 

■ 04 H. đọc và kể 04 lần. Hoặc có thể tổ chức cho một nhóm H. đóng 
hoạt cảnh cố hóa trang cho thcm phần sinh động. 

2. Ycu cầu H. giải thích thêm các từ: 

- "Phàn nàn": Thái độ không vui vì khổng hài lòng, biểu thị bẳng 
lời nói. 

- "Hình thù": Hình dáng. 

- "Quản voi": Người trông nom, điều khiển voi, còn gọi là: Quàn 
tượng , nài voi. 
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3. Bố cục gọn. chặl. gồm 03 đoạn. 

a) Các thầy bói cùng xem voi. 

b) Họp nhau, bàn luận, tranh cãi. 

c) Kết cục tức cười. 

(Hết tiết 41, chuyển tiết 42) 

Hoạt động 2, 

HƯỚNG DẪN TÌM HlỂư TRUYỆN 

• G.hói: 

Cách má truyện đã có gì buồn cười và hấp dẫn? Vì sao? 

■ H. Phân tích, lí giải. 

• Định hướng: 

- Năm thầy bói ế khách, rỗi việc, mới nghĩ cách tiêu thời giờ: Rủ 
nhau cùng đi xem voi. Vì không còn nhìn được nên các thầy phải 
xem hằng tay. Xem xong, họp nhau bàn luận cũng ỉà chuyện tự 
nhiên. Cái làm người nghe lí thú và buồn cười là ờ chỗ, người mù 
lại thích di xem, (muốn nhìn bằng mắt trong khi mắt không còn 
khả năng nhìn!). Con voi to lớn. quen thuộc mà không biết. 

- Cách mở truyện rất ngắn gọn, chỉ bằng một câu. 

■ H. phân tích thái độ và lời lẽ của các thầy sau khi xem voi? 

Tại sao ai cũng tự tin, cả quyết đến thế? 

(Hết tiết 41, chuyển tiết 42) 

• Định hướng: 

- Cả năm thày đều rất phấn khởi vì đã thỏa mãn, đã xem được con 
voi. Hơn nữa, từng thầy, ai cũng đều được xem tận tay, sờ tận nơi, 
cụ thể. rõ ràng nên ai nấy dều hoàn toàn tự tin vào nhận xét nói có 
sách, mách có chíctĩg của chính mình. Trong cuộc họp bàn, ai cũng 
hăm hở nói nhàn xét của mình và cực lực phàn bác ý kiến của 
người khác. Kiểu câu phù định triệt để đựợc sử dụng liên tiếp: 
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- Không phái! Đâu có! Ai háo? Không đúng! Tướng thế nào. .Hóa 
ra...! 

Không còn là một cuộc trao đổi, bàn bạc sôi nối, vui vé nữa mà đã 
biến thành cuộc tranh cãi, khẩu chiến gay gắt. bất phân thắng phụ, 
chẳng ai chịu ai. vì ai cũng cả quyết chí có mình mới là người duy 
nhất đúng. 

G. Kết truyện như thế nào? Có hợp lí không? 

H. Trao dổi, phát biểu"ý kiến. 

Định hướng: 

- Dùng lời không xong, tất nhiên cuộc họp phải di đến tan vữ sau 
cuộc dánh nhau, dùng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay để áp đật 
chân lí do mình khám phá. 

- Kết thúc truyện thật hợp lí, thật buồn cười nhưng cũng để lại cho 
ta bài học. Nhưng ai đúng? Ai sai? Đúng, sai ở chỗ nào? Vì sao? 

- Có ý kiến cho rằng, lất cả năm thầy đều đúng, và cà nãm vị cũng 
đều sai! Vậy ý kiến của em? 

H. Tiếp tục trao đổi. bàn luận tự do. 

Định hướng: 

- Trước hết, cần nhớ ràng đây là một truyện ngụ ngôn. Bàí học được 
rút ra là mục đích cuối cùng. 

- Cả năm thầy đều đúng, nhưng chỉ đúng với từng bộ phận của cơ 
thể con voi. ở phương diện này, có thể nói, từng thầy đều rất 
đúng, rất cụ thể. Những hình ảnh được miêu tả đầy ấn tượng với 
những so sánh " sừng sững như cái cột đình", "Sun sun như con 
đỉa", " 10 , mỏng như cái quại nan"... là chính xác không có gì phải 
bàn cãi. 

- Nhưng cả năm thầy cũng đều sai , vì những khái quát, nhận xét vội 
vã, lấy hộ phận để thay toàn thể. 



Hình dáng con voi thực sự là long họp những nhân xét của cá năm 
liưiy. 

■ G. Vậy bài học triết lí rút ra từ truyện ngụ ngôn này là gì? 

* H. Tự mình đúc rút ra bài học. 

• Định hướng: 

- Muốn hiểu đúng và đáy đú hất cứ một sự vật, sự việc gì. chúng ta 
cũng đều cấn phải xem xét, nhận xét. đánh giá một cách thận 
trọng, toàn diện bàng nhiều giác quan, tổng hợp ý kiến của nhiều 
người. Cần tránh thấy cây mà chàng thấy rừng. Một mặt, cần 
mạnh dan. tư tin. bảo vệ ý kiến của mình, mặt khác, cũng cần lắng 
nghe, tham khảo những ý kiến khác mình. Sai lầm về phương pháp 
tít yếu sẽ dẫn tới kết quả sai lầm. 

- Cái thứ vị và khéo léo của người đặt truyện là ở chỗ, chọn đến 
những nòm anh thầy bói (vốn giỏi đoán mò! Thầy bói nói mồ! 
Tliấy bói nói dựa!), cùng xem một con voi rất to lớn, nên dù cô' 
xem bằng tay, cũng khó có thể với. đo hết mọi chiều kích của nó. 
Nếu ho cùng xem con thỏ chảng hạn. thì kết quả có thể sẽ khác. 

Hoạt động 3 

HƯÓNG DẪN TỒNG KẾT 
VÀ LUYỆN TẬP 

1. Một 1 ỉ. nói lại nội dung 1 cua mục Ghi nhớ. SGK, t. 103. 

2. Ba 11. giai thích thành ngữ: 'Thúy bói xem voi ? 

- Tìm một vài thành ngữ tương tự? 

Chẳng hạn: Thấy cây, chẳng thấy rừng. 

3. Tập sử dụng thành ngữ thầy bói xem voi bằng cách đặt ra một tình 
huống giao tiếp có vận dụng thành ngữ này. Sau dó, lại bỏ nó đi, thay 
bằng cách nói thường , rồi so sánh hiệu quả của hai cách nói? 

Ví dụ: Cuộc trò chuyên giữa Nam, Đông và Bắc - Ba học sinh lớp 6, 
trường THCS Lê Hồng Phong: 
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- Nam: 

Này! Các cậu thấy công viên Đầm sen thành phố Hồ Chí Minh 
như thế nào? 

- Đông: 

Cũng chỉ gẩn bằng công viên Thủ Lệ Hà Nội thôi! 

- Bắc: 

Theo mình, nó chí bằng một nửa câng viên Nước Hổ Tây. 

- Nam: 

Cắc cậu đã đến thăm tận nơi chua? Thăm trong bao lâu? 

- Đông: 

Mình đã đến thăm hè năm ngoái trong một buổi sáng, chơi suốt ở 
cầu trượt. 

- Bắc: 

Mình thì vừa thãm sáng chủ nhật trước, thấy cung thủy tinh đẹp 
quá trời! 

- Nam: 

Thế mà dám so sánh liều! Các câu thật là thầy hói xem voi\ 

• Em thử nghĩ xem, vi sao Nam lại nói các bạn như vậy? Nam sử 
dụng thành ngữ tháy bói xem voi trong trường hợp trên có thích 
hợp hay không? Vỉ sao? 


3 

ĐEO NHẠC CHO MÈO 
(Truyện ngụ ngôn) 

(Tự học có hướng dẫn) 

• Lưu ý: Phương pháp, biện pháp và hình thức hướng dẫn học sinh 
tự học 

1. Những nội dung và tiến trình tổ chức học sinh tìm hiểu truyện ngụ 
ngôn dưới đây chủ yếu dể giáo viên tham kháo. Nếu cố điều kiện tổ 
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chức học ngoại khoa, học bán trú buổi chiểu, sẽ hướng dần H. trên 
cơ sá các dự kiên hoạt dộng dó. 

2. Nếu không có điều kiện thời gian, giáo viên chi cần hướng dần H. ở 
nhờ đọc, kể, hiếu rõ mục Ghi nhớ rói kê' lại câu chuyện trong một 
hài viết ngắn gọn hảng Un văn cùa mình. 

Hoạt động 1 

HƯỚNG DẪN ĐỌC, KỂ, 

GIẢI THÍCH TỪ KHÓ, 

TÌM HIỂU BỐ CỤC 

• 

1. G, cùng 04 H. đọc, kê toàn truyện 02 lần. Chú ý giọng vừa trang 

nghiêm vừa hài hước khi đến đoạn họp Hội dóng Chuột. 

2. G. cùng H. giải thích 1/2 số lượng từ khó trong mục chú thích. Chú ý 

cách chơi chữ, dùng từ đồng âm. Ví dụ: " Cống" với nghĩa: Chuột 
cống: Loài chuột thường sống ờ trong cống; nhưng còn với nghĩa: 
Ông cong - người thi đỗ hương cống thời xưa. 

3. Bô' cục của truyộn: 

a) Lí do họp làng Chuột. 

b) Cánh họp làng, sáng kiến đeo nhạc cho Mèo. 

c) Cảnh thực hiện sáng kiến và kết quả. 

Hoạt động 2 

HƯỚNG DẨN TÌM HIỂU CHI TIẾT TRUYỆN 
■ G. Vì sao làng Chuột cổn phải họp? 

- Trong cuộc họp ấy, ông Cống đã có sáng kiến gì? 

- Thái độ của dân làng về sáng kiến đó? 

• H. Thảo luân, bàn giải, tự do phát biểu. 

• Định hướng: 

- Cánh họp hội đồng làng Chuột: Lí do để chống lại kẻ thù truyền 
kiếp: Méo. Các loại chuột trong làng nô nức đến họp (Cống, Chù. 


189 



Nhát,..)-ông Cống có sáng kiến đeo nhạc vào có Mèo đổ báo hiệu 
cho họ hàng nhà chuột biết đề dễ bề trôn chạy. Thái độ của mọi 
thành viên trong làng đều rất hoan nghênh, phấn khới trước "sáng 
kiến vĩ đại" đó, đều rất khâm phục sự thòng minh tuyệt vời của 
ống Cống. 

G. Nhưng từ dây lại nảy ra vấn đổ sẽ phái có một chuột nhận làm 
nhiệm vụ đem nhạc đeo vào cổ Mèo. Bói vậy. làng Chuột lại phải 
họp lần thứ hai. 

- Cuộc họp lần này diễn biến ra sao? 

- Vì sao ỏng Cống từ chối không dám nhận nhiệm vụ này? 

- Lí do để từ chối cứa Cống chứng tỏ y là loại người như thế nào? 

H. Cùng phân tích, thảo luận. 

Định hướng: 

- Từ lí thuyết đến thực hành bao giờ cũng có một khoảng cách nhiều 
khi rất lớn. ờ đây cũng vậy. Đang phấn khởi, nô nức tán thành 
sáng kiến tuyệt vời của ông Cống, nhưng vừa động tới vấn đé thực 
hành, thái độ của tát cà mọi thành viên trong Hội dóng Chuột đểu 
quay ngoắt 180 độ. Tất cả đều vô cùng sợ hãi, không ai dám nhận 
cái nhiệm vụ mạo hiểm chết người kia! 

- Chính ồng Cống - người đề xuất sáng kiến hay ho đó - lai là người 
từ chối to mồm nhất.Tự cho mình là loại ăn trên, ngồi trốc, đứng 
đầu làng Chuột, lại là người đề xuất ý kiến hay. nên ổng không 
bao giờ lại phải hạ mình di làm cái việc tàm thường dó! Thực ra là 
ông cũng quá sợ Mèo. Và ông nhanh chóng dú C/IUÍ hóng cho 
chuột Nhắt. 

G. Nhắt có chịu nhận việc này không? Vì sao? Nhát chối khéo như 
thố nào? Vì sao chuột Chù đành phải nhân việc? Qua cuộc hop 
Hội dâng Chuột, gợi cho ta liên tường đến hiện tượng gì ở nông 
thôn Việt Nam trước cách mạng? 

H. Phân tích, liên hệ, phát biểu. 



• Định hướng: 

- Chuột Nhắt vốn ranh ma, tinh khôn và láu lỉnh. Bời vây y dễ dàng 
từ chối, và cũng giống như ỏng Cống, ỵ nhanh chóng đẩy quả 
bóng sang cho chuột Chù. Đến anh chàng chậm mồm, ù ỳ này thì 
không biết cách lừ chối làm sao, không biết đổ thừa sang cho ai...! 
Chuột chù đành liều mình nhận vậy. 

- Cành họp Hội đồng làng Chuột gợi cho ta liên tuởng tới những 
cuộc họp làng, xã ở nông thôn Việt Nam xưa. Mỗi loài chuột hình 
như ám chí một loại người trong cộng đổng làng xóm. 

- Ông Cống chính là loại cường hào, địa chủ, có quyén ăn, quyền 
nói, tha hổ sai phái mọi người như một ông vua con. 

- Anh Nhắt, phải chăng là loại người cũng có máu mật, khôn ngoan, 
ranh mu, mồm miệng đỡ chân tay, trốn trách nhiệm. 

- Chuột Chừ chính là hình ảnh của những người nông dân nghèo 
khổ, chậm chạp, thấp cổ, bé họng, buộc phải nhận nhiệm vụ khó 
khán, nguy hiểm nhất. 

Rõ ràng tòn ti, trật tự trong làng Chuột - trong làng xã, xã hội nõng 

thôn Việt Nam trước cách mạng là rít bất bình dắng, độc đoán, 

chuyên quyền. 

• G. hỏi: 

- Kết quá việc chuột Chù đi đeo nhạc cho Mèo ra sao? 

- Từ đó truyện rút ra bài học gì? 

- Truyện ngụ ngón này hấp dẫn người nghe ở chỗ nào? 

■ H. Tập khái quát, nlhận định. 

• Định hướng: 

- Kết quá tất yếu phải xảy ra. Vừa trông thấy Mèo, khỡng những 
chuột Chù mà cà làng Chuột đều sợ cuống, vất chân lên cổ, chạy 
bán sống bá .11 chết. Thế là "sáng kiến vĩ đại " của ông Cống tan 
tành như mây khói! 
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- Qua câu chuyện ngụ ngôn này, người bình dán Việt Nam xưa 
ngẫm ý phê phán những ý kiến, ý tường viển vông, không có khả 
năng thực hiện. Nghĩ ra những ý tường như thế chẳng có gì khó 
khân. Ý tưởng dù hay ho đến mấy mà không có khả năng thực 
hiên thì mãi mãi vẫn chỉ là ý tưởng trên giấy, bầng lời mà thỏi! 

- Truyện nhắc ta, mỗi khi dự định làm một việc gì, cần phải tính 
toán cặn kẽ đến các điều kiện thực tế của nó trong quá trình thực 
hiện, nếu muốn thành công. Nghĩ ra kế hoạch đã khó, thực thi kế 
hoạch còn khó hơn nhiều. Ý tưởng của ông Cống xem ra thật tổt 
đẹp, cần thiết, nhưng đụng vào thực tế, thì vô dụng, chỉ là lời nói 
suông, lời hô hào đạo đức giả, ảo tường viển vông của ổng ta mà 
thôi! 

- Mật khác, qua cuộc họp làng Chuột, truyện còn ngầm ý phê phán 
cái tôn ti, trật tự làng xã cổ hủ, bất bình đẳng ở nông thôn Việt 
Nam ta xưa. 

- Với những kc thống trị truyền kiếp như Mco, như ông Cống, 
những kẻ a dua, hèn nhát như chuột Nhắt, lẩm lì, chậm chạp, vụng 
ăn. vụng nói như chuột Chù... thì cái trật tự ấy còn tổn tại, nhốn 
dân lao động còn bị áp bức. đè nén, làm vât hi sinh... 

Hoạt động 3 

HƯỚNG DẨN TỔNG KẾT 
VÀ LUYỆN TẬP 

1. H. đọc, suy nghĩ nội dung mục Ghi nhớ , SGK.t. 108. 

2. H. giải thích thành ngữ: Đeo nhạc cho mèo. 

3. Tìm những thành ngữ có ý nghĩa gần gũi với thành ngữ trên? 

Chẳng hạn: Trăm voi không được hát nước xáo.í. 



Tiết 43 

TẬP LÀM VĂN 

LUYỆN NÓI 
KỂ CHUYỆN 

A. Kết quả cần đạt 

1. Từ sự chuấn bị dàn bài và tự tập nói ớ nhà, trên lớp, G hướng dẫn H 
tập nói kế chuyện một cách sáng tạo theo 04 để đã cho. 

2. Tiếp tục rèn kì nàng kể miệng, chú ý lời kế phù hợp với ngôi kể và 
thứ tự kể; kĩ nâng nhận xét bài lập nới của bạn. 

• Dự kiến vé Phương pháp, hiện pháp và hình thức dạy học 

1. Học theo nhóm. tố. 

2. G diều hành lớp. tổ trưởng, nhóm trưởng diều hành ở tổ, nhóm của 
mình; 

3. G tổng kết chung cả lớp. 

B. Thiết kế bài dạy học 

Hoạt động 1 

HƯỚNG DẪN HỌC SINHCẸưẨN bị 

1. Kiểm tra các dàn bài của H. đã dược chuẩn bị ở nhà. 

- Nêu yôu cầu và các bước tập nói trong tiết học, chia tổ, nhóm, cử 
các tổ trưởng, nhóm trưởng, các thư kí ghi chép biôn bản. 

- Chiếu hát 04 đề kể chuyện đã ra. 

. Del: 

Kể lại một chuyến vé thăm quê của em (hoặc bạn em) 

. Đế 2: 

Kè' ve một cuộc thăm hòi gia đình liệt sĩ (thương binh) neo đơn. 
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• Đê 3: 

Kể về một cuộc đi thăm di tích lịch sử (danh lam tháng cảnh). 

• Đề 4: 

Kể về một chuyến ra thành phố (hoặc Thủ dô). 

Lim ỷ: Tùy từng địa phương, G chọn từ 2 - 3 đề phù hợp chí) H chuẩn 
bị dàn ý và tạp nói theo dàn ý ớ nhà. 

2. Một sổ dàn bùi tham khảo: 

• Đél: 

• H đọc kỹ dàn bài trong SGK, t.l 11 - 112, có thổ bố sung thêm, bớt, 

điéu chính. 

. Đề 2: 
a) Mở bài: 

- Nhán dịp nào đi thăm? 

- Ai tổ chức? Đoàn gồm những ai? 

- Dự định đến thăm gia đình nào? ở đâu? 
h) Thán hài: 

- Chuẩn bị cho cuộc đi thăm? 

- Tâm trạng của cm trước cuộc đi thăm? 

- Trên đường đi? Đến nhà liệt sĩ? Quang cành gia đình? 

- Cuộc gặp gỡ. thãm viếng diễn ra như thế nào? Lời nói? Việc làm? 
Quà tặng? 

- Thái độ, lời nói của các thành viên trong gia đình liệt sĩ? 
c) Kết luận: 

- Ra vẻ? Ấn tượng vé cuộc di thăm? 

- Có thể chọn ngôi kể thứ 3 hoặc thứ 1, tùy ý, có thể chọn cách kể 
theo trình tự thời gian hoặc khổng, mà theo mạch hồi tưởng của 
người kê. 
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3. Để3,4: 

• H. tự xây dưng dàn hài của mình, các bạn trong nhóm, tổ đọc, góp ý, 
bổ sung, nhưng lưu ý thay đổi ngôi kể và thứ tự kể cho câu chuyện 
thêm hấp dẫn, thú vị, 

4. H đọc kỹ ớ nhà bài tham khảo SGK, t. 112 - 113: Một lần về ihăm 

qué. 


Hoạt động 2 

HƯỚNG DẪN TẬP NOI ở NHÓM, Tổ 

- Mỗi nhóm, tổ do nhóm trưởng điều khiển, thư kí ghi biên bản. 

- Các H. lần lượt trình bày bài nói - câu chuyện của mình, mỗi nguời 
khống quá 5'. 

- H. nhóm trưởng, tổ trưởng góp ý ngắn gọn, không quá 2'. 

- Cử mỗi nhóm, tỏ một đại biếu kể chuyện trước toàn lớp. 

Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN KỂ CHUYỆN TRƯỚC LÓP 

- Lớp trướng hoặc cán bộ học tập điều khiển các bạn, tổ chức để từ 3- 
4 H. được kể chuyên trước lớp. 

■ H. góp ý, nhận xét. 

• G. tổng kết về các mặt: Nội dung từng truyện, cách kể, giọng kể...có 

so sánh với lẩn tập nói trước. 

• ■G. đánh giá bằng điểm số từng H. đã kế, đọc, bình bài kể trong SGK, 

1.112- 113. 


Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP ở NHÀ 

1. Tập kể lại đề đã chuẩn bị. 

2. Tiếp tục làm dàn ý và tập kể miệng các đề còn lại./. 
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Tiết 44 
TIẾNG VIỆT 

CỤM DANH TỪ 

A. Kết quả cần đạt 

1. - Cụm danh từ là gì? 

- Đặc điểm cua cụm danh lừ. 

- Cấu tạo của cụm danh từ; phần trước, phần trung tâm, phần sau. 

2. Tích hợp với phần Văn ớ truyện ngụ ngôn: Chân. Tay, Tai, Mắt, 
Miệng ; với phần Tập lãm văn ở việc xây dựng dàn ỷ vân tự sự. 

3. Luyện kỹ nàng nhận biết và phán tích cấu tạo của cụm danh từ trong 
câu. Đặt cáu với các cụm danh từ. 

B. Thiết kế bài dạy học 

Hoạt động 1 
TÌM HIỂU MỤC ĩ: 

CỤM DANH TỪ LÀ GÌ? 

1. ■ H. tìm những từ mà các từ in dậm bố nghĩa trong câu: 

- Xưa: Ngày; Hai: Có. vợ chổng; 

- Một: Túp lều: ông lão đánh cá: Vợ chổng; 

- Nát trên bờ biển: Túp lều. 

Muốn xác định đúng các từ phụ cần trước hết tìm đúng các từ trung 
tâm. 

- Trong câu trên, các từ trung tâm là: Ngày, vợ chồng, túp lều. 

- Các từ, ngữ phụ là: Xưa, hai, ông lão đánh cá, một. nát, trên bờ 
biển. 

2. So sánh các cách nói sau: 

a) Táp lều - Một táp lén (cụm danh từ) 
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b) Một lúp lưu (cụin danh íừ) - 

Mộ! lúp lếu núi (cụm danh từ phức tạp) 

c) Một tủp I( ; II nát (cụm danh từ phức tạp) - 

Mội lúp lều nớt trên hờ hiển (cụm danh từ phức tạp hơn nữa). 

• G. hướng dẫn H. rút ra nhận xét: 

- Về ý nghĩa: 

+ Nghĩa cúa cụm danh từ phức tạp. cụ thổ hơn nghĩa của danh từ. 

+ Cụm danh từ càng phức tạp (càng thêm các từ. ngữ phụ) thì nghĩa 
của nó càng phức tap hơn. 

3. • H. tự tìm một danh từ, phát triển danh từ đó thành một cụm danh từ, 

rồi đặt câu với cụm danh từ đó. Nhận xét vé hoạt động trong câu 
của cụm danh từ so với inột danh từ. 

Ví dụ: - Có danh từ: Sóng. 

- Thêm từ ngữ phụ để thành cụm danh từ: Dòng, Cửu Long. 

- Đạt thành câu: 

Dòng sông Cừu Long đổ ra biển Đỏng háng chín cứa. 
Nhận xét: Cụm danh lừ hoạt động như một danh tử nhưng cụ thể 
hơn. đáy dủ hơn; nó cũng làm chủ ngữ trong câu. 

4. • H. dựa vào mục Ghi nhớ /. (SGK, t. i 17), nói lại nội dung chính. 

• G. choi: 

Cụm danh từ là gì? 

- Là tổ hợp lù do danh từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành. 

- Cụm (lanh lừ có ý nghĩa đầy đủ hơn và cấu tạo phức tạp hơn danh 
từ. 

- Cụm danh từ hoạt động ngữ pháp trong câu giống như một danh từ. 

Hoạt động 2 

HƯỚNG DẪN TIM HlỂư 
CẤU TẠO CỦA CỤM DANH TỪ 

1. * G. hỏi:- Vậy cấu tạo của cụm danh từ như thế nào? 
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■ H. suy nghĩ qua mục trên, trả lời. 

• G. khái quái: 

Một cụm danh từ có cấu tạo đầy dủ nhu sau: 


Cụm danh từ 

Phần trước 

Phần trung tâm 

Phẩn sau 

(Phụ ngữ. Kí hiệu ti, t2...) 

(Danh từ) 

(Phụ ngữ, Kí hiệu si, s2...) 

(Chỉ số, lượng) 

(Kí hiệu: TI, T2,...) 

(Chỉ đặc điểm, vị trí..,) 

(Có thể có, khỏng) 

(Nhất thiét phải có) 

(Có thể có, không) 


■ H. phát hiện các cụm danh từ trong câu văn: 

Làng ấy, ba thúng gạo nếp, ba con trâu đực, ba con trâu ấy, chín 
con, nầm sau, cả làng. 

2. Liệt kê các từ phụ thuộc đứng trước và đứng sau danh từ trong các 
cụm danh frí trên, sắp xếp chúng thành loại: 

a) Liệt kê các từ ngữ phụ thuộc đứng trước danh tìr. Cá, ha, chín. 

'tỉ'' 

Các từ ngữ phụ thuộc đứng sau danh từ: Ay, nếp, đực, sau. 

b) Sắp xếp thành loại: 

- Các phụ ngũ đứng trước có 2 loại: Cả (chỉ số lượng ước phỏng, 
tổng thể); ha (chỉ sô' lượng chính xác). 

- Các phụ ngữ đứng sau cũng có 2 loại: 

+ Ay, sau: Chí vị trí đế phân biệt. 

+ Đực, nếp: Chi’ đặc điểm. 

3. ■ H. điền các cụm danh từ trong câu trên vào đúng các mô hình cụm 

danh từ: 


198 




Cụm danh tử 

Phần trước 

Phấn trung tàm 

Phẩn sau 

12 

TI 

T2 

si 

s2 

ba 

làng 



áy 

• 

thúng 

gạo 

nép 


ba 


con 


trâu 

chín 

con 




cả 

năm 


sau 



làng 





4. G. tóm tất mục Ghi nhớ 2, t. 118. 
a) Mô hình tống quát cụm danh từ: 


Cụm danh từ 

Phán trước 

Phẩn trung gỉan 

Phẩn sau 

ti 

ã 

TI 

T2 

si 

s2 

Tất cả 

những 

em 

học sinh 

chám ngoan 

—_— __— 

ấy 


h) Trong cụm (lanh lừ: 

- Các phụ ngữ à phần trước bổ sung cho danh từ các ý nghĩa vế số và 
lượng. 

- Các phụ ngữ ở phần sau nỗu lên đặc điểm của sự vật mà danh từ biểu 
thị hoặc xác định vị trí của sự vật ấy trong không gian hay thời gian. 

Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP 

1. Các cụm (lanh lũ itrong các câu sau: 

a) Vua cha. một người chổng thật xứng đáng. 

b) Một lưỡi búa cưa cha. 

c) Một con yêu tinh ở trên núi. 
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2. Chép các cụm danh từ trên vào mô hình cnrn danh từ: 


ti 

fc2 

TI 

V 

si 

s2 


Một 

Một 

Một 

người 

lưỡi 

con 

chổng 

búa 

yêu tinh 

thật xứn 
của 
ỏ trẻn 

9 đáng 
cha 

núi 


3. Tìm các phụ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống trong doạn trích sau: 

- Rỉ, cũ mèm, nặng, kì lạ... 

- Ay, đó, hôm trước... 

4. Cho danh từ: Nhân dận. 

- Thêm các phụ ngữ đứng trước và đứng sau. 

- Đặt thành một câu. 

- Đặt cụm danh từ áy vào mó hình cụm danh từ. 

Ví dụ: Toàn thể nhân dân Việt Nam phân khói di hâu cừ Quốc hội 
lần thứ / ỉ 

5. Trong các cụm danh từ sau, có cụm danh từ nào chưa đúng? Vì sao? 
Sửa lại? 

a) Năm chiếc chân, ba chiếc tay. bốn yôu thương, năm nhớ tiếc. 

b) Gió thổi chổi trời, nước mưa cưa trời. 

c) Rắn già rắn lột, người già chui tọt vào xăng (quan tài). 

• Gợi ý: 

a) Dùng sai từ phụ chiếc ; yểu thương và nhớ tiếc là dộng từ. 
b, c) Đó là những thành ngữ. tục ngữ, những câu vãn hoàn chinh. 

- Bài tập 4,5 có thổ dế làm ớ nhà./. 
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Tuần 12 


BÀ111 


Tiết 45 
VĂN HỌC 

CHÂN, TAY, TAI, MẮT, miệng 

(Truyện ngụ ngôn) 

A. Kết quả Cần đạt 

1. Bài học vẻ cách sổng, vế các mối quan hệ giữa các thành viên trong 
xã hội. được rút ra từ câu chuyện lí thú của các bộ phận trong cơ thể 
người.Từ quy luật sống của cơ thể người mà giải thích quy luât của 
cóng đồng, xã hội. Mỗi con người, để tồn tại và phát triển, nhất đinh 
phái tuân theo sự phân công, hợp tác hợp lí, không nên và không thể 
suy bì, tị nạnh, ngược lại, cần nương tựa, gắn bó, đoàn kết với nhau. 

2. Tích hợp với phần Tiếng Việt ở khái niệm: Cụm danh lừ, với phân 
môn Tập làm vân ớ kỹ năng lập dàn ý trong văn kế chuyện đời 
thưởng. 

3. Ròn luyện kỹ nũng kể chuyện bủng cúc ngôi ké khúc nhau. 

B. Thiết kê' bài dạy học 

Hoạt động 1 
KIỂM TRA BÀI Cữ 
(HÌNH THỨC: VAN ĐÁP) 

• Câu hỏi 01: 

Ké lại các truyện ngụ ngôn "Ếch ngói dáy giếng", ‘Thầy bói xem 
voi". "Đeo nhạc cho Mèo". 

• Cáu hỏi 02: 

Nêu những bài học cuộc đời được rút ra từ 03 truyện trên? 
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• Câu hỏi 03: 

Sức hấp dần khác nhau của cả 03 truyện? Em thích nhất truyện 
nào? Vì sao? 


Hoạt động 2. 

DẨN VÀO BÀI 

- G. nói chậm: 

Chân, tay, tai, mắt, miệng... là một số bộ phận khác nhau của cơ 
thể con người. Mỗi bộ phận đều có nhiệm vụ riêng nhưng lại 
chung một mục đích đảm bảo sự sống cho cơ thể. Không hiểu điều 
SƯ đẳng này (hoặc đây là dụng ý nghẹ thuật của người sáng tạo), 
các nhân vật trên đã bất bình với lão Miệng, đã đình công, và đã 
chịu hậu quả đáng buồn, may mà còn kịp thời cứu được. 

Đó chính là nội dưng truyện ngụ ngôn quen thuộc và thú vị này. 

Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN ĐỌC, KỂ, 

GIẢI THÍCH TỪ KHÓ, 

TÌM HIỂU BỐ CỤC 

1. G. cùng H. nối tiếp nhau đọc và kể lại toàn truyộn hai lần. 

- Chú ý giọng cô Mắt ấm ức, cậu Chân, Tay bực bội, đồng tình, bác 
Tai ba phải. 

- Giọng hối hận của cả bốn người khi nhân ra sai lầm của chính 
mình. 

2. Kết hợp giải thích các từ khó trong quá trình tìm hiểu truyện. 

3. Bố cục truyộn: 

a) Nguyẻn nhân và tình huống truyện. 

b) Hành động và kết quả. 

c) Bài học rút ra. 
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Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN TÌM HlỂư CHI TIẾT TRUYỆN 

• G. hỏi: 

- Truyện có bao nhiêu nhân vật? 

- Cách đặt tên cho các nhân vật gợi cho em suy nghĩ gì? 

- Tại sao lại gọi là cỏ Mắt, câu Chân. Tay, bác Tai, lão Miệng? 

• H. Tìm hiểu, thống kê, phát biểu. 

• Đinh hướng: 

- Truyện có 05 nhân vật, nhưng không có nhân vật nào là chính. 
Nhân vật Miệng đáng chú ý hơn vì là đẩu mối của truyện. Cách 
đặt tên nhàn vật rất giản dị, nhưng có dụng ý: lấy ngay tên các bộ 
phận của cơ thể người để đặt tẻn cho từng nhân vật. 

- Đó là biện pháp nhún hoá - ẩn ciụ thường gặp trong truyện ngụ 
ngôn. Cách xưng hô dối với từng nhân vật cũng rất có dụng ý: 

- Cô Mát thì duyên dáng, 

- Cậu Chán, T'ay quen làm việc nên phải là trai khoẻ. 

- Bác Tưi chuyên nghe nốn ba phải. 

- Miệng vốn bị tất cả ghét nên được gọi bằng lão, 

- G .hỏi: 

- Đang sống hòa thuận, giữa bốn người với lão Miệng bỗng xảy ra 
chuyện gì? 

- Ai là người phát hiên ra vấn để? 

- Như vậy có hợp tí không? Vì sao? 

■ H. bàn bạc, thảo luộm, phát biểu ý kiến. 

• Định hướng: 

- Cớ Mát là người phát hiện ra sự bất hợp lí trong cách phân chia 
cỏng việc và hường thụ giữa bốn người với lão Miệng. Sự phát 
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hiện này của cô Mắt là rất hợp lí bởi mắt vốn chuyên để trông, 
nhìn, quan sát. 

- Phái hiện của Mắt đươc Chán và Tay đổng tình nhiệt liệt vì đó là 
sự thật hiển nhiên mà hàng ngày do mải làm ăn nén hai cậu khổng 
nhận ra. Bác Tai luôn im lặng như đang nghe ngóng điểu gì cũng 
lập tức đồng tình. 

- Như vậy là đã có sự nhất trí cao trong tập thể bốn người. Tinh 
huống của truyện đã được mờ. 

G. giải thích từ "hăm hở", "nói thẳng"? 

- Tại sao cả nhóm không để cho lão Miệng được thanh minh 

- Những lời buộc tội của cả nhóm đới với lão Miệng có thực sự công 
bằng? 

- Vì sao? Sự dồng tàm. nhẩt trí của cả nhóm nói lên điều gì? 

H. Tiếp tục bàn luận, 

Định hướng: 

- "Hãm hà" biểu hiện thái độ hăng hái, quyết làm cho bàng được 
việc cho hà giận. 

- "Nói thắng " là nói trực liếp, không quanh co, giấu điếm những 
điều muốn nói. 

- Cả nhóm Mắt. Chân, Tay, Tai hăm hờ kéo đến gặp lão Miệng để 
nói thảng vào mặt lão sụ thật ấm ức bao lâu nay của cả bon. Lão 
Miệng hoàn toàn bị bất ngờ, bị áp đặt. ớ ra ngạc nhiên, nhưng 
không được thanh minh, giãi bày, đành cam chịu. Có vẻ như công 
lí đã dược thi hành. Bốn người hả hô ra vế, han hoan vì thắng lợi. 
Tinh huống truyện trở lại chủng xuống. 

G. Kết quà của việc làm vội vã trên như thế nào? 

- Tinh huống truyện lại trở nên căng thẳng, vì sao? 

- Cách tả từng bộ phận cơ thể, từng nhân vật có gì lí thú? 

H. Tìm tòi, phan tích, bàn bạc, thảo luân. 



Định hướng: 

- Lão Miệng hị bỏ đói, cà bốn người đồng lâm không chịu làm việc. 
Chi mội thời gian ngắn sau, đã thấy rõ hậu quả: Trước hết, đối với 
ngay cả bốn người. Đó là sự mệt mỏi, chán chường, uể oải, gần 
nhir sắp chết. Lão miệng thì tất nhiên nguệch ra, xám ngắt, ruối 
chẳng buồn xua! Cảm giác của từng bộ phân của cơ thể do thiếu 
ăn được miêu tả rất phù hợp: 

- Chán. Tay không muốn và không thể hoạt động. 

- Mắt lờ đờ. muốn ngủ mà không thể ngủ. 

- Tai lúc nào cũng ù ù như xay lúa. 

- Miệng nhợt nhạt, nhệch ra, trề ra. 

- Cách tá trôn, một mặt. cho ta thấy cụ thể từng biểu hiện thiếu ãn 
của từng bộ phận cơ thể, mặt khác, còn cho thấy sự thống nhất cao 
dộ của các bộ phận, cơ quan tạo nên sự sống cơ thể, suy rộng ra là 
sự thống nhất của cá xã hội. cộng đồng. 

G. hồi: 

- Đến đây, xuất hiện vai trò chủ động của bác Tai. Lời nói của bác 
với cỏ Mắt, cậu Chân, Tay có ý nghĩa gì? 

- Tại sao cà bọn lại nhanh chóng dồng tình với ý kiến của bác Tai 
như vậy? 

H. Tiếp tục thảo luận, phát biểu tự do. 

Định hướng: 

- Qua thực tế kiểm nghiệm, bác Tai chính là người nhận ra đầu tiên 
sai lầm. nóng vội cùa cả bốn người, (vì bác chuyên lắng nghe).LỜi 
nói của bác chứng tỏ sự ăn năn, hối lỗi thành thật. Đem suy nghĩ 
này trao đổi với Mắt, Chán, Tay, ngay lập tức bác nhân được sự 
đổng tình, cảm thông tuyệt đối. Ấy là bởi vl cả bổn đã thấm thìa, 
ngấm dờn do chính mình tạo ra. 

Câu nói: 

Lão Miệng không ăn, chúng ta cũng bị tê liệt. 


205 



là hiểu đúng mối quan hệ thống nhất giữa các bộ phận khác nhau 
trong cơ thổ. Thì ra, hiểu như trước mới là sai lầm. Chúng ta, mỗi 
người một việc. Chúng ta nuôi lãn Miệng, chính là nuôi chúng ta. 
Ăn, nhai, nuốt thức ăn, đưa thức ăn đến các bộ phận khác nhau 
trong cơ thể là chức phân hàng ngày cùa lão. Như vậy, lão Miệng 
không lười, lão không có lỗi. Chúng ta giận lão là vô lí. 

"Lão Miệng có ân thì chúng la mới khỏe được". 

Câu nói cố tình nhắc lại một lần nữa sự thống nhất chặt chõ, sự 
gắn bó không thể tách rời giữa các bộ phận khác nhau trong ‘cơ thể 
con người, suy rộng hơn. là trong cộng đồng, trong xã hội. 

G. hỏi: 

- Truyện được kết thúc như thê nào? 

- Bài học cuối cùng cần rút ra sau khi đọc truyện là gì? 

H. Kể lại kết thúc truyện, nhận xét kết thúc ấy? Tự khái quát, rút ra 
bài học? 

Định hướng: 

- Chi tiết cả bốn người săn sóc, chăm chút cho lão Miệng một cách 
chân tình, thật lòng, như chàm sóc người thân ốm nặng chứng tỏ 
sự giác ngộ chân lí triệt để của họ. 

- Sau khi ãn, lão Miệng khoan khoái, cả bọn cùng thấy dễ chịu. 
Chân lí xưa lại được giác ngộ hoàn toàn. Không cớ sự bất công 
nào cả, chí có sự hiểu lầm nho nhỏ và đã phải trả giá mà thôi! 

Mọi việc và mọi người, từ đây lại trở vổ quỹ đạo nhu xưa. Ai làm 
việc ấy, theo sự phân công cùa cơ thể, thống nhất chỉ huy. Không 
còn sự suy bì, tị nạnh, kèn cựa nhỏ nhen, khồng còn sự tranh cãi 
vó bổ, vớ vẩn...Tất cả sống trong niềm vui lao động cần cù, chẳm 
chỉ. miệt mài cùng trong một cơ thể con người. 

- Bài học dược rút ra sau khi đọc truyện này là: 

■ Trong một tập thể, một cộng đồng, xã hội, mỗi thành viên khỗng 
thể sống đơn độc, tách biệt, mà cần đoàn kết, gắn bó, nương tựa 
vào nhau, với nhau để sống, để cùng tồn tại và phát triển. 



Hợp tác. tôn trọng lẫn nhau là con đường sống và phát triển của xã 
hội. thời đai chúng ta hiện nay. So bì. tị nạnh, kèn cựa nhỏ nhen là 
nlũtng tính xấu cẩn tránh, cần phê phán. 

Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT CHUNG 
VỂ TRUYỆN NGỤ NGỐN 

1. H. nói lại nội dung mục Ghi nhớSGYL. t. 116. 

2. Qua 04 truyện ngụ ngôn đã học và một số truyện đọc thêm, em hãy 
trinh bày nhận thức của bán thân vé: 

- Khái niệm truyện ngụ ngônl 

- Truyện ngụ ngôn giống và khác gì với truyện cổ tích? Truyền 
thuyết? Thăn thoại? 

- Nhãn vật của truyện ngụ ngôn có gì đặc biệt? 

- Có thể nói truyện ngụ ngôn là truyện cổ tích loài vật được không? 
Vì sao? 

- Cách mở đầu vằ kết thúc truyên ngụ ngớn có gì đáng chú ý? 

- Nhìn chung, những bùi học cuộc sống được rút ra từ các truyện 
ngụ ngôn dã học có điém gì chung? Có thổ nói truyện ngụ ngôn là 
sự chi tiết hóa ý nghĩa của tục ngữ? Sự hấp dẫn cùa truyện ngụ 
ngôn là nhờ các yếu tô nào? 

3. Kô diỗn cảm một truyện ngụ ngôn mà em thích nhất? 

- Giải thích bài học được rút ra? 

- Có thể tìm một câu tục ngữ tương ứng? 

4. Dựa vào một câu tục ngữ, em hãy thử tập sáng tác một truyện ngụ 
ngôn ngán mà nhãn vật là những con vật quen thuộc trong đời sống 
hàng ngày? 

5. Đọc thêm truyện ngụ ngôn "Thếthì không mất\" Cái Nụ - một nhân 

vật trong truyện giải thích như vậy có đúng không? Vì sao? 

6. Soạn bầv.Tntyện cười (Bài 12)./. 
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Tiết 46 

KIỂM TRA VIẾT 

TIẾNG VIỆT 

• Một đề bài tham khảo, gọi ý 

I. Sửa lỗi viét hoa các danh từ riêng sau đày: 

1 - Đan mạch, Thuỵ điến, Hung Ga Ri, Hà Nguyền thị Trang. 

2. Thành Phố Hổ Chí Minh. Lẽ - Nin. Các - mác. Áng - Ghen. 

II. Phân loại các danh từ sau: 

1. Nhà, đá. nhà đá, nhà ăn. nhà cửa, nhà vệ sinh, sấm sét, mưa-gió. 

2. Sông, sông biển, sông núi, sỏng nước, sông hồ. 

III. Thêm các phần phụ dứng trước vào những danh từ sau để ỉạo 
■ thành cụm danh từ: 

ỉ. Trời, đất. lụt, bão. 

2. Hoà bình, cách mạng, xã hội. 

IV. Thèm các phần phụ đứng trước, đứng sau các danh từ để tạo 


thành các cum danh từ. Sau đó mó hình hoá theo bàng dưới 
đây: 


Phẩn phụ đứng trước 

Phấn trung tám 

Phấn phụ dứng sau 

* Kí hiệu: ti, t2.... 

* Kí hieu TI, T2... 

- 

Kí hiệu: sl,s2.... 


V. Cho các danh từ: 

Đồng bằng, cao nguyên, thủy triều. 

1. Phát triển thành 03 cụm danh từ phức tạp. 

2. Đặt thành 03 câu. 

3. Ghép thành đoạn văn nói về đất nước hoặc bảo vệ môi trường. 

VI. Có các cách giải nghĩa từ sau: 

1. Biển: 
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a. Còn gọi là bế. 

b. Nơi chứa nhiêu nước mạn. 

c. Nơi chứa nhiều nước nhất trên trái đất. 

2. Núi: 

a. Chỗ đất nhô cao. 

b. Ngược với sông. 

c. Còn gọi là sơn, non. 

Theo em. giải thích như thố. đứng hay sai? Nếu sai. em hãy giải 
thích lại cho đúng và nêu rõ cách giải thích?./. 


Tiết 47 

TẬP LÀM VĂN 

TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN sổ 2 
(Học sinh viết từ tuần 9; bài 9; tiết 35 - 36) 


KỂ CHUYỆN VẾ; 
MỘT VIỆC TỐT, 
(hoặc MỘT LẨN LẨM Lỗi, 


MỘT THẦY, CÔ KÍNH YÊU, 
MỘT KỈ NIỆM ẨU THƠ..,) 


A. Kết quả Cần đạt 

1. Giúp H. phát hiện được các lỗi trong hài làm của mình, đánh giá, 
nhận xót bài theo yêu cầu cùa đề, so sánh với bài viết sô' J để thấy sự 
tiên bộ (hay thụt lùi) của mình. 

2. Rèn luyện kỹ nâng tự chữa bài làm của bản thân và có thể chữa bài 
của bạn. 


14 - ÍKBCáNV^OI 
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• Dự kiến vé: Phương pháp, biện pháp, hình Ihức tổ chức dạy học. 

1. Trả bài trước 4 ngày, H. tự đọc, phát hiện lỗi, tự chữa ờ nhà. 

2. Trên lớp. G cùng H xây dựng lại yêu cẩu và dàn bài khái quát, tiếp 
tục chữa các lỗi tiêu biểu. 

B. Thiết kế bài dạy học 

Hoạt động 1 

DẪN VÀO BÀI 

■ G. chiếu hát các dé H. đã chọn, các yêu cầu cơ bản cần đạt. 

Công bố kết quả điểm, tí lệ tổng hợp của cá lớp và các tổ. 

Hoạt động 2 

G CÙNG H XÂY DỰNG 01 DÀN Ý 
CỦA MỘT ĐỂ CÓ NHIỀU H. CHỌN LÀM NHẤT. 

Hoạt động 3 
G. NHẬN XÉT Cự THỂ 
BÀI LÀM CỬA H. VỂ CÁC MẶT 

1. Lí do chọn để. 

2. Bố cục cùa bài có đủ các phần? 

3. Lời văn kể chuyện? 

4. Chọn ngôi kể có phù hợp? Vì sao? 

5. Chọn cách kể có phù hợp? Vì sao? 

6. Các lỗi về dùng từ. chính tả, dặt câu, dựng đoạn... 

Hoạt động 4 
G. CÙNG H. CHỮA f 
MỘT SỐ LỖI TIÊU BĩỂư 

Hoạt động 5 

CHỌN 3 H. ĐỌC 

- Một bài khá nhất, bình ngắn. 

- Một đoạn khá nhất, bình ngắn. 
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Hoạt động 6 

HƯỚNG DẪN LÀM BAI TẬP ở NHÀ 

1. H. tiếp tục tự chữa bài của mình. 

2. Viết lại bài (đã chữa) thêm một lần hoặc viết bài theo các đề còn lại 
trong bài viết số 2./. 


Tiết 48 

TẬP LÀM VĂN 

Luyện tập 
XÂY DỰNG DÀN BÀI 
VÀ BÀI VĂN Tự Sự - 
KẼ CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 

A. Kết quả Cần dạt 

1. H. nắm được thế nào là tự sự - kể chuyện đời thường ; các bước: Tìm 

hiểu đé, tìm ý, lập dàn ý, phương hướng chuẩn bị viết bài. 

2. Kĩ năng tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn bài, chọn ngôi kể, thứ tự kể phù 
hợp với đé bài. 

• Dự kiến về: Phương pháp, biện pháp, hình thức giờ dạy học: 

1. Phân tích đề. 

2. Tổng hợp. hệ thống hóa vấn đề, so sánh, lựa chọn. 

B. Thiết kế bài dạy học 

Hoạt động 1 

CHO CÁC ĐỂ Tự Sự SAU 

Chiếu hát 07 dề trong SGK, t. 119. 

■ G. giải thích khái niệm: 
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Kể chuyện đời thường: 

Là kể về những câu chuyện hằng ngày lừng trải qua. từng gặp với 
những người quen hay lạ nhưng để lại những ấn tượng, cám xúc 
nhất định nào đó. Một trong những yêu cầu hàng đầu cua kể 
chuyện đời thường là nhân vật và sự việc cần phải hết sức chan 
thực, không nên bịa đạt. thêm thắt tùy ý. 

• H. tìm thêm một hai đề tự sự cùng loại và ghi vào vở. 

Hoạt động 2 

THEO DÕI QUA TRÌNH 
THỰC HIỆN MỘT ĐỂ 
’ Tự Sự SAU 

KỂ CHUYỆN VẾ ÔNG (HAY BA) CỦA EM (CON) 

a) Tìm hiếu đề: 

- Kể chuyện đời thường, người thật, việc thật. 

- Kể về hình dáng, tính tình, phẩm chất cua ông. 

- Biểu lộ tình cảm yêu mến, kính trọng của em. 

b) Phương hướng làm bài: 

- Không tùy tiện nhớ gì kể đấy. 

- Không nhất thiết phái xây dựng thành câu chuyện có tình tiết, cốt 
truyện chặt chẽ. li kì. 

- Giới thiệu chung về ỏng. 

- Một số việc làm. thái độ đối xử của ỏng với mọi người trong gia 
đình, với em. 

- Tập trung cho một chù điểm nào đó. 

Ví dụ: Ông rất yêu hoa, thích chăm sóc hoa, cây cảnh, hoặc ổng 
rất thích đánh cờ, thích giảng sách cổ cho con cháu... 

c) H. Tìm hiểu dàn bài và bài viết tham khảo trong (SGK, t. 120 - 121). 
Trả lời các câu hỏi sau: 

Bài làm có sát với đé, với dàn bài đã vạch không? Vì sao? 
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• Định hướng: 

- Sát. Vì tất cả các ý trong dàn bài đều dược phát triển thành vãn, 
thành các câu cụ thể. 

- Các sự việc kế trong bài có xoay quanh chú đề người ông hiền từ, 
yêu hoa. yêu cháu không? 

• Định hướng: 

Rất tâp trung. 

Hoạt động 3 
LẬP DÀN BÀI 

CHO MỘT TRONG CÁC ĐỂ ĐÃ NÊU TRÊN, 

HOẶC Tự VIẾT MỘT BÀI VĂN 
VỀ ÔNG NỘI HOẶC ÔNG NGOẠI CỦA EM 

• Định hướng: 

Dàn bài cho đẻ: Kể vé những đổi mới ở quẽ em. 

a) Mà bùi : 

Ai di xa lâu lâu có dịp trở về hản phải ngỡ ngàng vì những đổi mới 
chóng măt ú cái làng Chè ven nội quê em. 

b) Thán bài: 

- Làng Chè cách đây chục năm nghèo, buổn, lặng lẽ. 

- Làng Chè hỏm nay đổi mới toàn diện, nhanh chóng: 

+ Những con đường, những ngôi nhà mới. 

+ Trường học, trạm xá, ủy ban xã, càu lạc bỏ, sân bóng... 

+ Điện đài. ti vi, vi tính, xe máy... 

+ Nền nếp làm ăn, sinh hoạt... 

c) Kết bài: 

Làng Chè trong tương lai. 
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Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP ồ NHÀ 

1. H- viết thành văn hoàn chinh đề trén. 

2. Tự nghĩ một đề kể chuyện đời thường cho bản thân, tự xây dựng dàn 
bài./. 
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Tuần 13 


BÀ112 


Tiết 49 -50 

TẬP LÀM VĂN 

• 

Bài viết 

TẬP LÀM VĂN 

SỐ 3: 

( 02 tiết, tại lớp ) 

KẾ CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 

• Giáo viên chọn một trong 07 đé nêu ở mục 1, tiết 48, bài li: 

Luyện tập: 

XÂY DỰNG BAI Tự Sự 
- KỂ CHUYỆN ĐỒI THUỒNG 
(SGK Ngữ văn lớp 6, tập 1) 

• Giáo viéìi có thể tham khảo các đề sau: 

1. Kế chuyện một buổi chiểu thứ bảy ở gia đình của em. 

2. Một ngày chù nhật mùa hè nãm ngoái thật đáng nhớ. 

3. Một lán đi đón hoặc tiễn đưa người than của em ở xa vé (hoặc đi 
xa) 

4. Em bị mất một quydn sách quí. 

5. Buổi đi cổ dộng bầu cử Quốc hội tháng 5 nảm 2002 ở thôn em. 

• Giáo viên có thể soạn một đề hoàn toàn mới phù hợp với hoàn 
cảnh cụ thể của lớp mình đang day./. 
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Tiết 51 
VĂN HỌC 

TRUYỆN Cười 
1 

TREO BIỂN 


A. Kết quả cẩn đạt 

1. Tiếng cười chê, phê phán những người thiếu chủ kiến, thiếu tự tin, dễ 
dàng ngả theo ý kiến của người khác để đến nỗi hỏng việc. 

2. Kết cấu rất gọn, chặt, kết thúc bất ngờ, mâu thuẫn gây cười ở ngay 
trong sự nghiêng ngá, dao động luôn luôn của nhân vật. 

3. Truyện chủ yếu thuộc thể loại truyện cười nhưng cũng có tính chất 
ngụ ngôn thể hiện ở bài học lẽ đòi được rút ra qua sự việc và nhãn 
vật. 

4. - Tích hợp với phần Tiếng Việt ở khái niệm: Sô'từ và Lượng từ. 

■ Tích lìỢp với phân môn Tập làm vãn ở kỹ năng kể chuyện tướng 
tượng, sáng tạo. 

5. Rèn kỹ năng dùng từ nhiều nghĩa và dùng từ chuyển nghĩa, kỹ năng 
kể chuyện tưởng tượng. 

B. Thiết kế bài học 

Hoạt động ỉ 
KIỂM TRA BÀI Cữ 
(HÌNH THỨC VẤN ĐÁP) 


• Cẩu hỏi 01: 

- Bài học sâu sắc nhất qua truyện "Chán, Tay, Tai, Mắt, Miệng"? 

- Tại sao người sáng tác dân gian không đật tcn cho nhân vật là các 
con vạt mà lại đạt tẽn như vậy? 
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. Câu hỏi 02: 

- Kết thức hai truyện "Ech ngồi đáy giông" và "7 hầy bói xem voi 
có chỗ nào gần gũi nhau? 

- Hai truyện ấy có gây cười không? Vì sao? 

• Cáu hỏi 03: 

- Truyện "Đeo nhạc cho Mèo" cổ phải là truyện cổ tích loài vật 
không? Vì sao? 


Hoạt động 2 

DẪN VÀO BÀI 

• G. nói chậm: 

- Tiếng cười là một bộ phận không thể thiếu trong cuộc sống con 
người. Tiếng cười dược thể hiện trong các truyện cười đặc sắc của 
vàn học dàn gian Việt Nam. 

- Đó là loại truyện kể về những hiện tượng, những loại người đáng 
cười trong cuộc sống nhàm lạo ra tiếng cười mua vui hoặc phê 
phán những thói hư, tật xấu trong xã hội. Có nhiều khi, qua truyện 
cười, qua tiếng cười, người bình dân cũng muốn gửi gắm những 
bài học nào đó về cuộc sống. Khi đó truyện cười cũng mang tính 
chất của truyện ngụ ngôn. 

Một sỏ truyện cười mà chúng ta sắp học dưới đây là nhũng 
truyện như thế. 


Hoạt động 3 

HƯỞNG DẨN ĐỌC, KỂ, giải thích tử khó 

1. G. cùng H. dọc. kể truyèn lừ hai đẽn ba lần. 

- Chú ý giọng hài hước nhưng kín đáo thể hiện qua từ: "Bỏ ngay" 
được lặp lại bòn lán. 

2. H. giải thích lạl các từ khó trong mục chú thích (S.đ.d.tr. 124). 
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Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN TÌM HlỂư CHI TIẾT TRUYỆN 

G. hổi: 

- Nhà hàng treo biển để làm gì? 

- Nội dung biển treo có bao nhiêu yếu tố? 

- Nội dung ấy có phù hợp với công việc của nhà hàng? Vì sao? 

H. Trả lòi, phân tích? 

Định hướng: 

- Nhà hàng treo biển là cốt để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm nhằm 
mục đích bán được nhiều hàng. Vì vậy, nội dung biển kh,ông 
những phải cần và đủ các yếu tố cần thiết mà vế hình thức lại phải 
đẹp, hấp dẫn khách mua. 

Ở đây, ta không bàn đến các yếu tố về mặt hình thức. Chi nói về 
nội dung. Biển đề:" Ỏ đây có bán cá tươi." Rõ ràng, nội dung biển 
bao gồm 04 yếu tố cần và đủ cho mục đích đã nêu trên: 

- Yếu tò' thứ nhất là trạng ngữ chí địa điểm bán hàng.-"Ở đây". 

- Yếu tố thứ hai là vị ngữ chỉ hành dộng, cồng việc của nhà hàng: 
"Có bán". Yếu tố này hết sức cẩn thiết, không thể thiếu. Bởi nếu 
thiếu thì câu văn giới thiệu trên lập tức trở nên vô nghĩa. 

- Yếu tố thứ ba là danh tìc. "Cá" chỉ sản phẩm được bán của nhà 
hàng. 

- Yếu tố cuối cùng là tính từ. "Tươi" chỉ chất lượng của hàng hóa ở 
đây. 

Cả hai yếu tố thứ tư và thứ ba đều giữ chức vụ bổ ngữ cho vị từ 
"bán". 

G. Có mấy ý kiến góp ý về nội dung của cái biển treo trước cửa 
hàng? 

- Tại sao nhà hàng sau mỗi lần góp ý đều lập tức nghe theo, sửa đổi 
nội dung theo ý người góp mà cách làm chủ yếu là cất bớt lần lượt 
từng yếu tô'? 



• H. bàn bạc. góp ý. phát biểu. 

• Định hướng: 

- Lần lượt, lất cá có 04 người góp 04 ý kiến khác nhau. 

Nhưng tựu trung, đều nhận xct về sự thừa của các yếu tô’ trong nội 
dung biển. 

- Ý kiến đầu ticn. đòi bỏ bố ngữ 2 - tính từ "Tươi". 

- Ý kiến thứ hai đề nghị bỏ trạng ngữ chỉ địa điểm: "Ỏ đây". 

- Ý kiến thứ ba dổi bò cả vị ngữ chi công vi ệc:"Có bán". 

- Ý kiến cuối cùng đé nghị bò nốt từ:"Cứ". 

Thật là quá quắt! Nhưng có điều thú vị là cả bốn ý kiến đều có 
cách lập luận rất danh thép, tự tin. vững chắc, được nói với giọng 
chất vân. chê bai cùa những người am hiểu. Bời vậy, nó có tác 
dụng rất lớn đối với nhà hàng vốn rất kém tự tin. 

Nhà hàng cứ nghe theo răm rắp, cứ lẩn lượt bỏ đi từng từ, từng 
phần cùa nội dung bién.Và thật buôn cười, cứ tưởng như vậy là 
làm vui lòng khách đến vừa lòng khách itiYì 

■ G. hòi : 

- Nhưng theo em, các ý kiến trẽn có chỗ nào hợp lí? Chỗ nào không? 
Nếu đật minh vào vai trò của nhà hàng, em sẽ giải quyết ra sao? 

• H. Thử đóng vai. bàn luận tự do. 

• Định hướng: 

- Có thế nói, ca bốn ý kiến đều mang tính chất cá nhản, chủ quan 
và nguy biện. 

Ví dụ: Bỏ từ "tươi", là làm mất đi sự khẳng định chất lượng cao 
cùa sản phẩm nhà hàng, Uty nhiên cũng còn có thể được đi. 

- Nhưng đến ý kiến đòi bỏ từ chỉ địa điểm "ở đây", mà cũng nghe 
theo thì dã khiến cho nội dung biển có phần tối nghĩa và thiếu lịch 
sự đòi với khách hàng. 
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- Bỏ đi cả vị ngừ "có bán" chỉ để lại độc có một từ "cá", là hết sức 
cực đoan, vỏ lí. Nó làm cho nội dung cái biển trở nên cụt lún, lòi 
nghĩa. 

- Đến ý kiến cuối cùng, để nghị cất nốt biển đi vì "ai (li gần tơi (lây 
ổéỉt chảng ngửi thấy mùi cá tanh lộn lèn mà còn phái để từ "cá"!? 

Nhà hàng lại nhám mắt nghe theo không dùng biến nữa.?! 

- Như vậy. truyện đã đặt ra những tình huống cực (loan, vô li và 
cách giải quyết một chiều, chẳng có một chút lập trường của nhà 
hàng. 

- Nếu đặt mình vào vị thế của nhà hàng, em sẽ lắng nghe cả bốn ý 
kiến, cám ơn họ đã góp ý cho nhà hàng. Nhưng sẽ suy nghĩ cẩn 
thận, và cuối cùng sẽ vần đểy nguyên nội dung biển như ban đáu. 

■ G. - Truyện gay cười ở chỗ nào? 

- Truyện ngụ bai hoc gì vé cuộc đời? 

■ H. Trao đổi, phát biếu trong nhóm. 

* Định hướng: 

- Truyện gây cười ớ chỗ. sự thống nhất giữa các ý kiến với nhau: 
Cùng chê bai sự dài dòng, du thừa của nội dung biên, sự chiều 
khách, láng nghe và nhăt nhất làm theo mọi lời khuyên cùa nhà 
hàng, không cẩn nghĩ suy, đắn đo 

- Truyện ngụ một bài hoc cuộc đời. ràng cần lắng nghe nhiều ý kiến 
từ nhiều phía khác nhau góp cho mình, nhưng lại cần hơn sự tự tin, 
suy nghĩ, đắn đo. thận trọng trước khi quyết định. Phải giữ được 
chủ kiến cùa mình, nếu đă tin chắc nó đúng. 

Nhà hàng này chính là điển hình cho hạng người ha phải, không 
có lập trường. 

Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN TỔNG KET VÀ LUYỆN TẬP 
I. H. ôn lại định nghĩa về truyện cười. SGK, t. 124. 
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2. H. nói lại nội dung mục Ghi nhớ, t. 125. 

3. Nếu em là chủ cửa hàng bán cá trong truyộn, em sẽ xử lí ra sao? 

Liệu em có sứa biến hiệu giống như người chú trong truyện hay 
không? 

4. Đọc thêm truyện "Đẽo cày giữa đường" và so sánh với truyện vừa 
học. Có thê’ nói hai truyện rất gần gũi nhau về nội dung và thể loại?./. 


2 

LỢN CƯỚI, ÁO MỚI 

(Truyện cười) 

A. Kết quả cổn đạt 

1. Chế giễu, cười cợt tính hay khoe khoang, hợm hĩnh, lô' bịch, chí lổ 
làm trò cười cho mọi người mà không tự biết. 

2. Bõ' cục rất gọn. chạt. Tiếng cười bật ra từ một tình huống giao tiếp bất 
ngờ, ngầu nhiên, nhưng rất hứng thú. 

3. - Tíc h hợp với phân môn Tiếng Việt ở khái niệm sổ từ và lượng từ 

- Tích hợp với phân môn Tập làm văn ở kế chuyện sáng tạo, diên 
cảm truyện cười với những ngôi kể khác nhau. 

4. Rèn kỹ năng kể sáng tạo truyện cười với những ngòi kể khác nhau. 

B. Thiết kế bài dạy học 

Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ: 

(HÌNH THỨC VẤN ĐÁP) 


• Cáu hói 01: 

Kể lại truyện cười "Treo biển', trong vai kể chủ hàng? 

• Càu hỏi 02: 

Kể lại truyện trẽn trong vai kế một trong những người khách hàng. 
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• Cáu hỏi 03: 

- Kể lại truyện "Đẽo cày giữa đường", 

- So sánh với truyện "Lcm cưới, áo mới"vé các mặt nôi dung và hình 
thức? 


Hoạt động 2 

DẪN VÀO BÀI 

■ G. nói chậm: 

- Trong văn học dân gian nước ta, có không ít nhân vật thích khoe 
khoang, khuếch khoác. Thằng Bờm rất thích khoe cái quạt mo; 
Phú ông càng thích khoe biết bao của nối, của chìm...! 

- Nhưng khoe khoang đến như hai anh .chàng trong truyện cười này 
thi thật trứ danh và cũng thật lố bịch, đáng cười! 

Hoạt động 3 
HƯỚNG DẪN ĐỌC, KE 
VÀ GIẢI THÍCH TỪ KHÓ 

1. G. cùng H. đọc, kê toàn truyện từ hai đốn ba lần. 

Chú ý nhấn mạnh giọng nói của hai chàng, nhấn mạnh các từ "lợn 
cưới "và "áo mới" 

2. Giải nghĩa các từ trong mục chú thích: giải thích thêm hai từ; 

- "Tất tưởi": Rất vội vã trong cừ chi và hành động. 

- "Hóng": Chờ đợi, ngóng trông với vé sốt ruột. 

Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU CHI TIẾT TRUYỆN 

■ G. Truyện có hai nhân vật. Họ chỉ gặp gỡ nhau trong phút chốc. Mỗi 

người nói có một câu. 

- Vậy mà tạo nên câu chuyện thật hứng thú? 

- Vì sao anh chàng thứ nhất cứ đứng hóng ở cứa? 


222 



- Anh ta có tính gì đặc hiệt? 

■ H. Phân tích, bàn luận, phát biểu. 

• Định hướng: 

- Đó là một chàng trai có tính rất thích khoe khoang. Đó là người 
luôn muốn được người khác biết đế được nhận những lời khen, ca 
ngợi, khâm phục về tài năng, danh vọng, của cải, quyền lực... 

- Người thích khoe khó giấu được ai chuyện gì, ngược lại, họ chí 
muốn trưng bày tất cả cho thiên hạ biết, ó đáy, trong truyện này, 
anh chàng thích khoe đến mức kì cục! May được cái áo mới. đối 
với anh ta, đã là một niềm vui khó tả. Bởi vậy, phải mặc ngay, và 
lập tức ra đứng hóng ở ngoài đường, chờ gặp người đế khoe! Tâm 
trạng của anh chàng là chờ đợi, sốt ruột. Nhưng chờ mãi, chờ mãi. 
chắng thấy ai, ... quá sốt ruột, từ háo hức, sung sướng đã chuyển 
thành "tức lắm"ì Sự chuyển đổi tâm trạng đó vừa là tất nhiên, vừa 
tạo ra tình huống gây cười. Tức vì không được khoe áo mới. 

- Đối với anh chàng, giờ đây, không còn chuyện gì quan trọng hơn 
gập người đế khoe áo mới. 

■ G. hòi: 

- Anh mất lợn hòi thăm như thế nào? 

- Trong lời hòi thăm có từ nào thừa? Vì sao? 

- Tác giả dân gian đã dùng biện pháp nghệ thuật gì? Tác dụng của 
nó? 

■ H. Tiếp tục bàn luận, trao đổi, phát hiện. 

• Định hướng: 

- Anh mất lợn cũng giống như anh có áo mới ờ chỗ thích khoe ghẻ 
gớm.Trong tâm trạng tiếc cùa, hốt hoảng chạy ngược, chạy xuôi 
tìm. vậy mà ngay trong lời hỏi thăm, anh ta cũng phải khoe cho 
bằng dược đám cưới của mình. 


223 



- Từ "cưới" là thừa, nhung nhấi định phải nói, vì đối với anh ta, dãy 
là việc đáng nói hơn bao giờ hết. Bộ dạng"/ỡí tưởi" là bộ dạng vội 
vàng, hốt hoàng, đối lập với lời hỏi thăm vẫn năng tính khoe 
khoang. Thoạt nghe, người ta rất khó hiếu: Làm gì có loại lợn cưới 
ở đâu! 

Nhưng hiểu ra rồi thì tiếng cười bặt ra. Đúng là tri kỉ gập nhau! 

* G. - Câu trả lời của anh dứng hóng buồn cười như thế nào? 

- Cừ chỉ của anh ta càng buồn cười, lố bịch hơn. 

- Thứ kiếm tìm, phân tích? 

• Định hướng: 

- Đáng lẽ, anh có áo cẩn trả lời ngay vào câu hỏi của anh mất lợn. 
Nhưng Ví quá sốt ruột muốn khoe áo mới nên anh đã có những cử 
chỉ nực cười: Chưa vội nói, anh ta cứ giơ sát vạt áo ra trước mặt 
anh mất lợn dể khoe cái đã. Nếu câu hòi của anh mất lợn chì thừa 
có một từ thì câu trả lời của anh có áo còn thừa nhiẻu hơn - thừa 
hẳn mội vế cáu: 

'Từlúc tôi mặc chiếc áo mới này...! 

- Thế là:"Lợn cưới" phải đối với "áo mới". 

- Biện pháp nghệ thuật đối xứng vù phóng đại được người bình dân 
sử dụng thành công. 

- Cả hai anh bạn déu thích khoe và dã được khoe thỏa thích. Chắc cả 
hai đều hài lòng lấm. 

- Tiếng cười vui Vẻ, có xen sự chế giễu, phê phán nhẹ nhàng bật ra 
đúng lúc, đúng chỗ. khiến người nghe, người đọc khoan khoái, 
hứng thú. 

- Điều lí thú nhất dối với mọi nhân vật trong truyện cười là họ 
không hề biết mình dáng cười một chút nào! 

Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN TỒNG KET VÀ LUYỆN TẬP 

1. Kể lại diễn cảm truyện trên trong vai kổ anh có áo mới. 

2. Kể lại diễn cảm truyện trên trong vai kể anh tìm lựìì cưới. 
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3 Đọc. nghĩ vể nội dung mục Ghi nhớ. SC;K, t. 128. 

4. Ồn tập vổ truyện cười trên các mặt chủ yếu sau: 

- Giá trị nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật, 

- Ý nghĩa cùa tiếng cười trong truyện cười , 

- Tinh huống gây cười. 

- Kết thúc truyện cười... 

- So sánh truyện cười và truyện ngụ ngón... truyện cổ tích và truyền 

thuyết, thán thoại... để chuẩn bị cho bài 13: ôn tập vãn học dân 
gian./. 


Tiết 52 
TIẾNG VIỆT 

SỐ TỪ 

VÀ LƯỢNG TỪ 

A. Kết quả cần đạt 

1. - Ý nghĩa, công dụng cùa sổnìvằ lượng lù. 

- Biết dùng đúng số tử và lưựtìg rù* khi nói, khi viết. 

2. Tích hợp với phần Văn ờ 2 truyện cười - ngụ ngôn: Treo biển, Lợn 
cưới áo mới , với phần Tập làm văn ở ké chuyện tưởng tượng. 

3. Kĩ năng sứ dụng số từ vù lượng từ khi nói và khi viết. 

B. Thiết kế bài dạy học 


Hoạt động 1 

HƯỚNG DẪN TÌM HlỂư SỐ TỪ. 

NHẬN DIỆN VÀ PHÂN BIỆT số TỪ VỚI DANH TỪ 

L. Các từ in đậm bổ sung ý nghía cho những từ nào? Bổ sung ý nghĩa 
gì? Vị trí của chúng so với từ mà nó bổ nghĩa? Từ đôi có phải là số từ 
hay không? Vì sao? 


15 - TKBGNV6 GI 
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a) Hai: Chàng, một trăm: Ván, nêp; chín: ngà. cựa, hổng mao, đôi. 

b) Sáu: Hùng Vương. 

* H. suy nghĩ, làm việc, phát biểu. 

Yéu cầu: 

+ Các tù được bổ nghĩa đéu là những danh tù. 

+ Trong a, bổ nghĩa vồ số lượng. Đứng trước danh từ. 

+ Trong b, bổ nghĩa về thử tự. Đứng sau danh từ. 

2. - Riêng từ đỏi không phải là số từ mà là danh từ chỉ đcm vị (đã học). 

- Một đôi cũng không phái là số lữ ghép vì: 

- Có thể nót: Một trăm con bò. 

- Nhung không thể nói: Một đôi con bò. 

- Chỉ có thể nói: Một đôi bò. 

- Con là danh từ chỉ loại thể. 

3. H. tìm thêm những từ tương tự nhuđối: Cặp, tá (Ị2), chục,... 

4. ■ H. dọc lại mục Ghi nhớ l.t. 128. 

■ G. lưu ý: Cán phân biệt rõ sô' từ VỚI những danh từ chí đơn vị gắn với 
ý nghĩa số lượng. 


Hoạt động 2 

HƯỚNG DẴN TÌM HIỂU LƯỢNG TỪ 

1. ■ G. hỏi:- Nghĩa của các từ: Các, những, củ mấy... có gì giống và 
khác nghĩa của số từ? 

■ H. so sánh, trả lời. 

Yêu cầu: 

- Giống: Cùng dứng trước danh từ. 

- Khác: - Số từ: Chỉ số lượng và thứ tự của sự vật. 

- Lượng từ chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật. 
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Hoạt động 3 

PHÂN LOẠI LƯỢNG TỪ 

1. H. sắp xếp các từ trên vào mỏ hình cụm danh từ có lượng tù*. 



Cụm danh từ 


frưữc 

Phán trung tâm 

t2 

TI 

T2 

các 


hoàng tử 

những 

kẻ 


mấy vạn 

tướng lĩnh 
quản sĩ 



Phấn sau 



a) Lượng từ chi ý nghĩa toàn thể: Cả, tất cả, tất thảy... 

b) Lượng từ chì ý nghĩa tạp hợp hay phân phối: 

Các, những, mọi, mỗi, từng... 

3. H. tự tóm tắt mục Ghi nhớ2 (SGK. t. 129). 

Có 2 ý chính san: 

- Lượng từ là từ chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật. 

- Dựa vào vị trí trong cụm danh tứ, có thể chia lượng từ thành 2 
nhóm: 

+ Nhóm chí ý nghĩa toàn thể. 

+ Nhóm chí ý nghĩa tập hợp hay phan phối. 

* G. chốt lại thêm một lần nữa nội dung trên. 

Hoạt động 4 

HƯỚNG DAN LUYỆN TẬP 

1. Các sớ từ trong bài t hơ Không ngủ dược: 

a) Một, hai, ba, núm: Chỉ sô' lượng vì đứng trước danh từ và chỉ sô' 
lượng sự vật: Canh, cánh. 
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b) Bấn, nám: Chí thứ tự vì đứng sau danh từ và chỉ thứ tự của sự vật: 
canh. 

2. Các từ: Trăm, ngàn, muôn... được dùng với ý nghĩa sổ từ chỉ số lượng 
nhiều, rất nhiều , nhưng không chính xác. 

3. Điểm giống nhau và khác nhau của các từ: Từng và mỗi là ờ chỗ: 

- Giống nhau: Tách ra từng cá thể, từng sự vật. 

- Khác: 

+ Từng vừa tách riêng từng cá thể, từng sự vật vừa mang ý nghĩa 
lẩn lượt theo trình tự hết cá thể này đến cá thể khác, sự vật này 
đến sự vật khác. 

+ Mỗi chỉ có ý nghĩa tách riêng để nhấn mạnh, chứ không mang ý 
nghĩa lần lượt, trình tụ. 

4. a. SGK: • G. đọc chính tả cả bài Lợn cưới áo mới. 

• H. chú ý viết đúng các chữ l ỉn và các vần ai í ay. 

4.b. Viết chính tả, phàn biệt các phụ ám ỉ / n: 

Một lần Lơn được điểm 10 (ỉỏ chói. Ne') liều lĩnh xông vào nơi 
mẹ đang làm việc là cơ quan Nông - lâm- thổ sân. Bác Lai là bảo 
vệ nặng lời với Lan. Nó liền khoanh tay nói lí nhí mấy lời xin lỏi. 
Bác Lai khen nó nói năng lẻ phép. Bác bào con nhà nền nếp như 
Lan là nên chiếu cố. Vì vậy, bác liền lao lên noi mẹ Lan làm việc. 
Mẹ mắng Lan non nớt, dại dột, dám đến nơi quấy rây bác Lai. Bác 
đỡ lời, nói Lan còn bé mà đã nết na, ngoan ngoãn nén thông cảm. 
Mẹ Lan nói lời cảm ơn bác Lai vù lườm Lan một cái rỗ yêu! 

4.C. Viết chính tả, phân biệt các phụ ám: ai! ay. 

-Có tài mà cậy chi tài 
Chữ tài liền với chữ tai một vần 

(NGUYỄN DU) 

- Ngày mui trong giá trâng ngổn 
Cô thỏi sống kiếp dày thân giang hồ. 

(Tố HỬU) 


228. 



- Tay làm hùm nhai, tay quai miệng trẻ. 

- Học thầy không tày học bạn. 

- Dời cua cua máy, đời cáy cúy đào. 

(TỤC NGỮ) 

4. d. Viết chinh tả các nhóm tù sau: 

Ai oán, loay hoay, mài mại, lay phay, lai rai, uể oải, bái hoài, 
rộng rãi, chua cay, khoan khoái, tẽ tái, mẻ say, tài cán, heo may, 
thiên tài. may mán, ngay ngán, dài tay, say sưa, sa sảy, xay ngô, 
may ỏ, oai oái, \'ày vò, mày mò, thoai thoái, ngoe ngoáy, hết thủy, 
ngoái trỏng, ngọ ngoạy. 

5. Bài tập ở nhà: 

Nhận diện và chí rõ ý nghĩa cùa các số từ, lượng từ trong đoạn ca dao 
sau: 

Giúp cho một thúng xôi vò, 

Một con lợn béo, một vò rượu tăm, 

Giúp cho dôi chiểu em nằm, 

Đôi chăn em đắp, dôi trầm em đeo, 

Giúp cho quan tám tiên cheo, 

Quan năm tiền cưới lại đèo buồng cau. 

6. Các số từ thứ nhất, thứ nhì trong thành ngữ, tục ngữ dưới đây được 
dùng với ý nghĩa gì? 

- Thứ nhất ngồi ỳ, thứ nhì đỏng ý. 

- Thứ nhất sự ke' anh hùng, 

- Thứ hai sợ kẻ cố cùng liều thán! 

• Gợi ý: 

Danh từ bổ nghĩa: Ẩn. 
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Tuần 14 


BÀI 12 * ÌJ 


Tiết 53 

TẬP LÀM VĂN 

KỂ CHUYỆN TƯỞNG TƯƠNG 

A. Kết quả cổn đạt 

1. Giúp học sinh bước đầu nắm được nội dung, yêu cầu của kể chuyện 
sáng tạo ở mức độ đơn giản. 

2. Tích hợp với các văn bản truyện cười, truyện ngụ ngôn và khái niệm 
cụm danh từ. 

3. Học sinh chuẩn bị chọn đề tài, tìm tòi nội dung, cốt truyện để viết 
một bài kể chuyện sáng tạo. 

• Dự kiến vé: 

Phương pháp, biện pháp, hình thức tiến hành giờ dạy học. 

1. Đọc, phân tích mẫu. 

2. Thảo luận về vai trò của tưởng tượng tự do trong kể chuyện sáng 
tạo, phân biệt mức độ giữa truyện sáng tạo và truyện đời thường. 

B. Thiết kế bài dạy học 

Hoạt động 1 

DẪN VÀO BÀI 

■ G.hỏi: 

- Kể chuyện đời thường và kể chuyện sáng tạo giống và khác nhau ở 
những điểm nào? 

- Truyên kể sáng tạo đòi hỏi những yôu cầu gì? 

Học sinh lớp 6 có thể nghĩ ra và viết hay một truyện kể sáng tạo được 
hay không? 
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Hoạt động 2 

" TÌM HIỂU CHUNG VỂ 
KỂ CHUYỆN TƯỞNG TƯỢNG 

Hoạt động 2.1. H. ké tóm tát truyện ngụ ngôn: 

Chán, Tay, Tai, Mắt, Miệng. 

• G. nêu câu hỏi: 

- Truyện này có thật? Nhân vật có thật? Sự việc có thật? 

- Vì sao em biết rõ đây là truyện ngụ ngôn dân gian hoàn toàn do 
tướng tượng mà có? 

- Người kể đã vận dụng tưởng tượng nhu thế nào? 

- Tưởng tượng đóng vai trò như thế nào trong truyện này? 

- Có phái tất cả mọi chi tiết, sự việc trong truyện đều là bịa đặt hay 
không? Vì sao em biết? 

- Chi tiết nào dựa vào sự thật? 

- Chi tiết nào hoàn toàn tưởng tượng? 

■ H thảo luận, G định hướng. 

Hoạt dộng 2.2. G. cùng H. đọc truyện 

Lục súc tranh công, Giấc mơ trò chuyện vói Lang Liêu 

(SGK, tr.130 -ỉ 33) 

• H. tiếp tục thảo luân theo những câu hỏi nêu ở hoạt động ỉ. 

• Định hướng: 

- Giống như truyện Chân, Tay. Tai, Mắt, Miệng, truyện Lục súc 
tranh công , cũng là một truyện ngụ ngôn dân gian nổi tiếng. 

Đây là loại truyện sáng tạo bởi nó được sử dụng rất nhiều tưởng 
tượng, gần như hoàn loàn tưởng tượng. Từ các nhân vật đến các sự 
việc đều do người kể sáng tạo ra nhằm làm sáng tỏ một bài học 
luân lí, đạo đức nhất định. 
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- Trong loại truyện sáng tạo, tưởng tượng đóng vai trò quan trọng 
hàng đẩu và xuyên suốt toàn truyện, nhưng không phải là tướng 
tượng lung tung, tùy tiện mà phái cổ cơ sớ. có căn cứ vào cuòc 
sống thực. 

- Nhân vật trong loại truyện này nhiều khi là các con vật, thực vật, 
đổ vật, thiên nhiên, thậm chí là những hộ phận cùa cơ thể con 
người... Bởi vậy. trong loại truyện này. cần triệt để sử dụng biện 
pháp nghệ thuật nhân hóa. 

- Điều vô cùng cơ bản là, trước hết cần xác định cho rõ. sáng tỏ chủ 
để, mục đích của truyện là gì? Sau đó mói nghĩ tới việc sáng tạo 
nhân vật. cốt truyện, tình tiết... 

- Truyện sáng tạo khác với truyện đời-thường ớ cách xây dựng các 
nhân vật, các chi tiết chủ yểu hằng tưởng tượng sáng tạo . bằng 
nhân hoá, so sánh của người kể, người viết. 

• Truyện Giấc mơ trò chuyện vói Lang Liêu cũng thuộc loại kể 
chuyện tưởng tượng. 

- Chỉ có chuyện nhan vật người kể chuyên tự xưng là em (ngôi thứ 
nhất) và việc nấu bánh chưng là có thật. Còn moi chuyện khác đều 
do tưởng tượng ra. 

- Nhưng khỏng phải là tưởng tượng tùy tiện mà mọi tưởng tượng, 
sáng tạo đểu nhầm giúp người kể, người đọc hiếu sâu thêm vổ 
nhân vật Lang Liéu, về phong tục làm bánh chưng, bánh giầy của 
dân tộc Việt. 

■ H đọc thẩm, suy nghĩ mục Ghi nhớ( SGK, t. 133). 

Hoạt động 3 

HƯỚNG DẨN LUYỆN TẬP ở LÓP 

• Tìm ý và lập dàn bài cho một trong các để vãn sau đây: 

1. Hãy tưởng tượng cuộc đọ sức giữa Sơn Tinh vá Thủy Tinh trong điểu 
kiện ngày nay với máy xúc, máy ủi, xi mãng cốt thép, máy bay trực 
thăng, điện thoại di động, xe lội nước... 
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2. Trẻ em vần mơ ước vươn vai một cái là trớ thành tráng sĩ như Thánh 
Gióng. Em hãy tường tương mình mơ thấy Thánh Gióng và hỏi ngài 
bí quyết, xem ngài khuyên em như thế nào? 

3. Do một lỗi lầm nào đỏ mà em bị phạt, buộc phải biến thành một 
trong các con vật sau: Chó, mèo, chim, cá vàng, chuột... trong thời 
hạn ba ngày. 

Trong ba ngày đó, em đã gặp những thú vị và rắc rối gì? Vì sao em 
mong chóng hết hạn đế làm người? 

4. Trong nhà em có ba phương tiện giao thông: 

- Xe đạp. xe máy và ò tò. 

- Đêm đêm, trong gara, chúng thường cãi nhau, so bi hơn thua kịch 
liệt. 

- Em hãy tưởng tượng đã nghe được cuộc cãi vã đó và em sẽ dàn 
xếp cho chúng như thế nào? 

5. Kể chuyện mười năm sau em lại về thăm ngôi trường mà hiện nay em 
đang học. Tướng tượng những đổi thay có thể xảy ra. 

• Định hướng: 

Dàn ý cho dề /: 

- Mà bài: 

+ Trận lũ lụt khủng khiếp năm 2000 ở đổng bằng sông Cửu Long. 

+ Thủy Tinh - Sơn Tinh lại đại chiến với nhau trên chiến trường mới 
này. 

- Thán bài: 

+ Cảnh Thúy Tinh khiêu chiến, tấn công vẫn với những vũ khí cũ 
nhưng mạnh gấp bội. tàn ác gấp bội. 

+ Cảnh Sơn Tinh thời nay chống ỉũ lụt: Huy động sức mạnh tổng 
lực: Đất, đá, xe ben, xe kania, tàu hoả, trực thăng, thuyền, canô, xe 
lội nước. cát. sỏi. đặc biệt là các hòn bẽ tông đúc sẵn,... 
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+ Các phương tiện thông tin hiện đại: Vô tuyến, điên thoại di động... 
ứng cứu kịp thời... 

+ Cảnh bộ đội, cỏng an giúp dân chống lũ. 

4- Cảnh cả nước quyên góp lá lành đùm lú rách... 

+ Cảnh những chiến sĩ hi sinh vì dân. 

- Kết bài: 

Cuối cùng, Thủy Tinh lại một lần nữa chịu thua những chàng Sơn 
Tinh của thế kỉ 21. 


Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP ở NHÀ 

1. Tìm hiểu vai trò của tướng tượng và nhân hóa trong một số truyện 
ngụ ngôn đã học, trong truyện đồng thoại Dế Mèn phiêu httt kí của 
Tô Hoài. 

2. Lập dàn bài cho đề 2,3.4, mục Luyện tập trên. 

Viết thành bài văn hoàn chỉnh, đề 3. 

3. Chuẩn bị tìm đề tài, chủ đề cho một truyện kể tưởng tượng của bản 
thân./. 


Tiết 54, 55 

VĂN HỌC 

• 

ÔN TẬP 

TRUYỆN DÂN GIAN 

A. Kết quả cần đạt 

1. Kể lại và hiểu rõ nội dung và ý nghĩa tất cả các truyện dân gian dã 
• học. 
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2. Hiểu rõ liên chí phún loại các loại truyện cổ dân gian, nắm vững đặc 
điổm từng thổ loại cụ thổ vé nội dung tư tưởng, vé hình thức nghệ 
thuật. 

3. Biết cách vận dụng kể chuyện tướng tượng, sáng lạo các loại truyện 
cổ dân gian theo các vai ke khác nhau. 

B. Thiết kế bài dạy học 

Hoạt động 1 

TỔ CHỨC KIỂM TRA BÀI cữ 

• Ci. hướng dần H. tự kiểm tra sự chuẩn bị các câu hỏi, các bàng, biểu 
câm và có chữ theo nhóm, tổ học tập. 

Hoạt động 2 

HƯÓNG dẫn! tổ chức Ôn Tập 

Hoạt đông 2.1. Hướng dẫn lập và điền Sơ đồ hệ thống phán loại 

Các thể loại cơ bản của vân học dân gian, truyện dân gian (theo các tiêu 
chí cơ bản của các nhà nghiên cứu vân học dân gian Việt Nam hiện hành 
được thể Hiện trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6 (tập 1 và 2). 


Béng 1 
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Báng 2. 

Truyện dân gian 


Thể 

loại 

Tác phẩm cụ cụ thể 

Nhàn vật 

Yếu tò kỷ ảo 

Cót truyện 

Nộỉ dung ý 
nghĩa 

Thẩn 

thoại 

Truyền 

thuyết 

1. Con Rổng, cháu Tièn 

2. Thánh Gióng 

3. Sơn Tinh, Thùy Tinh 

4. Bánh chưng, bánh giắy 

- Thẩn 

- Thảnh 

- Thần 

- Người 

Hoang đường, 

Phi thường trần 
ngập 

Đơn giản 

Hứng thú 

- Giải thích 
nguổn gốc dân 
tộc. phong tục. 
tập quản, hiện 
tượng thiên 

nhiên. Mơ ước 
chinh phục 
thiên nhiên và 
chiến thắng 
giặc ngoại xâm 

cổ tích 

1. Sự tích Hổ Gươm 

- Nhân 

Yếu tó li ki vẫn 

Phức tạp hơn 

Ca ngợi anh 


2. So Dừa 

vật lịch 

còn phổ biến 


hùng dãn tộc, 



sử 



dũng sĩ vi dàn 


3. Thạch Sanh 




diệt ác, người 


4. Em bé thõng minh 

- Người 



nghèo, thõng 


5. Cây bút thần 

nghèo 


Hứng thú 

minh, tài trí, ồ 






hiền gâp lành. 


6. Ong lão đánh cá và con 




Kè tham ác bi 


cá vàng 

- Người 



trửag tri. 



thông 






minh 




Ngụ 

1. Ểch ngồi đáy giếng 

-Vặt 

Không có 

Ngẳn gọn, triết 

Những bài học 

ngôn 




lí sâu xa 

đạo đức, lẽ 


2.Thầy bói xem voi 

- Đổ vật, 



sổng. 


3. Đeo nhạc cho Mèo 

- Người 



Phê phán 






những cách 


4. Chân,Tay,Tai, Mắt, 

-Bộ phận 



nhìn thiển cân, 


Miệng. 

cơ thé 



hẹp hòi. 

Truyện 

t. Treo biển 

Người 

Không có 

Ngắn gọn 

Chê giễu, chàm 

cười 




Tình huống bát 

biếm, phé phán 


2. LỢn CƯỚI, áo mớl 



ngờ 

những tính xấu. 





Mâu thuẵn gây 

người tham. 





cười 

thích khoe, bủn 






xin... 
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Hoạt dộng 2.2. Hướng dẫn trả lời một số cảu hỏi và bài tập chuẩn bị 

1. H. chuẩn bị sẵn hai bàng irẽn ở nhà; trẽn lớp. G. kiểm tra xác xuất 
một vài em. 

2. Qua hai bảng trên, hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa: 

- Thần thoại, truyền thuyết và truyện cổ tích? 

- Truyện ngụ ngôn và truyện cười? 

3. Đọc kỹ thèm các ý kiến bàn vé các thể loại truyện đã học, (SGK. 
tr. 135 - 136). 

4. H. Trao đối về một sô vấn đề sau: 

- Cốt lõi của truyền thuyết là sự thật lịch sứ. 

- Tìm một số dản chứng trong các truyện: 

"Thánh Giỏng". "Sơn Tinh, Thủy Tinh", "Sự tích HổGưcrn", "Bánh 
chưng, bánh giấy"... 

- Vai trò và vị trí của các hình tượng: 

Cú Vùng, cây đồn thán, niêu cơm kì diệu, cây bút thần,... trong 
truyện cổ tích? 

- Vì sao người bình dân rất thích nghe kể chuyện cổ tích cũng như 
rất thích truyện cười, truyện ngụ ngôn? 

5. Dựa vào nội dung truyện "Treo biển", tập viết tiếp (theo hướng ngược 
lại) truyện ngụ ngôn của cm: "Lại treo biển"? 

6. Nghĩ các kết truyện mới theo ý em, cho hai truyện: 

"Cây bút thần" và "ông lão đánh cá và con cá vàng" 

7. Tổ chức thi kể chuyện sáng tạo hai truyền thuyết: 

- "Sơn Tinh, Thúy Tinh" 

(Chọn một trong hai vai kể: Mị Nương hoặc Thủy Tinh); 

- Bán h ch ưng. bán In giày" 

(Chọn một tron? hiai vai: Hùng Vương hoăc Lang Liêu). 
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8. Chuyển thể thành đoạn kịch nói để diễn một trong các truyện ngụ 
ngôn hoặc truyện cười: 

Treo hiển, Thầy bói xem voi, Chân, Tuy, Tai, Mắt, Miệng, Ếch ngồi 
đáy giếng, Đẽo cày giữa đường... 

9. Thừ viết một truyện ngắn kể về một cuộc gặp gỡ tướng tượng giữa em 

và một nhân vật trong truyện dân gian mà em yêu thích nhất? 

• Lưu ý: 

- Tùy từng đối tượng học sinh mà chọn một sô' vấn đổ đổ ôn (ập, 
không nhất thiết và cũng không thể giái quyết tất cả các vấn đế 
nêu trên, cốt sao giờ ôn tập vừa đảm bảo các kiến thức cơ bàn và 
hệ thống, bàng những hình thức vui tươi, nhẹ nhàng, tránh nặng 
nề, gò bó. 

- Cũng có thể tổ chức một buổi ngoại khỏa hoặc một buổi dạ hội 
văn học dân giam, 

- Cho học sinh tập diễn các tiểu phẩm lí thú: "Ếch ngôi đáy giếng", 
trích đoạn "Thạch Sanh"..., thi kổ truyện cổ tích, truyén thuyết, 
ngụ ngôn, truyện cười... 


Tiết 56 
TIẾNG VIỆT 

TRẢ BẢI KIỂM TRA 
TIẾNG VIỆT 
(Tuần 12, bài 11, tiết 46) 

A. Kết quà cổn đạt 

1. H. nhận rõ ưu, nhược điểm trong bài làm của bản thân. 

2. Biết cách và có hướng sửa chữa các loại lỏi dã mắc. 
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B. Thiết kế bài dạy học 


Hoạt động 1 

■ G. trả bài trước 3 ngày. 

• H. đọc kì bài làm của mình, tự sửa chữa các loại lỗi trong bài. 

Hoạt động 2 

• G. cùng H. thống nhất yêu cẩu trả lời cho từng câu: 

Câu Ị: Sửa lỏi viết hoa danh từ riêng. 

1. Đan mạch, Thuỵ điển, Hung ga ri, Hà Nguyễn Thị Trang. 

2. Thành phố Hổ Chí Minh. Lê nin, Các Mác, Ảng ghen. 

■ G. cẩn giải thích rõ lí do viết hoa cho từng từ. Một sô' từ cần lưu ý: 

- Mác: I lọ; Các: Tên. 

- Lẻ nin: Bút danh của V. I. Ưlianốp. 

- Ảng ghen: Họ. 

Câu 2: Phán loại các danh từ: 

1. Danh từ chí sự vật (do con người làm ra): 

- Nhà. nhà dá, nhà ăn, nhà cửa, nhà vệ sinh. 

2. Danh từ chí sự vật trong thiên nhiên: 

- Đá, sông, sông biển, sông núi, sòng nước, sông hồ. 

Tất cả đều thuộc loại danh từ chung. 

Câu 3: Thêm phẩn phụ (trước, sau) để tạo thành cụm danh từ: 

1. Báu uừi này, mặt đất ấy, trận lụt năm ngoái, cơn bão bất ngờ. 

2. Nền hoà bình bền vững, cuộc cách mạng tháng Mười, một xã 
hội tốt đẹp. 

Câu IV: Thêm phần phụ và mỏ hình hoá cụm danh từ: 
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•ti, 

t2 

•TI. 

T2 


s2 

Những 

chiếc 

lá 

lan 


ấy 

Vài 

bỏng 

hoa 

hồng 


này 

Chùm 

quả 

ổi 

vảng 

Ươm 

Bộ 

* 

rê 

đước 

rậm rap, 

chẳng chịt 

Một 

ngành 

Khoa học 

mới 

ra đời 

Nển 

nghệ thuật 

trẻ tuổi 


Bộ phận 

vãn học 

cách mạng 


Câu 5: Từ các danh từ: 

- Đồng bằng, cao nguyên, thuỷ triều, 

1. Phát triển, mờ rộng thành cụm danh từ đầy đủ (t - T- s): 

- Dải đổng hằng Bắc Bộ. 

- Miền cao nguyên đất dỏ Tây Nguyên. 

- Con sóng thu ỷ triều đều đận. 

2. Đặt thành câu: 

- Dải dồng bằng Bấc Bộ mở rộng theo các triền sống Hồng, sông 
Thái Bình, sông Mã... 

- Miền cao nguyên đất đỏ Tây Nguyên đang vẫy gọi chúng ta. 

- Con sóng thu ỷ triều biển Đổng cứ đểu đặn lên xuống ngày đêm. 

3. Mở rộng, phát triển thành một đoạn văn với chủ đề đất nước hoặc 
bảo vệ môi trường, bầng cách ghép 3 cãu trên lại với nhau, có thêm 
từ, ngữ hoặc câu dẫn dắt. 

Câu VI: Nhận xét các cách giải nghĩa từ. 

1. Ba cách gi Ai nghĩa từ biển, núi đều không sai nhưng chưa rõ, chưa 
thật đầy đú. Có thể kết hợp các cách giải nghĩa đó để tạo nên cách 
giải nghĩa mới, đúng, đủ hơn. Ví dụ: 
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- Biển: - Còn gọi là bế. nơi chứa nước mận lớn nhất trên trái đất 
(chiếm V4 diện tích). 

. Núi: - Đa. đất nổi cao trên mặt đất. 

+ Cách giải thích: ngược với sông: Chưa rõ. 

+ Chỏ đất nhô cao: Chưa đủ. 

2. Các cách giai nghĩa: 

- Bằng từ dòng nghĩa, trái nghĩa. 

- Miêu tả nội dung khái niệm, hiện tượng hoặc sự vật mà từ biểu thị. 

Hoạt động 3 

• G. hướng dần H. tự chữa, hoàn chỉnh bài làm./. 


16 - TKBGNV6-Q' 
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Tuần 15 


BÀ115.14 


Tiết 57 
TIẾNG VIỆT 

CHỈ ĐỊNH TỪ 

A. Kết quả cần đạt 

1. - Ý nghĩa và cõng dụng của chỉ định từ. 

- Biết cách dùng chí từ khi nói, viết. 

2. Tích hợp với phần văn ở các văn bản các truyện dân gian, phần Tập 
lùm văn ở kiểu bài kể chuyện tướng tượng. 

3. Luyện kỹ năng nhận biết vù sử dụng chỉ dinh từ thích hợp khi nói và 
viết. 

B, Thiết kế bài dạy học 

Hoạt động 1 

HƯỐNG DẨN TÌM Hiểu MỤC I 
CHỈ ĐỊNH Từ LÀ GÌ? 

1. ■ G. hướng dẫn H. giải bài tập Ị. 

Các từ in dậm trong đoạn văn bổ nghĩa cho những từ nào? 

■ H. tìm và giải thích. 

Yêu cầu: 

- Nọ: Ông vua; 

ĩ' 

- Ay: Viên quan; 

- Kia: Làng; 

- Nọ: Cha con nhà; 

2. So sánh các từ và cụm từ sau, từ đó rút ra ý nghĩa các từ được in dậm: 
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- Ông vua - Ông vua nọ. (Thêm các từ: 

- Viên quan - Viên quan ấy. (nọ, ấy, kia 

- Làng - Làng kia. (làm cho cụm danh từ 

- Nhà - Nhà nọ trở nên xác định hơn, cụ thể hơn) 

■ G. khái quát: 

Các lừ đó, ấy. kia. nọ, này, dẩy... thêm vào các danh từ hoặc cụm 
danh từ làm cho danh từ và cụm danh từ được xác dinh hơn, cụ thế 
hơn về vị trí trong không gian hoặc trong thời gian. 

3. H. suy nghĩ, so sánh để tìm ra sự giống, khác của các từ ấy, nọ trong 

đoạn văn với các từ ấy, nọ ờ bài tập 1,2. 

Yên cầu: 

- Giống nhau: 

Cùng xác định vị trí của sự vật. 

- Khác nhau: 

+ Ớ bài tập 1. 2: Định vị trong không gian. 

+ ỏ bài tập 3: Định vị trong thời gian. (Hổi ấy, đêm nọ) 

4. ■ H. tự dọc mục Ghi nhớ I. SGK, t. 137. 

* G. bố sung: 

Chỉ định từ là một tên gọi khác của Đợi từ chỉ định (đổ xác định 
vị trí, tọa độ của sự vật trong khống gian, thời gian) 

Hoạt động 2 
TÌM HIỂU MỤC II 

HOẠT ĐỘNG CÙA CHỈ ĐỈNH TỪ TRONG CẦU 
I. Xác định chức vụ ngữ pháp của các chỉ từ trong các bài tập 1,2,3, mục 1. 
Yêu cần : 

- Các chí từ ẩy, kia, I 1 Ọ... đều làm phụ ngữ bổ nghĩa cho dạnh từ, lập 
thành cụm danh từ, hoạt động trong câu như một danh từ (có thê 
làm chủ ngữ. VỊ ngữ, trạng ngữ...) 
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Ví dụ: 

- Các cụm danh từ: Ông vua nọ. viên quan ấy, làng kia. đcm nọ... 

- Viên quan ấy: Chít ngữ. 

- Hổi ấy: Trạng ngữ. 

- Ông vua nọ. nhà I 1 Ợ. làng kia: Bổ ngữ (cho vị ngữ: Có.) 

2. H. phát hiện chỉ từ trong 2 câu sau, xác định chức vụ ngữ pháp của 

chỉ từ: 

a) Đó: Chủ ngữ. 

b) Đẩy: Trạng ngữ. 

3. G. tóm tắt nội dung mục Ghi nhớ 2 (SGK. tr. 138). 

Vé chức vụ ngữ pháp trong câu. chỉ từ có thể đóng vai trò: 

- Phụ ngữ của cụm danh từ. 

- Chủ ngữ. 

- Trạng ngữ. 

Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP 

1. Chỉ định từ trong các đoạn a, b. c, d và các chức vụ của chúng: 

a) Hui thứ bánh ấy. 

- Định vị sự vật trong không gian. 

- Làm phụ ngữ của cụm danh từ. 

- Cụm danh từ làm bổ ngữ trong câu. 

b) Đấy vàng, đây cũng...đẩy hoa, dây sen.. 

- Định vị sự vật trong không gian. 

- Làm chủ ngữ trong câu. 

c) Nay ta... 

- Định vị trong thời gian, 

- Làm trạng ngữ. 
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ỏ) Từ đố... 

Tưưng ur càu c.. 

2. Thay các cụm từ in dậm bằng những chi từ thích hợp. 

Giải thích vì sao lai thay như vậy? 

a) - Chân núi Sóc: Đó, dấy. 

- Định vị vé không gian. 

b) - Ây. đó, đấy. 

- Định vị về không gian. 

3. Các chí từ ấy, đó có thể đổi chỗ cho nhau hoặc thay bằng đấy, nhưng 
khổng thể thay bằng bất kì từ, hoặc cụm từ nào khác. 

- Vì trong truyện cổ dân gian, ta không thể xác định được cụ thể 
thời gian núm ấy. nám nay, hôm dó là nãm nào. hôm nào?! 

- Rút ra kết luận: 

Chỉ dinh từ có vai trò rất quan trọng trong câu. 

Vì chúng có thể chí ra những sự vật, những thời điểm khó gọi 
thành tên, giúp người nghe, người đọc định vị được các sự vật, thời 
điểm ấy trong chuỗi sự vật hay trong dòng thời gian vô tận. 

4. Có một số chỉ đinh từ sau: Đó, ấy, kia, nọ, nay, này, dấy... 

Hãy điền vào những chỗ có dấu.... cho thích hợp trong đoạn văn sau: 

... Hóm . chúng tôi về thăm làng cổ cổ Loa thuộc huyện Đông 

Anh, ngoại thành Hù Nội . là một cái làng qué rất cổ kính, nơi 

có dền thờ vua Thục An Dương Vương, có di tích Loa Thành nổi 

tiếng.... Đứng trên ngọ môn nhìn ra, chúng tôi thấy . là giếng 

Trọng Thủy . là am Bà chúa Mị Cháu. 

5. Cho các chỉ định tù: Ây, đó, kia, nọ. 

- Đặt 4 câu có sử dụng các chỉ định từ trẽn đổ định vị sự vật trong 
không gian và trong thời gian? 

Ví dụ: Hói ấy. tôi vẫn còn nhớ câu chuyện cảm động ấy vể người 
bạn ấy... 
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6. Cho các cụm từ: Mùa hè 2002, công viên Nước Nhật Tán,... 

Đặt 1. 2 câu có các cụm từ trên có sử dụng các chỉ từ ấy, đó, dây... 
Ví dụ: Mùa hò nảm nay , lớp tỏi tổ chức tham quan cóng viên Nước Nhật 
Tân. Đó là một ki niệm tuyệt vời. Vì các ban trẻ, ai dã đên tham, 
chơi công viên ấy một lần đều khó có thể quên. 

• Ltíu ỷ: 

Các bài tập: 4, 5, ố có thể cho H. làm ở nhà./. 


Tiết 58 

TẬP LÀM VĂN 

Luyện tập 

KỂ CHUYỆN TƯỞNG TƯỢNG 

A. Kết quả cần đạt 

1. H nắm vững hơn các đặc điểm của kể chuyện sáng tạo bằng tưởng 
tượng qua việc luyện tập xây dựng 01 dàn bài chi tiết. 

2. Luyện các kỹ năng: Tìm hiểu dề, tìm ý (tưởng tượng, nhân hóa, so 
sánh...), trình bày thành một dàn bài hoàn chỉnh. 

• Dự kiến vé: 

Phương pháp, biện pháp, 

Hình thức tổ chức giờ dạy học. 

1. H được nhận đé trước 4 ngày, chuẩn bị dàn bài chi tiết ở nhà. 

2. Trên lớp, cùng G xây dựng dàn bài mới tương đối đầy đủ hơn. 

B. Thiết kế bài dạy học 

Hoạt động 1 

DẪN VÀO BÀI 

* G kiểm tra phần chuẩn bị của H và nêu yêu cầu của tiết học. 

- Trong kể chuyện sáng tạo, vai trò của tưởng tượng như thế nào? 
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Hoạt động 2 

GIAO ĐẾ BÀI LUYỆN TẬP 

1. /7 dọc lại (lé bài luyện lập; 

Kể chuyện mười năm san em trớ lại thăm ngôi trường hiện nay em 
đang lì ực. 

2. Yêu cáu cần đạt: 

a) Kiểu bài: Ké chuyện tưởng tượng. 

b) Nội dung chú yếu: 

- Chuyến về thăm lại trường cũ sau mười năm. 

- Cảm xúc. tâm trạng của em trong và sau chuyến thăm ấy. 

c) Lưu ỷ: 

Chuyện kế vé thời lương lai nhưng không dược tưởng tượng viển 
vông, lung tung mà cẩn căn cứ vào sự thật hiện tại. 

Hoạt động 3 

HƯÓNG DAN H. Xây dựng 
DÀN BÀI CHI TIẾT 

a) Mà bời: 

- Mười mun nữa là năm nào? Năm ấy em bao nhiêu tuổi? Em vẫn 
đang di học hay dã dl làm? 

- Em về thảm trường cũ vào dịp nào? (Hội trường, khai giảng, 
20- II, bế giáng. 22- 12,26-3...) 

b) Thổn bài: 

- Tàm trạng trước khi vổ thăm: Bổn chồn, sốt ruột, bồi hổi, lo lắng... 

- Cảnh trường, lớp sau mười năm xa cách có gì đổi thay, thêm, bớt? 
Cảnh các khu nhà, vườn hoa, sân tập, lớp hục cũ... 

- Gập gỡ với các thầy, cô giáo cũ, mới như thế nào? Thầy dạy bộ 
môn. thầy chù nhiệm, thầy, cổ hiệu trưởng, bác bảo vệ, bác lao 
‘công phục vụ... 
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- Gặp gỡ các bạn cũ. những kỉ niệm bạn bè vụt nhớ lại. những lòi 
hỏi thăm cuộc sông hiện nay. những hứa hẹn... 

c) Kết bài: 

- Phút chia tay lưu luyến... 

- Ấn tượng sâu đạm về lần thăm trường ấy? 

• Hướng dẫn cách thức tiến hành: 

* 

• G yêu cầu H trình bày dàn ý của bản thân theo từng mục, phần 
nhỏ. sau đó mới bổ sung, điều chính. 

- Nếu còn thời gian, cho H viết thành văn từng phần, sau đó tự đọc 
lại và tự sửa chữa. 

2. Các đề bời bổ sung. 

• Yêu cầu H tìm ý. 

a) Thay lời một con vật (hoậc đổ vật) gần gũi với em đổ kể chuyện 
tình cảm giữa em và con vật hay đổ vật đó. 

b) Thay ngôi kể để bộc lộ tâm tình của một nhân vạt truyện cổ tích 
mà em yêu thích. 

c) Tưởng tượng một đoạn kết mới cho một truyện cổ tích nào đó 
(chẳng hạn Sọ Dừa, Cây bút thần). 

• Lưu ý: 

- Nếu đã hết thời gian thì chuyển sang làm ở nhà. 

- Dưới đáy là một vài gợi ý cho đề c: 

* Đoạn kết mới cho truyện Cây bút thần: 

- Mã Lương sau khi vẽ biển, đánh chìm thuyền rồng, tiêu diạt cả 
triều đình, cả bè lũ vua quan tham ác thì cũng bất ngờ bị sóng 
cuốn trôi dạt vào một hoang đảo. 

- Ở đây. Mằ Lương lại dùng cây bút thần chiến đấu với thú dữ, 
trùng dộc. với hoàn cảnh sống khác nghiệt để tồn tại. 
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- Mã Lương lình cờ gặp một con tàu thám hiếm vòng quanh trái đất 
chạy qua. ghé đáo để trữ nước ngọt. 

- Mã Lương đươc mời lên tàu. làm quen với nhà hàng hải nối tiếng 
Magienlãng. 

- Magienlăng mời Mã Lương đi cùng để vẽ những cảnh đẹp trên 
đường. 

- Mã Lương sung sướng nhận lời. 

Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP ổ NHÀ 

Chọn một trong các đề sau. Iâp dàn ý, sau đó viết thành bài hoàn chỉnh. 

1. Góc học tập (hoặc con mèo tam thể) từng gần bó với em nhiều nám, 
kể chuyên vé mối quan hệ giữa em và nó. 

2. Trong giấc mơ dêm qua, em đã gặp công chúa Quỳnh Nga - vợ chàng 
Thạch Sanh anh hùng. 

Em hãy kể lại chuyện đó trong bức thư gửi một người bạn thân đang 
ở xa. 

3. Sử dụng ngôi thứ nhít để kể lại truyện cổ tích "Sọ Dừa". 

4. Nghĩ liếp một cái kết truyện mới theo ý em, nối vào truyện"7Vầí/ 
can". 

5. Đọc thèm bài tham khảo: 

Con cò vớì truyện ngụ ngôn 
của Đổng Xuân Lan (SGK, t. 140 - 141). 
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Tiết 59 
VĂN Họe 

CON HỔ CÓ NGHĨA 
(Truyện trung đại) 

Vũ Trinh 

Hoàng Hưng dịch 


A. Kết quả cần đạt 

1. H. Nắm vững nội dung và ý nghĩa của truyện: Để cao cái nghĩa (lòng 

biết ơn, nhớ ơn - một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp của 
con người), qua câu chuyện hai con hổ nhớ ơn, dền ơn con người. 

2. - Cách kể giản dị, vừa mang tính chất truyền kì (yếu tố tưởng tượng 

và kì ảo có mức độ nhất định, không có phép thuật màu nhiộm. 
không đế hổ nói được tiếng người...) vừa pha tính chất ngụ ngỏn 
rút ra bài học đạo đức, lẽ sống một cách trực tiếp. 

- Kết cấu gồm hai truyện nhỏ nối tiếp nhau cùng thể hiện một chủ đề. 

3. Tích hợp với phđn Tiếng Việt ở khái niệm: Động từ và cụm động từ, 
với phần Tập làm văn ở kỹ năng kể chuyện tưởng tượng, sáng lạo. 

4. Tiếp tục rèn kỹ năng kể chuyện sáng tạo. 

B. Thiết kế bài dạy học 

Hoạt động 1 

DẪN vẨo BÀI 

* G. nói chậm: 

- "Truyện trung dại" là khái niệm dùng đổ chỉ những truyện ngắn, 
vừa. dài.. được các tác giả sáng tác trong thời kì xã hội phong kiến 
(ờ Viét Nam, từ thế kí X đến hết thế ki XIX) bằng chữ Hán, Nôm. 
Thổ loại truyện này có một số đặc điổm sau: 

+ Chủ yếu là kê’ việc cho nên gần gũi với thể loại kí. 
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+ Có khi kể về người, việc có thật cho nên gẩn gũi với sử. 

+ Mang tính chất giáo huấn đạo đức rõ nét nén gần với truyện ngụ 
ngôn. 

+ Cốt truyện đơn giản, kế theo trật tự thời gian. 

+ Nhân vật được thổ hiện qua ngôn ngữ và hành động, tâm lí, tàm 
trạng còn đơn giản, sơ sài. 

• Ba truyộn "Con hổ có nghĩa", 

"Mẹ hiền dạy con", 

"Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng” 
là những truyện thuộc loại này. 

Hoạt động 2 

HƯỚNG DẪN ĐỌC, KỂ, 

GIẢI THÍCH TỪ KHÓ, 

TÌM HIỂU BỐ CỤC 

1. G. hướng dẫn H. dọc, kể toàn truyện một lần. 

Chú ý giọng đọc, kế gợi không khí li kì, cảm động. 

2. H. tự giai thích các từ ngữ khó trong mục chú thích; lưu ý các từ: 
"Nghĩa": Mỗ". 

3. Hò cục. kết cấu: 

Truyện bao gổm 02 truyện nhỏ nối kết với nhau cùng thể hiện chủ 

đề: 

a) Truyện con hố và bà đỡ Trần ở Đông Triéu. 

b) Truyện con hổ thứ hai và bác tiều Mổ ở Lạng Sơn. 

Bời vây. có thể đặt lại nhan đề cho truyện là: 

"Hai (những) con hổ có nghĩa ", 
hoặc "Đền ơn đáp nghĩa". 
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Hoạt động 3 

HƯỒNG DẪN TÌM HlỂư CHI TIẾT TRUYỆN 

• G. Yêu cầu 02 H. kể tóm tắt nội dung 02 truyện (chỉ lược thuật 

những sự việc chính) 

• Đinh hướng: 

- Truyện 01: 

Bà đỡ Trần ở Đông Triều được hổ chồng mời đi đỡ đẻ cho hổ vợ. 
Xong việc, hổ chổng lại cõng bà ra cửa rừng và đền ơn 10 lạng bạc. 

- Truyện 02: 

Bác tiểu Mỏ ờ Lạng Sơn cứu hổ khỏi bị hóc xương dược hổ dền ơn cả 
khi sống và khi đã chết. 

• G. Tìm hiểu sự giống và khác nhau giữa hai truyện về cốt truyện, 

cách kê, ngôi kể, nhàn vật, biện pháp nghệ thuật...? 

■ H. Phân tích, so sánh. 

• Định hướng: 

a) Những điểm giống nhau: 

- Vế cốt truyện: Người giúp hổ thoát nạn, hổ biết ơn, đền ơn. 

- Về cách kể. ngỏi kể: Cách kể theo trật tự thời gian: ngôi kể thứ ba. 

- Nhân vật: Hổ (nhân vật chính); Người (nhân vật phụ) 

- Biện pháp nghệ thuật chủ yếu: 

Nhân hóa, đối chiếu, tương ứng. 
h) Những điểm khác nhau: 

- Ở truyện một: 

+ Bà đỡ Trần bị động, sợ hãi vì bị hổ chồng cõng đi đỡ đẻ cho hổ vợ. 
+ Hổ đền ơn bà cục bạc trắng, giúp bà thoát khỏi nạn đói. 

+ Người giúp vật khỏi chết, đem lại niềm vui, hạnh phúc đến cho 
vật, lại được vật trả ơn xứng đáng. 
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- Ớ truyện hai: 

+ Bác tiều Mỗ chú động liều mình cứu hổ thoát chốt vì hóc xương. 

+ Hổ đền ơn bang các loại thịt thú rừng. 

+ Hổ thương tiếc bác. nhảy nhót trước mộ. gầm lên, chạy vài vòng 
quanh quan lài của bác. 

+ So với truyện một, tình tiết trong truyện thứ hai tương đối phức tạp 
hơn. 

• G. hổi: Tại sao người viết dùng con hổ đổ nói chuyện cái nghĩa của 

con người? Nghệ thuật kể chuyện, lời kể có gì đậc sác? 

• H. Trao dổi. giải thích. 

• Định hướng: 

- Nếu người viết dùng con dè. nai, gấu. voi... dể nói chuyện nghĩa 
cua con người thì dều ít tác dụng, không thể bằng dùng con hổ - 
chúa sơn lam, nổi tiếng hung dữ, tàn bạo. Bởi câu chuyện tự nó 
toát lên ý nghĩa ngụ ngôn: Đến con hổ hung dữ còn có nghĩa, nặng 
nghĩa như thế. Còn con người? 

- Truyện gốm hai truyện nhỏ có nhiều điếm tuơng ứng, được kể nối 
tiếp. Cách kế chuyện rất giản dị, theo trật tự thời gian, chủ yếu là 
kế việc, ngôn ngữ, đặc biệt là tâm trạng nhân vật rất sơ sài, được 
thổ hiện qua hành động. Lời kể mộc mạc, mang tính chất ngụ 
ngôn, giáo huấn khá rõ. 

- Người viết có dùng đến trí tưởng tượng, nhưng không thoát li 
nhiều so với thực tế, khồng đi quá xa. ở đây, cả ba con hổ đều 
không biết nói, cười hay khóc lóc mà chí gám, vẫy đuôi, nhỏ nước 
mắt. Cả hai người: Bà đỡ Trần, bác liều đéu sợ, ngại gần gũi hổ. 
Một người vì bị động, vì hổ vợ đang đau đé, người kia phải mượn 
rượu cho thêm dũng cảm. Chính cách kể, tả ấy làm cho truyện có 
vẻ gán gũi hơn, đáng tin hơn, mặc dù ai cũng biết đây hoàn toàn là 
những chuyện bịa dặt. 
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■ G. Hãy lìm một. hai câu tục ngữ tương ứng? 

■ H. Tìm kiếm, đọc to trước lớp. 

• Định hướng: 

- Án quả nhở kẻ trâng cây. 

- Ăn một quà, trả cục vùng; 

May túi hư gang mang đi mờ dựng. 

- Cứu vật, vật trả ân, cừu nhân, nhân trà oán. 

Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN TONG KET, LUYỆN TẬP 
» H. Đọc mục Ghi nhrì{ SGK, tr. 144). 

■ G. Kể ngán gọn chuyện về cụ Phan Bội Cháu làm bia con chó Vá. 

Nói qua ý nghĩa sáu xa, ám chí của truyện. 


Tiết 60 

TIẾNG VIỆT 

• 

ĐỘNG TỪ 

A. Kết quả cần đạt 

1. Củng cố và nâng cao những kiến thức đã học ớ bậc Tiéu học về động 
từ. 

- Đặc điểm của động lữ và một số loại động từ quan trọng. 

- Biết sử dụng đúng dộng từ khi nói, viết. 

2. Tích hợp với phần Văn ở bài Con hổ có nghĩa, với phần Tập lùm vân 
ở kiéu bài kể chuyện tưởng tượng. 

3. Luyện kỹ nàng nhận biết, phân loại dộng từ, sử dụng đúng động từ và 
cụm dộng từ trong khi nối, viết. 
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B. Thiết kế bài dạy học 


Hoạt động 1 

HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU MỤC I: 

ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỘNG TỪ 

1. * G. hòi : - Em còn nhớ được Ihế nào là dộng từ? 

Cho một vài ví dụ? 

* H. suy nghĩ, nhớ lại. trả lời. 

* H. tìm các động từ trong các câu a. b, c. 

Yêu cần: 

a) Đi. đến, ra, hối. 

b) Lấy, làm, lễ. 

c) Treo, có, xcm, cười, bảo, bán, phải, đề. 

2. ■ G. tóm tắt ý nghĩa khái quát cùa động từ; chi ra sự khác biệt giũa 

động từ và danh từ: 

■ H. tìm sự khác biệt giữa danh từ và động từ. 

- Động từ lá loại lử chí hành động, trạng thái của sự vật. 

3. 

• Danh từ: 

- Không kết hợp với các từ sẽ, đà, dang, cùng, vẫn, hãy, chớ, đừng... 
Ví dụ: Không thổ nói, viết: hãy nhà, sẽ đất, đang cây, vẫn tay... 

- Thường làm chủ ngữ trong câu. 

- Khi làm vị ngữ phải có từ là đúng trước. 

Ví (hự. Em lù học sinh. 

• Động từ: 

- Kết hợp dược với các từ sè, vần, dang, hãy, chớ, dừng... 

Vi dụ: Hãy học, vẫn làm, sẽ đi, đang đến. 

- Thường làm vị ngữ trong câu: - Tôi học. 
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- Không thể kết hợp với các từ những, các. số từ. lượng từ... 

Ví dụ: Một làm, những đi... 

- Khi động từ làm chủ ngữ (ít khi) thì nó mất khù nâng kết hợp vói 
các từ sẽ, dang, vần, hãy, dừng, chớ... 

Ví dụ: Học tập là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của học sinh. 
Trong câu trẽn, động từ học tập làm chủ ngữ. Bới vậy không thể 
thêm các từ sè, dã, dang, hãy.... kết hợp với động từ học tập. 

4. H. nhắc lại nội dung mục Ghi nhớ Ị (SGK, tr. 146). 

Hoạt động 2 

HƯÓNG DẪN TÌM HlỂư MỤC II: 

CÁC LOẠI ĐỘNG TỪ CHÍNH 

1. Sẳp xếp các dộng tù sau vào bảng phân loại: 

Buồn, chạy, cười, dám, đau, đi, định, dọc, đừng, gãy, ghét. hói. ngồi 
nhức, nín, toan, vui, yéu. 

a) Thường đòi hói dộng từ khác đi kèm phía sau: 

- Dám, toan, đừng, định. 

-Trả lời câu hỏi: ỈMtn sao? Thế nào? 

b) Không dôi hói đỏng từ khác đi kèm phía sau: 

- Đi, chạy cười, đọc. hỏi, ngồi, yêu, đứng, chạy. 

- Trá lời câu hỏi: Làm gì? 

- Buồn, gãy, ghét, đau, nhức, nứt, vui. yêu. 

- Trả lời câu hỏi: Làm sao? Thê'nào? 

2. G. hướng dẫn H. tìm thêm mỗi loại động từ có đạc điổm trên 4 - 6 

động từ khác, sắp xếp tiếp vào bảng hệ thống phân loại. 

3. G. tóm tắt nội dung Ghi nhớ2 (SGK, tr. 146). 

a) Động lừ lình thái (thường đòi hỏi động từ khác đi kèm) 

b) Động từ chỉ hành dộng trạng thái (không đòi hỏi động từ khác đi 
kèm). 
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b I. Động từ chi hanh (lộng (trá lời câu hỏi: Làm gì?) 

b2. Động từ chi Iran ị; thúi (trả lời các câu hỏi: Làm sao? Thế nào?) 

Hoạt động 3 

HƯỚNG DẦN LUYỆN TẬP NGẮN 

1. Tim và phân loại các động từ trong truyện Lợn cư/ri, áo mới. 

Yêu cáu: 

a) Các động từ: 

Có, khoe, may, dem ra, mặc, dứng, hóng, đợi, có, di, khen, thấy, hói, 
tức. tức toi, chạy, chạy, giơ, hảo. mặc. 

b) Phán loại: 

- Động từ chi tình thái: 

Mặc, có, may, mặc, khen, thấy, bào, giơ. 

- Động từ chí hành đóng, trạng thái: 

Tức, lức tối, chạy, dứng, khen, dợi... 

2. 3. Làm ở nhà./. 


1? -TKBGNV6-U1 
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BÀI 14'15 


Tuần 16 


Tiết 61 
TIẾNG VIỆT 

CỤM ĐỘNG TỪ 

A. Kết quỏ cổn đạt 

• Giúp H. nắm vững: 

1. Khái niệm và cấu tạo của cụm dộng từ. 

2. Rèn kĩ năng nhận biết và vận dụng cụm động từ khi nói, viết. 

3. Tích hợp với văn bản truyện trung đại Mẹ hiền dạy con và Ịcể 
chuyện tưởng tượng, sáng tạo. 

B. Thiết kế bài dạy học. 

Hoạt động 1 
DẪN VÀO BÀI 

* H. quan sát, so sánh 2 ví dụ sau: 

- Đá và hay đá hóng. 

■ G. nêu vấn đề: 

- Đá là động từ chỉ hành động; hay đá hóng là cụm động tù. 

Vậy, cụm dộng lừ là gì? Vai trò của nó nhu thế nào so với động từ? 

Hoạt động 2 

HƯỚNG DẪN TIM HlỂư: 

CỤM ĐỘNG TỪ LÀ GÙ 

1. H tìm hiểu các từ in đậm trong câu văn xem nó bổ sung V nghĩa cho 
động từ nào? 
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Y(hi cầu: 


Đã. nhiều nơi: Di. 

- Cũng, những càu đô oái oãm: Rư. 

2. Nếu lược bó các lừ ngữ in dậm thì các từ bổ nghĩa trên trở nôn trơ vơ, 
không có chồ bám víu , trờ nên thừa, hơn nữa. cáu trở nên tối nghĩa 
hoặc vô nghĩa. 

3. G hướng dần H tìm 1, 2 động từ, phát triển thành cụm dộng từ. đặt 
câu với cụm dộng từ ấy và rút ra nhặn xét về hoạt động của cụm dộng 
từ so với động tìr? 

Yêu cầu: 

- Ví dụ: - Động từ: cắt. 

- Phát triển thành cụm dộng từ: Đang cắt cỏ ngoài dồng. 

- Đặt câu: Na đang cắt cỏ ngoài đồng. 

*Chủ ngữ Vị ngữ 

- Nhận xét: 

+ Động từ làm vị ngữ trong càu. 

+ Cụm động lừ cũng làm vị ngữ trong câu. 

+ Suy ra: 

Cụm dộng từ hoạt dộng trong câu như một dộng tử. 

4. H nói lại nội dung mục Ghi nhớ 3 (SGK. tr. 148). 

Hoạt động 3 

TÌM HIỂU CẤU TẠO CỬA CỤM ĐỘNG TỪ 

1. G. hướng dẫn H vẽ mô hình cụm động từ dựa vào mô hình của cụm 
danh từ: 

Yêu cáu: 
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Phẩn phụ trước 

Phẩn trưng tàm 

Phần phụ sau 

t 

T ' 

s 

cũng, còn. đã, 
đang, chưa, chàng 

tim 

được thây, 
ngay câu trả lởi 


2. G. nói tóm tắt ý nghĩa của các phụ ngữ trước, san của phàn trung 
tám: Đông từ: 

- Các phụ ngữ trước bổ sung cho động từ vồ các ý nghĩa: 

+ Quan hệ thời gian, 

+ Tiếp diễn tương lự, 

+ Khuyến khích hoặc ngăn cản hành động. 

+ Khảng định hoặc phủ định hành dộng... 

- Các phụ ngữ sau bổ sung cho động từ các chi tiết về: 

+ Đối tượng, hướng, địa điểm, 

+ Thời gian, muc dích, nguyên nhân. 

■+ Phương tiôn và cách thức hành dộng. 

Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP 

1. H. tìm các cụm động từ trong các câu: 

a) - Còn đang đùa nghịch ở sau nhà. 

b) - Yêu thương Mị Nương hết mực. 

- Muốn kén cho con một người chổng thật xứng đáng. 

c) - Đành tìm cách giữ sứ thần ờ công quán. 

- Để có thì giờ, 

- Đi hỏi ý kiến em bé thông minh nọ. 

2. Xếp các cụm động từ trên vào mô hình cụm động từ; 
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Phần phụ trước 

Phẩn trung tâm 

Phẩn phụ sau 

.1 

t2 

TI 

_ 

T2 

Cỏn 

đang 

đùa yẽu 

nghịch thương 

à MỊ Nương 

quấn 

muốn 

kén 

cho giữ 



đành 

tim cách 



; 

để 

có 





đi 




3. Nêu ý nghĩa các phụ ngữ in dậm: 

- Phụ ngữ chưa đứng trước các động từ: biết, trá lời mang ý nghĩa 
phủ định tương (tôi. 

- Phụ ngữ không dứng trước các động từ: biết, (táp mang ý nghĩa 
phú (tịnh tuyệt (tòi. 

- Cả hai phụ ngữ đéu cho thấy sự thông minh, nhanh trí của em bé; 
Cha chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì con đã đáp lại bằng một câu 
mà chính viên quan cũng không thể trả lời được. 

4. Viết một chu trình bày ý nghĩa của truyện Treo biển. Chí ra các cụm 
dộng từ có trong câu vãn đó. 

Vi dụ: 

Treo biến có ngu ý khuyên răn người ta cán giữ vững quan điểm, 
chủ kiến của bán thân mặc dù vẫn cần lắng nghe ý kiến của mọi 
người. 

* Các cụm dộng từ: 

-Cỏ ngụ ý khuyên răn người ta. 

- Cẩn giữ vững quan điểm, chủ kiến của bản thán. 

- Vẫn cần lắng nghe ỹ kiến của mọi người. 

5. Cho các cụm đỏng lừ sau: 

- dang mưa rất to; 

- sẽ học thật giói. 

- nhất dinh phái giành thắng lọi trong trận ru quán quyết dinh này. 
Phát triển thành những câu văn hoàn chinh. 
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6, Điền vào chỏ trống những động tíi hoặc cụm động lừ phù hợp: 

a) Một đêm nọ, . tiếng . cửa, bà đỡ Trán . cửa nhìn ra 

thì . hết. Mội lát . con hổ clụn . bà di. 

b) Rói hổ đực . gốc cây, tay . một cục bạc. 

c) Từ dó vê sau, mỗi dịp ngày giỏ bác tiêu, hố lại . đến dế ở 

ngoài cửa nhà bác tiểu. 

7. Những động từ sau có thể thêm được phụ ngữ sau, phụ ngữ trước hay 
khOng? Giải thích vì sao? 

a) bắt đền, cưới, hỏi, đi, đứng, chạy, đổ, rót, uống... 

b) cười, khóc, yêu, giận, ghét, hi sinh... 

• Luu ý: 

- Các bài tập 4,5,6, 7 có thể cho H. làm ở nhà./. 

Tiết 62 
VĂN HỌC 

MẸ HIỂN DẠY CON 

(Truyện trung đại) 

(Trích "LIỆT NỮ TR ƯYỆN ", 
Theo "CỔHỌC TINH HOA. (/uyển nhất. 

Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc 
và Tử An Trần Lê Nhân biên dịch, 
NXB Vinh Thịnh, Hà Nội, 1953) 

A. Kết quả cần đạt 

1. Truyện ca ngợi bà mẹ Mạnh Tử - tấm gương sáng về tình thương và 
cách dạy con. Đó là: 
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- Tạo cho con mỏi trường sống phù hợp, tốt đẹp. 

- Dạy con, giáo dục con bằng lởi nói trung thực, bẳng hành động, 
việc làm, bằng chính tấm gương cùa bản thân mình. 

2. Cách kể chuyện rất gián dị, hàm súc, từng chi tiết đều có ý nghĩa sâu 
sác. Kết cấu truyện rất đơn giản, mạch lạc, bài học được rút ra nhẹ 
nhàng mà thím thìa. 

3. Tích hợp với phàn môn Tiếng Việt ờ khái niệm: Tính từ và cụm tính 
tiY. với phân môn Tập làm văn ở cấc kỹ năng viết hài văn kể chuyện 
súng tạo ngắn. 

4. Tiếp tục rèn luyện kỹ năng kể chuyện sáng tạo. 

B. Thiết kế bài dạy học 

Hoạt động 1 

TỔ CHỨC KIỂM TRA BÀI cữ 
(HÌNH THỨC VẤN ĐÁP) 


• Câu hoi 01: 

- Ké lại truyện Con hổ có nghĩa? 

- Cảm nhận của em vổ con hổ, người kiếm củi tên Mỗ và về bà đỡ 
Trần? 

• Cáu hỏi 02: 

- Kể lại truyện Con hổ có nghĩa với ngôi kể thứ nhất: Bà đỡ Trần? 

- Bố cục, kết cấu của truyện đặc sắc ở điểm nào? 

• Câu hỏi 03: 

- Kể lại truyộn Con hổ cô nghĩa với ngôi kể thứ nhất: Người tiéu 
phu ở huyện Lạng Giang? 

- Theo em. tại sao tác giả không chọn con vật có nghĩa là con sói, sư 
từ, voi, gấu... mà lại chọn con hố? 
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Hoạt động 2 
DẨN VÀO BÀI 

■ G. nói chậm: 

Là người mẹ. ai chẳng nặng lòng thương yêu con, mong muốn con 
nên người. Nhưng khó hơn nhiều là cđn biết cách dạy con. giáo dục 
con sao cho có hiệu quả. Mạirh Tứ (Trung Quốc cổ đại) - người nối 
theo Khổng Tử phát triển và hoàn chỉnh Nho giáo - sở dĩ trở thành 
một bậc đại hiển chính là nhờ công lao giáo dục, dạy dỗ của bà mẹ - 
cũng có thổ nói là một bậc đại hiền. 

Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN ĐỌC, KỂ, 

GIẢI THÍCH Từ KHÓ 
VÀ TÌM HIỂU BỐ CỤC TRUYỆN 

1. G. cùng 3 đến 4 H. đọc và kể lại truyện. 

Yêu cầu lời kể ngán gọn, giọng kể. giọng bà mẹ khi nói với mình, 
khi nói với con. 

2. Giải thích các lừ khỏ trong mục chú thích. 

■ H. tìm một số từ đổng ầm"tít": 

- Tử nghĩa là thầy: Mạnh Tử, Khổng Từ. 

- Tứ nghĩa là con: Thiên tử (con trời), phụ tử (cha con). 

- Tứ nghĩa là chết: Bất tử (không chếo.tủ sĩ (người chết, lính chết). 

- Tã nghĩa là một phần rất nhỏ của vật chất: Nguyên tử, phân tử. 

3. Bố cục truyện: Tuy rất ngắn, nhưng truyện kổ theo mạch thời gian và 
sự việc. Có 03 sự việc chính liên quan đến hai mẹ con. kết thành cốt 
truyện: 

■ G. hướng dẫn H. tìm hiểu bâng hệ thống câm (SGK. tr. 152). điền nội 

dung thích hợp vào từng ô. 
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• Sư việc 01: 

- Con - Mạnh Tử: Rắt chước đào, chôn, lãn, khóc. 

(Mõi truờng không phù hợp) 

- Mẹ: Chuyến nhà từ gần nghĩa địa đến gần chợ. 

(Môi trường không phù hợp) 

• Sư việc 02: 

- Con: Bất chước nó, nghịch, buôn bán điên đảo. 

(Môi trường không phù hợp) 

- Mẹ: Chuyển nhà từ gán chợ đến gần trường học. 

(Môi trường phù hợp). 

• Sư việc 03: 

- Con: Bắt chước hoc tâp lẽ phép. 

(Môi trường phù hợp) 

- Mẹ: Vui lòng. 

• Sự việc 04: 

- Con: Tò mò hói mẹ: Hàng xóm giết lợn để làm gì? 

- Mẹ: Nói lỡ lời; sửa chữa ngay bằng hành động mua thịt cho 

con ăn. 

(Lời nói phải đi đôi với việc làm) 

• Sự việc 05: 

- Con: Bỏ học, về nhà. 

(Thói quen của trỏ; ham chơi hơn ham học) 

- Mẹ: Cát đứt tấm vải đang dột. 

(Tạo hành động so sánh đổ con tự rút ra bài học) 

• Kết quả: 

- Con: Học hành chăm chỉ, lớn lẽn thành thầy Mạnh nổi danh đại hiền. 

- Mẹ: Mẹ hiền nổi tiếng dạy con. 
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Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN TIM HlỂư, 
PHÂN TÍCH CHI TIẾT 


G . hỏi: • 

- Vì sao cậu bé (Mạnh Tử hồi nhỏ) cứ ở đâu lại bát chước cách sống 
của những người ớ đó? 

- Vì sao bà mẹ Mạnh Tử lại phải quyết tâm chuyển nhà đến hai lần? 

- Từ đó có thể nói gì về vai trò của mỏi trường sống đôi với việc 
giáo dục tre' em! 

H. Thảo luận, phân tích, phát biểu. 

Định hướng: 

- Tâm hổn trẻ ngây thơ, trong trầng như tờ giấy trắng. Trẻ lại có thói 
quen rất thích bắt chước, làm theo. Tư duy độc lộp chưa phát triển 
nên các em chưa phân biệt được tốt, xấu, hay, dở. Bởi vậy khi 
Mạnh Tử sống gần nghĩa địa thì thích hắt chước cảnh đào, chốn, 
lãn, khóc; khi sống gán chợ lại hay ch(ỉi trò buôn bán điên đảo. 

- Tuy đó chí là những hành động bắt chước, rập khuôn, làm theo vô 
ý thức, những trồ chơi cùa trẻ, nhưng nếu cứ kéo dài, cứ lập đi lập 
lại mãi dần dẩn sẽ tập nhiễm, sẽ thành thói quen, sẽ thành tính 
cách con người rất khó đổi thay. 

- Sớm hiểu rõ điều nguy hiểm ấy. nên bà mẹ Mạnh Tử, vì thương và 
lo láng cho tương lai của con trai đã phải chuyển chồ ở tới hai lần. 

- Lần thứ nhất, mòi trường mới vẫn chưa phù hợp. Cậu bé khỏng 
chơi dào, chốn, lãn, khóc nữa thì lại học cách buôn bán điên đảo 
còn nguy hại hơn. 

- Sau lẩn thứ hai, tới gần trường học mới đúng là chỗ ở thích hợp 
với cậu bé. Điéu đó chứng tỏ vai trò của mỏi trường sống tác động 
sâu sắc như thế nào tới sự phát triển của trẻ em, của con người. 

- Nhưng tại sao bà mẹ không dùng cách khuyên răn hay nghiêm 
khắc cấm con trai không được học theo cái dở. cái xấu mà lại chọn 
cách chuyển nhà vừa phức tạp vừa tốn kém hơn? 



Điểu đó lại càng chứng tỏ bà đã ỷ thức được rất sâu sắc ảnh 
hướng cùa mòi trường, cùa hoàn cành sống đến con người. 

- Để ngăn ngừa triệt để, lừ xa, đổ lạo cho con có thổ phát triển đúng 
hướng, phương pháp giáo dục tối ưu đáu tiên là đưa đối tượng giáo 
dục hòa vào môi trường sống phù hợp với nó trong thời gian sớm 
nhất. 

H. Tìm, đọc câu tục ngữ có ý nghĩa tương tự. 

Định hướng: 

Gàn mực thì đen, gần đèn thì rạng; ỏ bầu thì tròn, ở ống thì dùi; Đi 

với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giây. 

G. - Ý nghĩa sự viêc thứ tư? Đối với mẹ? Đối với con? 

- Có thể nói đó là việc làm cầu kì hay nuỏng chiều con quá đáng 
của bà mẹ? 

H. Phát biểu, thảo luận tự do. 

Đinh hướng: 

- Đó là một việc nhò, thậm chí rất nhỏ: 

Một lời nói vô tình, một câu nói đùa của mẹ với con, điều thường 
xuyên xảy ra trong cuộc sống gia đình tưởng chừng như chẳng có 
ý nghĩa gì. Vậy mà bà mẹ Mạnh Tử lại sớm nhận ra ngay sai lầm 
về phương pháp dạy con cùa mình. 

- Suy nghĩ của bà thật sâu sắc, thấu lí đạt tình. Vô tình, bà đã dạy 
con nói dối, dạy con lính thiếu trung thực, lời nói không đi đôi với 
việc làm. 

- Bời vậy. bà lập lức sửa chữa ngay bằng cách mua thịt cho con ăn. 
Nghèo như thế mà vẫn làm vậy, chứng tò bà ý thức rất rõ đây là 
việc làm rất cán thiết, có thể lãng phí, "hoang" một chút, nhưng bù 
lại, sẽ được rất nhiều: Uy tín với con, tính trung thực sẽ được củng 
cố và phát triển trong tâm hỗn con trai. 



- Và lất nhiên. đày chảng qua chí là hành động bát buộc, ''chữa 
cháy", hoàn toàn không có ý nghĩa nuông chiều con một cách quá 
đáng, vô lối như mội số bà mẹ vẫn làm. Bà mẹ vô lình dã nói dối 
con, mặc dù đó là câu nói rất nhỏ và cũng chẳng quan trọng gì. 
Mua thịt về cho con ăn, bà đã lùm cho lời nói dổi trử thành lời IIÓÍ 
thật. 

- Đối với đứa con, trẻ em tuổi này chưa phân biệt được dâu là nói 
thật, đău nói đùa. nhất là nói đến chuyện ãn uống ơ những gia đình 
nghèo 

- Bài học rút ra với các bà mẹ. là khi nói năng, chuyện trò với con 
cái cũng không thể tùy tiện, nhất là mỗi khi hứa với con một điều 
gì, dù rất nhỏ. Muốn con thành người thật thà, trung thực, ghét giả 
dối, lời nói đi đôi với việc làm... thì trước hết, mẹ cũng phai luôn 
là người như vậy trong mắt con. 

H. Tìm, dọc một số câu thành ngữ, tục ngữ có ý nghĩa tương tụ. 

Định hướng: 

Lời nói di đòi với việc làm. 

Nói dân làm đấy. 

Nói một làm một. Nói một làm hai. 

Nói một đàng làm một nẻo. 

Trâm voi không được bút nước xáo. 

Hứa lua/II hứa vượn. 

Hứa hão hứa huyền... 

G. - Ý nghĩa giáo dục của hành động đột ngột của bà mẹ Mạnh Tử 
khi cậu bỏ học về nhà? 

- Tại sao bà phải chọn biện pháp quyết liệt như vậy? 

H. Phân tích, thào luận, phát biểu tự do. 



• Đinh hướng: 

- Làm thê nào đê con trai thấm thìa sâu sác bài học bỏ học đi chơi? 
Bù mọ không muốn giáng giải dài dòng hay khuyên ngăn bàng 
những lời lẽ chung chung hoặc chừi bới. thậm chí đánh đập. Bấy 
nhiêu biện pháp quen thuộc ấy dẽ chảng có mấy tác dụng, rồi có 
khi cũng chỉ như nước dổdầu vịt mà thôi! 

- Bởi vậy, bà mẹ thông minh, hiền từ mà nghiêm khác ấy đã chọn 
một biện pháp thật quyết liệt và bít ngờ: Dùng dao cắt đứt tấm vải 
mình đang dệt. Hành động lạ thường này nhất định lác động mạnh 
mẽ tới dúa con. Nhưng có lẽ nó sẽ cho là bà "làm sao ấy", nếu như 
bà không nói gì. Lời nói cùa bà mẹ là để giái thích việc làm khác 
thường cùa mình, dồng thời cho con một bài học sâu sác. lời phê 
bình nghiêm khác về khuyết điểm con vừa mắc phải. 

- Tuy nhiên, cái thông minh, thâm thúy, kín đáo, tế nhị và khéo léo 
của bà mẹ là ớ chỏ, bà dùng so sánh, ân dụ chứ không hề nói 
thẳng rư. Nhưng so sánh cùa bù thật mạnh mẽ, dứt khoát. Chắc 
hẳn cậu bé Mạnh Tử phải giật mình, choáng người, vừa sợ, vừa 
kính yêu. cảm phục mẹ mình. Chắc hẳn từ nay. cậu không bao giờ 
dám bỏ học nữa. 

» G. - Cám nhận của em vé bà mẹ Mạnh Tử? 

- Bà là người mẹ như thố nào? 

- Có thè rút ra những bài học gì vé phương pháp giáo dục con cái. 
tre em của nhà giáo dục cổ đại Trung Hoa ấy? 

■ H. Phát biếu tự do. 

• Định hướng: 

- Có thế nói bà mẹ Mạnh Tử là một người mẹ tuyệt vời thông minh, 
khéo lóc. tinh tế, cương quyết trong việc dạy dồ, giáo dục con cái. 
Hiệu quá giáo dục của bà thật to lớn. Con trai bà - Mạnh Tử lớn 
lên thành bậc đại hiền. Công cua bà thật không nhỏ. 
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Mấy bài học cần thiết được rút ra tù phương pháp dạy con cùa 
bà là: 

+ Kết hợp hài hòa, tự nhiên giữa tình thương yêu con và hiếu biết, 
tâm lí của con trẻ. 

+ Hiểu rõ tâm lí và thói quen của trẻ. 

+ Tạo môi trường giáo dục phù hợp với đối tượng giáo dục. 

+ Kiên trì, khéo léo, lời nói đi đôi với việc làm. 

+ Giáo dục bằng nêu gương, bằng hành động. 

+ Vừa dịu dàng vừa kiên quyết... 

+ Bà mẹ Mạnh Từ quả thật là nhà giáo dục - người mẹ hiếm có. 

Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT VÀ LUYỆN TẬP 

1. H. nói lại nội dung mục "Ghi nhé/' (SGK. tr. 153) 

2. Phát biểu suy nghĩ của con về hành động cắt đứt tấm vái đang dệt 
của bà mẹ Mạnh Tử? 

3. Tìm. đọc một sô' câu thành ngữ. tục ngữ có nội dung tương ứng với 
câu chuyện? (Nói dễ làm khó. Nói sao làm vậy...) 

4. Phân loại và giải nghĩa các từ "tủ” trong các từ sau: 

Công tử, hoàng tử, phần tứ, tứ tôn, quân tử... 

5. Soạn bài: Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lồng, (tuần 16). 


Tiết 63 
TIẾNG VIỆT 

TÍNH TỪ VÀ CỤM TÍNH TỪ 
A. Kết quả cần dọt 

1. - Nắm được đặc điểm của tính tù và một so loại tính từ co bản. 
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Nắm được cáu tạo của cụm lính từ. 

- Củng cố và phát triển các kiến thức đã học ớ bậc Tiểu học về tính 
tử. ở các bài đã học về cụm từ. phần trước, phần sau. các loại phụ 
ngữ. 

2. Tích hợp với phần Văn ở bài truyện trung đại: Mẹ hiền dạy con, với 
phán Tập làm văn là: kể chuyện tưởng tượng. 

3. Luyện kỹ năng nhận biết. phân loại, phân tích tính từ và cụm tính từ, 
sứ dụng lính từ và cụm tính lừ để đặt câu, dựng đoạn. 

B. Thiết kế bài dạy học 

Hoạt động 1 
HƯÓNG DẪN TÌM 
ĐẬC ĐIỂM CỦA TÍNH TỪ 

1. H. tìm tính từ trong các cầu sau: 

a) bc. oai. 

b) nhạt, vàng hoe, vàng lịm, vàng ối, vàng tươi. 

2. G. hướng dẫn H Um thêm các tính từ chỉ màu sắc, mùi vị, hoặc hình 

dáng khác: 

Ví dụ: 

- Chi màu sắc: Xanh, đỏ, trắrig, tím, đen, xám, lục... 

- Chí mùi vị: Chua, cay, mặn, ngọt, chát. bùi. thơm, đắng... 

- Chí hình dáng: gày gò, phốp pháp, liêu xiôu, lừ đừ, thoăn thoắt... 

3. H so sánh giữa tinh từ với động tử. về: 
a) Khả năng kết hợp với các từ: 

Đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, hãy đừng, chớ: 

- Động tứ kết hợp được. 

Ví dụ: đã, sẽ, hãy, đừng + học. 

- Tính từ cũng có khả năng kết hợp được với: 

Đã, sẽ. dang, cũng, vẫn... như động từ. 
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- Tính từkếi hợp với: 

Hãy, đừng, chớ... hạn c/ỉếnhiều so với dộng từ. 

Ví dụ: Không thế nói: 

Hãy bùi, chớ chua, đừng thoăn thoắt... 

Nhưng cũng có khi nói: 

Đừng xanh (như lá), đừng bạc (như vôi). 

b) Khá nâng lủm vị ngữ trong câu: 

- Động từ làm vị ngữ là phổ biển. 

Ví dụ: Bé ngã. 

(Động từ ngã làm vị ngữ trong câu) 

- Tính từ làm vị ngữ trong cảu hạn chế hơn. 

Ví dụ: Bé chàm. 

(Chưa phải !à một câu mà mới là một ngữ - một cụm từ. 

- Muốn thành câu có vị ngũ là tính từ chăm cần thẽm chỉ định từ: 

này, ây...) 

c) Về khả núng làm chú ngữ trong câu: 

- Tính từ và dộng từ như nhau. 

■ H. nói lại nội dung mục Ghi nhớ! (SGK, tr. 154). 

• G. chốt lại 4 điểm chính: 

- Về ý nghĩa: 

Tính từ là những từ chỉ tính chất, đặc điểm. 

- Về khả năng kết hợp với đã, sẽ, đang, cũng, vần... để thành cụm 
tính từ. 

- Về khá năng kết hợp với hãy, dửng, chớ... rất hạn chế. 

- Về chức vụ ngữ pháp trong câu: 

+ Làm chủ ngữ, 

+ Làm vị ngữ (hạn chế hơn động tù.) 
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Hoạt động 2 

HƯỚNG DẪN TÌM HlỂư 
CÁC LOẠI TÍNH Từ 

1. li so sánh, tìm hiểu giải thích trong các ví dụ trên các tính từ có khả 
nang kết hợp dược với các từ chí mức dò: 

Rất. hơi. lắm. quá. khá... 

Ví dụ: - Bé quá. rất bé. 

- Oai láirt. rất oai. 

- Từ không thể kết hợp: Vcàng. 

2. Giãi thích: 

Vì: - Ré. oai là những tính từ chi đặc điểm tương đổi. 

- Vàng là tính từ chi dặc điểm tuyệt dổi. 

• Tính từ tương dối có thể kết hợp. 

- Tính từ tuyệt đối không thể kết hợp. 

3. I I nhắc lại mục Ghi nhớ2 (SCiK, tr. 154). 

• G. chốt lại: 

- Nếu dựa vào khả năng kết hợp và ý nghĩa đê phân loại thì có 2 loại 
tính từ: 

- Tính từ chí dặc điểm tương đối: 

Có khả năng kết hợp với các từ chí mức độ: 

Rất, hơi, lắm quá, khá... 

- Tính từ chi đặc điểm tuyệt đối: 

Không có khá năng trên. 

Hoạt động 3 
TÌM HlỂư CAU TẠO 
CỦA CỤM TÍNH TỪ 

1. Vẽ mô lùnh cấu tạo của cụm tinh từ in dậm trong cầu: 


18 TKBGNV6-0' 
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Mô hỉnh cụm tính từ 


11 

12 

TI 

*T2 

•si 

• s2 

_ 

vốn đà 

rất 

1 


lại 

vằng vặc 

ở trẽn 
khóng 


2. G. hôi: 

- Các phụ ngữ đứng trước chỉ cái gì? Tim thêm ví dụ? 

- Các phu ngữ đứng sau chỉ cái gì? Cho thêm ví dự? 

■ H. phát biểu, tìm kiếm. 

3. G. nói lại nội dung chính của mục Ghi nhớ 3 (SGK, tr. 155). 

- Một cụm tính lừ đầy dủ cũng cố cấu tạo tương tự như cụm danh từ 
hoặc cụm động từ. Nghĩa là cụm tính từ cung gồm 3 phần: 

+ Phẩn trước, gồm những phụ ngữ; 

+ Phán sau bao gồm những phụ ngữ; 

+ Phần trung tâm là tính từ. 

- Phụ ngữ đứng trước chỉ: 

Quan hệ thời gian, tiếp diễn tương tự, mức đô, đặc điểm, tính chất, 
sự khảng định hay phủ định... 

- Các phụ ngữ ở phần sau có thể biỏu thị: 

Vị trí, sự so sánh, mức độ, phạm vi hay nguyên nhan của đặc 
điểm, tính chất.... 


Hoạt động 4 

HƯỚNG DAN luyện Tập 
1. Các cụm tính từ trong 5 câu sau: 

a) sun sun như con đỉa, 

b) chán chần như cái đòn càn, 
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c) bè bè như cái quạt thóc. 

d) sừng sững như cái cột đinh, 
đ) Iitn nin như cái chổi sế cùn 

2. Tác dụng của việc dùng các tính lừ và phụ ngữ trong 5 câu trên; 

- Các tính từ trẽn đều là những từ láy tượng liình, gợi hình ánh. 

- Hình ánh mà các từ láy đó gợi ra đều là những sự vạt tầm thường, 
không giúp cho việc nhận thức một sự vật lớn lao, mới mé như con 
voi. 

- Đặc diêm chung của 5 ồng thầy bói: 

Nhận thức han hep. chủ quan. 

3. Các tính từ và dộng từ được dùng dê chí thái dộ cua biển cả khi ông 
lão đánh cá 5 lẩn ra biến cầu xin theo lệnh mụ vợ tham, ác: 

a) gợn sóng êm á, 

b) nổi sóng. 

c) nối sóng dữ dội. 

d) nổi song mù mịt, 

e) giông tố kinh khủng kéo dến. 

Các động từ và tính từ được sử dụng theo chiều hướng tăng cấp 
mạnh dồn lên, dữ dội hơn.... để biểu hiện sự thay đổi của Cá Vàng 
trước những đòi hỏi ngày một quá quắt của mụ vợ ông lão. 

4. Quá trinh thay đối từ không đến có, rồi lại từ có trỏ lại không trong 
đời sống của vợ chổng ông lão đánh cá dược thể hiiìn trong cách 
dùng các dộng từ và tính từ: 

a) - cái máng lợn đã sứt, 

- cái máng lợn mới, 

- cái máng lợn sứt mẻ. 

b) - một túp lều nát, 

- một ngôi nhà dẹp, 

- một tòa láu dài to lớn, 

- một cung điện nguy nga. 
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- túp lều nát ngày xưa. 

+ Các tính lừ thay đổi nhiổu lần theo chiều hướng lốt dẹp. sang trong 
hơn nhưng cuối cùng lại trở về như ban đầu. 

+ Quá trình luẩn quẩn và sự trừng phạt của Cá Vàng đối với lòng 
tham lam bạc ác của mụ vợ ông lão: 

- sứt mẻ - sứt mẻ. 

- nát - nát. 

5. Cho các tính từ: 

Xanh, dó, vàng, tráng, tim... 

- Phát triển 5 thành các cụm tính từ. 

- Đặt thành càu. 

- Sắp xếp vào mô hình cụm tính từ. 

6. Có các cụm tính từ sau: 

- rất xanh, rất vàng, rất dỏ, rất gầy, 

- hãy to, hãy dỏ, hãy xanh, dừng vàng... 

Các kết hợp nào không hoặc khó xảy ra? Vì sao?./. 


Tiết 64 

TẬP LÀM VĂN 

TRẢ BÀI 
TẬP LÀM VĂN 
SỐ 03: 

(Tuần 13, Bàil2, Tiết 49 ■ 50): 

KỂ CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 

A. Kết quà cần đạt 

1. Đánh giá mức dộ chân thật và sáng tạo của H qua bài viết hoàn chính 
tại lớp. 
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2. I I tiếp lục rèn kỹ năng lự sửa chữa bài viết của bán thân, nhitn xét bài 
viết cúa bạn. 

• Dự kiến về 

Phương pháp, biện pháp và hình thức tố chức dạy học 

1. Trá bài trước cho H 4, 5 ngày. H đọc kỹ bài viết của mình và lời phê, 
sứa chữa cùa G. tự chữa bàng bút chì, đặc biệt suy nghĩ về mức độ 
tướng tượng, sáng tạo trong bài viết của mình. 

2. Trẽn lớp, G nhận xét chung, chữa một số lỗi cơ bản, phổ biến, cùng H 
dọc, bình bài hay, đoạn hay. 

B. Thiết kế bài dạy học 

Hoạt động 1 

DẪN VÀO BÀI 

- G kiếm tra sự chữa bài của H. 

- Nêu yêu cđu của tiết học, chiểu hát đổ bài cùng yêu cẩu về nội dung 
và hình thúc lèn màn hình. 

- Hói: Bài ké chuyện đời thường có những yêu cầu và đặc đicm gì? 

Hoạt động 2 

G NHẬN XÉT CHUNG VỀ ƯU, NHƯỢC ĐIỂM 
TRONG CÁC BÀI LÀM CỦA H 

• Lưu ý nhiều hơn đến các yếu tô' đòi thường trong nội dung câu 
chuyện , các tìm tòi, sáng tạo trong cách kể, lời kể. 

1. Bố cục bài viết có gì mới mẻ? Phần Mở? Thân? Kết? 

2. Sứ dụng ngòi ké thứ nhất? Thứ 3? Hay xen kẽ? 

3. Cách kế. thứ tự kế có gì đặc sắc? 

4. Sứ dụng bao nhiêu /nhân hỏa, so sánh... như thế nào? 
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Hoạt động 3 

G. chữa một số lỗi tiêu biểu, phổ biến, uốn nắn. điều chinh những tướng 
tượng lệch lạc, không có căn cứ cùa H. 

Hoạt động 4 

H. đọc bài, đoạn văn hay, có sáng tạo riêng đáng ghi nhận, G và H cùng 
nhận xét, bình giảng ngắn. 


Hoạt động 5 

G. đọc một bài tham khảo sưu tầm trong sách báo của các cây bút 
chuyên nghiệp. 


Hoạt động 6 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP ở NHÀ 

1. H liếp tục chữa, hoàn chính bài đă trả. 

2. Chuẩn bị tiếp dàn ý cho một đề ở bài 13./. 
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Tuần 17 


BÀ115 


Tiết 65 
VĂN HỌC 

THẦY THUỐC GIỎI 
CỐT NHẤT ở TẤM LÒNG 

(Truyện trung đại) 


HỔ NGUYÊN TRỪNG 
Trích NAM ÔNG MỘNG LỤC: 
ưu Đàm - La Sơn dịch, chủ giãi. 

NXB Văn học. Hà Nội. 1999. 

A. Kết quả cần đạt 

• Giúp H hiểu và cảm phục: 

1. Phẩm chất cao quí, đẹp đẽ của người thầy thuốc chan chính: 
Lương y Phạm Bủn, cụ tổ bên ngoại của tác giả: Nguyên Tả tướng 
quốc Hổ Nguyên Trừng. Đó là bậc lương y chẳng những đã giỏi về 
nghé nghiệp mà quan trọng hơn là có lòng nhân đức, thương xót 
và đã đặt sinh mạng của đám dàn đen, con dó (người dân thường) 
lúc ỏm đau lên trên tất cả. Người tháy thuốc chân chính trước hết 
cần có lòng nhân ái, khoan dung, có bản lĩnh kết hợp với chuyên 
môn tinh thông, sAu sác. 

2. Truyện - kí trung dại viết bằng chữ Hán, kế chuyện người thật, 
việc thật một cách gọn gàng, chặt chẽ mang tính giáo huấn rất 
dậm nhưng cũng có phẩm chất nghộ thuật của một lác phẩm văn 
chương. 

3. Tích hợp với phần Tiếng Việt ở cách dọc, viết cức từ. tiếng địa 
phương, với phần Tập làm văn ở kỹ năng kể chuyện tưởng tượng, 
sáng lạo trong một cuộc thi nhỏ ớ lớp, khối. 
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4. Rèn luyện kỹ năng tập kể chuyện sóng lạo dựa trên một câu 
chuyện đã được đọc, được nghe. 

B. Thiết kế bài dạy học 

Hoạt động 1 

TỔ CHỨC KIỂM TRA BÀI cữ 
(HÌNH THỨC VẨN ĐÁP) 

• Câu hỏi I: 

- Kể lại truyện Mẹ hiền dạy con với ngôi kế thứ nhất trong vai bà 
mẹ') 

- Vì sao nói bà mẹ Mạnh Tử cũng là một bậc đại hiền? 

- Có người cho rằng, bà mẹ vừa quá nuông chiều vừa quá nghiêm 
khấc với con trai, thật chẳng có gì đáng nêu gương. Có phái vậy 
không? Theo ý em? 

• Càu hỏi 2: 

- Kể lại truyện Mẹ hiền dạy con với ngôi kể thứ nhất trong vai Mạnh 

m 

- Nhờ đảu Mạnh Tử đã trở thành mỏt bậc dại hiền, một vị dại nho? 

• Cáu hỏi 3: 

- Theo em, tác giả viết truyện này nhẳm mục đích gì? 

- Có ý kiến cho rằng, mục dích của truyện là dể đé cao mẹ Mạnh 
Tử, qua đó dé cao, ca ngợi Mạnh Tử là chủ yêu? 

- Ý kiến của em? 

- Nghệ thuật kể chuyện ở đây có gì đặc sắc? 

- Các chi tiết, sự việc trong truyện đóng vai trò như thế nào? 

• Lưu ý: 

Giáo viên có thể sử dụng cả 3 câu hỏi, cũng có thể chỉ sử dụng 1, 
hoặc 2 càu tùy theo tình hình học sinh và thời gian cụ thể cho 
phép. 
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Hoạt động 2 

DẪN VÀO BÀI MÓI 


1. G. hỏi: 

ơ nhầu Tập lủm răn nítì bài 4. chúng ta đã học một cáu chuyện 
có nội dung tương tự Em nàn còn nhớ dó là chuyện gì? Hãy kể lại 
tóm tắt? 

2. H- nhớ lại, trả lời và kể chuyện. 

3. G. nhộn xét và bố sung: 

Rõ ràng, nội dung truyện đại danh V Tuệ Tĩnh dời Trần với truyện 
thầy thuốc Phạm Bân cũng ở cuối dời Trần có nhiéu điểm tương 
dồng thú vị, nhung chắc cũng có không lì điểm khác nhau. Trong 
và sau khi tìm hiểu truyện của Hổ Nguyên Trừng, chúng ta sẽ thử 
so sánh, đối chiếu với truyộn ấy xem sao? 

Hoạt động 2 

HƯỚNG DẪN TÌM HlỂư TÁC GIẢ 
ĐỌC. KỂ, GIẢI THÍCH TỪ KHÓ 
VÀ PHẢN TÍCH BỐ CỤC 

1. Tim hiểu tác già Hồ Nguyên Trừng và hoàn cảnh sáng tác cùa 
truyện: 

• H. Theo chú thích (*) (SGK, tr. 163) và những hiểu biết lịch sử đời 

Trần - Hổ. nói những hiổu biết của bản thân về Hổ Nguyên Trừng 
VÌI hoàn cảnh sáng tác của Nam ông mộng lục. 

• G. nhộn xét, bổ sung: 

- Num Ông mộng lục (Nam Ông là tên hiệu- bút danh của tác giả) là 
tập truyện - kí duợc viết bằng chữ Hán, trong thời gian Hổ Nguyên 
Trừng sống lưu vong ở Trung Quốc sau khi bị bắt. 

- Khác với đoạn trích truyện - kí lịch sử của Quỳnh Cư viết vẻ Tuệ 
Tĩnh hãng hình thức và bút pháp hiện đại. 
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2. Giải thích từ khó: 

• H. cần đọc kỹ và cô gắng hiểu 17 chú thích trong (SGK, tr. 164). 

» Trên lớp, G. có thể kiếm tra lại 2, 3 từ bất kì. 

3. Hướng dẫn dọc - kể tỏm tát: 

- Yẻu cầu đoc, kể tóm tắt: 

+ Giọng chậm rãi, rõ lời đối thoại của các nhân vật, đặc biệt giọng 
điềm tĩnh, nhưng cưưng quyết của Phạm Bán và giọng thay dổi 
của viên trung sứ từ lạnh lùng đến tức giận; giọng mừng rỡ cua 
Trần Anh Vương. 

+ Kể theo bố cục cua truyện, lược bớt đối thoại, hoặc chuyển lời đối 
thoại trực tiếp thành lòi kổ chuyện. 

■ G. cùng 4 H. đọc - kế tóm tắt truyện. 

4. Tìm hiểu bô'cục: 

■ G. hỏi: 

■ Tác giả ké’ chuyện theo trình tự nào? Vì sao em biết? 

- Có thế phân tích bố cục của truyện như thế nào? 

• H. phát biểu cách phân chia của minh. 

• G. định hướng: 

- Truyện kổ theo mạch thẳng, theo trình tụ thời gian, lần lượt các sự 
việc xáy ra trước, kể trước, xảy ra sau. kể sau. 

- Toàn truyện có thể chia làm 3 đoạn; 

a) Mờ truyện: 

- ... đương thời trọng vọng. 

Giới thiệu mấy nét về tên họ. chức vụ, công đức của cụ lương y. 

b) Một lần.... lỏng tu mong mỏi. 

Diễn biến câu chuyện qua một tình huống gay cấn, thử thách. 

c) Kết truyện: 

Hạnh phúc chân chính lâu dài của gia đình vị lương y. 



Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN TÌM HlỂư, 

PHẢN TÍCH CHI TIẾT ĐOẠN MỞ ĐẦU 

1. G. nên vân (tê: 

- Tác gia giới thiệu vị lương y bằng giọng điệu, lời vãn như thế nào? 
Vì sao lại như vậy? 

- Vị lương y họ Phạm vì sao được người đương thời trọng vọng? 

- Giãi thích từ trọng vụng ? 

- Có thể thay bàng những từ đổng nghĩa, gần nghĩa nào? 

- Trong nhiều hành động tốt đẹp của lương y Phạm Bân, có hành 
động nào đáng nói nhất? Vì sao? 

2. II. chia nhóm tháo luận nhanh, cử đai biếu phát biếu ý kiến về từng 

ván đề, trá lời lừng câu hỏi. 

3. G. định hướng: 

- Vì là con cháu trong nhà, nôn giới thiệu cụ tổ ngoại của mình, tất 
nhiên tác gia phải có giọng văn trang trọng, thành kính, ca ngợi. 
Nhưng lời trang trọng ca ngợi vẫn dựa trẽn sự thật giản dị và thái 
độ khiêm tốn. (túng mực. 

(Nêu tên, họ, lu lý, tôn xưng là Ngài (Người). 

- Trọng vọng: Kính trọng, ngưỡng vọng, tin tướng, đặt niềm tin lớn. 

- Có thế thay bằng các từ gần nghĩa: 

Kinh phục, kính nề, nể trọng, tin tưởng... 

- Công lao của lương y Phạm Bàn với nhân dân trong vùng rất 
nhiều. Tít cả mọi hành động của ổng đểu xuất phát từ dạo đức, 
lương tâm của người thầy thuốc (y đức): 

+ Không liếc tiền bạc, của cải, tích trữ thuốc tốt và thóc gạo lương 
thực đê chữa bệnh và cứu giúp dân nghco. 

+ Không ké ph.iền hà, thường cho bệnh nhân nghèo túng cơ khổ ở, 
chữa bệnh ngay tại nhà mình, coi đó là việc làm thường ngày. 
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+ Nhiều nãm liến đói kém, dịch bệnh, ông dựng nhà. chữa bệnh 
cấp cứu hàng ngàn người... 

- Quá là một bậc lương y có tấm lòng hồ tát quảng đại hiếm có. 

- Nhưng có một tình huống đặc hiệt cua lương y Phạm Bàn mà cháu 
ngoại Hổ Nguyên Trừng kể rất tí mỉ. 

Đó là tình huống gì? Trong đó, vị lương y đã hành xử như thế nào? 
Đó chính là nội dung chủ yếu của câu chuyện này. 

Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN TÌM HlỂư CHI TIẾT 
TÌNH HUỐNG TRUYỆN ĐẶC BIỆT 
(Đoạn, thân truyện) 

1. H kể lại đoạn thân truyện một cách diễn cảm. 

2. G. nêu vấn đé: 

- Thái độ tức giận và lời nói hàm ý đe dọa của viên sứ giá của Trần 
Anh Vương dã dặt vị Thái y lệnh trước một sụ lựa chọn như thế 
nào? 

- Cáu trả lời của lương y Phạm Bân nói lẽn phẩm chất gì của ông? 

3. H. suy nghĩ, trao đổi, phát biểu tự do. 

4. G. định hướng: 

- Tác giả kể lại một tình huống đã từng xáy ra trong cuộc đời chữa 
bệnh của viên Thái y lệnh họ Phạm, một tình huống nhỏ nhưng lại 
nói lên nhiều ý nghĩa sâu sắc. 

- Khi cần quyết định giữa việc đi cứu người bệnh đàn bà mắc bênh 
hiểm đột ngột với việc đi khám bệnh cho quí nhũn trong vương 
phủ, Phạm Thái y không chần chừ, quyết ngay một đường: 

+ Cứu người bệnh nặng. 

+ Đó cũng là thái độ và cách ứng xử của Tuệ Tĩnh khi gặp trường 
hợp tương tự. 
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- Nhưng viẻn Trung sứ lại đe doạ, lại nhắc ông không được quên 
trách nhiệm kẻ làm tôi đối với vua chúa. Hiển nhiên, đó không 
phải là lời đe dọa suông. Vì lệnh vua dâu phải chuyện chơi? Ai 
dám to gan lớn mật chống lại? Cưỡng lại lệnh vua, kẽ làm tôi dù 
đúng vẫn có thế bị tội nặng, thậm chí mất đầu! Luật lộ phong kiến 
hà khắc và bất công như vậy. 

- Câu nói: 

ông dinh cừu tính mạng người tơ mù không cửu tính mạng mình 
chăng 9 

Rõ ràng không chỉ hoàn toàn đe dọa suông, mà như một lời cánh 
háo về mối nguy hiểm cho vị Thái y nếu ỏng ta cứ làm theo ý 
mình. 

•• Thế nhưng câu trả lời cùa luơng y Phạm Bân lại vừa khiêm nhường 
vừa thâm thìa lí, tình. Điều đó xuất phát từ tấm lòng thương người 
hơn cá thương thân, xuất phất từ bàn lĩnh dám làm dám chiu của 
một vị lương y đã quyết hành xử theo đạo nghĩa lớn: 

Cứu bệnh như cữu hỏa. 

- BỊ đặt trước sự lựa chọn quyết liệt: 

- Cứu người dàn thường lâm bệnh nguy cấp, nếu không cứu ngay thì 
chết, với phận làm tôi, phải hết lòng vì chủ, phải chọn việc nào 
trước? 

- Giữa tính mệnh của người dân thường và tính mệnh của bản thân 
trước uy quyền của vua chúa, sẽ chọn bên nào? 

- Thái y lộnh không những khổng ban khoan, phàn vân, chẩn chù 
khi cắn lựa chọn, mà ỏng càng khẳng định thêm quyết tâm, chù 
kiến của mình. 

- Câu trả lời thứ hai càng chứng tỏ nhân cách và bản lĩnh đáng khâm 
phục cua ồng: 

- Quyền uy không thắng nổi y đức. 
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- Tính mệnh của người bệnh có khi còn quan trọng hơn tính mệnh 
của chính băn thân người thầy thuốc. 

- Sức mạnh của trí tuệ trong cách ứng xử. 

Bới vì nói như vậy, một mặt, vẫn giữ được phận làm tôi mặc dù 
khồng làm theo đúng lệnh vua truyền. Mặt khác, nói như thế, nếu 
vua là minh quàn, là bậc quân trưởng có lương tri. chác không thể 
làm tội viên Thái y lệnh. 

Hoạt động 6 

TÌM HIỂU CẢNH THÁI Y LỆNH 
ĐẾN GẶP TRẦN ANH VƯƠNG 

1. H. đọc đoạn văn cuối của truyện. 

2. G. hỏi: 

- Thái độ của Trần Anh Vương thay đổi như thế nào tnrớc việc làm 
và lời giãi bầy của Thái y lệnh? 

- Qua đây, có thể nhà vua là người có phẩm chất gì? 

- Phân tích cách ứng xử cùa người thầy thuốc khi đến gặp vua? 

3. H. suy nghĩ, trao đổi trong nhóm, phát biểu tự do. 

4. G. dinh hướng: 

- Nhà vua quở trách vì tức giận một ké bé tôi đã dám kháng chí của 
mình. Đó cũng là điều dễ hiểu. 

- Nhưng thấy thái độ khiêm nhường, tạ tội, nhất là nghe lời bày tỏ 
lòng thành của Thái y lệnh, Vương lại mừng và hết lời ca ngợi bậc 
lương y chân chính, nghề giỏi (chữa khỏi nhanh bệnh hiểm, cấp 
cứu), đức cao. 

- Điều đó lại chứng tỏ Trần Anh Vương cũng là một vị minh quân 
đời Trần: Sáng suốt và nhân dức. 

- Thái y Phạm Bân chí lấy sự chân thành để giãi bày điều hơn lẽ 
thiệt, từ đó thuyết phục được nhà vua. Đó là thắng lợi của y đức. 
của bàn lĩnh, của lòng nhân ái và trí tuệ. 
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- Hai câu cuối truyện nói về sự thành đạt, vinh hiển của con cháu 
Thái y lệnh và sự ngợi khen của người đời đối với gia đình ông, 
dựa trên thuyết nhân quà và theo quan niệm truyền thống của dân 
tộc Việt Nam: 

Ở hi én gập lành; lùm việc thiện để phúc cho con cháu. 

5. G. hổi: 

Theo em, về cách kế chuyện, xây dựng nhân vật, ngôn ngữ đối 
thoại, truyện này hấp dân người đọc ở những điểm gì? 

6. H. phân lích, hệ thông hoá. trá lời. 

7. G. định hướng: 

- Câu chuyện trung đại này ca ngợi một vị lương y nhằm giáo dục 
cháu con và người đọc phái tu dưỡng y đức. đạo đức. Đó là cái gốc 
của người thầy thuốc chân chính, của con người. 

* Truyện hấp dẫn người đọc ớ sự chân thật, gian dị. 

- Người kể nhớ lại câu chuyện, kể lại một cách bình tĩnh, chậm rãi, 
cụ thế và chọn lọc, từ tóm tát khái quát đến nhấn mạnh, tô đạm 
một tình huống tiêu biểu có ý nghĩa sâu sắc. 

- Một số câu đối thoại vừa tự nhiên vừa néu bật được tính cách, 
phẩm chất của nhàn vật. 

Hoạt động 7 

HƯỚNG DẪN TONG KẾT 
VÀ LUYỆN TẬP 

1. H. nói lại nội dung mục *Ghi nhớ. (SGK, tr. 165) trả lời câu hỏi số 3 
(SGK, tr. 165). 

• Gơị ý: 

Người làm nghề y hôm nay trước hết cần trau dồi, giữ gìn và vun 
trồng lương tâm nghề nghiệp trong sáng như từ mẫu; cùng với viộc 
tu luyện chuyên môn cho tinh, giói. Vì nghé y là nghề trị bệnh cứu 
người. 


287 



2. Nguyên lác: Y thiện dụng tâm có 2 cách dịch: 

a) Thầy thuốc giòi ở tấm lòng. 

b) Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng. 

Cách dịch nào đúng, sát hơn? 

• Gợi ý: 

- Cách dịch a. đúng nhưng chưa đầy đủ, lại dỗ gc>.y hiểu lầm. Nếu 
thầy thuốc chỉ có lòng lốt mà không giỏi nghé thì có khi giết oan 
người bệnh vì lòng lốt của mình. 

- Cốt nhất ớ tấm lòng là chú trọng dến V đức nhưng còn chú trọng 
cả dến chuyên môn nghề nghiệp nữa. Người thầy thuốc chán chính 
là phải vừa giói nghề vừa nhân ái vừa thắm sáu y tài vừu dổi dào V 
dức. 

- Vậy. cách dịch b. chính xác. đầy dũ hơn. 

3. Lời thề Hìpỏcrát, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lời khuyên của 
thầy thuốc mù Kì Nhún Sư - hóa thân của Nguyễn Đình Chiểu trong 
tác phấm Ngư Tiều vấn đáp y thuật: 

- Không lấy tiền thù lao quá đáng và sẽ săn sóc miễn phí cho người 
nghèo... 

- Lương y như từ mẫu. 

- Thấy người đau, giống mình đau. 

Phương nào cứu đặng ma mau trị lành. 

Dứa án mày cũng trời sinh, 

Bệnh còn cứu đặng, thuốc dành cho không... 

... Tất cả đều thống nhất à việc đề cao y đức lên trên hết, trước hết 
đối với tất cả những ai trong nghề chữa bệnh cứu người. 

4. So sánh sự giống khác với truyện Tuệ Tĩnh ở bài 4, phẩn tập làm văn? 
a) Giống nhau: 

- Cốt truyện và chú đề gần gũi, tương tư; 
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Đế cao y dức, đề cao y tài. Y đức chiến thắng uy quyền của người 
thầy thuốc chân chính. 

b) Khác nhau: 

- Truyện cúa Hổ Nguyên Trừng phong phú. phức tạp hơn về tình 

tiết, chính vì thế mà cụ thế hơn. sâu sác hơn. 

Chẳng hạn: 

+ Trước khi kể tình huống, sau khi tình huống kết thúc, đều có 
đoạn phụ bổ sung, dãn dắt. 

+ Tinh huống của Thái y lệnh gay gắt hơn, mâu thuẫn căng thẳng 
hơn. Đụng độ cùa Tuệ Tĩnh chi với quí tộc, còn của Phạm Bân 
là trực diện với Vua... 

+ Truyện cua Quỳnh Cư là Iruyèn kí hiện dại do người ngày nay 
sáng tạo. 

+ Truyện của Hồ Nguyên Trừng là truyện kí lịch xử trung dại, do 
con cháu viết vé chính ông cha mình bằng chữ Hán. Mức độ 
chân thực của truyện rất cao. 

5. Kể lại truyện này với ngôi kể thứ nhất trong vai nhân vật Thái y lệnh 
Phạm Bân. 

6. Chuẩn bị bài kiểm tra phần văn học ảịa phương./. 

Tiết 66 

ÔN TẬP 

VÀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT 
A. Kết quả cần đạt 

1. Củng cố những kiến thức đã học trong học kì 1. lớp 6. 

2. Củng cố kỹ nũng vận dụng tích hợp với phần Vãn và Tập làm ván. 


19-TK8GNV6-Q1 
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B. Thiết kế bài dạy học 

I. Ôn tập và luyện tập (20 - 25 phút) 

1. H. suy nghĩ và trình bày lại 5 sơ đỗ hệ thông hóa về cấu tạo từ, nghĩa 

của từ, phân loại từ, lỗi dùng từ. từ loại và cụm từ... theo (SGK. 
tr. 169- 171). 

2. G. tổng kết lại theo 5 sơ đồ trên một cách ngắn gọn, dẻ hiếu, rõ ràng. 

3. Luyện tập: 

3.1. Cho 3 từ sau: nhân dân, lấp lánh, vài. 

- Phân loại các từ trên theo các sơ đồ phân loại 1,3,5. 

• Mẫu ví dụ: 

- Thủy Tinh: Từ phức (từ ghép), từ mượn, (từ mượn tiếng Hán), danh 
từ (danh từ riêng) 

3.2. Có bạn học sinh phân loại các cụm danh từ, động từ và cụm tính từ 
như sau... Bạn ấy sai hay đúng? Sửa sai giúp bạn? 


Cụm danh từ 

Cụm dộng từ 

Cụm tinh từ 

những bàn chân 

đổi tiển nhanh 

buổn nẫu ruột, 

cười như nẳc nè 

xanh biếc màu xanh 

trận mưa rào 

đong không mông quạnh 

tay làm hàm nhai 

xanh vỏ đỏ lòng 


3.3. Phát triển cụm động từ, cụm tính từ, cụm danh từ sau thành câu? 

- Đánh nhanh, diệt gọn... 

- Xanh biếc màu xanh... 

- Những dòng sông ngày ấy... 

3.4. Viết chính tả một đoạn vãn sau (chú ý các phụ âm thường mắc lỗi): 

Ngày mùa quê em thật rộn ràng, nô nức và khẩn trương. Từ 
sáng tinh mơ, bà con nông dân, nhà nào nhà nấy, vợ chồng con 
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cái lấp nập ra đổng. Trên cánh dồng lúa chín vàng sitộrn. tiếng 
liêm, hãi dưa xoèn Xitel . Hàng hàng nón trắng lấp lánh. Bên bờ 
mương, mấy chiếc máy luốt chạy hết cõng suất. Thóc chày rào 
rào. rơm bay phùn phụt. Cậu Chút diều khiển máy, mặt mũi dó 
vãng, mó hôi nhể nhại, luôn tay bón lúa vào miệng máy. Mùi thơm 
của rơm. của lúa nống nàn. 

Vụ này làng em lại dược mùa to. 

II. Kiểm tra viết í 20 - 25 phút ) 

* Yêu cầu của dề ra: 

- 1 câu lí thuyết ngắn. 

-1-2-3 câu thực hành. 

- 50% trắc nghiệm. 50% tự luân. 

* G. tự chọn, lự ra đề hoặc thông nhất trong nhóm chuyên môn ra đề 

chung cho loàn khối lớp 6. 

* Một đề tham khảo: 

* Càu I (3 diêm). 

- Thế nào là cụm danh từ. cụm động từ. cụm tính từ? Cho mỗi cụm 
một ví dụ tiêu biểu? 

- Cụm danh từ có thể làm vị ngữ dược khóng? Ví dụ? 

- Cụm dộng từ. cụm tính từ có thể làm chú ngữ được không? Ví dụ? 

* Càu 2 (I điểm) 

Từ chích choe thuộc loại từ nào? 

a) Từ đơn. 

b) Từ ghép. 

c) Từ láy. 

d) Cụm danh tù. 

* Càn 3 (ỉ diêm). 

Từ biển thuộc loạii từ nào? 
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a) Từ Hán Việt (mượn của tiếng Hán) 

b) Từ thuần Việt. 

c) Từ gốc Hán. 

ci) Từ nurạn của tiếng Anh. 

* Cáu 4 ( ỉ điểm). 

Từ dôi thuộc loại từ nào? 

a) Danh từ chí số lượng. 

b) Số từ. 

c) Lương lừ. 

d) Số từ chỉ uớc phỏng. 

e) Sô' từ chi thứ tự. 

* Câu 5 (2 điểm): 

Ghép cấc cụm dộng từ, cụm danh từ, cụm tính từ, số từ, chỉ từ sau đổ 
thành một đoạn vãn hợp lí, hợp nghĩa: 

này. ấy, kia, đó, vài, thứ nhất, thứ hai, thử ha, nhân dân Việt Nam 
rất anh hùng, chiến thắng giặc ngoại .xâm, xây dựng đất nước 
mạnh giàu, rừng vàng biển bạc đất phì nliiêu, đ(h sổng cồn nhiêu 
khỏ khăn... 

Lưu ý: 

Có thê thèm vào một vài từ khác do người làm bài chọn lựa đc 
đoạn vãn mạch lạc, thống nhất. 

* Câu 6 (2 điểm). 

Tự viết một đoạn văn khoảng 4-5 câu có sử dụng các loại từ, cụm từ 
đã học. 

Để tài quẻ hương, ị. 
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Tiết 67 - 68 


BÀI KIỂM tra tổng hợp 
NGỮ VĂN 
CUỐI HỌC KÌ I 
(Viết 2 tiết) 

I. NHỮNG NỘI DUNG cơ BẢN CẦN CHÚ Ý: 

1. PHẦN VĂN 

(ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN) 

a) Để nắm vững đặc điểm thể loại của các truyện đă học: 

- Truyén thuyết, 

- Cổ tích, 

- Truyện cười, 

- Truyện ngụ ngôn, 

- Truyện trung đại Viột Nam, 

• H cần đọc lại, đọc kỹ các chú thích vé các thể loại ấy ờ (SGK, tập 1, 
tr. 7,53. 100. 124, 143). 

b) Nắm được nội dung cụ thổ các truyện đã học: 

- Nhân vật, cốt truyện, một số chi tiết tiêu biểu và ý nghĩa của 
truyện. 

- Có thể trả lời các câu hòi vổ các dặc điểm thể loại cụ thể của từng 
truyện. Ví dụ: 

- Tại sao Thánh Gióng dược coi là truyền thuyết ? 

- Tại sao Treo hiển là truyện cười và Đeo nhạc cho mèo là truyện 
ngụ ngôn? 

- Đặc điổin của truyện trưng đại Việt Nam được thể hiên ờ truyện 
Mẹ hiền (lạy cơn như thế nào? 
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2. PHẪN TIẾNG VIỆT 

A. Kết quả cần đạt 

1. Bài viết số 4 nham đánh giá H. một cách tống hợp về những phương 
diện sau: 

- Vận dụng theo hướng tích họp cả ba phần Vãn - Tiếng Việt - Tập 
làm văn của môn Ngữ văn trong một bài kiêm tia. 

- Năng lực vận dụng phương thức tự sự (kể chuyổn) nói ricng và các 
kỹ năng tập làm văn nói chung đổ tạo lập một bài viết. 

2. Kĩ năng làm bài kiểm tra theo kiểu kết hợp trắc nghiệm và tự luận. 

B. Những nội dung cơ bản 

• Nhận diện được: 

- Các từ loại: Danh từ. động từ, tính từ. số từ. lượng từ. chỉ định từ. 
(6 loại) 

- Cụm danh lừ. cụm dộng từ. cụm tính tù. (3 loại cụm lừ) 

- Hiện tượng chuyên nghĩa của từ. 

- Từ mượn. 

- Chữa lỗi dùng từ. 

c. Đáp án phần tiếng Việt của bài kiểm tra tổng hợp 

• Phần 1: Trắc nghiệm. 

1. 2, 3,4... Thuộc phần Tập làm vãn. 

5-9 thuộc phần Tiếng Việt) 

5. Trong câu: 

Nước ngập ruộng đồng... sườn núi. 
có mấy cụm động tữì 

Trứ lời: c. 3 cụm. 


294 



6. Trong càu: 

Thành phong Châu... biển nước. 
có mấy cụm danh từ? 

Trù lời: B. 2 cụm. 

7. Đoạn vãn trên có bao nhiêu từ láy ? 

Trả lời: c. 3 từ 

8. Trong 4 từđưới đây, từ nào là tứ mượn? 

Trả lời: B. Thủy Tinh. 

9. Nghĩa của từ lềnh bềnh được giải thích theo cách nào? 

Trà lời: À. Miêu tả. 

3. PHẦN TẬP LÀM VĂN: 

VÁN BẢN Tự Sự 

(!) Nhận thức sơ lược lí thuyết vẻ' văn tự sự; 

- Văn tự sự là loại văn như thế nào? 

- Viết văn tự sự đổ làm gì? 

- Dàn ý một bài văn tự sự cần có những phần, mục gì? 

- Ngôi kể trong văn tự sự như thế nào? (Ngôi 3, ngỏi 1, chuyển 
ngôi) 

- Thứ tự kể trong văn tự sự? (Theo trình tự thời gian và không theo 
trình tự thời gian) 

- Thế nào là kể chuyện tưởng tượng'? 
b) Kĩ nâng làm bài văn tự sự (kể chuyện) 

- Kể chuyện dàn gian đã học, 

- Ké chuyện đời thường, 

- Kể chuyện tưởng tượng. 
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II. HƯỚNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 

1. Ôn lập. nắm vững linh thần tích hự/K Kết hợp chặt chẽ Tập làm văn 
với Tiếng Việt và Văn học. 

2. Cấu trúc bùi kiểm tra sẽ có 2 phẩn: 

a) Trắc nghiêm (50%): Kiểm tra kiến thức đọc - hiổu văn bản, về 
tiếng Việt. 

b) Tự luận (50%): Kiểm tra kiến thức và kỹ năng TẠp làm văn qua 
một đoạn, (bài) văn ngán. 

III. ĐỂ KIỂM TRA NGỮ VĂN cuối HỌC KÌ I - LỚP 6 

(Thòi gian làm bài 90 phút, không kể thòi gian giao đề) 

Phẩn /: Trắc nghiệm (5 điểm) 

• Cho đoạn văn... 

(Trích bài Sơn Tinh. Thủy Tinh) 
l - 4: Kiểm tra kiến thức đọc - hiểu: 

1. Hỏi về phương thức biểu đạt: Chọn 1 trong 4 khả năng. 

2. Ngôi kể: Chọn I trong 4 khả năng. 

3. Mục đích viết: Chon l trong 4 khả năng. 

4. Thứ tự kể: (Tuơng tự -.) 

5.-9: Kiểm tra kiến thức về tiếng Việt: 

5. Trích một câu trong đoạn văn trên, hỏi về sô'lương cụm dộng tử. 

(Chọn 1 trong 4 khả năng) 

6. Trích một củu khác, hỏi vể số lượng cụm danh từ. 

( . ) 

7. Hỏi về số lượng tít láy trong toàn doạn văn. 

( . ) 

8. Hòi về số lượng lừ mượn. 

( . ) 
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9. Giải nghỉu 1 lừ trong đoạn văn. 

( . ) 

Phân ỉl: Tự luận (5 điểm) 

Đề: Đúng vai hù (tờ Trần dể kể lại câu chuyện Con hổ có nghĩa. 

* Lưu v: 

Giáo viỏn có thể dựa vào cấu trúc để trên để tự ra đê cho phù hợp 
với học sinh cùa mình./. 
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T uần 18 


BÀ116,17 


Tiết 69 - 70 

VĂN HỌC - TẬP LÀM VĂN 

CHƯƠNG TRÌNH 
ĐỊA PHƯƠNG 
(Phần Văn - Tập làm văn) 

A. Kết quả Cần đạt 

1. Kết hợp với phần Vãn để tìm hiểu một phần nhỏ cùa kho tàng vãn 
hóa địa phương. Từ đó thêm hiểu, thêm yêu. thèm tự hào về quê 
hương. 

2. Rèn luyện kỹ năng kể lại truyện dân gian khi được nghe kể hoặc giới 
thiệu một trò chơi dân gian mà em yêu thích. 

• Dự kiến vé: Phương pháp, biện pháp và hình thức tổ chức thực 
hiện 

1. Kết hợp với thi hoăc ngoại khóa vãn học. 

2. Sưu tầm, thống kê, phan loại. 

3. Trình bày miệng trôn lớp. 

4. Tổ chức trò chơi tập thể. 

B. Thiết kế các hoạt động 

Hoạt động l 

HƯỚNG DẨN HỌC SINH 
CHUẨN BỊ TÌM HlỂư ở NHÀ 

1 . Lớp phân công các tổ, nhóm chuẩn bị theo 5 vấn đề - câu hỏi trong 
SGK, tr. 172. 
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2. Cinì ỳ 2 câu 4, 5. Tập ke một Iruyện dân gian địa phương hay giới 
thiệu trò chơi, trò diến cúa địa phương. 

• Mội số gợi ý hoại dộng trên lớp 

Hoạt dộng 2 - 7 

1. Theo 4 gợi ý trong (SGK. tr. 172). 

Nhưng cẩn cụ thế hóa hơn nữa, tí mì hơn nữa trong tổ chức thực hiện. 
Chàng hạn: 

2. Bổ sung, sửa chữa, hiệu chính văn bản sưu tầm. 

3. Đọc các vàn bản sưu tám và nói rõ nguồn gớc, 

4. Ke một truyện dân gian địa phương, sau đó giới thiệu tính chất địa 
phương của truyện. 

5. Giới thiệu trò chơi hoặc tiết mục văn nghệ địa phương 
Cách chơi, cách hát. ngâm... 

Sau dó có thế tổ chức chơi hoặc biểu diễn luôn. 

6. Tổng kết (Giáo viên và Học sinh) 

7. Thu nộp lài liệu sưu tám. 

(Nếu có thể. tổ chức triển lãm ở trường)./. 


Tiết 71 

TẬP LÀM VĂN 

HOẠT ĐỘNG NGỬ VẢN 

CUỐI HỌC KÌ 1: 

THI KỂ CHUYỆN 

A. Kết quả cần đạt 

Đảy là hoạt động ngoại khóa văn học cuối học kì 1, cần đảm bảo các 
yêu cầu sau: 
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1. Động viên toàn lớp tự giác, nhiệt tình tham gia. 

2. Chuẩn bị kỹ để buổi thi tiến hành có kết quả vui tươi, thiết thực và bổ 
ích. 

• Dự kiến về: Phương pháp, biện pháp 
và hình thức tổ chức giờ dạy học. 

1. Kết hợp tổ chức trong toàn khôi, kẽt hợp kể chuyện là chính, xen với 
đọc, ngâm thơ, hát, múa... 

2. Có hình thức động viên, khen thưởng thích dáng, kịp thời. 

B. Thiết kế nội dung và tiến trình thực hiện 

• Hệ thống hoạt động: 

1. Chuẩn bị H tổ chức, dẫn chương trình. 

2. Chuẩn bị ban giám khảo, các dề thi, đáp án (khoảng 4 - 6 đề) 

3. Chuẩn bị các tiết mục văn nghộ xen kẽ. 

4. Nêu yêu cầu, thể lộ thi. 

5. Tiến hành bốc thăm câu hỏi. 

6. Theo dõi thí sinh dự thi, thống nhất đánh giá, nhận xét. 

Chủ ỷ:- Nội dung truyện? 

- Giọng kể, tư thế kể. 

- Lời mở, lời kết? 

- Minh hoạ, nếu có? 

7. Giáo viên Tổng kết chung, phát phần thướng, nếu cỏ.Ị. 
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Tiết 71 b 
TIẾNG VIỆT 

CHƯƠNG TRÌNH 
ĐỊA PHƯƠNG 

(Rèn luyện chính tả) 

A. Kết quả cẩn đạt 

1. Sửa những lỗi chính lả mang tính địa phương, 

2. Có ý thức viết đúng chính tả trong ki viết và phát âm đúng âm chuẩn 
khi nói. 

B. Thiết kê' bài dạy học 

1. Lựa chọn và điển các phụ âm tr / ch, s / X, r I d / gi, ỉ í n vào chỗ 

trống: 

Đáp Ún: 

- trái cây, chờ đợi, chuyến chỗ, trải qua. trôi chảy, trơ trụi, nói 
chuyện, chương trình, chẻ tre. 

- sấp ngửa, sán xuất, sơ sài, bổ sung, xung kích, xua đuổi, cái xẻng, 
xuất hiện, chim sáo, sâu bọ. 

- rũ rượi, rắc rối, giảm giá, giáo dục. rung rinh, rùng rợn, giang sơn. 
rau diếp, dao kéo. giáo mác. 

- lạc hậu, nói liều, gian nan, nết na, lương thiện, ruộng nương, lỗ 
chỗ, lổn lút, bếp núc, lỡ làng. 

2. Lựa chọn từ dể điền vào chỗ trống: 

Đáp án: 

a) vây, dây, giây: 

vây cá. sợi dây. dây điện, giây phút, bao vây. dây dưa, vây cánh. 

b) viết. diết, giết: 

giết giặc, da diết, văn viết, chữ viết, giết chết. 
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c) vè, dé, giẻ: 

hạt dẻ, da dẻ, vẻ vang, vãn vỏ. giẻ lau, mảnh dê. vẻ dẹp. gié lách. 

3. Chọn ỉ hoặc X dê’ điển vào chỗ trống cho thích hợp: 

Đáp án: 

Báu trời xám xịt như sà xuống sút mặt đất. Săm rén vang, chớp loé 
sáng, rạch xé cả không gian. Cây sung già trước cửa só. trút lá 
theo trận lốc, trơ lại những cành xơ xúc, kháng khiu. Đột nhiên, 
trận mưa dông sám sập đổ, gỡ lên mái tồn loáng xoàng. 

4. Điền những từ thích hợp có vần - uỏc hoặc -uòt vào chỏ trống: 

Đáp án: 

Thắt lưng buộc bụng, buột miệng nói ra, cùng một mộc, con bạch 
tuộc, thẳng đỉtồn đuột, quả dưa chuột, bị chuột nít, tráng muốt, 
chầu chuộc. 

5. Viết dấu hỏi (?) hay dấu (~) ở những chữ in nghiêng ? 

Đáp án: 

Vẽ tranh, biểu quyết, dè bỉu, bùn rủn, dai dắng, hường thụ, tưởng 
tượng, ngáy giỏ, lở mãng, cổ lỗ, Iigcỉm nghĩ. 

6. Chữa lỗi chính tả có trong những câu sau; 

Đáp án: 

- Tía dữ nhiều lần căn dặn ráng không dược kiêu căng. 

- Một cây tre chắn ngang dường chảng cho ai vô rừng chặt cây, 
dấn gổ. 

- Có dan thì cắn ráng mờ chịu nghen. 

7. Viết chính tả: 

- Theo SGK, tr. 168 {đoạn văn theo Xuân Diệu) 

8. Bạn học sinh X đã viết sai chính tả nhu thế nào? Em hãy chữa lại: 

- những bàn chưn của dưn tộc anh hùng, 

- đã bước rưới mạt trời cách mạng. 
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- những hàn chưn của Hóoc Môn, Ba Tơ, Cao Lạng, 

- quốc kỳ. ly kì. sầm sỳ. chiến sỹ, chiến sĩ. Mĩ. Mỹ. hùng vỹ. hùng 
vĩ. bất đắc dỹ, bất dắc dĩ, lì xì, lì sỳ, lì xỳ, lì sì, nì sì..../. 


Tiết 72 

TẬP LÀM VĂN 

TRẢ BÀI 

KIỂM TRA NGỮ VĂN 
HỌC KÌ 1 

A. Kết quả cần đạt 

1. H. nhận rõ ưu. nhược điểm trong bài làm của bản thân. 

2. Biết cách chữa các loại lỗi trong bài làm đê lút kinh nghiệm cho học kì 2, 

B. Thiết kế bài dạy học 

Hoạt động 1 

■ G. trả bài trước 3 ngày. 

Đọc kĩ. tự sửa lỗi. 

Hoạt động 2 

■ G. nhận xct tổng hợp các loại ưu, nhược trong bài làm của H. 

■ G. cùng H '.hống nhít yêu cầu trá lời cho từng câu, từng ý. 

■ G. nhạn xốt phần bài viết lự luận. 

■ H. dọc 1 bài tự luận khá nhất. 

Hoạt động 3 

• G. rút kinh nghiệm chung về các phương pháp, biện pháp học tập 
môn Ngữ vãn theo hướng tích hợp. chuẩn bị cho học kì 2. 

■ H. yêu cáu. dé nghị./. 


303 



PHAN PHỤ LỤC 

Phụ lục 1 

HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC 
TÁC PHẨM VẰN HỌC DÂN GIAN 
THEO HƯỚNG TÍCH HƠP và tích cực* 

TS. Nguyễn Xuân Lạc, 

Hội VNDG Việt Nam, 
Trường CĐSP Hà Tây 
biên soạn. 


Tư tưởng sư phạm mới coi trọng người học và 
trong việc học thỉ then chốt là cách học. 

Vì vậy, diếu quan trọng có tính chất quyết định 
là hướng dẫn học sinh cách học - cách tiếp 
nhận tác phẩm văn chương. 
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Tuấn 1 


BÀI 1 


Văn bản 1 

(01 tiết) 

CON RÓNG, cháu tiên 

(Truyên thuyết) 

1. Cúc an hãy đọc nhiên lần văn bản truyện này và kể cho nhau nghe 
ị hoặc kể cho các em nhò trong gia đình nghe) theo diễu hiến cáu 
chuyện: 

- Lạc Long Quân, 

- Âu Cơ, 

- Bọc tràm trứng nờ ra trảm người con trai, 

- Chia con íheo bố, mẹ xuống biến và lên núi cai trị các phương, 

- Lập nước Vân Lang và mở ra thời đại Hùng Vương, 

- Nguồn gốc người Việt Nam ta là con Rồng, cháu Tiên. 

2. Khi cảm thấy câu chuyện đã ngấm, đă thấm, đã thành như chính cảu 
chuyện của em rồi, hãy tự trả lời câu hỏi sau: 

Dán tộc Việt Nam lừ con cháu ai? Nguồn gốc ấy có gì dẹp dể và 
thiêng liêng khiến cho mọi người dàn ta đểu vỏ cùng tự hào? 

Dân tộc Việt Nam là con Rồng, cháu Tiên. Nguồn gốc ấy thật đẹp đẽ 
và thiêng liêng, vì theo quan niệm phương Đống, Rồng và Tiên là 
biểu tượng cho cái đẹp cao sang và toàn bích của người đàn ông và 
đàn bà. Rồng đứng đầu Tứ linh (4 con vật linh thiêng: Long, Li, Quy, 
Phượng), là biểu tượng của Vua thời phong kiến, và huyền thoại rồng 
bay lên khi Lí Công uẩn dời đỏ từ Hoa Lư về thành Đại La, năm 
1010 đã thành khí thế Thăng Long cho dân tộc Việt Nam chúng ta 
vững bước tiến lèn trong trường kì lịch sứ. Tiên là biểu tượng của 
người đàn bà đẹp, nhân từ, có phép lạ, và dùng phép lạ đó để cứu 
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giúp người lương thiện. Tổ tiên ta là bổ Rồng, mẹ Tiên. Nguồn gốc ấy 
gợi biết bao tôn kính, tự hào! 

3. Theo chuyện kể. bỗ' Rồng, mẹ Tiên không phái là những người 
thường mà là những vị thần. Từ dòng dõi, nguồn gốc, tài năng, sắc 
đẹp cho đến phẩm chất, tâm hổn, họ đều mang nét phi thường, xuất 
chúng, được người xưa kể lại bằng những chi tiết kì lạ, lớn lao. đẹp 
đẽ. 

Em hãy tìm hiểu và chửng minh điều dó qua càu chuyện xà nêu 
cảm nhận vê hai vị tổ tiên của dán tộc ta? 

3.1. Lite Long Quán (Bố Rồng) 

- Dòng dõi: Nòi Rồng, con trai thẩn Long Nữ. 

- Tài năng: Sức khỏe vô địch, có nhiều phép lạ. 

- Phẩm chất, còng lao: Thương yêu dân, giúp dân trừ diệt Ngư Tinh. 
HỔ Tinh, Mộc Tinh - những loài yổu quái bấy lâu làm hại dân 
lành, dạy dân cách trổng trọt, chân nuôi và cách ăn ờ. 

Việc trừ diệt yêu quái dược truyền tụng như những chiến công 
hiển hách của thần thời dựng nước. Đó là kì tích của một tài năng 
phi thường và một tấm lòng thương yêu dân sâu sắc. 

(Trích một đoạn kể của Hoàng Tiến Tựu trong cuốn Bình giảng 
truyện dân gian. NXB Giáo dục, Hà Nội, 1994) 

3.2. Âu CV(MẹTicn) 

- Dòng dõi, nguồn gốc: Dòng Tiên, thuộc dòng họ Thần Nông. 

- Sắc đẹp: Xinh đẹp tuyệt trần. 

- Tính tình phóng khoáng, tâm hồn thơ mồng, thích đi du ngoạn đến 
vùng đất có nhiều hoa thơm, cỏ lạ. 

3.3. Cdm nhận về vẻ đẹp của hai vị tổ tiên: 

Lạc long Quân mang vẻ đẹp kì vĩ, dũng mãnh mà nhân hậu. Âu Cơ 
mang vể đẹp dịu dàng, trong sáng, thơ mộng. Phải chăng đó cũng là 
vẻ đẹp anh hùng mà tinh nghĩa của dân tộc Việt Nam: 
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Song vững chãi bốn nghìn nám sừng sững, 

Lưng deo gươm, tay mém mại bút hoa. 

(HUY CẬN. Đì TRÈN MÁNH DÁT NÀY) 
Vè đẹp của Bố Rồng. Mc Tiên là kết linh cho vé đẹp Việt Nam. 

4. Từng vị thán đã có sự kì lạ, khác thường, nhưng khi họ gập nhau, 
thành vợ chổng, thì lại dem đến cho ta một sự kì lạ mới. Em hãy tìm 
hiếu diều đó trong câu chuyện? 

4.1. Dó là việc Âu Cơ có mang, sinh ra một cái bọc Irủm trừng , ná ra 
trăm lỉgười con trai, người nào người nay hổng hào, dẹp dẽ lạ 
thường. Đây là điều tưởng chừng như không thê có, không bao giờ 
có được. Vậy mà nó dã xảy ra với hai con người đẹp đẽ, dặc biệt 
này. Ta có thê nghĩ rằng: Dường như chi có những con người ấy 
đến với nhau, thành vợ, thành chồng thì mới có dược cái diều kì lạ 
ấy. 

Đó là chi tiết hay nhất, có ý nghĩa nhất của truyện. 

4.2. Theo em. ông cha ta sáng tạo ra chi tiết này để nói lên điểu gì? 

Chi tiết ngụ ý sáu xa: 

- Toàn thổ nhàn dàn Việt Nam chúng ta dểu sinh ra từ trong một 
bọc, cùng chung nòi giống, tố tiên. 

- Tìr đó mới có hai tiếng đồng bào thiêng liêng, ruột thịt (dồng: 
cùng , bào: bọc). Hai tiếng thiêng liông ấy đã vang lèn tha thiết khi 
Bác Hổ đọc Tuyên ngôn Độc lộp, khai sinh nước Việt Nam dân 
chù cộng hòa: 

Tôi nói, đổng bào nghe rõ không? 

Người cha già dân tộc ờ thế kỉ 20, trong giờ phút thiông liêng ngày 
mở nước, đã nhắc đến hai tiếng đồng bào ruột thịt của câu chuyên 
bổ Rồng, mẹ Tiên xa xưa. Dân tộc ta không chỉ đẹp vì dòng giông 
Rổng Tiên cao quí mà còn vì có chung cội nguồn thống nhất, 
chung hai tiếng đồng bào. thân thương khiến ai nấy đều tự hào. 
đoàn kết sát cánh bcn nhau vững bước tiến lên trong trường kì lịch 
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sử. Và có phải chính cái màu sắc huyền thoại cùa câu chuyện một 
bọc trâm trứng đã tôn vinh nguồn gốc đẹp dẽ của dán lộc ta, làm 
đậm dà thêm cái ý nghĩa thiêng liêng của cội nguồn đất nước? Trí 
tưởng tuợng của cha ông ta thật phong phú. diệu kì, nhưng trí 
tưởng tượng dó chỉ có thể bay lên tù một lòng tư hào dân lộc mạnh 
mẽ để sáng tạo ra một hình ành tuyệt vời vé nguồn gốc dân tộc 
Việt Nam. 

4.3. Người Kinh có truyện Một bọc trăm trứng. Các dán tộc ít người 
cũng có những truyện tương tự, như là những mô típ nghệ thuật 
trong truyộn cổ dản gian. Thử kể lại một, hai truyện mà em đã 
đọc? 

- Truyện Quả Bầu Mẹ của dân tộc KhơMú 

(TRUYỆNcổKHƠ Mơ. PHAN KIẾN GIANG biên soạn. 

N r XB Vản hóa dân tộc, Hà Nội, 1988) 

Lời nhắn nhủ của ông cha từ nghìn đời trong câu ca dao quen 
thuộc: 

Bầu ơi, thương lấy bí cùng, 

Tuy rằng khác giống, nhưng chung một giàn. 

5. Từ cái bọc trăm trứng nở thành trăm người con trai, theo bố. mẹ lẽn 
núi, xuống biển, chia' nhau cai quán các phương, lập ra nước Văn 
lang và thời đai Hùng Vương đầu tiên trong lịch sử dân tộc. Như vậy. 
các chi tiết hoang đường đã gắn với chi tiết lịch sử có thật. Đó là đặc 
điểm của thể loại truyền thuyết, Con Rồng, cháu Tiên là truyền 
thuyết về thời đại Hùng Vương, vừa phản ánh theo tư duy thẩn thoại, 
vừa gấn với lịch sử dân tộc. Có thể xem truyền thuyết này là thần 
thoại đã được lịch sử hoá, khiến người nghe tin như là có thật. ‘ 

6. Nhưng không chỉ tin ở các sự kiện lịch sử mà ngay cả chi tiết hoang 
đường nhất là cái bọc trăm trứng . người Việt chúng ta, ai cũng tin là 
có thật. Ai cũng tin mìnH là con Rồng, cháu Tiên. Ai cũng rất tự hào 
về diều đó. Đấy là sự thật tám linh con người, điều kì diệu về một 
niềm tin mãnh liệt vào nguồn gốc dàn tộc của nhân dân ta: 
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Đất !ờ nơi Chim về, 

Nước là nơi Rồng ớ, 

Lạc Long Quán và Á u Cơ, 

Dè ra đóng bào tư trong bọc trứng. 

(NGUYỄN KHOA ĐIỂM. 

MẬT ĐƯỜNG KHÁT VỌNG ì 

Không còn là câu chuyện của người xưa mà đã thành câu chuyện của 
mỗi chúng ta, thấm sâu vào máu thịt, tâm hồn ta, từ bao giờ không 
biết nữa... 

- Giải thích vì sao nhàn dân ta lại có một niém tin thiêng liêng, kì diệu 
như vậy vé nguồn gốc dân tộc mình? Từ dó nói đỏi điều vể ý nghĩa 
câu chuyện mà em đã cảm nhận được? 

- Người xưa sáng tạo câu chuyện này để giải thích nguồn gốc dân tộc 
và thê’ hiện lòng tự hào dân tộc của mình. Từ xa xưa, ông cha ta đã rất 
có ý thức vé nguồn gốc dán tộc mình. Cách giải thích như trong 
truyện thực chát là sự đổ cao nguổn gốc dân tộc: Một nguồn gốc thật 
là danh giá. cao sang, đẹp đẽ và thống nhất. Không chi giải thích, suy 
tôn nguồn gốc cao quí, thiêng liêng của dàn tộc Việt Nam, truyện 
còn biểu hiện ý nguyện đoàn kết, thống nhất của nhân dân ta ở mọi 
miền đất nước. 

- Nhớ vổ cội nguồn dan tộc, không chí dể tự hào, mà còn đế biết ơn và 
nhất là đê giữ lấy cội nguồn đó, làm cho I 1 Ó ngày càng đẹp mãi, như 
lời Bác Hổ căn dặn cán bộ và chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong, tại 
đền Hùng (Phú Thọ), trước khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội (19 - 9 - 
1954): 

• Vua Hùng là người có công dựng nước ta. Như vậy, vua Hùng 
chính là ông tò' cửa nước Việt Nam. Uống nước phđi nhớ nguồn. 
Con cháu thi phải nhớ đến tổ tiên. Các vua Hùng đã có công dụng 
nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lẩy nước! Đó mới chính ĩà 
uống nước nhú nguồn, mtới là nhớ tổ tiên vậy. 

(Theo sách: 105 LỜI NÓI CỦA BÁC Hồ) 
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Vãn bản 2 

(01 tiết) 

BÁNH CHƯNG, BÁNH GIẦY 

(Truyền thuyết) 


■ H. đọc vãn bán truyện nhiểu lắn. kể cho nhau nghe theo diễn biến 
của truyện (thuộc lời thần báo mộng cho Lang Liêu và lời vua nói về 
2 ihứ bánh): 

- Nhân lẻ Tiên vương, Hùng Vương mỡ cuộc thi để chọn người 
xứng đáng truyền ngôi. 

- Lang Liêu buồn, vì chỉ có lúa, ngô, khoai, biết lấy gì làm cỗ?! 

- Lang Liêu được thán báo mộng, bày cách làm 2 thứ bánh. 

- Bánh của Lang Liêu được chọn đố tế Trời, Đất cùng Tiên Vương. 

- Vua giải thích V nghĩa và dặt tôn cho 2 loại bánh. 

- Nghề trồng trọt, chăn nuôi phát triển và tục làm bánh chưng, bánh 
giầy ngày Tết. 

2 . 

2.1. Truyện cổ đăn gian thường có các cuộc thi tùi. Ở Sơn Tinh, Thủy 
Tinh là ihi tủi kén rể, còn ở truyện này là thi tải dể chọn ngôi vua. 
Nhưng thực ra, đây có phải là thi tài làm cỏ để tế Tiên Vương? 
Nếu không thì Hùng Vương bày ra hình thức này để làm gì? 

• Em biết dược ý định của nhủ vua qua câu nói nào? Thử đánh 
giá ỷ định ẩy? 

Đó là: Người nổi ngôi tơ phái nói dược chí ta, không nhất thiết 
phái là cơn trưởng. Một ý định rất đúng đắn và tiến bộ. Đúng đắn 
vì coi trọng cái chí của người đứng đẩu một nước. Tiến bộ vì 
không bị ràng buộc vào luật lệ triều đình là truyền ngôi cho con 
trưởng. 
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Như vậy, thực chất đây là cuộc thi chí chứ không phải là cuộc thi 
tài. Chí của con người biểu hiện qua viêc làm cỗ, chứ không phải 
tủi cùa người làm cỗ thật hậu, thật ngon. Vì điéu quan trọng nhất, 
quyết định nhất đối với nguời sẽ đứng đầu một nước, cai quán 
muôn dan là phái có cái chỉ đưa đất nưóc đi lên, làm cho dân được 
ấm no. hạnh phúc. 

2.2. Nhưng cái chí của vua cha như thế nào, khổng một ai đoán được. 
Điều này khiến cuộc thi càng thêm khó khăn. 

' Theo em, cái khó nhất của cuộc thi này lù như thế nào? 

Cuộc thi tài kén ré’, chạy đua làm phò mã giữa Sơn Tinh và Thủy 
Tinh còn có cái đích cụ thê: Trăm ván cơm nếp, trăm tệp bánh 
chưng, voi chúi ngà, gà chín cựa, ngựa chín hóng mao, mỗi thứ 
một đôi. Còn cuộc chạy đua vào ngai vàng ờ đây là một cuộc chạy 
đua không có (lích. Cái khó nhất của cuộc thi này không phải là 
việc chạy đua mà chính là việc tìm ra cái đích để chạy cho đúng. 
Tun ra đích là đoán ra cái chí của vua cha. Ai trong các Lang sẽ 
làm được việc này? Bán than cuộc thi không có đích làm cho càu 
chuyện thắt nút lại. tạo ra sự hổi hộp, kích thích người nghe liếp 
tục theo dõi, khi các Lưng chỉ biết đua nhau làm cỗ thật hậu, thật 
ngon dế dem vé lễ Tiên Vương. Liệu những cỗ thật hậu, thật ngon 
đó có làm vừa ý vua cha. hay không? 


3.1. Trong khi các Lang (Um nhau lủm cỗ thì người buồn nhứt lù Lung 
Liêu. Giải thích vì s,(io nthií vậy? 

Vì mẹ chàng bị vuta ciha ghẻ lạnh. ô'm rổi chết. So với anh em. 
chàng thiệt thòi nhâất. Chi chăm lo việc đồng áng, trong nhà chí có 
lúa khoai, biết lấy ggì làm cỗ để lễ Ticn Vương?! 

3.2. Như vậy. nhân vật ichính vừa xuất hiện, đã rơi ngay vào tình huống 
bi kịch: Muốn làmt cỗ ngon để lễ Tiên Vương nhưng không có gì 
để làm cà. vì khoan, lũa tâm thường quá! Nút câu chuyện lại thắt 
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chặt hơn khi nhân vật đã chịu bó tay trước hoàn cảnh. (Trong 
truyện dân gian, nhân vật thường trải qua những khó khán, thử 
thách như thế, và có lúc đã thất bại tạm thời.) Đây chính là lúc yếu 
tố thẩn kì sẽ xuất hiện đế giúp đỡ con người lương thiện gặp khó 
khăn. Thần đã kịp thời báo mộng giúp Lang Liêu cách làm ra lễ 
vật cúng Tiên Vương. 

' Nhtoig vì sao, irong số cúc con trai, chỉ riêng cỏ Lang Liên 
được thần giúp đỡ? 

Đây là một chi tiết có ý nghĩa. Trong sô’ 20 người con trai cùa vua 
Hùng, chỉ duy nhất có Lang Liêu được thần mách bảo. Ấy là vì 
chàng là người tốt, đang gặp khó khãn, đang cần giúp đỡ. Nhưng 
điều chủ yếu là do Lang Liêu làm nghề nóng - nghề chính cùa 
người Việt trồng lúa nước lúc bấy giờ. Ý thần là lòng dân. Và thẩn 
đà tìm đúng người con vua Hùng chăm chi việc đồng áng dê trao 
gửi ý nguyện của họ cho người sẽ nối ngôi vua. 

Trong Irời dất, không gì quí hằng hạt gạo. Chí cá gạo mới nuôi 
song con người và ăn không hao giờ chán. Cúc thứ khác tuy ngon, 
nhung hiếm và không làm ra dược. Còn lúa gạo thì tự tay ta trồng 
lấy, tròng nhiều, dược nhiều. Hãy lấy gạo làm bánh mà lề Tiên 
Vương! 

- LỜI dạy của thần gợi cho em những suy nghĩ gì vé nghề nông ở 
nước ta lúc bấy giờ? Vì sao thắn đã bày cách cho Lang Liêu 
làm thành bánh để lể Tiên Vương. Vì sao vua Hùng lại chọn hai 
thú bánh đó? 

- Lời dạy của thần thực chí lí và thực tiễn. Đó là tư tưởng trọng 
nòng và yêu quí sức lao động con người của tổ tiêrt ta. Điều này 
hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh đất nước lúc bấy giờ. Nhàn 
dàn ta muốn người nối ngôi vua cũng phải là người mang tư 
tướng ấy. có phẩm chất ấy. Trong trời đất, không gì quí bâng 
hạt gạo. Chỉ có gạo mới xứng là lễ vật cúng Tiên Vương. Hãy 
ỉ ấy gạo làm bánh mà lễ Tiên Vương! Lời thần vang trong mộng 



như lời trao gửi tâm huyết, như tiếng lênh truyền thiêng liêng! 
Bánh làm bàng gao là sản phẩm của nghé nồng nước ta. do mổ 
hôi, nước mắt người lao động tạo thành. Nó tượng trưng cho 
nhân dân - linh hồn của dân tộc. Khóng thể có lễ vật nào có ý 
nghĩa và xứng đáng hơn thế. 

Lời thần cũng chính là ý vua cha. Làm đúng lời thần là nối được 
chí vua. Thần dã cho Lang Liêu biết cái điều then chốt đó và 
chàng dã làm dứng như lời thần dạy. Vì thế, khi nghe Lang Liêu 
kể lại giấc mộng gặp thần. Hùng Vương đã ngầm nghĩ rất lâu, rồi 
chọn 2 thứ bánh ấy để tế Trời Đất, cúng Tiên Vương. 

3.3. Cái đích của cuộc thi đã được thần chí ra. nhưng người chạy đua 
đến đích vẫn là Lang liêu. 

Từ dó, em có suy nghĩ gì về mối quan hệ giữa ilhỉii và người trong 
truyện cổ dân gian? 

Thần chí mách bao cho Lang Liêu, chứ thán không làm thay. Công 
việc thực hiện là do tài năng và óc sáng tạo của người anh hùng 
vân hoá. Ở truyện này cũng như nhiều truyện cố dân gian khác 
(như Cây tre trăm đốt chẳng hạn), thán chi dóng vai trò gợi ý. 
hướng dẫn, CÒI1 mọi việc đều do con người. Yêu lố thần kì giúp 
cho tài nang con người phát triển, đức độ tòa sáng, chứ không làm 
cho con người bé nhó di trước uy lực của thẩn. Được thần dạy, lại 
vốn là người thành thạo nghề nông, hiểu rõ hạt gạo mình làm ra. 
Lang Liêu đã sáng tạo ra 2 thứ bánh hình vuông và hình tròn để 
làm lễ vật tế Tiên Vương. Và giữa bao nhiêu sơn hào hải vị, nem 
công, chà phượng cua các Lang khác, vua cha đã chọn 2 thứ bánh 
chưng, bánh giầy đó của Lang Liêu. Điồu đó tưởng như bất ngờ 
mà lại tất yếu và đúng đắn. Bới đó là 2 thử bánh của ý thần, của 
lòng dán. cha chí vua, và là sáng tạo của người anh hùng văn hoá. 

4. Bánh chưng, bánh giầy cũng là truyền thuyết về thời đại Hùng Vương. 
So với Cơn Rồng cháu Tiên, em thấy ti lệ giữa yếu tố hoang đường và 
sự thật lịch sứ ở truyện này có gì khác? Thử giải thích theo suy nghĩ cùa 
em? 
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Truyện chỉ có một chi tiết hoan.-’ đường, là việc thần báo mộng, giúp 
Lang Liêu. Còn tất cả đều ià í>ự việc đời thường gắn với lịch sử thời 
đại Hùng Vương. Nó là một truyền thuyết. Người xưa dùng nó để 
giải thích phong tục làm bánh chưng, bánh giầy ngày Tết ở nước ta. 
Truyện đã nâng địa vị 2 loại bánh đặc sản này thành hồn thiêng dân 
tộc, hương vị đất nước, như lời giải thích và đăt tên của Hùng Vương. 
Người làm ra 2 loại bánh đó xứng đáng là người được nối ngôi vua: 

Bánh hình tròn là tượng Trời, đật tên là bánh giầy. Bánh hình 
vuông là tượng Đất, đật tên là bánh chưng. Cúc thứ thịt mõ, đậu 
xanh, lá dong là tượng cầm thú, cây cỏ muôn loài, đặt tên là bánh 
chưng. Lá bọc ngoài, mĩ vị để trong lù ngụ ỷ đùm bọc nhau. Lung 
Liêu dã dâng lẻ vật hợp ý ta. Lang Liêu sẽ nối ngôi ta, xin Tiên 
Vương chứng dám. 

Trong 2 thứ bánh có cả vũ trụ, đất trời, cầm thú. có cây. lại có cà tình 
người đùm bọc lẫn nhau. Cả hương vị quô hương, đất nước, hổn 
thiêng dân tộc, ý chí cha ông như vãn còn đọng lại trong câu chuyện 
dồi dào ý nghĩa này. Nguồn gốc của 2 loại bánh đã cho ta hiểu thêm 
những vẻ đẹp của cội nguồn dân tộc./. * 

(Đà in trẽn lup chí VẤN HÓA DÂN Gì AN, 
SỐ 6 (78) - 2001, T. 61 - 68.) 


Tiết 03 
TIẾNG VIỆT 

TỪ VÀ CẤU TẠO CỦA TỪ 
TIẾNG VIỆT 

1. Tìm hiểu bài: 
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1.1. Các em vừa học xong 2 truyền thuyết Con Rồng, cháu Tiên và 
Bánh chưng, bánh giầy. Các văn bản đó được đọc lên thành chuỗi 



tiếng và những tiếng đó đã tạo nên những từ. Nhưng không phải cứ 
có bao nhiêu tiếng là có bấy nhiẽu từ. 

Ví dụ: 

- Con / Rồng, / cháu / Tiên: Có 4 tiếng, tạo nên 4 từ: Con, 
rồng, cháu, tiên. 

.- Bánh chưng,/ bánh giầy: Có 4 tiếng, nhưng chi tạo nôn 2 từ: 
bánh chưng, bánh giầy. 

- Có hiện tượng trên là do từ trong tiếng Việt có nhiều cách 
cấu tạo khác nhau. 

1.2. Tìm hiểu thêm qua các bài tập: 

* Bước /: Đếm số tiếng trong các câu sau: 

a) Thán / dạy / dán / cách / trồng trọt,/ chăn nuôi / và / cách / ăn ờ./ 
(12 liếng) 

b) Ai nấy / hồng hào, / đẹp đẽ. (6 tiếng) 

c) Người / con trưởng / được / tồn / lên / làm / vua./ (8 tiếng) 

* Bước 2: Theo sự xác định từ (phân cách bằng các gạch chéo), hãy 
cho biết sổ từ trong từng càu và so sánh với số tiếng nói trên: 

a) 12 tiếng, 9 lừ, ít hơn 3 từ. 

b) 6 tiếng, 3 từ, ít hơn 3 từ. 

c) 8 tiếng, 7 từ, ít hơn 1 từ. 

- Ở cá 3 câu, số từ dều ít hơn số tiếng. Vì sao vậy? 

- Vì có những từ chỉ gồm 1 tiếng, lại có những từ gổm 2 tiếng. 
Câu a,: 3 từ, câu b,: 3 từ, câu c,: 1 từ. 

* Bước 3: Điền các từ trong 3 câu trẽn vào bảng dưới đây. Riêng các 
từ 2 tiếng, hãy suy nghĩ để xếp thành 2 nhóm, theo chỉ dẫn sau: 

- Từ gồm I tiếng: Thần, dạy, dân, cách, và, cách, người, được, 
tôn, lên. làm, vua. 

- Từ gổm 2 tỉếng: 
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= 2 tiếng có nghĩa ghép với nhau: Chăn nuôi, an ở, ai nấy, con truởng. 
= Láy phụ âm đẩu: Trổng trọt, hồng hào, đẹp đẽ. 

• Bước 4: So sánh nghĩa của từng nhóm từ sau, xem chứng có gì 
khác nhau: 

a) Ăn / ở / ăn b. 

b) Con / con trướng. 

c) Hổng / hồng hào. 

• Bước 5: Từ 5 bước trên, cho biết: 

a) Thế nào là tiếng? Thế nào là từ? 

b) Tiêng và từ khác nhau như thế nào và có quan hệ với nhau ra 
sao? 


2.-Bài học 

• 

2.1. Đon vị cấu tạo từ: 

- Đơn vị cấu tạo từ tiếng Việt là tiếng. 

- Khi nói. mỗi tiếng cluợc phát ra thành một hơi, giữa các tiêng cố 
một quãng nghĩ. 

- Khi viết, mỗi tiếng được viết ra thành mội chữ, giữa các chữ có 
một khoang trong. 

Ví dụ: Ta / vốn/ nòi / rồng / ở / miền / nước / thắm./ Nàng / là 
dòng / Tiên / ở / chốn / non / cao. I 
Cảu này gồm 16 tiếng, được viết thành 16 chữ. 

2.2. Từ don và từ phức: 

- Có những từ chỉ gồm 1 tiếng. 

Vi dụ: Thần, dạy, dân, cách, và, người, được, tồn. lên. làm vua... 

Đó là các từ don. 

- Có những từ gổm 2 hoặc nhiểu tiếng. 
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Ví dụ: Trổng trọt, chăn nuôi, con truởng, ăn ớ. ai náy, sạch sành 
sanh, ríu ra ríu rít... 

Đó là các tù phức. 

2.3. Các loại từ phức: Từ ghép và từ láy. 

- Từ ghép cluợc tạo băng cách ghép 2 hoặc nhiều tiếng có nghĩa với 
nhau. Bàng cách này. từ ghép có thèm những nghĩa mới. 

Có khi khái (/nát hơn: Ví dụ: 

+ Ẩn ở. khái quát hơn ãn. ớ. Ở đây có nghĩa mới là cách sống. 

+ Đùm bọc: Giúp đỡ, cưu mang, bảo vệ. 

+ Hương vị: Sắc thái, không khí, nét đẹp riêng... 

Có khi cụ thể hơn: Ví dụ: 

Con trưởng, con trai, con gái. quan Lang. MỊ Nương., nghía đều 
cụ thê hơn: con. 

- Từ láy được tạo ra bằng những tiếng có âm thanh hòa phối với 
nhau: 

+ Láy phụ âm đẩu: Trồng trọt, hồng hào, đẹp đẽ, sạch sành sanh... 
+ Láy vần: Bẽn lẽn, lao xao, lác đác, lom khom... 

+ Láy toàn bộ tiếng: Xanh xanh, mờ mờ, cao cao... 

- Nhờ láy mà nghĩa cua các từ này rất sinh động, gợi hình, gợi 
thanh, gợi cảm... 

■ H. ghi nhớ kiến thức cơ bản về cấu tạo lử trong (SGK, tr. 15) 

3. Bài tộp: 

3.1. a) Muốn biết từ nguồn gốc thuộc kiểu cấu tạo nào, hãy xem 2 tiếng 
nguồn, gấc có nghĩa hay không? 

- Nếu cả 2 tiếng đéu có nghĩa thì nó thuộc loại từ ghép. 

- Nếu chí có 1 tiếng có nghĩa thì nó thuộc loại từ khác. 

- Nghĩa cúa lừ ghép ở đây rộng hơn nghĩa riêng của từng từ. 
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b) Nguồn: Nơi bắt đầu (sinh ra). 

c) Gốc-': Nơi bắt đầu của một thân cày. 

d) Nguồn gốc: Tố tiên, người sinh thành, nguồn cội... 

3.2. Người Việt Nam ta là con cháu các vua Hùng 

Các vua Hùng là tổ tiên của người Việt Nam la. 

3.3. Tim thêm các từ ghép chỉ quan hộ thân thuộc kiểu: Con cháu, tố 
tiên, ổng bà. 

Muốn vậy. cần tìm tiếng thứ nhất chi người trong gia đình và xã 
hội. sau đó ghép với tiếng thứ 2 có quan hệ thán thuộc: 

Ông cha, cha con, vợ chồng, anh em, có chứ, cậu mợ, thầy trò... 

3.4. Quy tắc sắp xếp các tiếng trong từ ghép chí quan hệ thán thuộc: 

- Theo giới tính: Ngang hàng nhau: Ông bà, bố mẹ, cậu mợ, có 
chú. chú thím, dì dượng... 

- Theo bậc trên dưới: Ông cha, con cháu, anh em. cháu chắt, mẹ 
con, bà cháu... 

- Theo quan hệ gần, xa: Cô chú, dì dượng, cậu mợ... 

3.5. Điền các tiếng đứng sau (kí hiệu: X) vào từ ghép được cấu tạo theo 
công thức: (Bánh + X) 

- Cách chế biến bánh: Rán, nướng, xèo, trôi... 

- Tên chất liệu của bánh: Nếp. tôm. tẽ. gai, khúc, khoai, đậu xanh... 

- Tính chất của bánh: dẻo, xốp, ngọt, mặn... 

- Hình dáng: gối, chưng, giẫy, ít (Chóp) 

3.6. Thay từ láy thút thít bằng những từ láy khác tà tiếng khóc: 

Sụt sịt, khe khẽ, ti tỉ, rấm rứt, rưng rức. ấm ức. nghẹn ngào, tức 
tưởi... 

3.7. Tìm nhanh các tứ láy: 

a) Tả tiếng cười: Khanh khách, khùng khục, ròn rã, khe khẽ, rúc 
rích.... 
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b) Tiếng nói: Ồm Ồm, oang oang, vang vang, sang sảng, trầm trầm, 
dịu dàng, đĩnh đạc.... tã dáng điệu: lom khom, hớt hai, bệ vệ. đon 
dà, lạch bạch, thướt tha... 

3.8. Câu: 

Ta vấn nòi rồng, ớ miến nước thắm, nàng là (lòng tiên, rí chon 
non cao. 

Có bao nhiêu tiếng? Bao nhiêu từ? 

* Có ĩ ừ phức không hay chí toàn từ dơn ì 
- Thử tìm trong truyện Con Rồng, cháu Tiên môt câu khác cũng chí 
có từ đơn? 

3.9. Những lừ sau thuộc kiểu cấu tạo nào? Nghĩa của nó có gì khác với 
mỗi dơn vị tạo thành chúng? 

- Xứng đáng, ấm no. chứng giám, đùm bọc, hương vị.... (Bánh 
chưng, bánh giày) 

- Ngẫm nghĩ thuộc kiểu cấu tạo từ nào? Có người cho đó là lừ láy 
phụ âm đâu. Ý kiến của em? 

3.10. Thống kê các từ láy trong truyện Nùng út làm bánh ót ? Phân loại 
các ỉừ dã thống kê được? 


Tiết 4 

TẬP LÀM VĂN 
GIAO TIẾP, VĂN BẢN 
VÀ PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT 

1. Tìm hiểu bài: 

1.1. 3 truyền thuyết chúng ta vừa học là những vân bản viết. 

- Bạn em chuyển vào học tại thành phô' Huế. Em viết thư kể chuyện 
hoạt độitg hè cùa học sinh Hà Nội cho bạn biết. Đó cũng là một 

văn bản viết. 
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- Em gái cua em viết dơn xin được sinh hoạt tại Nhà vãn hóa quận 
Hoàn Kiếm. Nó dã làm một vãn bản viết. 

- Hôm qua. Việt vừa nhận được một bức thư ngắn như sau: 


Việt yêu quí! 

Nhãn ngày sinh của Việt. Nam chúc Việt luôn mạnh klioè, học giòi 
và hạnh phúc. Biết bạn thích chơi cáu lông, mình tặng Việt một 
cây vợt. Mong Việt sẽ thành một cây vợt cần lông .xuất sác của 
trường. 

Ngày ì81 31 2002 
Bạn thân 
Văn Nam 

* Có thể xem bức thư trẽn là một vãn bản được không? Vì sao? 

- Chị em mới nhận được một Thiếp mời dư cưới. Theo em. Thiếp 
mời ấy có phải ià một văn bán viết không? Vì sao? 

1.2. Mỏi buổi chào cờ đầu tuần, thầy Hiệu trưởng đều nói vé một chủ đề 
nào đó cho giáo viên và H. toàn truờng nghe. Đó là những văn bản 
nói. 

- Tuấn kể cho cả lớp nghe về chuyển tham quan nhà máy thủy điện 
sông Đà mà bạn ấy được tham gia. Vậy, đó có phái là một vãn bản 
nói hay không? Vì sao? 

- Trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11. bạn Tính- lớp trướng đã 
thay mặt cả lớp chúc mừng cô giáo chủ nhiệm. Bạn ấy đã thực 
hiện một vãn bản nói? Đúng không? Vì sao? 

- Trong cuộc hội thảo với chủ để: Học sinh với việc giữ gìn môi 
trường xanh, sạch, đẹp, nhiều bạn đã phát biổu ý kiến của mình. 
Đó cũng chính là những vãn bản nói. 

- Bà mẹ anh hùng đã kể cho lớp em nghe về cuộc đời và những 
chiến công thảm lặng của mẹ trong cuộc kháng chiến chống MI. 
Mẹ đã làm một vãn bản nói. 
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1.3. Tù 10 ví dụ nên. hãy nêu nhân xé! cúa em vổ: 

- Vãn bản dược viết, nói ra bằng gì? (Chuỗi cáu. lời) 

- Vãn bán dược viết, nói ra để làm gì? (dạt mục đích giao tiếp) 

- Muốn vậy. nội dung (chủ đế) của nỏ phái như thế nào? (thống 
nhất) 

- Muốn vạy chuỗi lời. câu phải như thè nào? (liên kết. mạch lạc). 

* Đó là 4 yếu tô chu yếu dế tạo thành vãn bán. Ví dụ: Trong bức thư 
của Nam gửi Việt: 

+ Đó là một chuỗi lời, gồm 2 câu viết. 

+ Nhằm chúc mừng ngày sinh nhật của bạn. 

+ Nội dung (chú đề) thổng nhất: Chúc mừng, tặng quà. 

+ Đảm báo sự liên kết. mạch lạc: Nhàn ngày sinh nhật - chúc 
mừng - biết ý thích của bạn - tặng quà - mong bạn đạt mơ ước. 

2. Bài học 

2.1. Vân bán và 1I1ỊIC đích giao tiếp: 

2.1.1 .a) H. dọc câu tục ngữ sau và trà lời câu hói: 

Làm khi lành dê dành khi dan. 

- Câu tục ngữ được tạo bang vật liệu gì? (lời nót) 

- Nhằm mục dích gì? (nhán nhủ, khuyên người nghe) 

- Chủ đề gì? ( Cẩn phòng xa, lo loan trong cuộc sống) 

- Mạch líôn kết như thế nào? (Hãy làm khi Lành (khoe) đế mà có cái 
để dành khi ốm đau. không làm được.) 

b) Kết luận: Có du 4 yếu tố của một văn bản nên cáu tục ngữ trên là một 
vân bản. 

c) Vãn bàn là chuồi lời phát biểu miệng hay bài viết có chú để thống 
nhất, có sự liên két. mạch lạc. nhầm đạt mục đích giao tiếp. 

2.1.2. Tùy theo muc dích giao tiếp mà vãn bán có nhiổu kiểu loại khác 
nhau. Có ván bán nói (Giao tiếp trực tiếp giữa người nói với người 
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nghe). Có vãn bản viết (Giao tiếp gián tiếp giữa người viết với 
người đọc qua bài viết). Cả 2 loại văn bản đó đều có nhiều kiểu 
tùy theo mục đích giao tiếp cụ thổ. Chẳng hạn nlnr: Chào mừng, 
kêu gọi, cầu xin. thòng báo. kể chuyện, bàn luận, biếu cám... 

* Vãn bàn (lã nêu trên thuộc các kiểu vân bàn nào? 

2.2. Kiếu văn bán và phương thức biểu dạt của vãn bản: 

2.2.1. Tùy theo mục đích giao tiếp inà người ta sử dụng các kiểu vàn 
bán với các phương thức biếu dạt phù hợp. Có các plurơng thức 
biếu đạt sau: 


* Kiểu văn bán, * Mục đích 

Phương thức biểu dạt Giao tiếp 


1. Tự sự 

2. Miêu tá. 

3. Thuyết minh. 

4. Nghị luận. 

5. Biểu cảm. 

6. Hành chính - công 


+ Kể diễn biến sự việc. 

+ Tả trạng thái, sự vật, con người. 
+ Giới thiệu, đậc điém. tính chất... 
+ Nêu ý kiến, bàn luận. 

+ Thể hiện tình cảm. 

VU.+ Quyén hạn, trách nhiệm. 


2.2.2. Cho các tình huống giao tiếp sau. hãy lựa chọn kiểu văn bản và 
phương thức biểu đạt phù hợp: 

+ Hai đội bóng đá muốn xin phép sử dụng sán vận động của thành 
phố. (Hành chính - công vụ) 

+ Tường thuật diễn biến trận đấu bóng đá. (Tự sư) 

+ Tả lại một vài pha bóng đẹp trong trận dấu. (Miêu tả) 

+ Giới thiệu quá trình thành lập và thành tích thi đấu cùa 2 đội. 
(Thuyết minh) 

+ Bày tỏ lòng ham thích môn thể thao vua. (Biếu cảm) 

+ Bác bỏ ý kiến, cho răng quyển anh là môn thể thao dã man. tàn 
bạo. (Nghị luộn) 

* H. ghi nhớ các kiến thức cơ bản về vân bản và phương thức biểu 
đạt trong (SGK, tr. 18). 
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3. Bài tập (Gợi ý cách giỏi): 

3.1. Xác định kiểu vãn bán của 3 truyền thuyết vừa học. Vì sao em biết 
chác như vậy? 

* Muốn biết các truyền thuyết trên thuộc kiểu văn bản nào, cần 
xem mục đích giao tiếp của nó là gì? Từ đó. mới có thể xác 
định đúng kiểu vãn bản và phương thức biểu đạt của chúng. Cả 
3 vãn bản đểu nhằm kể lại diễn biến sư việc, những chuyện thòi 
Hùng Vương. Bởi vậy. chúng phải là kiểu văn bản....? 

3.2. Làm bài tập 1 SGK. 

* Gợi ỷ: a. Tự sự. b. Miêu tá. 

c. Nghị luận, d. Biếu cảm. e, Thuyết minh. 

3.3. Các (loạn vãn dưới dây thuộc phương thức biểu đạt nào? 

- Sao chàng bỏ thiếp mà di, không cùng thiếp nuôi các con? (Biểu 
cám) 

- Ta vốn nòi rồng.... dừng quên lời hẹn. (Biéu cảm) 

(Con Rồng, cháu Tiên) 

- Tổ tiên ta từ khi dựng nước...Tiên Vương chứng giám. (Thuyết 
minh) 

- Bánh hình tròn là tượng Trời... xin Tiên Vương chứng giám. 
(Thuyết minh) 

(Bánh chưng, bánh giầy) 

- Trong trời đất... mà lễ Tiên Vương. (Nghị luận) 

- Ngày Tết... giải nhất. (Tự sự) 

3.4. Tập viết một văn bản theo ý thích của mình. 

3.5. Đội TNTP Hồ Chí Minh lớp em tổ chức diễn đàn Khăn quàng 
thắm mãi rai em. Em hãy chuẩn bị một vãn bản nói để phát biểu 
trong diễn đàn ấy. /. 
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Phụ lục 2 

* LỚP 6, TẬP 2 


* Các “Thiết kè giáo án thể nghiệm bài dạy học tác phẩm ván 
chương” dưới dãy được soạn theo hướng “Tích hợp” và các 
phương pháp Tích cực, được thực hiện tại các trường THCS Nghĩa 
Tản, Bán cóng chuyên Ngữ, Dán lập Nguyền Bình Khiêm quận 
Cáu Giấy và trường CĐSP Hà Nội trong năm học 2000 - 200ỉ. 

Thiết kế giáo án 1 

* Người soạn vù dạy. Cao Bích Xuân; 

Giáo viên trường THCS NghĩaTân, quận Cầu Giấy. Hà Nội. 

* Ngày dạy: Tiết 3,4 ngày thứ 4- 14/02/2001, tại lớp 6hl. 


Tuần 21 


BÀI 21 


Tiết 1 - 2 
VẢN HỌC 

BUỔI HỌC CUỐI CÙNG 

(Chuyện kê của một em bé người An-dát) 

Anphôngxơ-Đôđê (Pháp) 
(Theo bán dịch của Tràn Việt ■ Anh Vũ. 

trong tập "Những vỉ sao" 

NXBVăn học , Hà Nội, 1981.) 


A. Kết quà cần đạt 

Qua 02 tiết học, giúp học sinh nắm vững: 
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1. Cốt truyện, nhân vật và chú đề tư tưởng của truyện. Qua câu qua 
chuyện vổ huổi học tiếng Pháp cuối cùng trong vùng An-dát bị quân 
Phò chiếm dóng và hình ánh cảm động cua thầy giáo Ha-men. truyện 
dề cao tình yêu liếng mọ đe, tiếng nói dân tộc - một trong những biểu 
hiện cùa tình yêu nước. 

2. Tác dụng của phương thức kể chuyện ở ngôi thứ nhất: Dễ dàng đi sâu 
vào tâm tư. lình cám sâu kín); nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật phù 
hợp với lứa tuổi qua ngoại hình, ngôn ngữ, cứ chi. hành động; đặc 
biệt là lác dung cua biện pháp nghệ thuật so sánh tu từ làm giàu ý 
nghĩa cùa truyện, làm rõ ý nghĩ của nhân vật. 

3. Tích hợp với phẩn tiếng Việt ớ biện pháp tu từ so sánh; với phần tập 
làm vãn ớ ngòi kế. nghệ thuật miêu tã tám lí nhân vật. 

4. Rèn luyện kỹ nũng quan sát. nhận xét vãn bản. đọc và tóm tát truyện. 

5. Đó dùng trực quan: 

- Ánh hoặc tranh chân dung Đỏđê phóng tạ 

- Máy chiếu hắt chiếu một số đoạn văn cần thiết. 

6. Phương pháp, biện pháp thực hiện: Gợi mớ. đàm thoại, giảng bình, 
nêu vân đề, đọc, kế sáng tạo. 

7. Dự kiến tiến trình dạy học: 

. Tiết ỉ: 

I. Tác giả, 

II. Đọc, tóm tắt truyện, 

III. Tim hiểu chi tiết truyện: 

1, Chú bé Phrăng: a) Trên đường tới trường. 

b) Trong buổi học cuối cùng 

- Ngạc nhiên 

- Choáng váng. 
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. Tiết 2: (Tiếp) 

- Ân hân, nuối tiếc, đau lòng 

- Yêu thương 
2. Thầy giáo Ha-men: 

a) Trang phục, 

b) Thái độ với học trò, 

c) Nói và giảng tiếng Pháp, 

d) Hành động, cử chí cuối buổi học. 

* Luyện tập J. 

IV. Tổng kết 

* Luyện rập 2. 

B. Thiết kế bài dạy học 

. Tiết I 

Hoạt động 1 

TỔ CHỨC KIỂM TRA BÀI cũ. 

(HÌNH THỨC VẤN ĐÁP) 

* Câu hỏi 01; 

- Tóm tắt đoạn trích "Vượt thác" bằng một đoạn văn từ 8 đến 10 
câu? 

* Câu hỏi 02: 

- Vì sao nhà văn lại viết: "Dương Hương Thư giống như một hiệp sĩ 
của Trường Sơn oai linh?" 

* Câu hỏi 03: 

- Bài "Vượt thác" giúp em hiểu thêm được những gì vể cuộc sống và 
con người? 


Hoạt động 2 
DẪN VÀO BÀI 


- Từ đầu học kì 2, các em đã được học một số truyện ngần hoậc trích 
đoạn truyện dài của các nhà văn Việt Nam hiện đại. Hôm nay, chúng 
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ta chuyển qua nước Pháp, làm quen với tác giả nổi tiếng ở thế kỉ 19; 
Anphồngxơ - Đôđẽ qua truyện ngắn đặc sắc "Buổi học cuối cùng." 


Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN TÌM HlỂU TÁC GIẢ 
- 1. Túc giá: (1840 - 1897). tác giả của nhiéu truyện ngắn nổi tiếng. 

* G. Dựa vào mục chú thích, em hãy nói lại vắn tắt về Đôđê? 

■ H. Trình bày. 

■ G. Bổ sung: Xuất thân trong một gia dinh nghèo, phải bò học giữa 
chừng đế kiếm sống và viết văn. (Treo ảnh chân dung nhà văn) 

Hoạt động 4 

ĐỌC, KỂ TÓM TAT TRUYỆN 

* G. - Em hiểu thế nào về ý nghĩa cái tên truyện: "Buổi học cuối cùng"? 

- Câu chuyện diễn ra trong hoàn cảnh thời gian, địa diểm nào? 

■ H. Trả lời. 

* Định hướng: 

- Truyện kể về buối học tiêng Pháp cuối cùng trong lóp học của 
thầy Ha-men ờ một trường làng tại vùng An- dát (Miền tây nước 
Pháp). Đó là thời kì sau cuộc chiến tranh Pháp - Phổ (1870-1871). 
Nước Pháp thua trận, phải cắt hai vùng An-dát, Loren cho Phổ. 
Theo lệnh của chính quyền Phổ, các trường học ờ đây không được 
dạy học bằng tiếng Pháp nữa. Bởi vậy, tác giả đặt tên là "Buổi hạc 
cuối cùng." 

■ G. Nẽu yêu cầu cách đọc: 

- Giọng đọc thay đổi theo tâm trạng cùa chú bé Phrăng, người kể 
chuyện. Đoạn cuối là cao trào, cần đọc với nhịp dồn dập, nhanh, 
xúc dộng. 

■ H. Nối tiếp nhau đọc và tóm tắt truyên. 
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* G. Hướng dẫn H, tìm hiểu bố cục truyện: 3 đoạn, 

1. ... vắng mặt con: Quang cảnh buổi sáng, tâm trạng của Phrăng trên 
đường tới lóp học. 

2. ... Diễn biến buổi học cuối cùng. 

3. ... cảnh kết thúc buổi học cuối cùng. 

• G. Trong truyện có những nhân vật nào? Ai đã gầy cho em ấn tượng 

nổi bật nhất? Vì sao? 

• H. Lựa chọn, kiếm tìm. thảo luận, phát biểu. 

* Định hướng: 

- Truyện có nhiều nhân vật chính, phụ, nhưng hai nhân vật Phrãng 
và Ha-men đóng vai trò nổi bật nhất. Thầy giáo già Ha-men gây 
cho con xúc động hơn cả. 

Hoạt động 5 
HƯỚNG DAN ĐỌC- 
TÌM HIỂU CHI TIẾT TRUYỆN 

1. Nhân vật chú bé Phrãng: 

a) Trên đường tới trường: 

• H. Chọn đọc những chi tiết thể hiện tâm trạng của Phrăng trẽn dường 

tới trường. Từ đó rút ra nhận xét gì không binh thường? 

* Định hướng: 

- Đầu tiên. Phrăng định trốn học để rong chơi trên dồng nội vì: - 
Đến muộn giờ lên lớp, không thuộc bài, cảnh thiên nhiên dẹp đang 
vẫy gọi; "Trời ấm, trong trẻo thế! chùn sáo hót ven rừng": 

Nhưng cuối cùng, chú bé đã cưỡng lại được ý muốn này. 

Đó là điều bình thường. 

Thấy nhiều người đứng trước bảng dán cáo thị. Lại có chuyện gì 
nữa đây? Đó cũng vản là bình thuờng! 

Bác phồ rèn Oat-stơ định nhạo em?! 

Cũng vẫn bình thường! 
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■ G. hòi: 

- Một buổi sáng trên đường tới trường, chứng kiến cảnh và người, 
trong tâm trạng bình thường nhất của chú bé học trò lười, ham 
chơi, hình như đã có cái gì đó không bình thường? 

b) Trong buổi học cuối cùng: 

• G. Phác họa lại diễn biến ý nghĩ và tâm trạng của chú bé Phrăng 

trong buổi học cuối cùng? 

- Thái độ của chú đổi với việc học tiếng Pháp thay đổi như thế nào? 

• H. Quan sát doạn 2, trình bày. 

* Định hướng: 

+ Ngạc nhiên: (Bộc. lộ qua sự quan sát, nhận xét, so sánh) 

- Mọi ngày, tiếng ồn ào như vỡ chợ. nhưng hôm đó. tất cả đều bình 
lặng y như một buổi sáng chủ nhật. 

- Phrãng sợ thầy mắng, nhưng tháy lại rất dịu dàng. 

- Không khí lớp có cái gì khác thường? 

- Thầy mặc lễ phục trang trọng. 

- Dân làng cũng ngồi trong lớp lặng lẽ, buồn rầu... 

■ G. - Vì sao từ ngạc nhiên, chú bé lại chuyển sang choáng váng? 

- Choáng váng là tâm trạng như thế nào? 

■ H. Lí giải, phân tích, phát biểu. 

* Định hướng: 

- Choáng váng vì lời tuyên bố của thẩy giáo: 

"Đây là buổi học cuối cùng!" 

Đó là tâm trạng xúc động mạnh, khó chịu, khổng giữ được thăng 
bằng, muôn ngất. Phrăng hiểu ra vấn đé, căm giận kẻ thù, tiếc vì 
không dược họic tiếp tiếng Pháp nữa. (Tự hỏi mình). 

(Hết tiết 1, chuyển tiết 2) 
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* G. - VI sao Đôđê đặt tên cho truyện ngắn của mình là: 

"Buổi học cuối cùng"? 

■ Vì sao khi tới trường, vào lớp, chú bé Phrãng hết từ ngac nhiẽn lại 
đến choáng váng? 

- Nhà văn đã chọn ngôi kể như thố nào? 

- Tác dụng của ngôi kể này? 

* H. Phân tích, lí giải, thảo luận. 

* Định hướng; 

+ Choáng váng. 

- Chọn ngôi kể thứ nhất (Phrãng tự kể về tâm trạng của mình). Chọn 
ngôi kể này có tác dụng rất lớn trong việc bộc lộ nội tàm nhân vật 
chính, làm tăng độ tin cậy của người đọc. 

+ Ân hân. đau lòng, nuối tiếc. 

- Tự giận mình vì lãng phí thời gian, trôn học đi chơi. 

- Đau lòng, nuối tiếc vì phải giã từ, không còn được học tiếng Pháp. 

- Càng ân hân, day dứt vì không thuộc bài. 

+ Ycu thương. 

- Khi nghe tháy giáng về tiếng Pháp. Phrăng kinh ngạc nhận thây 
mình hiểu bài rất rõ, chưa bao giờ chàm chú đến thế. 

- Khi viết tập: Suy nghĩ bàng những so sánh, tượng trưng: Như 
những lá cờ bay phấp phới, như những nét sổ... 

(Tâm lí tré thơ được gài ngay khi diễn tả ý nghĩ, tâm trạng của 
nhân vật rất hồn nhiên, giàu ý nghĩa.) 

+ G. Bật máy chiếu đoạn vãn 1, trong có 3 so sánh. 

+ G. Tìm những chi tiết tả âm thanh giàu ý nghĩa? 

+ H. Kiếm tìm, phát biểu. 

* Định hướng: 

- Tiếng chim gù, tiếng bọ dừa bay vu vu...Tác giả đã dùng những 
âm thanh rất nhỏ để tả sự im lăng, nặng nề của không khí lớp học. 
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+ Nghĩ vế các cụ già- những học sinh đặc biệt trong buổi học cuới cùng. 

- Những người dân muốn trọn đạo với Tổ quốc- tiếng Pháp đang sắp 
phải ra đi. Tinh yêu tiếng mẹ đẻ cũng chính là một biếu hiện của 
tình yêu nước. Hình ảnh cụ già Hô-de trịnh trọng, trang nghiêm 
đánh vân từng chữ theo bọn tre thật vô cùng cám động. 

* G. Bật máy chiếu đoạn văn 2. 

* Tiểu kết vé Itlui/I vợt Phrăng: 

- Vừa là nhàn vật chính, vừa đóng vai người kể chuyện, qua sự biến 
đổi lâm trạng, thái độ. tình cảm trên dường tới trường, tới lớp. nhất 
là trong buổi học cuối cùng, trong con mắt trẻ thơ hồn nhiên, tác 
giá đã the hiện rát thành cóng lòng yêu nước thiết tha của nhân 
dàn Pháp, từ trò dên già qua tình yêu liêng Pháp - tiếng me đé sắp 
bị quân thù cẩm ngặt. 

2. Nhàn vật thầy giáo Ha-men 

■ G. Nói lòi (huyên tiếp: 

Nhưng linh hồn cua buổi học cuối cùng chính là thầy giáo Ha- 
men. Đó là một trong những thành cổng dặc sắc của Đôđê trong 
truyện ngắn này. Qua cái nhìn và cảm nhân của chú bé Phrăng, 
nhàn vật 1 ỉa- mcn đã hiện lèn như thế nào? 

■ H. Kiếm tìm các chi tiết, hình ảnh phù hợp. tậpkhái quát, phát biểu. 

* Đinh hướng: 

- Thầy giáo Ha- men hiện lên qua đồi máy trẻ thơ của chú bé 
Phrăng, qua trang phục, thái độ đối với học trò, qua những lời 
giảng bằng tiếng Pháp, dặc biệt là qua những cử chỉ và hành động 
khác thường cuối buổi học. 

+ Trang phục : 

- Sáng nay, tháy mặc đẹp - bộ quần áo ngày lễ, đổ tôn vinh buổi học 
tiếng Pháp cuòi cùng. 

+ Thái độ cửa thầy đối với học trò: 
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- Sáng nay, thầy rất dịu dàng vì thầy sắp phải xa trường, xa lớp, xa 
lũ học trò nghịch ngợm, nhất là phải xa những giờ học bằng tiếng 
mẹ đẻ - tiếng Pháp yêu thương. 

Lời nói của thầy trong giờ học cuối cùng: 

- Lần cuối cùng, thầy được nói và giảng bài bằng tiếng Pháp - tiếng 
mẹ đẻ. Giọng thầy vang lên dịu dàng, ấm áp. đầy xúc động ngay 
cả khi phẽ bình, trách nhẹ thái dô thờ ơ đối vói việc học tiếng mẹ 
đẻ của các học sinh. 

"Con bị trừng phạt như thế là đủ rồi, nhưng thật dáng xấu hổ với 
lương tùm vì lả người Pháp mủ không đọc vù hiểu rõ cúc từ ngữ 
thông thường của tiếng mẹ dè. Con cũng không còn có dịp dế trì 
hoãn việc học đến ngày mai nữa dâu vì ngày mai, tất cá các con 
dã phủi học, nối bằng tiếng Đức rồi!" 

- Giọng thầy vang lên đau xót và dầy luyến tiếc. Thầy trách cà một 
số bậc cha mẹ học sinh mải cõng việc làm ăn, mưu sinh mà sao 
nhãng việc học hành của con em mình. Thầy lại còn tự trách chính 
bản thân mình đỏi khi sai học trò tưới vườn hay cho Iighi học đế 
thầy đi câu cá... Càng nói, thầy càng xúc động nghẹn ngào. 

- Rồi tháy ca ngợi tiếng Pháp, liếng mẹ đỏ, tiếng quê hương, thứ 
tiếng trong sáng nhất, hay nhất, vững vàng nhát, phải giữ lấy nó, 
dừng bao giờ lãng quên, 

"Bởi vì khi một dàn tộc rơi vào vòng nô lệ, chừng nào họ vẫn giữ 
vững tiếng nói của mình thì chảng khác gì nắm được chìa khóa 
chốn lao tù..." 

Bật máy chiếu hắt đoạn vùn 3 

G. hỏi: 

- Ý nghĩa của đoạn văn trên? 

- Tại sao tháy lại nói như vậy? 

- Liệu các học trò của thầy có hiểu hết dược ý tứ của thầy? 

H. Phân tích, bàn luận, tự do phát biểu. 



* Định hướng: 

- Thầy đã nói lén một chân lí khái quát, không chi đúng với nước 
Pháp mà còn đúng với mọi dân tộc, quốc gia khi đứng trước nguy 
cơ mất độc lập, tự do. Xưa nay không ké thù xãm lược nào, không 
muốn hủy hoại, tiêu diệt hoặc đồng hóa ngôn ngữ dân tộc bị chúng 
đõ hộ. Bởi vậy, giữ được tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình, 
chính là giữ được chiếc chìa khóa để mở cửa lao tù, giành lấy tự 
do. 

+ Cứ chỉ, hành dộng cúa thây Ha-men cuối buổi học: 

• H. Đọc đoạn cuối truyện, phân tích ý nghĩa ba loại âm thanh nối tiếp 

và cùng vang lên trong buổi trưa hôm ấy. 

■ G,- Tại sao lúc ấy "thây Ha-men đứng dậy, người tái nhợt"? 

- Người tái nhợt nghĩa là thế nào? 

- Tại sao thầy nghẹn ngào, không nói được hết câu? 

- Dòng chữ bằng tiếng Pháp được viết thật to, thật mạnh trên tấm 
bảng đen cớ ý nghĩa gì? 

• I I. Tiếp tục trao đổi, bình luận. 

* Định hướng: 

- Không phải ngẫu nhiên cùng lúc ấy vang lên nối tiếp và đồng 
thanh ba âm thanh khác nhau: 

- Tiếng chuông dồng hổ 

- Tiếng chuông nhà thờ, 

- Tiếng kèn của bọn linh Phổ di tập vé. 

Đó là ba âm thanh rất có ý nghĩa, tác động mạnh tới tâm trạng của 
tháy Ha-men. Hai âm thanh dầu gợi cuộc sống bình yên, muôn đời. 
Âm thanh sau gợi tình hình hiện tại. Tiếng kèn của đội quân xâm 
lược vang lên chó i gắt, khó chịu, lại nhắc thầy buổi học cuối cùng 
trong tự do dã sáp kết thúc. Giờ chia tay với học trò, với tiếng Pháp 
đã điểm. 
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Người tái nhợt là màu sắc hay chính là tâm trạng của thầy: Lo lắng, 

xúc động nghẹn ngào, đau đớn cao độ đến mức không nói được hết 

câu lại khiến thầy bật ra hành động cuối cùng. 

Câu viết: 

"Nước Pháp muôn năm!" to, đậm, trẽn báng đen thể hiện một 
tình cảm nồng nàn yêu nước, tha thiết với tiếng Pháp - tiếng mẹ 
dẻ, một quyết tâm, một lời thê, một niềm tin son sắt với TỔ quốc 
"sắp phái ra di ẩ '! 

G. Bật máy chiếu hắt đoạn vãn 4. 

G. Khác với nhân vật Phrãng, nhân vật thầy giáo Ha-men được thể 
hiện qua trang phục, lời nói, cử chí, hành động, qua đôi mắt tré thơ 
và cám nhận ngây thơ của chú học trò nhỏ. nghịch, lười. Nhưng 
chính vì vậy nó lại sinh động và mang dáng vẻ riêng. Người thầy 
giáo già, khắc khổ. hiền từ. nghiêm nghị thật lớn lao, đáng kính 
trọng. 

G. Chuyển mạch, giới thiệu tình yêu tiếng mẹ đổ của nhà thơ 
Đaghextan Gơmdatôp qua đoạn thơ "Tiếng mẹ đẻ" (SGK.tr.53). H. 
dọc doạn thơ trẽn màn hình 5. 

Hoạt động 6 

HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT, luyện tập 

G. bật máy chiếu hắt nội dung mục "Ghi nhớ' (SGK.tr.52).H. trình 
bày lại. 

G. hỏi: 

Thử khái quát những đặc sắc nghẽ thuật của truyộn ngắn này? 

H. trả lời. 

G. - Bật máy chiếu hắt đoạn vãn khái quát nghệ thuật, H. tự ghi vào 
vở. 



- Đọc một doạn bài "Nằm írortg tiếng Việt" của Huy Cận: 

"Nằm trong tiếng Việt yêu thương. 

Nằm trong tiếng Việt vun vương một dời. 

Êm như tiếng nu; dưa nôi..." 

• H.- Viết từ 3-5 càu ghi cám nghĩ cùa con về ba câu thơ trên hoặc bốn 
câu thơ cùa Lưu Quang Vũ (SGK.tr. 52) 

- Soạn bài: Đém nay Bức không ngủ./. 
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Thiết kế giáo án 2 


* Người soạn và dạy: Nguyễn Hữu Yến, 

Giáo viên trường THPT-THCS bán công Chuyên ngữ , 
Quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

* Thời gian dạy: Tiết 3.4 ngày thứ ba. 17/01/ 2001, 

• tại lớp 6A chuyên Pháp. THCS hán công Clìnyên ngũ. 
quận Cầu Giấy, Hà Nội. 


Tuần 19 


BÀI 19 


Tiết 1 -2 
VĂN HỌC 
BỨC TRANH 
CỦA EM GÁI TÔI 


Tạ Duy Anh 

(Rút từ tập "Con dế ma", 
NXB Kim Dóng. Hà Nội - 1999) 


A. Kết quả cần đạt 

1. Học sinh nắm vững nội dung, ý nghĩa của truyện, nghê thuật kể 
chuyện và miêu tả tâm lí nhân vật của tác giả. 

2. Tích hợp với phân môn tiếng Việt ở khái niệm so sánh, với phân môn 
Tập làm văn ở kỹ năng quan sát, tướng tượng, nhận .xét trong văn 
miêu tả (Tả người, tả cảnh thiên nhiên). Cách kể chuyộn ở ngói kể thứ 
nhất. 
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3. Rèn luyện kỹ năng so sánh, quan sát, tường tượng trong phân tích, 
tìm hiểu truyện. 

4. Phương pháp, biện pháp dạy học: Theo nhóm. 

5. Chuán bị: 

- Học sinh chuẩn bị bài theo hệ thông câu hỏi và bài tập riêng của 
giáo viên giao từ trước 03- 04 ngày. 

- G. Chia lớp thành 04 nhóm (04 tổ). Hướng dẫn nhóm trường, 
nhóm phó cách lổ chức học. ghi biên bàn. 

- Dự kiến tiến trình dạy học: 

* Tiết /: Học ỏ nhóm. 

* Tiết 2: Thào luận chưng trên lóp. 

B. Thiết kế bài dạy học 

Tiết 1 

DẠY HỌC THEO NHÓM 

1. 5 phút đần liền: 

■ G. hướng dẫn nhanh các nhóm trướng cách học nhóm. 

- Các nhóm phó điểu khiển nhóm kê bàn ghế quay vào nhau thích 
hợp với việc học nhóm. 

2. Đọc. kể chuyện sáng tạo. 15 phút tiếp theo. 

3. Tìm hiểu cốt truyện, xác định nhân vật chính, ngôi kể. 10 phút tiếp. 

4. Phân tích nhân vật người anh. 10 phút tiếp. 

5. 5 phút cuối: 

Đánh giá nhân vật Kiều Phương. 

* Khi các nhóm thảo luận, học tập, G. quan sát, theo dõi, lắng nghe 
từng nhóm, nhắc nhở, điểu chỉnh nội dung, tiến độ. 
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Tiết 2 

THẢO LUẬN TRÊN LỚP 

I. Trao đổi vé tác giả, tác phẩm : 

- Tạ Duy Anh (9/9/1959), qué Hà Tây, cây bút trò nổi lên trong thời 
kì dổi mới van học những năm tám mươi, Truyện ngắn "Bức tranh 
của em gái tôi" đạt giãi nhì trong cuộc thi viết cho thiếu nhi năm 
1998. 

- Tóm tắt truyện trong khoảng 10 câu: 

"Tôi" (Người anh) dạt biệt hiệu cho em gái là Mèo. hay coi thường 
em bẩn thỉu, bừa bãi, bướng bỉnh. Cả nhà mừng vui khi phát hiện 
ra tài năng khác thường cúa Mèo con, riêng anh lại buồn rầu. ghét 
ghen, đố kị. Lén xem tranh cua em gái, lại thêm xa lánh em. 
Nhưng khi được Mèo rủ đi nhận giải thướng bức tranh cứa em. 
đứng trước bức chân dung của bán thân thì người anh ân hận. hối 
lỗi, xâu hổ muốn khóc vì mình quá tồi, vì tình cảm nhăn hậu và 
trong sáng của em gái. 

- Truyện ctược kế theo ngói thứ nhất (Người anh xung "tói"). Diễn 
biến tùm trạng cùa nhân vật người anh - người kế chuyện - dược tự 
thể hiện, phân tích, tự nhận thức, phê phán, tự hoàn thiện minh. 

- Các nhân vật chính của truyện: 

1. Người anh? 

2. Em gái- "Mèo”? 

3. Cả hai anh em? 

Nhân vật người anh có vai trò quan trọng nhất bởi nó thê hiện chủ 
để chính cùa truyện. 

II. Hướng dẩn đọc, kể, tìm hiểu, phán tích chỉ tiết truyện 
I . Nhân vật người anh 

a) Thái độ thường ngày đối với em gái: 

- Đặt biệt hiệu cho em là "Mèo" - "Mèo con". 

ệ 

- Chê bai, coi thường em gái bẩn thiu, nghịch ngợm, trẻ con. 
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b) Khi lài năng của Mèo con được phái hiện, cả nhà cùng chú hoa sĩ 
Tiến Lê đều mừng vui. kinh ngạc, nhưng riêng người anh lại buổn 
rim, muốn khóc. Chú bé thất vọng vì mình bất tài, bị ca nhà lãng 
quên, bó rơi. Chú cám thấy khó chịu, hay gát gỏng và không thể thân 
với em gái như trước. Vì em gái tài giòi hơn mình. Từ tự ái dẫn đến 
tự ti. đố kị ngay cá dối với người ruột thịt của mình. Đó là bước 
chuyến một trong diên biên tâm trạng của người anh. 

c) Hành động lén lút xem tranh của em thể hiện tâm trạng mâu thuẫn 
vừa như khổng muốn quan tâm đến thành cõng của em vừa không 
nén nối tò mò. Người anh tự coi khinh việc làm của mình, nhưng vần 
làm là vì thế. Nhưng được tận mắt ngắm thành công của em, sự ngộ 
nghinh, chán thật và trong sáng của tâm hổn em gái qua các bức 
tranh, anh bỏng "trút tiếng thở dài lén lút". Anh càm thấy kém cỏi, bé 
mọn trước em gái nhỏ mà trước đây anh vẫn coi thường. Tính độc 
đoán, gia trướng cua người anh khiến anh có hành động xấu chơi với 
em nhu vậy. 

d) Tãm trạng cùa người anh khi đứng trước bức chân dung của chính 
mình do em gái đem hết tám hổn, tình cảm và tài năng vẽ nên: 

- Ngạc nhiên, ngỡ ngàng dến "sững người" vì không thé ngờ. 

- Hãnh diện, tự hào vì dáng vẻ của chính mình. 

- Xấu hổ vì thái dộ và những suy nghĩ, hành dộng tồi tệ. nhỏ nhen 
của mình đối với em bấy lâu nay. Anh tự tháy mình không xứng 
dáng dược em trùn trọng, dề cao như thế. 

- Lại muốn khóc quá. Nhưng lần này, đó là tiếng khóc ăn năn. hối 
lỗi, tự phê phán sâu sắc. Suy nghĩ của anh: Không nhận đó là chân 
dung cùa mình mà là tấm lòng nhân hậu và tâm hồn tuyệt vời 
trong sáng của em, là sự tự nhận thức chân thành nhất. 

* Tóm lại 

Trong ngôi kể thứ nhất, nhân vật người anh có dịp bộc lộ sâu sắc. 
tinh tố, chân thực diễn biến tâm trạng của mình, tự phê phán 
những khiếm khuyết trong tình cảm và cách đối xử của mình với 
đứa em gái nghịch ngợm, có tài và rất yêu quý rộng lượng với anh. 
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Anh luôn tự dằn vặt, day dứt, mặc cảm, hổ thẹn, ngạc nhiên, vui 
mừng, hãnh diện... Sự hấp dẫn của hình tượng này là ờ dỏ. 

2. Nhân vật cở em gái 

- Họa sĩ tương lai "Mèo con" 

+ Tài năng và lính cách được thể hiôn qua cái nhìn và cảm nhận, suy 
nghĩ của người anh. 

+ Cô bé nghịch ngợm, hiếu động, bướng bỉnh. 

+ Tài nâng hội họa bám sinh. 

+ Tâm hồn irong sáng, nhân hậu. 

+ Trong sự đối lập với nhân vật người anh. cô em gái như tấm gương 
đế anh tự soi mình, sửa mình, tự vượt lên những hạn chế cua chính 
mình. 

III. Hướng dẫn Tổng kết, Luyện tập 

1. H. nói lại nội dung mục ■ ‘Ghi nhớ" (SGK. tr.32) 

2. G. chốt lại những nét chù yếu vé ý nghĩa tư tường và nghệ thuật của 

truyện. 

- Tính ghen ghét, tự ái, đố kị, mặc cảm, tự ti... là những tính xấu 
nhưng thường gặp ỏ con người, nhất là tuổi trẻ. 

- Lòng nhân ái, dộ lượng, tâm hổn trong sáng có thể giúp con người 
vượt lén, khác phục dược những tính xấu trên dế tự hoàn thiện 
mình. 

- Tác dụng nghệ thuật cua ngôi kế thứ lìhất trong việc thế hiện tâm 
trạng của nhân vật lự phê phán. 

3. Viết một đoạn vàn khoảng 5, 6 câu về ấn tượng của em đối với nhân 

vật người anh. 

4. Nếu em ỉà cò em gái có một người anh nhu thế, em sẽ xứ sự thế nào? 

5. Vẽ tranh minh họa tự chọn đề tài theo nội dung truyện. 

6. Soạn bài 20: 'Viự/r thác" 

* Lưu ỷ về phương pháp: 

• G. - Giải đáp những thắc mắc của các nhóm dưa lèn. 

- Kết luận ngắn gọn một sô' vấn đề theo trình tự trên. 

- Trao đổi tiếp với H. các vấn dề mới nảy sinh trong tiết trao đổi, 
thảo luận. 
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